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Lời Nhà Xuất Bản -Lời Nhà Xuất Bản -

"Tiết Nhơn Quí Chinh Đông" là bộ tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc
đã được đông đảo bạn đọc Việt Nam biết đến từ mấy mươi năm
qua.

Nội dung truyện nói về đời nhà Đường, lúc vua Đường Thái Tông
đang trị vì. Có thể nói đây là thời kỳ oanh liệt nhất của nước Trung
Hoa. Bởi dân tộc Hán hùng mạnh đã không những chiếm cứ cả
Trung Nguyên mà còn mở mang bờ cõi ngày một rộng lớn.

Tiết Nhơn Quí là một anh hùng áo vải, tài năng xuất chúng, sống
trong giới tiểu thương, từ cuộc sống khá giả đi đến suy sụp nghèo
khó, bị đời hất hủi phải đem thân đi làm thuê làm mướn kiếm sống.
Rồi từ đó mà tiến thân.

Tiết Nhơn Quí đầu quân, giúp vua giúp nước. Chỉ vì sợ một lời
dọa mà phải trốn trong bóng tối để Trương Sĩ Quí lợi dụng. Trương
Sĩ Quí là kẻ bất tài vô dụng, gian nịnh, hám danh... Từ một chức vụ
Tổng binh nhỏ nhoi mà ngoi lên địa vị cao hơn nhờ khéo luồn lọt và
cướp công kẻ khác.

Đọc Tiết Nhơn Quí ta thấy được mong ước của người xưa là
muốn có một minh quân như vua Đường, có những tôi thần xuất sắc
như Từ Mậu Công... và châm biếm kẻ dốt nát như Huất Trì Cung.

Điểm tiến bộ của truyện là ít thần thánh hóa mà có nhiều tình tiết
thực tế hơn. Một vài chi tiết có vẻ thần thoại, nhưng đó là lẽ đương



nhiên của xã hội phong kiến Trung Hoa còn đè nặng và ước mơ của
quần chúng thì bay bổng.

Nhà xuất bản tổng hợp Đồng Tháp xin giới thiệu cùng bạn đọc bộ
truyện lý thú này. Muốn hiểu rõ hơn hồi sau của nhân vật Tiết Nhơn
Quí xin mời các bạn đọc tiếp bộ "Tiết Đinh San Chinh Tây" được
NXB tổng hợp Đồng Tháp ấn hành. Nhân lần xuất bản này chúng tôi
xin chân thành cám ơn thân nhân và gia đình dịch giả Tô Chẩn cũng
như bạn đọc gần xa đã nhiệt tình giúp đỡ. Rất mong được đón nhận
những đóng góp ý kiến của bạn đọc.

Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Đồng Tháp
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Tại đất Sơn Tây, phủ Giáng Châu, huyện Long Môn, có một
người là Tiết Hằng, nhà giàu có sanh đặng hai trai, là Tiết Hùng và
Tiết Anh. Khi hai gã chừng 30 tuổi thì cha mẹ qua đời, anh em mới
cùng nhau phân chia gia tài.

Tiết Anh cưới vợ là Phan Thị, đến 35 tuổi một đêm chiêm bao
thấy sao sa xuống bụng, rồi thọ thai sanh đặng một trai, đặt tên là
Tiết Lê, tên chữ là Nhơn Quí. Từ sanh ra cho đến 15 tuổi mà không
biết nói, vợ chồng Tiết Anh cho là con câm, nên buồn rầu chẳng xiết.

Thuở ấy vua Đường Thái Tôn đi đánh Bắc Phiên về, bá quân vào
chầu đủ mặt. Từ Mậu Công quì tâu rằng:

- Đêm qua tôi coi thiên tượng, thấy phía Đông có một đạo hồng
quang, tự dưới đất xung lên, giây lâu có đạo hắc quang tự trên trời
sa xuống, thiệt là điềm rất xấu! Tôi sợ phía đông có sự can qua.

Thái Tông nói:

- Đêm nay cũng có sự chiêm bao thấy một sự lạ, không hay lành
dữ ra sao?

Từ Mậu Công tâu:

- Chẳng hay Bệ hạ chiêm bao thấy chi?



Thái Tông nói:

- Trẫm chiêm bao thấy mình cỡi ngựa ra khỏi dinh, đến một chỗ
lạ, bỗng phía sau có một người chạy đến, đội mão đỏ, giáp đỏ, mặt
xanh miệng có nanh vuốt, tay cầm Xích đồng đao, cỡi ngựa rượt
theo, y muốn giết trẫm. Trẫm kêu cứu giá, chẳng thấy ai, mới giục
ngực chạy đại, thấy trước mặt có biển lớn, sóng dậy tứ bề, không
đường nào chạy nữa. Lúc đó trẫm kình hãi chạy vòng theo bãi biển,
rủi con ngựa bị sa lầy, cất giò không nổi. Đương khi hoảng hốt, xảy
có một người đội mão trắng, mặc giáp trắng, tay cầm Phương thiên
họa kích chạy đến kêu rằng: "Bệ hạ chớ lo, có tôi cứu giá đây!" Nói
rồi đánh với tướng mặt xanh chừng bốn năm hiệp, đâm tướng mặt
xanh một kích té nhào, chừng đó trẫm mới an lòng, liền biểu người
ấy theo về dinh để phong thưởng quyền tước. Người ấy từ chối
rằng: "Tôi còn có việc, chưa thể theo Bệ hạ, để sau này đến sẽ bảo
giá!" Nói rồi muốn bỏ đi, trẫm cản lại hỏi thăm tên họ và quê quán thì
người ấy đáp rằng: "Tôi có bốn câu thơ, xin đọc Bệ hạ nghe, sẽ biết
rõ tên họ và quê quán của tôi." Nói rồi đọc rằng:

Gia trụ diêu diêu nhứt điểm hồng,

Phiêu phiêu tử hạ ảnh vô tông.

Tam tuế hài đồng thiên tượng giá,

Bảo vương khóa hãi khứ chinh Đông.

- Khi đọc xong bài thơ đó rồi liền thấy dưới biển bay lên một con
rồng xanh, há mịêng hút luôn người và ngựa người ấy rồi bay mất.
Trẫm thấy sự lạ, kinh hãi giật mình thức dậy, mới hay là giấc chiêm
bao. Không biết kiết hung thế nào, xin quân sư đoán thử?



Mậu Công tâu:

- Cứ như tôi coi điềm trời, có đạo quang như vậy, ắt có một kỳ
chinh chiến gớm ghê, mà do tướng mặt xanh ấy, từ phía đông nổi
loạn, trong tướng tá của ta, không có ai địch lại. Vì thế nên sanh khí
mới xung lên đến thế, ấy là điềm trời cho biết trước. Nhưng bệ hạ
đã tìm đặng vị hiền thần mang giáp trắng đó, thì trừ tướng mặt xanh
đó có khó gì!

Thái Tôn nói:

- Đó là điềm chiêm bao, chỉ thấy bóng mà không thấy hình, thì
làm sao tìm thấy đặng?

Từ Mậu Công tâu:

- Bệ hạ chiêm bao, chắc có ứng nghiệm, và tôi xem ý trong bốn
câu thơ đó thì tên họ quê quán của người ấy có thể rõ đặng.

Thái Tôn hỏi:

- Quân sư đoán ra sao?

Từ Mậu Công tâu rằng:

- Theo câu thơ thứ nhất: Gia trụ diêu diêu nhứt điểm hồng. Chỉ
nghĩa là: Mặt trời lặn về hướng Tây, còn một chút điểm đỏ. Chắc
người ấy ở đất Sơn Tây. Còn Bệ hạ thấy con rồng há miệng hút
người ấy thì chắc quê ở huyện Long Môn. Câu thơ thứ hai: Phiêu
phiêu tử hạ ảnh vô tông. Nghĩa là: Trong khi tuyết xuống, mịt mù
không biết tông tích nơi đâu. Cứ lấy ý mà suy, thì người ấy chắc họ
Tiết. Câu thơ thứ ba: Tam tuế hài đồng thiên tượng giá. Nghĩa là:
Đứt con nít ba tuổi, mà giá đáng ngàn lượng. Lấy lý mà đoán, thì



người ấy tên Nhơn Quí. Còn câu thứ tư: Bảo vương khóa hãi khứ
chinh Đông. Nghĩa là: Người ấy sẽ bảo giá vượt biển qua đánh phía
Đông. Việc mộng ứng chẳng sai, xin bệ hạ xét lấy.

Thái Tôn nói:

- Tuy quân sư đoán là hiền thần Tiết Nhơn Quí quê ở huyện Long
Môn, song dùng cách gì mà kiếm ra đặng?

Từ Mậu Công tâu:

- Cái đó cũng không khó, xin bệ hạ sai người ra Long Môn tuyển
lấy mười muôn binh sĩ, nếu Nhơn Quí đã là người anh hùng, chắc
phải đến đầu quân, chừng ấy bệ hạ sẽ phong quan tước, cho đi bảo
giá.

Thái Tôn nói:

- Quân sư luận trúng ý trẫm lắm. Vậy các khanh ai khứng lãnh
chỉ, ra huyện Long Môn mà chiêu binh?

Phán vừa dứt lời, có Tam thập lục bộ Đô tổng quản, Thất thập nhị
lộ Đại tiên phong là Trương Sĩ Quí bước ra tâu rằng:

- Hạ thần xin phụng chỉ.

Thái Tôn dặng:

- Khanh ra đó, nếu có biết Tiết Nhơn Quí thì dâng sớ cho trẫm
hay, công ngươi rất trọng.

Trương Sĩ Quí tâu:



- Tôi tưởng Tiết Nhơn Quí là người trong mộng, khó thể tin đặng,
chuyện ứng mộng, hiền thần đây có lẽ là rể tôi tên Hà Tôn Hiến
chăng?

Thái Tôn hỏi:

- Sao khanh lại biết?

Sĩ Quí tâu:

- Tôi nghe bệ hạ nói hiền thần ấy thì thấy giống in như rể tôi, rể
tôi ưa đồ trắng, cũng dùng Phương thiên họa kích, thao lược tinh
thông, võ nghệ không ai địch nổi.

Thái Tôn hỏi:

- Rể khanh ở gần đây chăng, hãy dẫn vào cho quả nhơn kiến
diện.

Sĩ Quí vâng lệnh, ra dẫn Hà Tôn Hiến vào làm lễ. Nguyên diện
mạo Hà Tôn Hiến cũng hơi giống Tiết Nhơn Quí, nên Thái Tôn
tưởng là phải. Từ Mậu Công tâu rằng:

- Không phải! Người ấy tên là Hà Tôn Hiến, còn ứng mộng hiền
thần là Tiết Nhơn Quí kia, xin đến huyện Long Môn thì gặp.

Thái Tôn nói với Trương Sĩ Quí rằng:

- Hiền thần trong mộng không phải rể khanh, vậy khanh hãy mau
đến Long Môn mà chiêu binh.

Sĩ Quí vâng lệnh cùng Hà Tôn Hiến lạy tạ lui ra.



Nguyên Sĩ Quí này, quê ở Lưu Vô Châu, kêu tên là Trương
Hướng, tự là Sĩ Quí, cùng Huất Trì Cung về đầu Đường một lượt, Sĩ
Quí vốn là người hiểm ác, hay ghen ghét hiền tài. Có sáu người con,
bốn trai là: Chí Long, Chí Hổ, Chí Bưu và Chí Bảo, đều võ nghệ bình
thường. Còn con gái lớn gả cho Hà Tôn Hiến, con gái thứ dâng cho
Hà Thúc Lý đạo tông làm thiếp.

Lúc ấy Chí Long thưa với cha rằng:

- Bệ hạ mộng hiền thần giống in em rể con, nếu ra Long Môn,
không có ai là Nhơn Quí, thì công ấy về em rể con, bằng quả có
thiệt, chắc công cha con ta bỏ hết.

Sĩ Quí nói:

- Cha cũng nghĩ vậy, nên mới vâng chỉ chiêu binh, bằng thiệt có
Nhơn Quí, ta sẽ lén giết đi, rồi dâng sớ nói là không có Nhơn Quí
đầu quân thì chắc công ấy về em rể con.

Chí Long khen phải. Rồi đó cha con cùng kéo nhau thẳng ra Sơn
Tây.

Nói về Trình Giảo Kim bữa kia đi chầu về qua phủ Sử Đại Nại.
Đại Nại mời Giảo Kim vào chơi, dắt vào thơ phòng uống rượu trò
chuyện. Xảy nghe tiếng người nói:

- Trình lão đầu, sao dám đến trước mặt ta mà uống rượu?

Giảo Kim nghe nói thất kinh day lên lầu thấy có một người mặt
mũi đen sì, gò má bên tả lồi lên, bên hữu lại lõm xuống, mỏ nhọn,
mắt dài, mày thô, mắt lộ, tóc rối như tơ vò, mình mặc áo đỏ, tay cầm
quạt, với xuống mà đánh Giảo Kim. Giảo Kim đứng dậy hỏi:



- Người này là ai, mà vô lễ như vậy, hiền đệ?

Đại Nại ngó lên lầu nạt rằng:

- Có Trình bá phụ uống rượu với ta, sao mi chẳng lui đi!

Người ấy nghe quở liền đi vào. Giảo Kim hỏi:

- Vậy chớ người nào đó?

Đại Nại thở ra mà đáp rằng:

- Cũng bởi gia môn tôi bất hạnh, mới sanh đặng đồ quái dị như
vậy.

Giảo Kim hỏi:

- Người đó là con trai của hiền đệ chăng?

Đại Nại nói:

- Không, nó là con gái nhỏ tôi đó! Bởi mắc bệnh phong điên, nên
mới ra thể ấy.

Giảo Kim hỏi:

- Sao chẳng gả chồng đi cho nó?

Đại Nại đáp:

- Đồ yêu quái ấy, ai thèm cưới mà gả, em cũng muốn nó chết đi,
cho khỏi oan gia tội báo!

Giảo Kim nói:



- Hiền đệ chớ phiền, để ta làm mai cho một chỗ.

Đại Nại nói:

- Xin đại ca chớ cười, như nhà bần tiện thì không ai dám sánh,
còn những nơi phú quí, còn ai muốn rước lấy con quỉ sống ấy làm
chi?

Giảo Kim nói:

- Ta làm mai cho chỗ này, không phải bần tiện đâu, mà chính là
giàu sang tập ấm công tử kia đó.

Đại Nại cười mà rằng:

- Anh nói thiệt hay nói chơi?

Giảo Kim nói:

- Ta nói thiệt đó, ngày mai sẽ biết.

Nói rồi kiếu về.
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Bữa sau, Giảo Kim vào chầu tâu rằng:

- Bữa trước tôi qua thăm La phủ, La phu nhơn khóc lóc và nói với
tôi rằng: "Tiên phụ tôi trước lập được nhiều công lớn, lại vì nước bỏ
mình, chỉ sanh đặng chút con. Khi thiên tử bị khốn nơi Bắc phiên, nó
lãnh soái ấn đánh Bắc phiên cứu giá. Vì sự giết Đô Lư công chúa
mà xúc nộ thanh tâm, bệ hạ cách hết quan chức, lại cấm không cho
cưới vợ. Nếu vậy thì tuyệt dòng dõi họ La, xin quan anh làm ơn tâu
xin cùng Thiên tử, cho họ La còn chút lửa hương, thì tiên phụ ở
chốn suối vàng cũng được đành lòng nhắm mắt." Lời La phu nhơn
khẩn cầu thảm thiết, xin bệ hạ rộng dung, mà tha tội cho La Thông
nhờ.

Thái Tôn nhận lời. Giảo Kim vui vẻ lạy tạ ra ngọ môn, qua La phủ
mà thuật lại việc ấy. La phu nhơn mừng rỡ, Giảo Kim lại đến nói cho
Đại Nại hay, để định kỳ nạp sính lễ.

Khi lựa đặng ngày tốt, La phủ dọn dẹp trang hoàng, trương đăng
kết thái. Còn Sử tiểu thư thì hết chứng điên khùng, sửa sang trâm
cài lượt giắt, coi ra diện mạo phương phi, hình dung yểu điệu. Từ
khi về nhà La Thông thì ăn ở khuôn phép, trên thuận dưới hòa, ai
cũng cho là sự lạ, đều khen là họ La có phước.

Ngày kia vua Thái Tôn đang cùng bá quan bàn việc nước, xảy có
quan Hùynh Môn vào tâu rằng:



- Nay có sứ Bắc Tề đến dâng bửu vật.

Thái Tôn dạy cho vào. Sứ giả vào quỳ trước kim loan mà tâu
rằng:

- Tôi là sứ Bắc Tề, tên gọi Vương Bưu vào chầu, chúc thánh
hoàng muôn tuổi.

Vua thấy mặt sứ có che miếng lụa, liền hỏi:

- Lang chúa sai người tới dâng vật chi?

Vương Bưu tâu:

- Nước tôi nhỏ mọn, không có vật chi báu, nay chúa tôi dâng ba
vật là: một cái Kim Hà bửu quan, một sợi Bạch ngọc đái, và một cái
Huỳnh mãng bào.

Thái Tôn hỏi:

- Ba vật ấy để đâu?

Vương Bưu tâu:

- Tội thần đáng muôn chết! Khi tôi lãnh ba món ấy đi qua nước
Cao Ly, gặp tướng Nguyên soái của Cao Kiến Trang vương là Cáp
Tô Văn thâu đoạt, lại giết hết tung nhơn, còn tôi ba phen cầu khẩn,
mới đặng toàn sanh mạng, nó còn nói bệ hạ nhiều câu vô lễ.

Thái Tôn cả giận hỏi:

- Nó nói những chi, ngươi tâu ta nghe thử?

Vương Bưu tâu:



- Cáp Tô Văng nó nói: "Bờ cõi Trung Nguyên nó còn tính đem
binh thâu hết, huống chi ba vật nhỏ này." Và nó lại bắt hạ thần, mà
thích mấy hàng chữ trên mặt.

Thái Tôn nói:

- Ngươi hãy bước lên đây cho ta coi thử.

Vương Bưu vâng mệnh, đến trước long án, giở miếng lụa lên.
Thái Tôn xem thấy mấy hàng chữ như vầy:

Ta là Cáp Nguyên soái, quản ấn Nguyên nhung, rấp muốn đề
binh vượt biển, qua thâu đoạt Đường bang, bắt Tần Quỳnh, Kính
Đức và Đường chúa Thế Dân. Vậy gởi thơ này, cho các ngươi hay
trước.

Thái Tôn xem xong, nổi giận hét lớn mộng tiếng, các văn võ đều
kinh hãi. Từ Mậu Công tâu hỏi rằng:

- Bệ hạ coi mặt sứ thần thích những chữ chi, mà nổi giận làm
vậy?

Thái Tôn nói:

- Quân sư đến xem thì rõ.

Từ Mậu Công bước lại xem rồi nói rằng:

- Đông Liêu dấy loại, chính ứng vào điềm chiêm bao trước, song
trận này dữ lắm, phải chờ tìm đặng hiền thần, sẽ đề binh phạt tội.

Thái Tôn dạy nội thị đem vàng bạc ban cho sứ thần, rồi cho về.
Vương Bưu tạ ơn về nước.



Khi ấy Thái Tôn hỏi Từ Mậu Công rằng:

- Phải tìm đặng hiền thần Nhơn Quí mới bình nổi Đông Liêu sao?

Từ Mậu Công tâu:

- Đông Liêu có nhiều tướng kiêu dõng, lại pháp thuật cao cường,
không ví như Bắc Phiên ngày trước, phải có Tiết Nhơn Quí mới phá
đặng, cho các võ tướng đây, chắc không ai cự lại.

Thái Tôn nghe Mậu Công tâu thì ngẫm nghĩ rồi nói rằng:

- Tần vương huynh bấy lâu khó nhọc, nay tuổi già sức yếu, cầm
binh không được nữa. Trẫm coi trong các tướng, chỉ có Huất Trì
vương huynh là còn tráng kiện, có thể lãnh được soái ấn đi chinh
đông.

Huất Trì Cung nghe vua nói mừng rỡ, quỳ lạy tạ ơn. Tần Thúc
Bảo quỳ xuống tâu rằng:

- Huất Trì lão tướng đây, niên kỷ sấp xỉ với tôi, khi trước cùng tôi
giao chiến, đánh dư trăm hiệp, bị tôi tám roi hai giản cả thua. Bệ hạ
cũng đã thấy, nay bệ hạ chê tôi già yếu, sao cho khỏi bá quan cười
chê, xin bệ hạ xét lại.

Khi ấy Trình Giảo Kim cũng muốn dành soái ấn, nên tâu bẩm om
sòm. Thái Tôn kêu Giảo Kim mà nói rằng:

- Trình Vọng huynh chớ khá nhiều lời, ta biết Tần vương huynh
nhiều năm khó nhọc nên tuổi cao tác lớn, muốn cho an hưởng thái
bình. Còn Huất Trì vương huynh sức còn mạnh mẽ, nên ta cho
chưởng quản binh quyền.



Tần Thúc Bảo nghe Thái Tôn phán vậy, liền quì tâu rằng:

- Nay bệ hạ chê tôi già yếu, chớ việc chinh đông này tôi coi như
trở bàn tay, còn Huất Trì lão tướng, chưa quen binh pháp trận đồ thì
lãnh soái ấn làm sao cho đặng?

Huất Trì Cung mỉm cười mà rằng:

- Tôi tuy không phải nhơn tài xuất chúng, song phép cầm binh
cũng hiểu đặng một vài, Tần thiên tuế chớ quá khi như vậy!

Thái Tôn nói

- Thôi! Hai vương huynh chớ tranh giành, sẵn ngoài điện kia có
con Kim sứ đúc bằng sắt, nặng một ngàn cân. Nếu ai cử nổi đem
đến đây, thì được lãnh soái ấn.

Thúc Bảo nghe vua phán, liền kêu Huất Trì Cung mà rằng:

- Người có sức mạnh, hãy ra cử con Kim sứ thử coi?

Kính Đức hăm hở chạy lại, xăn tay áo, ráng hết sức ôm con Kim
sứ, đỡ xóc lên vai đi vài bước, thì đỏ mặt tía tai, ráng đi đến trước
đến, hai chân rung lâp cập, liền bỏ con Kim sứ xuống mà nói rằng:

- Ta cử Kim sứ, còn đi chẳng đặng xa, e cho Tần thiên tuế cử
không nổi!

Thúc Bảo mỉm cười mà rằng:

- Đó! Trước mặt bệ hạ thấy Huất Trì Cung thiệt là vô dụng!

Nói rồi xăn tay áo chạy lại đỡ con Kim sứ lên, song đỡ lên mấy
lần cũng không nổi. Thúc Bảo sợ hổ thẹn với bá quan, liền ráng hết



sức bình sanh, mới cử lên đặng, mới đi đặng một bước mặt mày đã
tái ngắt, ráng đến hai bước huyết trong miệng trào ra, té xỉu xuống
đất chết giấc.
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Khi ấy Thái Tôn thấy Thúc Bảo thổ huyết mà chết giấc, thì thất
kinh, liền bước xuống long ngay mà kêu cứu. Các quan cũng đều
xúm lại đỡ dậy. Huất Trì Cung thấy con mắt Thúc Bảo trợn trắng thì
nói rằng:

- Ta cùng ngươi đều làm việc công, tranh giành chi cho khổ sở
như vậy?

Tần Hoài Ngọc thấy cha mình ráng sức thổ huyết mà chết giấc
nên nổi nóng, chạy lại đấm bụng Huất Trì Cung một thoi. Huất Trì
Cung đương khi bất ý, nên bị đấm té nhào, lòm còm đứng dậy mắng
rằng:

- Tao với mày vô can.

Hoài Ngọc lại đấm một cái nữa. Huất Trì nổi giận, bèn đánh Hoài
Ngọc một thoi té nhào. Thái Tôn xem thấy nạt rằng:

- Không được ẩu đả như vậy.

Lúc đó Tần Thúc Bảo đã tỉnh lại, Huất Trì Cung bước tới trước
nói:

- Ta thiệt là người có tội, đến xin lỗi cùng ngươi.

Thúc Bảo nói:



- Lão tướng sức còn mạnh mẽ, ráng nên giúp nước mà lập công,
còn như ta ngày nay, thì thiệt là vô dụng.

Nói rồi vùng sa nước mắt, kêu vua mà tâu rằng:

- Bệ hạ ôi! Nay tôi thiệt vô lực, e chẳng sống đặng mấy ngày, xin
bệ hạ hãy nán lại ít bữa, như tôi đi chinh đông chẳng đặng, sẽ có lời
dặn dò và giao ấn soái lại cho Huất Trì. Nếu bệ hạ chẳng nhận lời,
tôi xin thác tại trước Kim giai chớ chẳng chịu về phủ.

Thái Tôn nói:

- Soái ấn còn ở nơi vương huynh, vậy vương huynh cứ an lòng
về dinh mà bảo dưỡng.

Thúc Bảo liền kêu Hoài Ngọc đỡ về phủ.

Lúc ấy quân sư Từ Mậu Công tâu rằng:

- Nay trong kho lương thảo còn ít, xin bệ hạ cho một người đi các
tỉnh đốc lương, và sai người mẫn cán đến Sơn Đông làm 1000 chiếc
chiến thuyền để dự kỳ chinh chiến.

Thái Tôn liền hạ chỉ cho Giảo Kim đi các tỉnh đốc lương, còn
Vương Quân Khá đốc làm chiến thuyền. Hai người lãnh mệnh ra đi.

Nói về chuyện Tiết Nhơn Quí, đến năm mười lăm tuổi mà chưa
biết nói. Đêm kia ngủ trong phòng, chiêm bao thấy cọp trắng thì thất
kinh la lớn, từ ấy mới nói đặng. Rạng ngày nhằm lễ ngũ tuần hạ thọ
của cha mẹ. Nhơn Quí ra lạy mừng, và chúc cho cha mẹ: "Phước
như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn." Vợ chồng Tiết Anh thấy con nói
đặng thì mừng rỡ mười phần. Kế được mấy ngày, vợ chồng Tiết



Anh đều lâm bịnh chết hết. Nhơn Quí tống tán cho cha mẹ, rồi mới
tụ tập anh em rước thầy về dạy học nghề văn nghiệp võ.

Nhơn Quí vốn có sức mạnh và thông minh lanh lợi, nên chẳng
bao lâu mà văn võ đều làu thông, thao lược gồm đủ, song vì chi tiêu
quá độ, và không có nghề chi, mà mỗi ngày ăn một đấu năm thăng
gạo, nên gia sản chẳng bao lâu đã về tay kẻ khác, đến nổi không
chốn gởi mình, phải đến ở một hang núi, gạo ăn không đủ, lại gặp
tiết mùa đông đói rét rất khổ sở.

Một bữa Nhơn Quí trực nhớ ra mà nghĩ rằng: "Ta có một người
bà con nhà giàu có lắm, chi bằng ta đến đó mà gởi mình." Nghĩ rồi
bèn sửa soạn qua nhà Tiết Hùng. Khi đến nhà, thấy mấy tên gia
đinh đứng trước cửa. Mấy người ấy thấy Nhơn Quí ăn bận rách rưới
thì nạt mắng mà đuổi đi. Nhơn Quí nổi giận mà mắng rằng:

- Đồ cẩu trư không có mắt hay sao? Ta đây là cháu gia chủ bây,
bây mau vào bẩm.

Mấy người ấy không đi. Nhơn Quí xô cửa bước vào, thấy Tiết
Hùng đang ngồi ở sảnh đường. Nhơn Quí quì mà thưa rằng:

- Cháu đến ra mắt, kính chúc bác bình an.

Tiết Hùng làm lãng hỏi rằng:

- Mày là người nào, lại kêu ta bằng bác?

Nhơn Quí thưa:

- Cháu là Tiết Lễ đây.

Tiết Hùng mắng rằng:



- Đồ súc sanh. Khi cha mẹ mày chết, để lại gia tài hàng trăm vạn,
mày không chịu mần ăn gì, chỉ phá tán cho hết, nay còn mặt mũi
nào đến ra mắt ta?

Nhơn Quí nói:

- Cháu gặp cơn nghèo túng, đến thưa cùng bác, mượn ít đấu gạo
về ăn cho đỡ đói.

Tiết Hùng lại mắng rằng:

- Trước mày chỉ lo bề cung mã, không tính toán mần ăn, bây giờ
túng đói, sao chẳng theo nghề cung mã ấy mà nhờ?

Nhơn Quí nói:

- Bác đừng khinh nghề cung mã, bao nhiêu anh hùng hào kiệt
trong thiên hạ đều do đó mà được hiển vinh, cháu nay tinh thông võ
nghệ, bây giờ tuy nghèo túng, biết đâu có lúc làm nên.

Tiết Hùng nổi giận mắng rằng:

- Bộ mày chỉ có chết đói dọc đường, còn dám kể chuyện công
hầu khanh tướng. Thôi mày đi đi, tao không nhận mày kêu tao bằng
bác nữa.

Nói rồi sai gia đinh đuổi ra khỏi cửa. Nhơn Quí nổi giận mà than
rằng:

- Tình nghĩa cháu bác với nhau, ai dè lại tệ bạc quá như vậy!

Nói rồi bỏ đi, vừa đi vừa nghĩ rằng: "Nay ta về Sơn huyệt, cũng
bằng chết đói mà thôi, chi bằng thác tại đây cho rảnh." Đang suy



nghĩ bỗng thấy dưới chân núi có một cây đại thọ, Nhơn Quí ngồi
khóc một hồi, rồi lấy dây treo lên cây mà thắt cổ.
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Nói về Nhơn Quí thắt cổ trên cây đại thọ, song chưa tới số nên lại
gặp cứu tinh.

Khi ấy vợ chồng Vương Mậu Sanh đi buôn bán về tới đó, thấy có
người treo cổ trên cây liền lật đật mở xuống, để nằm trên tảng đá,
vợ chồng xúm lại kêu réo, giây lâu Nhơn Quí mở mắt ra mà hỏi
rằng:

- Chẳng hay người ở đâu đến cứu tôi?

Mậu Sanh thấy Nhơn Quí tỉnh rồi thì mừng rỡ, liền đỡ ngồi dậy
mà nói rằng:

- Ta là Vương Mậu Sanh, vợ là Mao Thị, nhơn đi buôn bán về
ngang đây thấy người thắt cổ thì đến cứu, vậy chớ người vì cớ gì
mà lại liều mình như vậy?

Nhơn Quí liền thuật hết các việc cho vợ chồng Mậu Sanh nghe.

Mậu Sanh nói:

- Bác giàu có mà quá tệ như vậy. Thôi, người theo ta về nhà,
đặng ta tặng ít đấu gạo mà dùng.

Nhơn Quí tạ ơn, rồi theo vợ chồng Mậu Sanh.



Khi đến nơi, Mao Thị nấu nước trà mang ra, Mậu Sanh mời Nhơn
Quí uống mà hỏi rằng:

- Tôi nghe khi lịnh tôn qua đời, gia sản để lại nhiều lắm, làm sao
mau hết như vậy?

Nhơn Quí rơi lệ, thuật lại các việc nuôi thầy học tập văn võ cho
Mậu Sanh nghe, và nói rằng:

- Tôi nay tuy võ nghệ tinh thông, song anh hùng mà không có chỗ
dụng!

Mậu Sanh nói:

- Đã hay nghề văn võ, lo chi không vinh hiển có ngày.

Nói rồi đi xuống bếp, biểu vợ làm cơm thết đãi. Lúc ấy Mao Thị
ngó thấy Nhơn Quí diện mạo khôi ngô, quan tinh xuất hiện, thì chắc
sau có làm đến công hầu khanh tướng chớ chẳng không, liền nói
với chồng rằng:

- Xin phu quân hãy cùng Nhơn Quí kết làm anh em, nếu sau
người thành đạt vợ chồng ta cũng có phần nhờ.

Vưong Mậu Sanh khen phải. Liền lên ngỏ ý với Nhơn Quí. Nhơn
Quí mừng rỡ mà rằng:

- Tôi cám ơn tình ân nhân chiếu cố, đâu dám chẳng vâng lời.

Khi ấy Mậu Sanh đặt hương hoa ở trước bàn thờ Quan thánh, rồi
hai người cùng vào lạy, kết làm anh em. Vương Mậu Sanh 29 tuổi
làm anh, còn Nhơn Quí 24 tuổi làm em. Hai người thề nguyện xong
rồi, Nhơn Quí thi lễ kêu Mậu Sanh bằng anh, và Mao Thị là chị dâu.



Giây lâu Mao Thị dọn cơm rượu, Mậu Sanh mời Nhơn Quí uống
rượu rồi ăn cơm. Mậu Sanh thấy Nhơn Quí ăn mạnh quá, mình mới
ăn đặng một chén, mà Nhơn Quí hết sáu bảy chén, mới nhịn để
nhường cả cho em. Mậu Sanh thấy Nhơn Quí ăn hết cơm, thì cả
đẹp mà khen rằng:

- Hiền đệ ăn đặng như vậy, chắc là tay lương tướng của nước
nhà.

Nói rồi hối vợ dọn thêm cơm cho Nhơn Quí ăn. Nhơn Quí nghĩ
thầm rằng: "Mình ăn nhiều quá e anh chị mích lòng, để ta ra về chắc
có tặng một vài đấu gạo, chừng ấy về Sơn huyệt sẽ nấu thêm mà ăn
cũng được." Nghĩ rồi liền cản mà rằng:

- Thôi! Tôi ăn uống đã vừa rồi.

Trà nước xong xá, liền tạ ơn vợ chồng Mậu Sanh để xin về. Mậu
Sanh đưa ra một bọc gạo mà nói rằng:

- Đây, anh còn một đấu hai thăng gạo, em mang về ăn đỡ, mai
mốt có thiếu, sẽ lại lấy nữa.

Nhơn Quí liền cầm gạo từ tạ ra về. Ngày ấy về nấu thêm một đấu
nữa ăn hết, chỉ còn lại hai thăng, sáng hôm sau lại đến sớm. Mậu
Sanh hỏi:

- Em có việc chi mà đến sớm vậy?

Nhơn Quí nói:

- Tôi lại tạ ơn ca ca và tẩu tẩu.

Mậu Sanh hỏi:



- Hôm nay em còn bao nhiêu gạo?

Nhơn Quí đáp:

- Ngày hôm qua ăn hết một đấu, chỉ còn lại hai thăng mà thôi.

Vương Mậu Sanh nghĩ thầm rằng: "Ngày hôm qua ở đây ăn năm
thăng, lại về ăn một đấu nữa, sao mà ăn khỏe quá vậy?"

Khi ấy Mao Thị nói với chồng rằng:

- Đây còn một đấu gạo, xin đưa cho thúc thúc đem về.

Mậu Sanh nói:

- Vậy thì hay lắm!

Liền mang gạo ra đưa cho Nhơn Quí, Nhơn Quí tạ ơn ra về.

Từ đó, Mậu Sanh thường chu cấp cho Nhơn Quí đến nổi đồ trong
nhà đều bán hết mà Nhơn Quí ngày ngày vẫn đến lấy gạo. Lúc ấy
túng quá, mới đi hỏi thăm kiếm chỗ đặng cho Nhơn Quí làm ăn. Đi
về vừa gặp Nhơn Quí đến hỏi gạo. Mậu Sanh nói:

- Đi cách đây chừng 30 dặm có nhà Liễu viên ngoại, đương khởi
sự làm đại thính đường, còn thiếu ít tiểu công, anh đã xin giùm em,
em nên đến đó mà làm.

Nhơn Quí nói:

- Tôi đâu phải là thợ, đâu biết việc làm nhà?

Mậu Sanh nói:



- Việc làm nhà đã có thợ, em chỉ khiêng gỗ, vác gạch, bưng ngói
mà thôi.

Nhơn Quí nói:

- Vậy thì tôi làm đặng, song không biết có đủ ăn không?

Mậu Sanh nói:

- Chẳng những là đủ cơm ăn, lại có tiền công nữa.

Nhơn Quí mừng rỡ chịu đi. Mậu Sanh dắt Nhơn Quí đến Đại viên
trang, liền bước vào xin cho Nhơn Quí làm tiểu công nhơn. Châu
trượng đầu nói:

- Tốt lắm! Ta đang còn thiếu một ít tiểu công nhơn.

Mậu Sanh nói với Nhơn Quí rằng:

- Thôi em ở đây để ta về kẻo tối.

Khi ấy Nhơn Quí lớ sớ, kế bữa gặp bữa ăn cơm, Nhơn Quí bước
lại ngồi bên Châu Trượng đầu mà ăn. Châu trượng đầu thấy Nhơn
Quí ăn thì thất kinh mà nghĩ thầm rằng: "Người này dùng không
đặng, để chờ Mậu Sanh lại đây, ta sẽ giao cho đem về." Ăn cơm rồi,
các người đều đi làm công việc hết. Nhơn Quí hỏi Châu trượng đầu
rằng

- Tôi đi làm việc gì bây giờ?

Trượng đầu nói:

- Ngươi ra mé sông, kéo cây với người ta.



Nhơn Quí liền đi, ra đến bờ sông thấy hai ba mươi người đương
ở dưới nước buộc một dây mà kéo, la ó vang trời. Nhơn Quí cười
nói rằng:

- Lũ này vô dụng, mỗi người kéo một cây cũng nổi, có đâu lại hai
ba mươi mà kéo một cây không lên?

Mấy người đồng nói rằng:

-Mày là đồ điên khùng, cây gỗ lớn vậy mà một người kéo nổi
được sao?

Nhơn Quí nói:

- Để ta xuống kéo cho mà coi.

Nói rồi liện lội xuống, hai tay dỡ một cây lên vai, hai bên nách lại
kẹp thêm một cây nữa, mà chạy lên như không. Các người ấy thấy
vậy đều lắc đầu lè lưỡi mà nói:

- Cả bọn ta kéo một cây không nổi, mà người này một mình vác
nổi ba cây, thiệt là mạnh quá, thôi ta để việc này lại cho y, về nhà
làm việc khác.

Nói rồi kéo nhau về, Nhơn Quí vác không đầy một giờ, mà đặng
hơn hai trăm cây. Châu trượng đầu thấy vậy khen rằng:

- Sức một người mà làm công việc hơn ba bốn mươi người, nên
ăn mạnh thế cũng phải!

Từ đó, những việc nặng đều giao cho Nhơn Quí làm hết.

Kế đến hạ tuần tháng chạp khí trời lạnh lẽo, lại gần đến tết, ai
cũng có ý muốn về. Châu trượng đầu liền vào thưa với viên ngoại



rằng:

- Lúc này lạnh lắm, và gần đến tết, nên bọn tôi xin về.

Viên ngoại nói:

- Như có về, phải cắt một người ở lại coi cây cối kẻo sợ thất lạc.

Châu trượng đầu vâng lời ra ngòai hỏi rằng:

- Ai muốn ở lại đây coi cây?

Nhơn Quí nói:

- Tôi xin ở lại.

Kế Liễu vương ngoại bước ra. Châu trượng đầu thưa:

- Tôi để Tiết Lễ ở lại, không biết viên ngoại có khứng cho ăn cơm
không?

Liễu viên ngoại nói:

- Được, để ta cho ăn cơm.

Mấy người tạ từ viên ngoại ra về.

Còn Nhơn Quí ở lại, chạy vào trong bếp, thấy có tám chín mươi
người đàn bà đương lo việc cơm nước. Nhơn Quí bước lại thi lễ.
Các người đồng hỏi:

- Có phải người là người của Châu trượng đầu để ở lại coi cây
chăng?

Nhơn Quí đáp:



- Phải!

Mấy người biểu Nhơn Quí cùng mấy người ngồi lại ăn, ăn cũng
nhiều như mọi bữa, song nhà giàu chẳng biết bao nhiêu là nhiều ít,
ai ăn no đủ thời thôi. Mấy người ấy đồng nói:

- Người ăn nhiều chăc có sức mạnh, hãy giúp đỡ các công
chuyện cho chúng ta.

Nhơn Quí vâng lời. Từ đó ban ngày thì gánh nước giã gạo, bửa
củi và làm giúp các việc nặng nhọc, tối lại trở về thảo xá coi cây.

Nói về Liễu viên ngoại sanh đặng hai người con, một trai một gái,
con trai tên Liễu Đại Hồng, con gái tên là Liễu Kim Huê, tuổi vừa đôi
tám, diện mạo đoan trang. Lúc ấy Đại Hồng đi chơi huyện Long Môn
về ngang qua, thấy Tiết Lễ quần áo tả tơi, thì nghĩ thầm rằng: "Tuyết
lạnh như vậy, mà người mặc có một cái áo rách thì chịu sao cho
nổi?" Nghĩ rồi bèn cởi cái áo dương bì của mình ra, kêu Nhơn Quí
lại cho. Nhơn Quí lãnh áo tạ ơn.

Bữa sau, nhơn viên ngoại đi chơi, Điền Thị (vợ của Liễu Đại
Hồng) và Kim Huê bèn rủ nhau ra nhà mới coi chơi. Đến nơi, hai
người vừa bước vào trong, xảy thấy trong xưởng cây có đạo bạch
quang sung lên, ào ào như gió, lại thấy một con cọp trắng, ở trong
xưởng chạy ra chụp tiểu thơ. Điền Thị thất kinh, bèn kéo tiểu thơ mà
chạy. Ra khỏi ngoài ngó lại thì không thấy chi hết. Điền Thị lấy làm lạ
nói rằng:

- Hồi nãy rõ ràng là bạch hổ nhảy ra trước mặt cô nương, sao
bây giờ lại không thấy?

Kim Huê nói:



- Mình thấy vật kỳ quái, mà không hay họa phước thế nào?

Điền Thị nói:

- Không biết Tiết Lễ có ở trong xưởng không mà cọp trắng lại ở
trong đó chạy ra? Vậy ta hãy đến coi thử.

Hai người đi đến xưởng cây thấy Tiết Lễ nằm ngủ. Hai chị em lấy
làm lạ rồi ra về. Khi Kim Huê ra về thì nghĩ thầm rằng: "Trong xưởng
có người ngủ sao bạch hổ lại ở đấy nhảy ra, và ta coi người nằm
ngủ đó mặt mũi phương phi, hình dung tuấn tú, chắc không phải
người thường, sau cũng làm nên bực công hầu vương tướng nên
mới có tướng tinh hiện đó, và cùng ta chắc cũng có duyên cớ chi
đây nên mới nhào vào mình ta mà chụp." Trong bụng nghĩ vậy nên
buồn mà lại vui vui.

Đêm ấy tuyết nhiều, nên lạnh lắm. Kim Huê tưởng đến người ở
trong xưởng trăm bề lạnh lẽo, thì trong dạ cảm thương, bèn tính lấy
một cái áo tặng cho người làm ơn. Nghĩ rồi đợi a hườn đi ngủ hết,
mới lén soi đèn mở rương lấy một cái áo, chẳng ngờ có trận gió thổi
tới, làm tắt mất đèn thành tối om, không còn thấy gì cả. Kim Huê rờ
lấy một cái áo, đem đến chỗ thơ phòng, liện xuống cho Nhơn Quí rồi
về phòng đi ngủ.

Rạng ngày Nhơn Quí ngủ dậy, thấy bên mình có một cái áo cẩn
thân, thì lấy làm lạ mà nghĩ rằng: "Lạ thiệt, có lẽ Hoàng thiên ban
cho ta đây chăng?" Nghĩ rồi lạy tạ trời đất, mới mặc áo ấy vô trong,
mà mặc cái áo dương bì ra ngoài.

Còn Liễu Kim Huê cũng không biết là mình đã lấy lầm phải cái áo
Đại Hồng cẩn thân, nên cứ yên lòng nằm ngủ.
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Từ khi Nhơn Quí có cái áo ấy, thành được no ấm, thì mừng rỡ vô
cùng.

Ngày kia Viên ngoại dậy sớm ra ngoài, thấy tuyết đóng đầy sàn,
bèn kêu Nhơn Quí khiến lấy chỗi quét tuyết. Khi ấy Nhơn Quí dọn
dẹp hồi lâu, trong mình nóng nực nên cởi bớt áo dương bì ngoài ra,
thành bày cái áo Đại Hồng cẩn thân ra ngoài. Liễu viên ngoại ngó
thấy thì nổi giận mà nghĩ thầm rằng: "Năm trước ta qua đất Liêu
Đông thấy hai cái áo Đại Hồng lãng tử này là vật rất báu, nên mua
về cho con dâu và con gái, nội ở đây không ai có. Vả Tiết Lễ là
người nghèo nàn làm sao sắm đặng vật ấy, rõ ràng là của nhà ta,
nếu nó ăn cắp, lẽ đâu dám mặc như vầy, chắc bởi dâu con, có đứa
nào bất chánh, ta phải vô tra hỏi cho biết."

Viên ngoại vô nhà, kêu gia đinh lấy một sợi dây, một cây đao và
một chén thuốc độc, đem ra lập tức. Gia đinh thất kinh không hay là
việc gì, nhứt diện chạy báo cho Viện Quân hay. Viện Quân nghe
hoảng kinh, liền kêu Liễu Đại Hồng cho hay việc ấy, rồi đồng chạy ra
mà hỏi rằng:

- Có việc chi ông giận dữ vậy?

Viên ngoại nói:

- Chẳng phải hỏi, đợi một chút thì rõ.



Nói rồi sai bốn đứa a hườn qua phòng Điền Thị biểu đem cái áo
Đại Hồng cẩn thân ra trình. Giây phút Điền Thị đem áo ấy ra trình.
Viên ngoại cho cất đi, rồi lại biểu lên phòng tiểu thơ. Nữ tỳ vâng lịnh
đi liền.

Nói về Liễu Kim Huê thấy cha truyền mang áo Đại Hồng đến trình
liền lật đật mở rương, kiếm chẳng thấy áo hồng y đâu thì thất kinh,
mà nghĩ thầm rằng: "Hồi khuya trời gió tắt đèn, có khi ta lấy lộn hồng
y mà cho Tiết Lễ, chắc gia gia ta thấy y mặc, nên mới tra xét đến áo
này đây." Bỗng lại thấy hai đứa nữ tỳ lên giục nữa. Tiểu thơ sợ hãi
không dám xuống. Viên ngoại chờ lâu không thấy, thì hò hét như
sấm mà nói rằng:

- Thôi rồi, thôi rồi, thiệt gia môn bất hạnh, nên mới đến nỗi này.

Viên Quân nói:

- Ông để rồi con nó đem xuống, làm gì mà gấp dữ vậy vậy?

Viên ngoại nói:

- Mụ có biết gì mà xen vô đó, bởi mẹ thế kia mới sanh con làm
vậy, làm bại hoại gia phong, nó đã đem áo hồng y tặng cho tình
nhơn của nó rồi mà mụ còn chưa biết.

Viện quân nghe nói thất kinh, liền chạy lên lầu kêu tiểu thơ mà
nói rằng:

- Sao con không đem áo hồng y ra cho cha con coi, thì phải khốn
bây giờ.

Liễu Kim Huê khóc mà nói rằng:



- Mẹ ôi! Xin mẹ cứu tính mạng cho con.

Nói rồi thuật hết lại các việc cho mẹ nghe. Viện Quân nghe con
nói thì thất kinh mà rằng:

- Con tuy lấy lòng từ thiện mà cho áo người song nay cha con
đương lúc hành hung, mẹ nói làm sao cho đặng, vậy con phải ở trên
này mà trốn.

Còn Viên ngoại thấy sai lấy áo hai ba lần mà không thấy đem
xuống thì hét lớn rằng:

- Chuyện này nín lặng đi không đặng.

Liền đứng dậy đi lên lầu. Liễu Đại hồng cản lại mà rằng:

- Xin gia gia bớt giận, để cho mẫu thân con đem tiểu muội xuống.

Viên ngoại mắng rằng:

- Đồ súc sanh, sao dám ngăn cản ta?

Nói rồi chạy lên lầu nạt rằng:

- Đồ tiện tỳ, sao không xuống cho ta hỏi?

Viện Quân nói:

- Xin ông bớt giận, để tôi nói cho mà nghe.

Viên ngoại nói:

- Nó dám đem hồng y mà tặng cho tình nhơn của nó, đồ súc sanh
như vậy, còn để nó làm chi?



Nói rồi chạy lại, nắm cánh tay Viện Quân, xô một cái té nhào. Kim
Huê chạy không kịp, bị viên ngoại nắm đầu kéo xuống. Viện quân
cũng chạy theo. Viên ngoại đem Kim Huê đến sảnh đường xô té
xuống đát, rút roi vừa đánh vừa mắng:

- Đồ tiện tỳ, sao dám tư tình với Tiết Lễ, làm bại hoại gia phong?

Nói rồi chân đập tay đánh. Kim Huê chịu không nổi kêu rằng:

- Gia gia ôi! Xin thương con, chuyện này oan ức lắm!

Viện Quân thấy đánh, nóng ruột chạy lại can. Liễu Đại Hồng cũng
chạy lại thưa rằng:

- Gia gia ôi! Xin đừng cố chấp em con mà tội nghiệp!

Viên ngoại mắng rằng:

- Đồ súc sanh! Chớ khá nhiều lời.

Điền Thị cũng quì xuống mà thưa rằng:

- Xin công công xét lại, kẻo oan uổng cho cô nương, vả Tiết Lễ là
người bần cùng, có lẽ nào lại tư tình như thế, chẳng qua là thấy kẻ
nghèo nàn rách rưới, thì phát lòng từ thiện mà cho áo đó thôi, xin
công công mở lượng.

Viên ngoại mắng rằng:

- Mi biết chuyện gì, dám ra đây mà nói.

Lúc đó có người chạy ra thuật chuyện ấy cho Nhơn Quí nghe.
Nhơn Quí hoảng kinh, lại nghi trong nhà có tiếng khóc lóc om sòm,
bèn lật đật quăng chổi mà chạy mất.



Nói về Liễu viên ngoại, quá giận chỉ muốn giết tiểu thơ cho khuất
mắt, nên ra tay dập liễu vùi hoa, cả nhà can cũng không được. Xảy
có gia đinh đến thưa rằng: "Lý viên ngoại bên Tây thông có việc cần
mời ông ra nói chuyện." Viên ngoại nghe có khách, thì đứng đậy và
nói với vợ rằng:

- Ta giao cho mụ đem tiện nhân này ra đằng sau, đợi cho ta nói
chuyện rồi vào sẽ xử tử, bằng để trốn đi, mụ phải thế mạng.

Nói rồi đi ra, khi ấy Viện Quân mới đỡ Kim Huê dậy, rồi đem lại
chốn trú phòng. Kim Huê khóc mà thưa rằng:

- Mẫu thân, nay gia gia muốn giết con thiệt, tưởng khó thoát rồi.

Đại Hồng nói:

- Nếu mẫu thân muốn cứu tiểu muội, thì phải đưa ra cửa sau trốn
đi mới được.

Kim Huê nói:

- Ca ca ơi! Em từ nhỏ chưa từng ra khỏi cửa, nay biết trốn đi
đâu?

Đại Hồng liền kêu Nguyện má má mà dặn rằng:

- Xin bà lãnh em tôi đi trốn, hãy nuôi dưỡng cho tử tế, đợi gia gia
tôi hồi tâm, tôi sẽ đền đáp nghĩa cho bà.

Nguyện má má vâng chịu. Viện Quân liền chạy vào phòng, lấy
300 lượng bạc giao cho tiểu thơ. Tiểu thơ lạy mẹ và anh chị rồi theo
Nguyện nhũ mẫu ra cửa sau chạy trốn. Nguyện nhũ mẫu lại hỏi
rằng:



- Nếu viên ngoại cho người truy nã, thì tính làm sao?

Đại Hồng nói:

- Bà cứ an tâm, lãnh tiểu thơ ra đi.

Khi tiểu thơ đi rồi. Đại Hồng mới nghĩ ra một kế, liền nói nhỏ với
mẹ rằng: "Bây giờ làm kế như vầy... thì gia gia không sai người theo
bắt." Viện Quân nghe theo, liền lên sai a hườn đem một cục đá lớn
để ở miệng giếng, và dặn phải y kế mà làm, a hườn vâng mệnh.

Đến khi viên ngoại vào, truyền vào trong dẫn tiểu thơ ra, a hườn
liền xô cục đá xuống giếng một cái đùng, rồi kêu la ầm ĩ. Viện Quân
giả bộ chạy ra kêu khóc: "Con ơi! Mạng con sao ngắn ngúi như vậy,
khiến cho mẹ đau lòng, nát ruột con ơi." Điền thị cũng làm bộ kêu
khóc: "Cô nương ơi, em ơi... hu hu... hu hu." Các a hườn đều bưng
mặt khóc. Đại Hồng giả bộ nói: "Thôi chớ than khóc, phải tìm cách
mà cứu cho mau." Nói rồi đi kiếm cây, dò tìm mà vớt lên. Khi ấy Liễu
viên ngoại ở trong nhà nghe mỗi tiếng đùng, như có người té xuống
giếng, lại nghe tiếng kêu khóc om sòm, tưởng là con gái đã nhảy
xuống giếng mà tự vẫn rồi liền ra xem, thấy Đại Hồng đang lấy cây
quơ kiếm. Viện ngọai nạt lớn mà rằng:

- Súc sanh, nó chết thì thôi, còn quơ kiếm làm gì?

Viện Quân giả bộ làm lung mà hét lớn rằng:

- Lão tặc, phải trả con cho ta.

Nói rồi xăm xăm chạy lại mà kéo viên ngoại. Viên ngoại nổi giận
đứng đậy, kêu a hườn nói:

- Bây phải vác gạch đá mà lấp giếng cho mau.



A hườn vâng lệnh, giây phút lấp đáy giếng. Đại Hồng khóc mà
nói rằng:

- Gia gia nỡ lòng nào mà bức em con đến thế?

Viện Quân cũng nói:

- Lão tặc! Đã bức tử con ta, lẽ phải lấy quan tài tẩm liện mà tống
tán tử tế, có đâu lại làm một cách thảm thương như vậy?

Kêu khóc một hồi, rồi kéo nhau vô nhà.

Nói về Tiết Nhơn Quí từ khi chạy trốn, lại còn sợ nỗi người nhà
đuổi bắt, ráng sức chạy 20 dặm, ngó thấy trước mặt có một tòa miếu
võ, thì nghĩ rằng: "Để ta chạy đến đó nghỉ chân rồi sẽ đi cũng đặng."
Nghĩ rồi chạy thẳng vào miếu.
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Nói về Nguyện nhũ mẫu mang Kim Huê chạy trốn, đi chưa được
mấy dặm đã mỏi mệt quá chừng, khá thương cho tiểu thơ, đào tơ
liễu yếu, chưa từng ra khỏi khuê môn, nay đường bộ xông pha nên
hai chân đau rát, mặt mũi đỏ phừng. Ráng chạy một hồi nữa, Kim
Huê kêu nhũ mẫu mà nói rằng:

- Ta đi không đặng, xin hãy tạm nghỉ cho bớt mỏi đã.

Nhủ mẫu ngó trước mà nói:

- May lắm, trước mặt có miếu Đông Cô kia, hãy chạy ráng tới đó
sẽ nghỉ.

Hai người cùng ráng đi một hồi nữa. Lúc ấy Nhơn Quí nghỉ trong
miếu sắp ra đi, xảy thấy hai người đàn bà xăm xăm chạy đến thì
nghĩ thầm rằng: "Có khi người nhà Liễu viên ngoại theo bắt ta đây."
Nói rồi chạy trở vô miếu chui xuống dưới gậm thần tượng mà nằm.

Khi ấy Liêu Kim Huê cùng Nguyện nhũ mẫu vào miếu, thấy bốn
phía không ai. Nguyễn nhũ mẫu mới nói với tiểu thơ rằng:

- Tiểu thơ có lòng từ thiệt, thấy Tiết Lễ nghèo nàn lạnh lẽo, nên
động lòng thương mà cho áo, chẳng dè lầm phải cái hồng y, đến nỗi
lão gia ngó thấy, tưởng tiểu thơ có tư tình, nên mới ra nỗi nước này,
nay tôi cùng tiểu thơ đi lánh nạn, song không có bà con thân thích,
thì biết trú vào đâu?



Kim Huê nói:

- Tại tôi làm cho nhũ mẫu cũng phải cực, như tôi có thác cũng
cam lòng, khá thương cho Tiết Lễ là người vô can, cũng vì tôi mà
mang họa, không biết có trốn khỏi đặng chăng?

Hai người cùng nhau bàn bạc, Nhơn Quí ở dưới bàn thần tượng
nghe đặng rõ ràng thì nghĩ thầm rằng: "Té ra tiểu thơ thấy ta cơ hàn
thì thương xót mà cho áo nên lụy đến thân, mà ra cực khổ như vậy,
thôi để ta ra lạy tạ ơn người, dầu có thác nữa, ta cũng đành chịu."
Nói rồi chui ra, quì trước mặt tiểu thơ mà nói rằng:

- Tiểu thơ thương kẻ nghèo nàn mà cho áo, vì tôi không rõ, nên
tôi mặc ra ngoài để cho lão gia ngó thấy mà làm lụy đến tiểu thơ,
đều là tội tôi cả, xin tiểu thơ dung thứ.

Kim Huê thấy Nhơn Quí quì trước mặt mình mà nói thì hổ thẹn
mười phần. Nhũ mẫu liền đỡ Nhơn Quí dậy mà hỏi rằng:

- Quan nhơn quê quán ở đâu?

Nhơn Quí thưa:

- Tiểu tử ở Tiết gia trang, vì cha mẹ mất sớm, gia tài tan hết,
nghèo khổ vô cùng, nên mới phải đem thân đi làm mướn, không dè
lại làm đến họa này.

Nguyện má má nói:

- Việc này cũng vì tiểu thơ thương quan nhơn lạnh lẽo, nên mới
sanh ra cực khổ chừng này, nay không chỗ dựa nương, may gặp
quan nhơn đây, xin đưa bọn ta về Sơn huyệt tạm ở ít ngày, đợi
chừng việc an, sẽ đền ơn ấy, có đặng cùng chăng?



Nhơn Quí thưa:

- Tôi mang ơn tiểu thơ rất lớn, dẫu khô xương nát thịt cũng chưa
đủ báo đền, song tôi nhà cửa không có, giường chiếu cũng không,
một mình ở nơi hang hổ, tôi e tiểu thơ khó bề chịu đặng. Vả kẻ qua
người lại, lo cho miệng thế gian, xin tiểu thơ xét lại.

Nhũ mẫu nói:

- Quan nhơn phân rất phải, song hiện nay tiểu thơ không chốn
nương thân, vậy cũng phải tùy quyền mới đặng.

Nói rồi day lại hỏi Kim Huê:

- Tiểu thơ nghĩ thế nào?

Kim Huê nói:

- Ta nay tứ cố vô thân, cũng phải tùng quyền như vậy, rồi sau sẽ
tính.

Nhũ mẫu nói:

- Tiết Lễ sợ ở nơi hang hổ không được phân biệt, nên có ý ngại
ngùng, đó cũng là lòng thiệt thà của Tiết Lễ. Song ta coi Tiết Lễ ngày
nay tuy bần hàn, nhưng cũng có ngày xuất đầu lộ diện. Vạy ta muốn
chủ trương đem việc chung thân của tiểu thơ mà hứa cho y thì có lệ
an đặng, tiểu thơ nghĩ thế nào?

Liễu Kim Huê nghe nói thì nghĩ thầm rằng: "Ngay khi ta cho áo
cũng đã có ý này, đây nhũ mẫu nhắc đến thì rất hợp tâm." Nghĩ rồi
cúi đầu không nói, nhũ mẫu thấy vậy biết ý liền nói với Nhơn Quí
rằng:



- Quan nhơn vì ở chung trong hang không đựoc phân biệt, vậy ta
muốn đem việc chung thân của tiểu thơ mà hứa với quan nhơn,
chẳng hay ý quan nhơn thế nào?

Nhơn Quí nghe nói hoảng kinh mà thưa rằng:

- Nhũ mẫu chớ phán điều ấy, mà thêm nặng tội cho tiểu tử. Vả
tiểu thơ là nhành vàng lá ngọc, còn tiểu tử là kẻ nghèo nàn, việc ấy
không nên, xin nhũ nương xét lại.

Nhũ mẫu nói:

- Quan nhơn nói sai, việc nhơn duyên là do nơi trời định, bần phú
có kể chi, xin đừng từ chối nữa.

Nhơn Quí không nghe, cứ khăng khăng một mực mà từ chối
hoài. Nhũ mẫu thấy vậy nổi giận mà nói rằng:

- Người thiệt là người táng tận lương tâm, tiểu thơ ta vì ngươi mà
chút nữa thiệt mạng, nay trốn ra đây không chỗ gởi mình, muốn để
ở với ngươi, lại toan bề xua đuổi thiệt không phải là lòng người!

Nhơn Quí nói:

- Tôi thiệt không dám bụng ấy, song nay nhũ nương trách quá lời,
vậy thôi xin vâng lệnh.

Nhũ mẫu nói:

- Nay quan nhơn đã theo y lời, thì phải đem tiểu thơ về San cốc.

Nhơn Quí vâng lời, rồi lại gần tiểu thơ mà nói rằng:



- Từ đây về đến hang còn xa xôi lắm, e tiểu thơ đi không nổi, vậy
tôi xin ra sức cõng tiểu thơ cho đỡ mỏi, tiểu thơ nghĩ thế nào?

Nhũ mẫu nói luôn rằng:

- Tốt lắm! Đặng vậy thì tốt lắm!

Còn Kim Huê thì nghĩ thầm rằng: "Nay ta đã gá nghĩa với y, cũng
chẳng hề gì mà thẹn, vả đường xa như vậy, ta đi bộ chắc cũng
không xong."

Khi ấy Nhơn Quí cõng tiểu thơ mà chạy như tên, nhũ mẫu không
sao theo kịp, Nhơn Quí liền cặp nhũ mẫu qua tay tả mà chạy, giây
phút đã đến hang. Liễu tiểu thơ bước xuống, đi ngay vào dọn dẹp
sạch sẽ, rồi kêu nhũ mẫu mà nói rằng:

- Ta coi đây không có gạo, vậy hãy đưa tiền cho người đi mua về
dùng đỡ.

Nhũ mẫu lấy ra một lượng bạc đưa cho Nhơn Quí. Nhơn Quí tiếp
lấy đi mua đồ.

Nói về Vương Mậu Sanh, nhơn đi buôn bán về ngang qua thấy
hai người đàn bà ở đó thì nghĩ thầm rằng: "Chỗ hang này là của Tiết
đệ mình ở đã lâu, nay sao lại có hai người đàn bà nào ở đó?" Còn
đương suy nghĩ, bỗng đâu Nhơn Quí đi chợ về, anh em gặp nhau
mừng rỡ. Mậu Sanh hỏi:

- Hiền đệ về bao giờ, và có hai người đàn bà nào đó?

Nhơn Quí nói:

- Xin ca ca vào đây, rồi tôi kể chuyện cho mà nghe.



Mậu Sanh liền quảy gánh bước vào. Nhơn Quí để đồ xuống, lật
đật kêu Kim Huê mà nói rằng:

- Người này là kết nghĩa anh em với tôi, tiểu thơ nên ra chào đi.

Kim Huê bước ra thi lễ rồi Nhơn Quí mới thuật lại các việc cho
Mậu Sanh nghe, Mậu Sanh mừng rỡ nói rằng:

- Nay em thời vận đã thông, phước tinh phụ giúp, hôm nay cũng
là ngày tốt, phải tính việc thành thân đi.

Nhơn Quí nói:

- Ca ca ôi! Tôi nay không có một vật chi thì làm sao mà tính đặng.

Mậu Sanh nói:

- Việc ấy không khó, để ta về sắm sữa đem qua.

Nhũ mẫu nói:

- Đây là hai lượng bạc, xin nhờ người mang về tri biện giùm.

Mậu Sanh lãnh bạc nói với Nhơn Quí rằng:

- Để ta về sửa soạn, biểu nội nhơn tôi đem qua trước.

Nói rồi ra đi. Mậu Sanh về đến nhà, kêu vợ thuật các chuyện.
Mao Thị nghe nói mừng rỡ lật đật sửa soạn đồ đi trước, đến nơi
Nhơn Quí ra đón vào. Mao thị cùng tiểu thơ tương kiến, chuyện vãn
trong hồi lâu, rồi cùng nhau đi sửa soạn sắp dặt. Còn Mậu Sanh đi
mua đồ về ghé nhà lấy thêm giường, ghế, mền, gối, chén, dĩa đem
đến. Lại có đem theo hai lượng bạc làm lễ mừng. Nhơn Quí tiếp lấy
bạc, cảm ơn vợ chồng Mậu Sanh. Rồi đó Mậu Sanh thay áo đi gánh



nước, quơ củi, còn nhũ mẫu thì dọn dẹp cổ bàn, sắp đặt đâu đó, kế
trời vừa tối. Nhơn Quí thay đổi y phục ra làm lễ trời đất, tối trở vào
dọn dẹp, vợ chồng đi nghỉ.

Từ đó, Nhơn Quí nhờ có 300 lượng bạc của tiểu thơ mà tiêu
dùng, được mấy tháng đã gần hết, vợ chồng ngồi bàn luận về việc
làm ăn. Nhơn Quí nói:

- Thôi, để mai ta làm việc này sẽ có tiền xài.

Bữa sau Nhơn Quí đi kiếm tre đem về. Kim Huê thấy vậy hỏi
"Phu quan dùng tre làm gì?" Nhơn Quí nói:

- Phía bên kia núi nhiều chim nhạn lắm, ta tính sắm cung tên để
bắn nhạn bán lấy tiền.

Nhơn Quí vừa làm xong bỗng thấy hai con nhạn bay qua. Nhơn
Quí lắp tên, chờ nhạn kêu, bắn một mũi nhằm yết hầu liền sa xuống
(bắn cách ấy gọi là khai khẩu nhạn). Kim Huê thấy mừng rỡ vô
cùng.

Từ đó, mỗi ngày Nhơn Quí đi bắn nhạn bán được đủ tiền chi
dụng trong nhà. Ngày kia Nhơn Quí lại đến chân núi để bắn, gặp hai
con nhạn bay qua, vừa muốn giơ cung lên bắn, bỗng nghe tiếng
người kêu tên mình mà nói rằng: "Bắn như vậy, cũng chưa giỏi, để
ta bắn nhạn sống cho mà coi." Nhơn Quí nghe kêu day lại coi, thấy
một người đầu đội mão tứ sắc, mình mặc áo có lãng y, oai phong
lẫm liệt, tướng mạo đường đường. Nhơn Quí không biết là ai, mới
hỏi rằng:

- Phép bắn nhạn sống làm sao, bắn cho ta coi thử?

Tướng ấy nói:



- Đại ca quên tiểu đệ rồi sao?

Nhơn Quí đứng nhìn hoài cũng không nhớ, mới hỏi:

- Vậy chớ ngừoi là ai?

Tướng ấy nói:

- Tiểu đệ là bạn đồng học với ca ca, tên là Châu Thanh đây mà.

Nhơn Quí nghe nói mừng rỡ, ném cung tên chạy lại mà hỏi rằng:

- Châu hiền đệ ơi, vậy chớ Châu hiền đệ đó sao? Anh em mới xa
cách mấy năm mà nhìn không biết, anh thiệt mau quên quá. Vậy
chớ hiền đệ ở đâu mấy năm nay?

Châu Thanh nói:

- Em mấy năm nay có người ở Giang Nam rước làm giáo sư, nay
nghe huyện Long Môn có treo bảng chiêu binh nên em tính về đầu
quân. Còn ca ca võ nghệ cao cường sao chẳng đi để lập công trạng.

Nhơn Quí liền thuật những sự nghèo khổ cho Châu Thanh nghe
và hỏi rằng:

- Em về đây, thì ngụ ở đâu?

Châu Thanh nói:

- Em ở nhà của kế mẫu em tên là Uông má má, không ngờ anh
lại nghèo đến bực này. Nay em muốn anh cùng đi đầu quân để kiến
công lập nghiệp, chẳng biết ca ca nghĩ thế nào?

Nhơn Quí nói:



- Em nói phải lắm, song anh mắc có vợ, một là không tiền chi
dụng, hai là khó chốn nương thân, thì anh còn đi sao đặng?

Châu Thanh hỏi:

- Anh có vợ rồi sao? Em mừng cho, song em tưởng nam nhi chi
chí, công danh là việc trọng. Nếu anh chịu cùng đi với em, thì lộ phí
khỏi lo và em còn dư ít lượng bạc, xin để nhà cho chị tiêu dụng.

Nhơn Quí nói:

- Cám ơn hiền đệ hảo tâm như vậy thì chắc là đặng.

Châu Thanh mừng rỡ, liền lấy ba lạng bạc giao cho Nhơn Quí và
hẹn rằng:

- Anh về sửa soạn ngày mai sẽ thượng lộ.

Nhơn Quí tiếp bạc, từ giã đi về.
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Nói về Nhơn Quí nhận tiền của Châu Thanh tặng rồi từ giã về
nhà, thuật chuyện cho vợ nghe. Kim Huê nghe xong mừng mừng tủi
tủi, mà nói với Nhơn Quí rằng:

- Nay phu quân đi đầu quân, may nhờ ơn vua lộc nước lưng đeo
soái ấn, làm vinh dự cho cha mẹ tổ tông, đó là việc hay lắm, song
chẳng biết phu quân đi mấy năm sẽ về?

Nhơn Quí nói:

- Như ta xuống đó mà đắc dụng ta sẽ về liền.

Kim Huê nói:

- Nay phu quân đi cũng lâu năm mà thiếp có thai nghén, không
biết sanh gái hay trai, vậy phu quân để danh tự lại, đặng sau đặt tên
cho con.

Nhơn Quí nói:

- Như sanh con gái, thì ta chẳng nói làm chi, bằng sanh con trai
cứ lấy tên cái núi này là Đinh Sanh mà đặt cũng đặng.

Nhơn Quí kêu nhũ mẫu mà dặn rằng:

- Khi tôi đi rồi, ở nhà tiểu thơ có ưu phiền, xin nhũ mẫu tìm lời
khuyên giải.



Nhũ mẫu nói:

- Xin quan nhơn cứ an lòng, việc đó có tôi.

Kim Huê gạt nước mắt mà nói:

- Xin phu quân đi đường phải giữ gìn thân thể cho lắm.

Rồi đó hai người cùng chứa chan hàng lệ mà từ biệt ra đi. Nhơn
Quí lại tuốt qua nhà Vương Mậu Sanh mà thuạt lại các chuyện đi
đầu quân, và ngỏ lời ký thác. Vợ chồng Mậu Sanh rất mừng mà nói
rằng:

- Xin hiền đệ cứ an lòng mà đi cho đặng công thành danh toại,
còn việc nhà đã có anh chị đây chu cấp, em chớ có lo.

Nhơn Quí từ tạ vợ chồng Vương Mậu Sanh, rồi thẳng qua nhà
Uông má má.

Đến nơi, Châu Thanh ra đón vào thơ phòng, dọn rượu, thịt thế
đãi. Hai người ăn uống rồi Châu Thanh nói:

- Khi em làm giáo sư, có đặng nhiều y phục, vậy để đem ra cho
ca ca thay đổi.

Nói rồi lấy rương ra, Nhơn Quí lựa lấy bộ sắc trắng mặc vào, coi
oai phong lẫm liệt, tướng mạo đường đường. Đoạn Châu Thanh
sửa soạn hành lý, lạy từ Uông má má ra đi.

Hai người đi bảy tám bữa mới tới huyện Long Môn, lúc đó trời
vừa tối, anh em vào quán nghỉ ngơi và mỗi người làm một văn trạng.

Rạng ngày, hai người cầm văn trạng đến phủ nha đầu nạp, quân
sĩ mang văn trạng vào nạp giữa công án. Trương Sĩ Quí xem thấy



tên Châu Thanh, 18 tuổi, quê ở Phú Giang Châu, huyện Long Môn,
thì nghĩ thầm rằng: "Người này 18 tuổi, mà đã đến đầu quân, chắc là
hảo hớn." Bèn dạy đòi Châu Thanh vào. Châu Thanh vào ra mắt, Sĩ
Quí hỏi:

- Người đến đầu quân, chẳng hay võ nghệ thế nào?

Châu Thanh nói:

- Tôi học binh thơ đồ trận làu thông, mười tám ban võ nghệ đều
biết, song thường dùng cặp giản.

Sĩ Quí truyền Châu Thanh ra giá binh khí lấy giản múa thử coi.
Châu Thâu vâng lịnh, múa một bài tả lang hữu chiến, như rồng dỡn
nước, tựa cọp đăng san. Sĩ Quí xem thấy cả đẹp nói rằng:

- Phép giản của ngươi giỏi lắm, nay ta lựa 12 tên Kỳ bài, còn
thiếu bốn tên, vậy cho ngươi sung vào chức đó.

Châu Thanh tạ ơn.

Trương Sĩ Quí xem đến trạng thứ nhì thấy tên Tiết Nhơn Quí quê
ở Sơn Tây, phủ Giang Châu, huyện Long Môn. Sĩ Quí thất kinh nghĩ
thầm: "Quân sư đoán mộng như thần, còn bệ hạ chiêm bao thấy
mặc đồ trắng, cầm cây Phương Thiên họa kích chưa biết có phải
không để ta đòi vào xem cho biết." Liền dạy quân đòi cho Nhơn Quí
vào ra mắt. Sĩ Quí thấy quả mặc đồ trắng thì nghĩ thầm: "Thiệt ứng
mộng hiền thần chẳng sai, nếu ta dung nạp người này, ắt bao nhiêu
công lao rồi về tay y hết." Nghĩ rồi hỏi:

- Ngươi biết cung mã gì không?

Nhơn Quí thưa:



- Cung mã tôi trắm thước bắn nhắm, và mười tám ban võ nghệ
đều tinh thông cả.

Sĩ Quí hỏi:

- Ngươi quen dụng binh khí gì?

Nhơn Quí nói:

- Tôi thiện dụng cây Phương Thiên họa kích.

Sĩ Quí giả bộ giận nạt rằng:

- Đồ cẩu đầu dám cả gan! Đao phủ quân! Mau dẫn ra viên môn
xử trảm!

Đao phủ liền bắt Nhơn Quí trói lại. Nhơn Quí thất kinh hỏi.

- Tôi có tội gì, mà lại bắt chém?

Châu Thanh cũng ra nói:

- Người này anh em bạn thiết với tôi, xin lão gia sanh phước cho.

Sĩ Quí nói:

- Ta làm tổng binh phụng mệnh vua qua đây, cái tên ta còn không
ai biết tới mà Nhơn Quí lại phạm đến tên ta.

Châu Thanh nói:

- Vì người không biết xin lão gia lượng thứ.

Sĩ Quí nhậm lời và nói với Nhơn Quí rằng:



- Ta nghĩ có Châu Thanh mà dung tội cho ngươi. Quân sĩ đâu,
hãy đuổi ra khỏi viên môn.

Châu Thanh kêu rằng:

- Ca ca! Nay ca ca không được lục dụng, mà phải trở về, thôi em
cũng chẳng ở làm chi, về với ca ca một thể.

Nhơn Quí nói:

- Nay em làm chức Kỳ bài quan, phải buổi kiến công lập nghiệp,
còn anh có vợ con bó buộc, tuy đi mà chẳng an lòng, nay đã không
dùng, ta lại về nhà đi bắn nhạn.

Châu Thanh nói:

- Thôi đã rủi vậy, để chờ hội khác, anh sẽ sửa tên, chắc người
phải thâu dụng.

Nói rồi cùng nhau từ giã ra đi. Ngày ấy Sĩ Quí về phủ, thuật
chuyện lại cho các con nghe,ai nấy đều khen là diệu kế.

Nói về Nhơn Quí khi ra về trong lòng tức giận, vừa đi vừa nghĩ
không dè đi lạc đường. Lúc đó, mặt trời chen lặn hai bên, cây cối mịt
mù, không có nhà cửa gì hết. Nhơn Quí cứ ngó phía trước mà đi
hoài, đến một chỗ thôn trang, qua một cái cầu ván thấy có tòa nhà
lớn, đèn đuốc sáng trưng, tiêu thiều inh ỏi. Nhơn Quí nghĩ rằng:
"Nhà này chắc có hỉ sự." Bèn lại gần xem, rồi kêu tên người nhà mà
nói rằng: "Nay tôi đi lỡ đường trời tối, xin cho ngụ đỡ một đêm." Mấy
người trang khách nói:

- Để tôi vào bẩm cho trang chủ hay đã.



Giây lâu chạy ra nói:

- Trang chủ cho mời ngươi vào.

Nhơn Quí vào ra mắt trang chủ mà thưa rằng:

- Tôi lỡ đường tới đây, đến phiền quí xá. Chẳng hay tôn tánh đại
danh người là gì?

Trang chủ nói:

- Ta họ Phàn tên là Hồng Hải, nhà tuy giàu có, song thường giữ
thiện tâm.

Nói rồi sai gia đinh dọn rượu thịt tiếp đãi. Giây lâu gia đinh bưng
lên một mâm rượu thịt ê hề. Viên ngoại nói:

- Ta nay có việc đãi không đặng trọn lễ, xin quan nhơn dùng thiệt
tình cho.

Nhơn Quí tạ ơn, bèn ngồi lại ăn uống, cứ mỗi chén hai miếng, ăn
không biết mấy chục chén. Phàn Hồng Hải thấy Nhơn Quí ăn uống
quá mạnh, thì ngồi ngó sững. Nhơn Quí day lại thấy Phàn viên ngoại
ngó sững, có ý không vui lại rưng rưng nước mắt thì nghĩ thầm rằng:
"Có lẽ ông này thấy mình ăn nhiều quá, nên đem lòng phiền muộn
chi đây." Nghĩ rồi liền để đũa xuống, không ăn nữa. Hồng Hải nói:

- Ta thấy quan nhơn sức lực mạnh mẽ nên ta ngó xem, hay là
quan nhơn thấy ta rưng rưng nước mắt, không ăn nữa sao? Số là
nhà ta có việc buồn rầu, chớ chẳng phải nghi kỵ chuyện chi, xin cứ
ăn uống cho no đủ.

Nhơn Quí hỏi:



- Viên ngoại có việc chi, có thể cho tôi được biết chăng?

Hồng Hải đáp:

- Lão phu năm nay 55 tuổi, hiếm hoi có chút con gái, tên là Tú
Huê, tài mạo song toàn, năm nay vừa hai chục tuổi, vợ chồng lão coi
như ngọc báu trên tay. Nay vô cớ mà phải đưa cho người, nên lão
lấy làm rầu rĩ lắm.

Nhơn Quí nói:

- Khi tôi đi đến cửa, thấy trương đăng kết thái, biết nhà có chuyện
vui mừng. Nay viên ngoại gả chồng cho lịnh ái, cũng là hỉ sự, sao lại
nói những câu dị kỳ vậy?

Hồng Hải nói:

- Vốn quan khách chưa rõ, chớ việc này có phải vợ chồng lão
bằng lòng đâu! Nguyên cách đây chừng ba chục dặm, tới núi Phong
Hỏa, có ba tên cường đạo chiếm cứ xưng vương, giết người cướp
của. Nay nó gởi thơ cho lão, biểu phải gả con gái cho nó, bằng
không nó sẽ tàn sát hết. Lão nghĩ tài hèn sức yếu, đành gắng gượng
mà xuôi theo, đêm nay cho nó đến cưới, nên lão nghĩ đến mà sầu
thảm vô cùng.

Nhơn Quí nghe nói, nổi giận mà hỏi rằng:

- Sao viên ngoại không bẩm quan địa phương, đặng bắt nó mà
làm tội.

Phàn viên ngoại nói:



- Ba tên cường đạo này dữ lắm, quan địa phương đã nhiều lần
chinh tiểu, đều bị nó đánh thua cả.

Nhơn Quí nổi giận nói:

- Xin viên ngoại chớ phiền, để đêm nay tôi bắt chúng nó, mà trừ
hại cho lương dân.

Phàn viên ngọai nói.

- Không xong đâu, xin quan khách ăn uống rồi đi nghĩ, đừng họa
hổ bất thành, mà lại làm liên lụy cho lão.

Nhơn Quí cười rằng:

- Nếu viên ngoại có sợ liên lụy để tôi ra chờ ngoài, rồi bắt chúng
nó cho mà coi.

Hồng Hải nghĩ thầm rằng: "Thế người này thủ đoạn cao cường
lắm sao?" Nghĩ rồi đổi buồn làm vui mà nói rằng:

- Như quan khách cứu đặng con tôi, thiệt ơn bằng trời biển.

Nhơn Quí nói:

- Xin viên ngoại cứ an tâm, biểu trang khách giữ phủ môn, để tôi
ra đón nơi trang kiều mà bắt.

Viên ngọai nói:

- Như vậy thì tốt lắm!

Nhơn Quí hỏi:



- Vậy chớ quí trang có binh khí gì không?

Hồng Hải chưa kịp nói, đã có người trang khách thưa rằng:

- Tôi có cây giáo tốt lắm, để đưa cho trang khách coi.

Nói rồi đi lấy đem ra. Nhơn Quí cầm coi rồi nói:

- Đồ này dùng không đặng. Uống nhẹ đã gãy liền.

Lại người nữa nói:

- Nhà tôi có cây đao bằng sắt nặng lắm, phải kêu mấy người lại
khiêng mới đặng.

Nói rồi về khiêng đao đến. Nhơn Quí cầm uốn một cái, cong vòng
như lưỡi câu, mà nói rằng:

- Những đồ này đều vô dụng hết.

Một người trang khách nữa nói:

- Hay chỉ cây kích dưới nhà, coi có đặng không?

Hồng Hải nói:

- Cây kích ấy của ông Phàn Khoái truyền lại, tám chín người
khiêng không nổi, khách quan dùng sao đặng.

Nhơn Quí nói:

- Nếu là đồ binh khí của ông Phàn Khoái để lại thì tôi dùng đặng,
xin chỉ thử cho coi.



Hồng Hải cùng trang khách dẫn Nhơn Quí xuống dưới nhà củi.
Nhơn Quí thấy cây kích chôn xuống đất, còn lưỡi thì chống lên trình
nhà, dài một trượng bốn thước, và toàn bằng sắt. Nhơn Quí tay tả
đỡ trình nhà, tay hữu lúc lắc cây kích nhổ lên quăng xuống đất, rồi
biểu trang đinh kiếm cây cột khác thế vô, xong rồi Nhơn Quí cầm lấy
cây kích coi mà nói rằng:

- Cây này không nặng không nhẹ, thật là vừa dùng.

Hồng Hải nói:

- Quan khách cầm nổi cây kích đó, hèn chi mấy món kia là vô
dụng.

Nói rồi bày tiệc rượu ăn uống. Rồi đó Nhơn Quí mài dũa cây kích
lại, cầm ngồi ở thính đuờng, và truyền cho trang khách canh giữ
môn phủ.

Nửa đêm nghe tiếng pháo nổ, nhạc đánh vang trời, biếtt là cường
đạo đã đến. Nhơn Quí bèn cầm kích chạy ra thấy đèn đuốc sáng
trưng, lâu la kéo đến rần rần rộ rộ. Nhơn Quí nạt lớn:

- Bây phải là quân cường đạo ở Phong Hỏa san chăng?

Nói về ba tướng chiếm Phong Hỏa san. Đại đại vương tên Lý
Khánh Hồng, Nhị đại vương là Khương Hưng Bá, Tam đại vương là
Khương Hưng Bổn ở nhà giữ san trại, còn Khương Hưng Bá đưa Lý
Khánh Hồng xuống nghinh thân, vừa đi đến cầu ván, nghe thấy tiếng
nạt thì thất kinh ngó lên, thấy một tướng mặc giáp trắng, cầm cây
kích đứng ở trên cầu. Khánh Hồng nổi giận mắng rằng:

- Mày không nghe anh em ta ở Phong Hỏa san, còn đến đây mà
nạp mạng sao?



Nói rồi cầm đại đao tới chém. Nhơn Quí đỡ ra một cái mạnh quá,
làm cho Khánh Hồng chân tay bủn rủn, bị Nhơn Quí nắm dây lưng
kéo xuống kêu gia đinh đem dây trói lại.
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Nói về Nhị đại vương là Khương Hưng Bá, thấy Khánh Hồng bị
bắt, liền cầm giáo đâm Tiết Nhơn Quí. Nhơn Quí lấy kích gạt mạnh
một cái, Hưng Bá chịu không nổi té nhào xuống ngựa, trang đinh bắt
trói điệu về. Còn bao nhiêu lâu la thất kinh, chạy về báo với Tam đại
vương Khương Hưng Bổn.

Khi ấy Nhơn Quí cùng trang đinh đem hai tên cường đạo về đến
cửa. Phàn Hồng Hải mừng rỡ nói rằng:

- Xin ân nhân hãy trị tội chúng nó.

Nhơn Quí nói:

- Hãy đem hai thằng này trói ở thính đường, để tôi đến sào huyệt,
bắt luôn thằng nữa, sẽ trị luôn thể.

Hồng Hải y lời. Nói về Khương Hưng Bổn ở nhà giữ san trại, xảy
thấy lâu về báo rằng: "Đại vương cùng Nhị đại vương đến Phàn gia
trang nghinh hôn, bị tướng mặc giáp trắng bắt hết." Hưng Bổn nghe
báo cả giận, cầm thương lên ngựa, kéo lâu la xuống núi, mới đi
được hai ba dặm, bỗng thấy lâu la đến báo: "Tướng giáp trắng đã
đến đây." Hưng Bổn liền giục ngựa ra mắng rằng:

- Cẩu đầu tặc, phải đem hai anh ta trả lại đây, kẻo tánh mạng
không còn.



Nhơn Quí nạt rằng:

- Ta quyết đến tận sào huyệt mà giết lũ ngươi để trừ hại cho
muôn dân trăm họ.

Hưng Bổn cả giận giục ngựa đâm Nhơn Quí. Nhơn Quí lấy kích
ra đỡ, gài Hưng Bổn xuống đất bắt sống.

Lâu la thấy ba tướng đều bị bắt, bèn quì xuống đất xin hàng, xin
tôn Nhơn Quí lên làm đầu đảng, Nhơn Quí nói:

- Ta đường đường dũng sĩ, há làm điều vô sỉ ấy sao? Nay ta
không giết các ngươi làm gì, song phải về thiêu hủy sơn trại, cải tà
quy chính, kiếm kế khác làm ăn, nếu còn giữ thói ấy, ta sẽ giết hết.

Chúng lâu la nghe nói, đều kéo nhau về trại, phân phát tài sản,
thiêu hủy sơn trại, rồi phân đi tứ tán.

Còn Nhơn Quí dẫn Hưng Bổn về nhà Hồng Hải. Hồng Hải kêu
trang đinh, truyền đem ba tên cường đạo ra đập chết. Nhơn Quí cản
lại và hỏi ba người rằng:

- Ngày nay bị bắt, các ngươi đã biết hối chưa?

Ba người đều thưa:

- Như đại nhơn tha tội, anh em tôi xin cải tà qui chánh.

Nhơn Quí nói:

- Như ba ngươi khứng cùng ta kết làm anh em, xuống Long Môn
đầu quân, thì ta sẽ tha.

Ba người đều nói:



- Đại nhơn rộng ơn như vậy, vậy bọn tôi đâu dám chối từ.

Nhơn Quí liền mở trói tha cho ba người rồi cùng nhau thi lễ. Phàn
Hồng Hải nói:

- Để lão phu sắm lễ vật, rồi bốn vị đến trước bàn thờ Quan Đế
mà làm lễ.

Bốn người vâng lời. Làm lễ xong, Hồng Hải đặt tiệc ăn mừng. Khi
mãn tiệc Hồng Hải trở vô phòng thì vợ là Viện Quân nói rằng:

- Thiếp coi Nhơn Quí tướng mạo đoan trang, chắc có tài tướng
soái, ý thiếp muốn gả Tú Huê cho y, phu quân tính lẽ nào?

Hồng Hải nói:

- Hợp ý ta lắm!

Bèn ra nói với Nhơn Quí rằng:

- Vợ chồng lão nhờ ơn ân nhân rất trọng, nay muốn cho tiểu nữ
cùng ân nhân gá nghĩa, chẳng hay tôn ý thế nào?

Nhơn Quí thưa:

- Tôi đã có vợ con, thiệt không dám vâng mệnh.

Hồng Hải nói:

- Nếu ân nhân có lòng hạ cố, dầu con lão làm tiểu thiếp, lão cũng
vui lòng.

Anh em ba người Khưng Hưng Bá cũng hết sức tán thành. Nhơn
Quí chối từ không đặng, phải thưa rằng:



- Viên ngoại có lòng đoái thương, tôi xin vâng chịu, xong tôi còn
mắc lo việc công danh, việc ấy xin hoãn lại.

Hồng Hải nói:

- Vậy thì ân nhân để vật chi làm tin!

Nhơn Quí cởi giây lưng ngũ sắc dâng cho Hồng Hải, Hồng Hải
tiếp lấy đem vào phòng giao cho Tú Huê, và thuật lại các việc cho
vợ con nghe.
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Khi ấy Nhơn Quí thưa với Hồng Hải rằng:

- Thưa nhạc phụ, lòng con chí quyết công danh lập nghiệp. Nay
con xin từ giã đi đầu quân.

Hồng Hải nói:

- Nếu hiền tế lập đặng công danh rồi, chẳng nên trễ việc nghi gia
nghi thất.

Nhơn Quí vâng lời, bốn anh em từ biệt ra đi. Khi đến huyện Long
Môn đều tả văn trạng đầu quân. Tiết Nhơn Quí cải tên là Tiết Lễ.

Qua bữa sau, bốn người đồng nạp văn trạng, dâng đến án
đường, Tương Hườn xem rồi đòi vào. Ba người đấu võ đều tinh
thông. Trương Hườn mừng rỡ liền cho lãnh chức kỳ bài. Ba người
đồng tạ ơn, đòi sắc phục kỳ bài đứng lại một bên. Trương Hương
xem đến văn trạng của Tiết Lễ, truyền quân sĩ đòi vào. Tiết Lễ vào,
Trương hườn trông thấy Tiết Nhơn Quí, nổi giận kêu tả hữu bắt đem
chém. Tiết Lễ nói lớn rằng:

- Tôi có tội chi mà xử trảm?

Trương Hườn nói:



- Ta vâng chỉ chiêu binh là việc kiết, sao ngươi dám mặc đồ trắng
mà đi đầu quân, sao lại không tội?

Lý Khánh Hồng, Khương Hưng Bá, Khương Hưng Bổn đồng tâu
xin tha tội cho Tiết Lễ. Trương Hườn nói:

- Ta vì ba tên kỳ bài này mà tha thứ cho ngươi.

Nói rồi truyền kẻ tả hữu đuổi ra khỏi viên môn. Nhơn Quí bị đuổi
ra, buồn bực vừa đi vừa than thở.

Khi ấy Lý Khánh Hồng, Khương Hưng Bá và Khương hưng Bổn
chạy theo kêu rằng:

- Ca ca ôi! Nay bốn anh em ta xuống đầu quân, mà quan không
dùng ca ca, thì mấy em còn ở lại làm gì? Chi bằng kéo nhau về núi
Phong hỏa làm thảo khấu còn hơn.

Nhơn Quí nói:

- Ba em nghĩ vậy là lầm, lần này các em có chốn xuất thân, còn
tính về núi làm gì? Vả anh đã đầu quân hai lượt, không đắc dụng, đó
là số phận của anh, các em hãy ráng lập công, chừng nào có dịp sẽ
tấn cử anh với thiên tử thì chẳng hay hơn sao?

Ba người vâng lời, cùng nhau từ giã. Khi Nhơn Quí ra về, đi
chừng bảy tám dặm đến một chỗ núi non hiểm trở, cây cối rậm rì,
dưới chân núi có tấm bia đá đề chữ như vầy: Đây là núi Kim Tuyền,
có con cọp trắng dữ lắm ai đi ngang phải đề phòng. Nhơn Quí coi rồi
cười mà rằng: "Súc nghiệt dám rối nhiễn nhơn dân hành khách, để
ta chờ đây, coi xem mi ra thế nào!"
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Nói về Tiết Nhơn Quí muốn chờ để giết cọp dữ, mà trừ hại cho
dân, chẳng dè nằm ngủ quên đi mất. Đến quá giờ ngọ, bỗng nghe
tiếng kêu cứu. Nhơn Quí giựt mình thức dậy, thấy một người sắc
phục trắng chạy trước, sau lưng có con cọp trắng đuổi theo. Nhơn
Quí thấy liền chạy theo bắt cẳng con cọp đè đầu xuống, vùng vẫy
không nổi. Nhơn Quí lật mặt con cọp lên móc hết hai con mắt mà nói
rằng: "Loài nghiệt súc! Mi hại người đã lắm, nay gặp ta, ta móc mắt
mi cho mi biết." Nói rồi thả ra. Cọp đau quá hộc lên rồi chạy tuốt vào
rừng.

Khi ấy Nhơn Quí bước ra hỏi:

- Chẳng hay ông danh tánh là chi?

Người ấy đáp:

- Ta là Lỗ quốc công Trình Giảo Kim, vâng chỉ đi các tỉnh đốc
lương, đi ngang qua đây rủi gặp đồ súc nghiệt, may gặp tráng sĩ cứu
khỏi, ta rất cảm ơn. Tráng sĩ là người có tài, sao không xuống huyện
Long Môn mà đầu quân?

Nhơn Quí nói:

- Trình lão thiên tuế thứ tội, chẳng dám giấu gì thiên tuế, tôi đã
hai lần đầu quân, chẳng hiểu vì cớ gì mà Trương Hườn tổng binh
không dụng, nên mới trở về đây mà gặp cứu thiên tuế.



Giảo Kim nổi giận nói:

- Sĩ Quí vâng chỉ đi chiêu mộ anh hùng, sao người bực này mà
không dung. Nay ta giao cho ngươi cây Kim bài lịnh tiễn, ngươi cầm
xuống đó, va phải thâu dụng tức thì.

Nói rồi đi liền.

Nhơn Quí được lịnh tiễn, lại trở xuống Long Môn. Nói quân sĩ vào
thông báo. Sĩ Quí đòi vào. Nhơn Quí quì dâng lịnh tiễn và thuật lại
các việc. Sĩ Quí nghe nói nghĩ rằng: "Sự đã như vầy, ta yếm ẩn
Nhơn Quí không được nữa." Liền sanh một kế, nói với Tiết Lễ rằng:

- Người hai lượt đến đầu quân, chẳng phải là ta chẳng muốn
dung, vì ta thương ngươi vô cớ bị hại, nên tìm đường mà yếm ẩn
cho, không dè ngươi cứ đâm đầu vào lưới chết. Số là trước đây vua
chiêm bao, thấy một người bạch bào giáp rượt theo vua mà bắt, lại
có đọc bài thơ rằng:

Gia trụ diêu diêu nhứt điểm hồng,

Phiêu phiêu tử hạ ảnh vô tông.

Tam Tuế hài đồng thiên lượng giá,

Sanh tâm tất đoạt tổ Kim long.

Sĩ Quí tiếp rằng:

- Quân sư bàn bài thơ ấy, cho là có người họ Tiết tên Nhơn Quí,
quê ở Sơn Tây, muốn đoạt thiên hạ. Nên cho ta ra đây chiêu binh,
dò xét tên ngươi mà trừ đi cho tuyệt hậu họa, lòng ta hiếu sanh,



muốn tìm đường cứu người, nên mấy lần khước từ không dùng.
Nay có lịnh tiễn của Lỗ quốc công, ta tưởng lại khó cứu ngươi nữa.

Nhơn Quí tưởng thiệt hoảng kinh, lạy lục mà thưa rằng:

- Nhờ ơn lão gia nói rõ, xin lão gia sanh phước cứu cho.

Sĩ Quí nói:

- Người muốn ta cứu khỏi, thì phải nghe ta dặn, mà xưng tên là
Tiết Lễ, chớ đừng nói đến chữ Nhơn Quí mà chết oan. Nay tiền dinh
hiện có chữ Nguyệt còn thiếu một tên Hỏa đầu quân, ngươi hãy lãnh
đỡ chức đó, chừng lập được công trạng chi, ta sẽ bảo tấu giùm cho
đặng lập công chuộc tội.

Nhơn Quí lạy tạ lãnh chức, khi ấy bốn tên kỳ bài là: Châu Thanh,
Ly Khánh Hồng, Khương Hưng Bá, Khương Hưng Bổn cũng xin đổi
sang làm hỏa đầu quân. Sĩ Quí ưng cho và dặn dò không được kêu
tên là Tiết Nhơn Quí mà chết. Mấy người vâng lịnh, đem nhau đến
dinh làm việc.

Nói về Trình Giảo Kim đi thâu lương rồi, về kinh vào tâu cho vua
hay. Vương Quân Kha đốc tạo chiến thuyền xong rồi, cũng về triều
phục chỉ.

Kế vài ngày Trương Sĩ Quí dâng biểu về triều tâu rằng: "Thần
vâng chỉ ra Long Môn chiêu binh, nay đã đủ mười muôn. Mà không
thấy có ứng mộng hiền thần Tiết Nhơn Quí, vậy xin thiên tử định
đoạt." Thái Tôn xem biểu rồi, phán hỏi Từ Mậu Công rằng:

- Nay Sĩ Quí đã tuyển đủ mười muôn binh, mà không có ai tên là
Tiết Nhơn Quí, vậy biết tính lẽ nào?



Mậu Công tâu:

- Sĩ Quí đã tuyển đủ mười muôn binh thì tự nhiên có Nhơn Quí ở
đó, song Sĩ Quí không biết, nên tâu vậy đó thôi.

Thái Tôn nói:

- Nếu đã có hiền thần, thì ta định ngày dấy binh, song ngặt Tần
vương huynh chưa mạnh, thì biết làm sao?

Mậu Công tâu:

- Vậy hãy cho Huất Trì Cung thay lãnh soái ấn, chừng Thúc Bảo
hết bịnh sẽ trả lại vậy.

Thái Tôn nghe lời. Ngày hôm sau, Thái Tôn dẫn các quan văn võ
tới phủ Tần Quỳnh. Hoài Ngọc ra tiếp giá vào trung đường. Thái Tôn
hỏi:

- Ngự điệt! Bịnh vương huynh bữa nay thế nào?

Hoài Ngọc tâu:

- Bịnh nghiêm đường tôi không đặng khá.

Thái Tôn bèn vào thăm xem sao. Hoài Ngọc đi dẫn đường. Trình
Giảo Kim, Từ Mậu Công, Huất Trì Cung cũng theo vua đi vào. Hoài
Ngọc mở trướng ra kêu:

- Gia gia! Có bệ hạ đến thăm bịnh.

Thúc Bảo giả đò mê vừa tỉnh hỏi rằng:

- Ai vào thăm?



Hoài Ngọc thưa:

- Có bệ hạ đến thăm gia gia đó.

Thúc Bảo mở mắt thấy thiên tử, liền tâu rằng:

- Xin bệ hạ dung cho kẻ hạ thần, vì bịnh nặng không thể chầu bệ
hạ đặng.

Tâu rồi, ở trên giường làm lễ. Thái Tôn nói:

- Trẫm miễn lễ, vương huynh hãy nằm mà nghĩ. Nay trẫm đến
thăm coi bịnh tình vương huynh có bớt hay chăng?

Thúc Bảo tâu:

- Bệ hạ đến hỏi thăm, khiến bụng tôi vui mừng chẳng xiết, tôi vị bị
thương tâm mà thành bịnh, huyết mạch đều hết, trong mình nhức
mỏi, miệng hằng thổ huyết, tôi sợ không mạnh đặng.

Vua Thái Tôn nói:

- Xin vương huynh chớ lo nghĩ gì, thì bịnh mới mau hết.

Huất Trì Cung bước vào nói:

- Lòng tôi đang hoài vọng lão Nguyên soái, ngày nay hộ giá đến
đây, xin kính hỏi thăm căn bịnh.

Thúc Bảo nói:

- Xin cám ơn tướng quân.

Nói rồi day lại với Thái Tôn rằng:



- Muôn tâu bệ hạ, chẳng hay việc chinh đông sửa soạn sao rồi?

Thái Tôn nói:

- Sửa sọan đều xong hết, song bịnh vương huynh chưa lành,
không ai chưởng chấp binh quyền, nên chưa định ngày xuất binh.

Thúc Bảo nói:

- Chinh đông là việc lớn, để trì hoãn tôi e chẳng nên, vậy xin bệ
hạ lựa một người giữ chức Nguyên soái thay tôi.

Thái Tôn nói:

- Thế thì phải lắm, song ấn vương soái còn nơi vương huynh,
vương huynh hãy giao lại cho ta, đặng ta lựa người giữ đỡ, chừng
vương huynh mạnh rồi, theo sau đến nước Cao Ly ta sẽ giao lại cho
vương huynh, chẳng hay vương huynh tính sao?

Thúc Bảo tâu:

- Bịnh tôi rất nặng, mười phần chết chín, còn tưởng chi ấn soái
nữa, nhưng mà con tôi là Hoài Ngọc, tuổi tuy còn nhỏ mà có tài trí,
võ nghệ lại cao cường, giữ ấn Nguyên soái đặng.

Thái Tôn nói:

- Ngự điệt còn nhỏ, mấy vị lão huynh ắt chẳng chịu làm thuộc hạ,
biết tính làm sao?

Thúc Bảo nói:

- Vậy chớ bệ hạ tính cho ai chưởng chấp?



Thái Tôn nói:

- Giao cho Huất Trì vương huynh.

Thúc Bảo tâu:

- Tôi đã liệu con tôi chưởng quản đặng, xin bệ hạ chớ lo ngại.

Thái Tôn nói:

- Nếu vương huynh buồn lòng chẳng an, thôi để trẫm gả Ngân
Trang công chúa cho ngự điệt.

Thúc Bảo cả mừng, liền dạy Hoài Ngọc lạy tạ ơn vua. Rồi đó
Thúc Bảo kêu rằng:

- Huất Trì tướng quân lại đây, tôi có vài lời muốn nói với tướng
quân.

Huất Trì lật đật chạy lại, Thúc Bảo ho một tiếng ra những đờm đỏ,
nhè mặt Huất Trì phun lên. Huất Trì tránh không kịp, vấy đầy nơi
mặt, Trình Giảo Kim trông thấy cười ngất. Thúc Bảo giả ý nói:

- Xin lão tướng quân miễn chấp, ấy là bởi tôi hôn mê bất tỉnh.

Kính Đức tức giận vô cùng, song nghĩ đến chuyện soái ấn thì lại
dằn lòng mà hỏi rằng:

- Lão tướng dạy tôi việc chi?

Thúc Bảo nói:

- Tướng quân muốn làm Nguyên soái, vậy chớ tướng quân có
hiểu đạo làm tướng chăng?



Kính Đức nói:

- Tôi tuy bất tài, song cũng biết đặng một vài điều.

Thúc Bảo nói:

- Vậy thì xin nói cho ta nghe thử.

Kính Đức nói:

- Hễ đạo làm tướng, người có công thì thưởng, người có tội thì
phạt, dinh trại bền chắc, đao thương cho tinh nhuệ, đội ngũ cho
chỉnh tề, phá trận cho có thế, ví bằng chẳng hay thủ thắng thì phải
giục ngựa tháo lui, ấy là đạo làm tướng đó!

Thúc Bảo nạt lớn rằng:

- Ngươi nói cái gì bậy bạ vậy? Ai dạy ngươi đạo làm tướng
đường ấy?

Giảo Kim cười lớn mà nói:

- Tần ca ca dạy bảo ngươi, ngươi phải quì xuống, lấy đạo thầy
trò mà thọ giáo.

Kính Đức cực chẳng đã, phải dằn lòng quì xuống. Thúc Bảo nói:

- Phàm làm tướng, phải an dịnh lập trại, cao thì ngựa vây khốn,
thấp thì giữ nước lên, chỗ khô thì phải phòng hỏa hoạn, trí mưu đều
là việc binh mã, truyền binh yếu cho đồng lòng, núi cao không nên
lên trước, thành không chớ khá xông vào, chiến tướng trở ngựa về
chớ khá chạy theo, ấy là vài điều sơ lược, cũng đủ biết đạo làm
tướng, người khá nhớ lấy vào lòng.



Kính Đức nói:

- Nhờ ơn Nguyên soái chỉ giáo, ngàn năm tôi chẳng dám quên
ơn.

Thúc Bảo nói:

- Hãy tiếp lấy soái ấn đi!

Kính Đức hai tay với lấy. Thúc Bảo nạt rằng:

- Ấn soái này là của chúa thượng giao cho ta, ngươi sao dám
lấy?

Giảo Kim nói:

- Chớ khá giận ca ca ta!

Kính Đức nổi giận đứng dậy ra ngoài. Thúc Bảo cầm ấn soái giao
cho vua Thái Tôn, vua Thái Tôn lại giao cho Từ Mậu Công. Kính
Đức đi ra nơi tam đường ngồi nói lên rằng: “Ta coi ngươi không sớm
thì muộn ắt cũng phải chết, mà còn diễu võ dương oai, thiệt là đáng
ghét!”
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Chẳng dè khi ấy Trình Giảo Kim thấy Kính Đức giận bỏ ra ngoài
thì theo núp sau bình phong, rình nghe Kính Đức nói mấy lời ấy, bèn
chạy vào kêu Tần Hoài Ngọc mà thuật lại. Hoài Ngọc nghe nói nổi
giận, chạy ra sẽ lén lại sau lưng Kính Đức. Khi ấy Kính Đức đương
ngồi trên giao ỷ ngó ra ngoài, miệng còn nói lẩm bẩm, không dè
Hoài Ngọc ở sau lưng, hai tay nắm cái giao ỷ lật ra đạp Kính Đức
xuống đất thoi lia lịa. Kính Đức bị mắc kẹt trong ghế, thất thế không
dậy được, bèn hét lớn mắng rằng:

- Mày là con nít, sao dám đánh tao?

Hoài Ngọc nói:

- Vì mày rủa cha tao nên tao đánh mày!

Nói rồi hai tay thoi lia thoi lịa. Lúc ấy vua Thái Tôn nghe phía
trước có tiếng la, liền đứng dậy đi với Từ Mậu Công, còn Giảo Kim
nghe Kính Đức la lớn thì hiểu, liền bước lại tâu với Thái Tôn rằng:

- Hoài Ngọc bị Huất Trì Cung đánh tè nhào xuống đát, xin bệ hạ
kêu Huất Trì, không y đánh chết Hoài Ngọc.

Thái Tôn nói:

- Để trẫm coi thử.



Giảo Kim làm bộ chạy lăn xăn ra trước, giả đò ho láy mắt Hoài
Ngọc, Hoài Ngọc lanh trí, biết có vua ra, bèn nằm lăn dưới đất. Huất
Trì Cung lật đật ngồi dậy, tay tả đè Hoài Ngọc, tay hữu co vô muốn
đánh xuống. Vừa lúc vua Thái Tôn ra đến thấy vậy, thì nổi giận nói
rằng:

- Còn không thôi sao?

Huất Trì Cung lật đật tâu:

- Xin bệ hạ xét lại, thiệt oan tôi lắm. Nó đánh tôi, chớ tôi không
đánh nó!

Hoài Ngọc cũng tâu:

- Phụ vương ơi! Tôi bị đánh đau quá!

Huất Trì Cung nói:

- Ngươi đánh ta, chớ ta nào đánh ngươi bao giờ?

Thái Tôn ngó Huất Trì mà nói rằng:

- Mắt ta thấy ngươi đánh nó, như việc ngươi làm mất thể diện
phò mã, xét theo quốc pháp thì không dung, song ta nghĩ tình ngươi
là tôi có công, vậy ta phạt bổng ngươi một tháng đó.

Huất Trì Cung đã bị đánh lại bị phạt nữa, tức mình bỏ ra ngoài.
Rồi đó vua Thái Tôn và các quan vào từ giã Tần Thúc Bảo mà về
trào. Về đến nơi, Thái Tôn truyền cho thiêm giám chọn ngày cho
Ngân Trang công chúa phối hiệp cùng Hoài Ngọc.

Ngày thứ, Thái Tôn lâm trào, giáng chỉ sai sứ qua Sơn Tây,
truyền cho Trương Sĩ Quí kéo hết mười muôn binh mã mà đi trước



qua Sơn Đông mà đợi. Kế đó chọn ngày phong soái cho Huất Trì
Cung, và cấp cho 50 muôn binh, tế cờ phát pháo, kéo binh ra đi.
Thái Tôn cỡi ngựa kỳ lân, có Từ Mậu Công, Trình Giảo Kim, Mã Tam
Bảo, Đoàn Chí Trung, Ân Khai Sơn và Lưu Hồng Cơ đồng theo hộ
giá. Còn phía trước có hai mươi bảy tổng binh tùy hộ Nguyên soái.

Nói về Trương Sĩ Quí tiếp dặng chiếu vua, liền kéo binh mã ra đi,
khi đến một tòa núi kia tên là Thiên Cái sơn, bỗng nghe một tiếng
pháo nổ vang, liền thấy trên núi có một vị đại tướng kéo vài trăm lâu
la xông xuống cản đầu binh và nói rằng:

- Phải mau nộp tiền mãi lộ, thì ta mới cho qua!

Quân sĩ trở lại báo, Sĩ Quí truyền dừng binh. Chí Long ra thưa
rằng:

- Xin gia gia cho con ra bắt loài sơn tặc.

Sĩ Quí nhận lời. Chí Long ra trước nạt rằng:

- Đồ giặc rừng! Sao dám ngăn cản binh trời.

Tướng ấy cười rộ lên rằng:

- Ngươi chẳng biết ta là đại vương Đổng Quì đây sao?

Chí Long nổi giận, vỗ ngựa, hươi đao xông tới đánh. Đổng Quì
rước đánh, đánh đặng ba hiệp, đâm trúng bắp đùi chí Long. Chí
Long cả sợ, chạy trở lại. Hà Tôn Hiến thấy vậy, cầm kích xông ra
đâm. Đổng Quì đánh trên lưng Tôn Hiến một giáo. Tôn Hiến thổ
huyết ra lênh láng, nằm trên lưng ngựa mà chạy. Trương Sĩ Quí thấy
vậy buồn rầu, xảy có hỏa đầu quân là Tiết Lễ đến thưa rằng: "Xin
cho tôi bắt tiểu tặc."



Trương Sĩ Quí nói:

- Chắc ngươi cũng không hơn đặng đâu, song cũng ra đánh thử
coi.

Tiết Lễ vâng lịnh, lên ngựa xông ra. Đổng Quì giục ngựa tới đâm.
Tiết Lễ cầm Phương Thiên họa kích ra đỡ, đánh lại một kích mạnh
quá. Đổng Quì la lớn rằng:

- Thôi, thôi, để ta tránh đường cho mà đi!

Vừa nói vừa chạy. Tiết Lễ giục ngựa rượt theo, với tay ôm bắt
sống Đổng Quì đem trở lại nạp Trương Sĩ Quí. Sĩ Quí cả mừng. Tiết
Lễ buông Đổng Quì xuống coi lại thì Đổng Quì đã tắt thở.

Trương Sĩ Quì nói với Tiết Lễ rằng:

- Ngươi bắt đặng Đổng Quì thì công ngươi rất lớn, như ngươi đi
chuyến này mà lập đặng công cao, thì ngươi sẽ đặng chuộc tội.

Tiết Lễ thưa rằng:

- Muôn vàn đội ơn lão gia, và xin lão gia cho tôi lấy y phục của
tên cường đạo đây, đặng cho người ta biết tôi ra binh lập đặng đầu
công.

Sĩ Quí nói:

- Ta thưởng cho ngươi khôi giáp và con ngựa ấy.

Tiết Lễ tạ ơn, lãnh ngân giáp, ngân khôi và con ngựa Bạch Hoa
Mã lui ra. Rồi đó Sĩ Quí truyền kéo binh qua Thiên Cái sơn. Đi khỏi
núi chừng bốn năm chục dặm, bỗng nghe một tiếng pháo nổ rền
trời, ai nấy hồn bay. Sĩ Quí bèn dừng binh lại sai người đi kiếm coi



cái gì mà lạ vậy. Giây lâu quân về báo: "Trước đây chừng vài dặm
có một chỗ đất sụp xuống thành một cái hang lớn và sâu, ngó xuống
thấy tối thui, không biết cạn sâu chừng nào." Sĩ Quí liền cùng con và
rể đi đến xem, thì quả thiệt như vậy. Sĩ Quí liền truyền quân lấy dậy
dò coi sâu cạn, quân sĩ lấy dây cột một hòn đá lớn, giòng xuống đến
hai mươi bảy trượng dây mới tới đáy. Sĩ Quí nói:

- Khi không mà đất sụp thành hang, chẳng biết kiết hay là hung,
nếu có ai dám xuống hang này mà coi vật chi rồi trở về thì ta trọng
thưởng.

Trong bọn quân nghe nói, ai nấy co đầu rụt cổ, không ai chịu đi.
Trương Chí Long thưa nhỏ với cha rằng:

- Gia gia hãy sai Tiết Lễ đi, như may nó xuống dưới mà đặng
sống thì gia gia dặn nó coi có báu vật gì thì lấy đem về gia gia sẽ
trọng thưởng cho, bằng chẳng may nó bị yêu quái ăn thịt thì thôi, mà
lại biệt tích cái việc ngày trước.

Sĩ Quí khen phải, liền kêu Tiết Lễ biểu rằng:

- Nay khi không mà đất nứt khai ra một cái địa huyệt như vậy, ta
tưởng ở dưới có báu vật nhiều, vậy ngươi hãy xuống coi, như có
báu vật chi sẽ lấy đem về dâng cho triều đình đặng mà chuộc tội.

Tiết Lễ vâng lịnh, Châu Thanh và mấy anh em đồng ngăn mà Tiết
Lễ cũng không nghe. Sĩ Quí truyền quân làm một cái bàn ngồi đặng
giòng Nhơn Quí xuống hang, và dạy giòng theo một sợi dây nhỏ,
đầu mối dây treo một chùm lục lặc, và dặn Tiết Lễ: "Khi xuống tới
nơi rồi, chừng muốn lên thì nắm dây nhỏ này mà rung đặng quân sĩ
bíêt mà kéo lên." Nhơn Quí vâng lịnh, quân sĩ liền nắm dây thòng
Nhơn Quí xuống hang.



Tiết Nhơn Quí xuống đến đáy hang rồi, đi xem cùng bốn phía,
không thấy chi hết, bốn phía đều tối mịt, mà gió âm phong tứ hướng
thổi vô. Nhơn Quí dừng lại một hồi, xem thấy nơi phía đông có hào
quang bèn lần lần đi tới, thấy một cõi mênh mông, trên có thanh
thiên bạch nhật, cỏ cây xum xuê, lại thấy một tòa sơn động. Nhơn
Quí xăm xăm đi tới. Xảy thấy tiếng kêu rằng:

- Tiết Nhơn Quí! Ta cùng ngươi có hai đời oan trái, nay ta bị bà
Cửu Thiên Huyền Nữ bắt trói tại đây, không biết làm sao mà thoát
thân đặng, may gặp ngươi đây, vậy hãy lại mà mở dùm cho ta, đặng
ta trở về phàm tục, thì ta cùng ngươi cừu oán sẽ dứt.

Nhơn Quí day lại phía tây nam thấy một chỗ đá lớn, có một con
rồng xanh bị cột bằng chín sợi dây bằng sắt, liền bước lại mở mấy
sợi dây, con rồng ấy tức thì đập đuôi một cái, gió ào ào, nhắm phía
đông bắc bay thẳng. Rồi đó Nhơn Quí trở ra, đi đến tòa nhà kia, vào
trong xem bốn phía không thấy người, lại thấy gần đó có một cái
nhà bếp, trong bếp có một cái lò, bắc một cái chảo, trong chảo ấy có
để mấy cái xửng, có hơi lên nghi ngút.

Nhơn Quí bước lại gần với bưng chồng xửng xuống, dở ra xem,
thấy trong xửng ấy có một cái bánh nắn hình con rồng, bánh còn
đương nóng. Nhơn Quí bụng đã đói, thấy bánh coi bộ ngon, bèn lấy
ăn phức, ăn rồi lại dở luôn cái xửng thứ nhì thấy hai cái bánh nắn in
hình con cọp, liền cũng lấy ăn, rồi lại dở luôn cái xửng thứ ba thấy
có chín cái bánh nắn in hình con trâu thì cũng ăn hết luôn. Ăn xong
rồi, sắp mấy xửng lại y như cũ, rồi trở ra ngoài, bỗng nghe sau lưng
có tiếng kêu rằng: "Nương nương cho đòi ngươi." Tiết Nhơn Quí
day lại thấy một đồng tử. Nhơn Quí bước lại hỏi rằng:

- Đây là chỗ gì? Còn nương nương ở đâu mà đòi ta?



Đồng tử nói.

- Chốn này là cảnh tiên, ta vâng Cửu Thiên nương nương ra
rước ngươi.

Nhơn Quí lấy làm lạ bèn đi theo đồng tử. Khi gần tới nơi, thấy
một tòa động phủ nguy nga, theo thẳng vào trong, thấy một vị nữ bồ
tát ngồi nơi giữa điện. Nhơn Quí bước lại quì làm lễ. Cửu Thiên
nương nương nói:

- Tiết Nhơn Quí! Ngươi đi chinh Đông chuyến này sẽ gặp nhiều
tay hào kiệt anh hùng, nên ta khiến ngươi đặng truyền cho ngươi
mấy môn pháp thuật, còn khi nãy ngươi ăn bánh, bánh đó là bánh
của chư tiên ăn, mà ta cho ngươi ăn, thì sức mạnh của ngươi sẽ
bằng một rồng, hai cọp, chín trâu. Như vậy trong ba năm ngươi bình
phục Đông Liêu đặng, song không thành việc bởi ngươi làm lều, mở
dây thả cho con rồng xanh bay đi, cho nên ngươi không bình phục
đặng sớm. Nguyên còn rồng ấy là con rồng hại, thường làm rối loạn
giang san, nên ta cầm nó nơi thập trụ bấy lâu, nay ngươi thả nó đi,
nó sẽ qua ở bên Đông Liêu mà dấy loạn.

Nhơn Quí nghe nói kinh sợ mà rằng:

- Muôn ơn nương nương, đệ tử là thai phàm mắt thịt, đâu có biết
việc thiên cơ nên làm lỗi mà thả con rồng ấy, nay chúa của đệ tử
ngự giá thân chinh, nếu bình phục không đặng thì tội của đệ tử lớn
biết chừng nào, trăm lạy nương nương, xin nương nương cho đệ tử
một hai vật chi, đặng hộ thân mà chinh đông mà bình phục cho đặng
Đông Liêu.

Cửu Thiên nương nương nói:



- Như ngươi muốn mau, thì cũng mười hai năm mới yên được,
vậy thôi để ta cho ngươi năm món bửu bối.

Cửu Thiên nương nương liền sai tiên đồng vào trong lấy báu vật
đem ra. Năm món ấy là: Tiên, Bào, Cung, Tiễn và Tố thơ. Cửu Thiên
nương nương bèn dặn Nhơn Quí rằng:

- Cái roi này tên là Bạch Hổ tiên, hễ thấy gặp Nguyên soái Đông
Liêu, mặt xanh râu đỏ, ấy là con rồng xanh đó. Nếu gặp nó thì dùng
cây Bạch Hổ tiên này mới trừ nó đặng. Còn cái áo này là Thủy Hỏa
bào, hễ gặp cơn nước lửa, thì phải lấy nó mà mặc vào, tánh mạng
mới đặng toàn. Cây cung này tên là Chấn Thiên cung và năm mũi
tên kêu là Xuyên Vân tiễn, khi ngươi ra trận thì đem nó theo mình.
Phòng khi gặp lúc hiểm nghèo, khi ngươi bắn rồi thì vỗ vai một cái
thì tên ấy lại trở về túi liền. Còn cái bản Tố thơ này gọi là Vô Tự
thiên thơ, phải cất cho cẩn thận, chớ khá cho người ta xem thấy,
phàm có gặp khi nguy biến, thì đem ra mà khấn vái, tức thì sách ấy
lộ chữ cho biết rõ ràng. Thôi, ngươi mau trở về! Tiết Nhơn Quí rất
mừng, lạy tạ rồi lãnh bửu bối trở ra địa huyệt, đồng tử dắt đường ra
đến cửa đá. Nhơn Quí bước ra khỏi cửa, đồng tử liền khép cửa lại
liền. Khi đó Nhơn Quí không thấy chi hết, vì bốn phía đều tối đen
bèn lần lần rờ kiếm cái bàn, bước lên nắm lấy dây lục lạc mà rung.
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Nói về Trương Sĩ Quí ở trên, trông Nhơn Quí đã bảy tám ngày
mà không thấy trở về, thì tưởng Nhơn Quí đã chết dưới hang, nên
muốn kéo binh đi. Châu Thanh và Khương, Lý bốn người đương lo
lắng, bỗng nghe có tiếng lục lạc khua, mấy người cả mừng, lật đật
kéo lên. Nhơn Quí thuật lại mọi việc cho mấy người nghe, ai nấy
đều mừng, rồi kéo nhau về dinh. Nhơn Quí đem sự dưới hang thưa
lại cho Sĩ Quí rõ. Sĩ Quí rất mừng, liền truyền lịnh kéo binh ra đi,
chẳng mấy ngày đã tới Sơn Đông. Sĩ Quí truyền an dinh hạ trại, rồi
đến ra mắt vương công là Vương Công Kha.

Chẳng mấy ngày, Thái Tôn và các tướng cũng đã đều đến, chúng
tướng đồng kéo nhau vô thành, chầu nơi bệ ngọc. Từ Mậu Công tâu
rằng:

- Nay phải lựa ngày tốt để đón thuyền qua biển.

Thái Tôn nói:

- Hãy chậm chậm vì trẫm nghe tiên sanh nói hiền thần ở trong
đám mười muôn binh của Trương Sĩ Quí, nên trẫm mới chắc ý mà
dấy binh, vậy xin đòi ra đặng trẫm phong quan, rồi hãy xuống thuyền
qua biển cũng chẳng muộn.

Từ Mậu Công tâu:



- Nay hiền thần thời vận chưa tới, để đợi chinh đông về rồi, thời
vận người mới đến, chừng đó tùy ý bệ hạ phong cho người quan
tước.

Thái Tôn nói:

- Như vậy cũng đặng, song trẫm muốn thấy mặt hiền thần cho
đặng an lòng.

Từ Mậu Công tâu:

- Vậy xin bệ hạ truyền chỉ, kỳ cho Nguyên soái ba ngày, phải lập
trận Long Môn tại chốn Hải Nang, đặng bệ hạ đến xem, thì ắt thấy
hiền thần nơi trận.

Thái Tôn nghe tâu phán rằng:

- Huất Trì vương huynh hãy lên Hải Nang lập ra một trận Long
Môn cho ta xem.

Huất Trì thưa:

- Thuở nay tôi không đọc một chữ sách, biết lập trận đồ thế nào?

Khi ấy Từ Mậu Công ra dấu, Thái Tôn hiểu ý, liền nạt Huất Trì
rằng:

- Bày trận dùng binh là việc thường của Nguyên soái, sao lại
không biết, nay trẫm gia hạn, cho ba ngày lập trận ấy, bằng nghịch
thì trị theo quân pháp.

Huất Trì gắng gượng vâng lời trở về dinh lo sợ. Hồi lâu mới nghĩ
đặng một kế, đòi Trương Sĩ Quí đến mà nói rằng:



- Nay ta vâng chỉ thánh hoàng sai lập trận Long Môn tại Hải
Nang, chớ chi thuở ta còn niên thiếu thì ta lập đặng, nay ta đã già
yếu, quên trước quên sau, nên ta cậy ngươi lập giùm, trong ba ngày
phải rồi, đặng thiên tử ngự khán.

Trương Sĩ Quí nghe nói hoảng kinh thưa rằng:

- Trong sách lập trận, đâu có trận ấy, làm sao mà tôi lập được.

Huất Trì nạt rằng:

- Ngươi chớ nói không biết, hãy về lập đi, ta sẽ phong thưởng
cho, bằng nghịch mệnh ắt là trảm thủ.

Sĩ Quí cả sợ gắng gượng lãnh mệnh lui về. Về nhà thuật lại cho
con và rể nghe. Hà Tốn hiến thưa:

- Tôi tưởng chắc Nguyên soái cũng không biết lập trận ấy, cho
nên mới bảo nhạc phụ làm, tôi nghi trận ấy lập như trận trường xà,
rồi thêm ra bốn cái chân, thì là trận Long Môn, lẽ nào lại không
đặng?

Trương Sĩ Quí rất mừng, nói:

- Phải, con nói trúng đó.

Liền truyền lịnh cho ba quân bày khai một trận trường xà, và
thêm bốn chân, và làm như hình con rồng. Sĩ Quí rất đẹp ý, liền vào
thành báo cho Huất Trì hay, Huất Trì cả mừng vào dinh tâu rằng:

- Tôi lập trận Long Môn rồi.

Thái Tôn liền cùng Từ Mậu Công ra đến ải Hải Nang. Thái Tôn
hỏi Từ Mậu Công rằng:



- Tiên sanh nói có hiền thần mà ở chỗ nào đâu, xin chỉ cho trẫm
coi?

Từ Mậu Công hỏi:

-Bệ hạ xem có phải là trận Long Môn chăng? Như phải thì mới
thấy hiền thần đặng.

Vua Thái Tôn coi lại rồi nói:

- Ta dùng binh thuở còn niên thiếu, trận pháp đều hiểu biết, nay
ta quyết muốn gặp mặt hiền thần, nên không muốn coi trận đồ, như
chú tâm mà coi, thì ta chẳng biết nó lập trận Trường Xà chăng?

Vua cùng Từ Mậu Công nói rồi cỡi ngựa trở về đòi Huất Trì mà
nạt rằng:

- Ta dạy ngươi lập trận Long Môn, mà ngươi lập trận gì vậy. Ấy rõ
ràng là trận Trường Xà, mà thêm bốn chân đó, trận không ra trận,
mà binh chẳng giống binh, như vậy thì làm Nguyên soái sao đặng?

Thái Tôn giả đò giận, truyền quân trói Huất Trì xử trảm. Huất Trì
thất kinh tâu rằng:

- Xin bệ hạ thứ tội, trận này không phải tôi lập, thật là của tiên
phong Trương Sĩ Quí lập đó.

Từ Mậu Công cười rằng:

- Nói vậy thì Nguyên soái bị Trương Sĩ Quí dối lập trận Trường
Xà rồi, hãy về bảo nó lập lại.

Huất Trì lạy tạ lui về dinh, đòi Sĩ Quí mà nạt rằng:



- Vì ta lận lệt, trước khi ta coi không rõ, nay ta xem lại thiệt là trận
Trường Xà rồi thêm bốn chân, vậy ngươi phải về lập lại cho ra trận
Long Môn, thì ta dung tánh mạng cho.

Sĩ Quí không biết nói làm sao, vâng lịnh trở về dinh thương nghị.
Tôn Hiến thưa:

- Tiết Lễ có tài, xin nhạc phụ cho đòi vào, coi y lập đặng chăng?

Sĩ Quí liền dạy đòi Nhơn Quí vào mà nói rằng:

- Nay có lịnh thánh thượng dạy lập trận Long Môn, vậy nguơi hãy
ráng mà lập ắt chuộc tội đặng.

Nhơn Quí thưa:

- Trận Long Môn tôi đã có coi ở trong sách, song lâu ngày chỗ
nhớ chỗ quên, vậy xin cho tôi về coi binh thơ lại.

Sĩ Quí mừng lắm y lời. Nhơn Quí trở về, bày hương án khấn vái
rồi lấy thiên thơ ra coi, quả có đồ trận Long Môn dạy bảo rõ ràng.
Nhơn Quí lật đật đến dinh Sĩ Quí thưa rằng:

- Nay tôi đã tỏ tường, trận Long Môn lớn lắm, phải dùng bảy
mươi muôn quân mã mới lập được.

Sĩ Quí nói:

- Để ta giao đủ cho ngươi.

Nhơn Quí nói:

- Xin lão gia truyền lập một cái tượng đài cho cao, tôi ở trên mà
điều khiển binh mã. Song tôi e chúng binh không phục tôi thì biết



làm thế nào?

Sĩ Quí liền lấy quân kiếm giao cho Nhơn Quí lên tượng đài, cầm
cờ chỉ vẽ. Rồi Nhơn Quí cầm cờ Huỳnh Long nhảy xuống đài mà
điều động, thì các chỗ trong trận đều dựng hàng lên hết, coi in hình
con rồng vàng nằm giữa trận. Sĩ Quí rất mừng, liền lên ngựa đi báo
cho Huất Trì hay. Huất Trì cũng liền đi tâu. Vua Thái Tôn và Từ Mậu
Công đến Hải Nang thì thấy rõ ràng là trận Long Môn. Thái Tôn
mừng chẳng xiết, rồi hỏi Tư Mậu Công rằng:

- Vậy hiền thần ở đâu, chỉ cho ta xem?

Từ Mậu Công liền truyền lệnh cho Long Môn điều động. Nhơn
Quí đặng lịnh, liền cầm cờ lịnh dơ lên, dẫn đội ngũ ra cửa Long
Môn, rồi trở vào trong mà kéo ra ngoài biên, rồi lại trở vào cửa Long
Môn, bỏ cây cờ vàng xuống, lại lấy cờ xanh diêu động nữa, thì trong
trận liền đổi một sắc cờ xanh, hóa ra một trận rồng xanh. Từ Mậu
Công chỉ Nhơn Quí mà tâu rằng:

- Bệ hạ hãy xem người mặc bạch bào, bạch giáp kia, ấy là hiền
thần mà bệ hạ ứng mộng đó.

Vua Thái Tôn ngó chăm chỉ giây lâu, thiệt rõ ràng người thấy
trong chiêm bao ngày trước thì mừng rỡ chẳng cùng. Rồi đó truyền
thâu trận đồ về thành an nghỉ. Vua cùng các quan về trước, Sĩ Quí
về sau, vào dinh Huất Trì mà thưa rằng:

- Chẳng hay trận Long Môn lập như vậy có phải chăng thưa
Nguyên soái?

Huất Trì nói:

- Phải hết, ấy là công thứ nhứt của ngươi, để ta ghi vào công hộ.



(Nguyên Huất Trì từ nhỏ không có học chữ, nên khi lấy viết ghi,
thì không biết viết chữ gì, vòng vòng làm dấu cho đặng nhớ mà
thôi). Khi Huất Trì đương ghi công, Sĩ Qui lại thưa rằng:

- Cẩu tế tôi là Hà Tôn Hiến bắt đặng cường đạo, và đi thám địa
huyệt, xin Nguyên soái ghi công cho. Huất Trì liền vẽ thêm hai vòng
nữa. Sĩ Quí cả mừng từ tạ lui về.
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Nói về Thái Tôn về thành khen tài Tiết Nhơn Quí hoài, mà chưa
biết sức học ra sao. Từ Mậu Công tâu:

- Nếu bệ hạ muốn biết, xin giáng chỉ cho Huất Trì Cung làm một
bài Bình Liêu luận.

Thái Tôn y lời, truyền cho Huất Trì Cung làm một bài Bình Liêu
luận mà rằng:

- Nay ta thân chinh Đông Liêu không biết trước đặng việc kiết
hung lẽ nào, vậy vương huynh hãy về dinh làm một bài Bình Liêu
luận, rồi đem ta xem thử đặng phòng hờ binh mã.

Huất Trì nghe phán thì hoảng kinh gượng gạo vâng lịnh trở về.
Về dinh liền đòi Sĩ Quí mà truyền cho làm. Sĩ Quí cũng vâng lịnh mà
truyền cho Nhơn Quí làm. Nhơn Quí vâng lịnh, bày hương án, khẩn
cầu rồi giở thiên thư ra coi thấy rành một bài Bình Liêu luận, bèn lấy
giấy viết lại rồi đem cho Huất Trì, Huất Trì đem dâng Thái Tôn. Thái
Tôn xem bài Bình Liêu luận rồi hỏi Từ Mậu Công rằng:

- Nếu người tài năng như vậy thì sao mười hai năm mới bình
phục đặng Đông Liêu.

Từ Mậu Công nói:



- Đó là việc thiên cơ đã định. Thôi, xin bệ hạ hãy truyền lịnh cho
quân sĩ xuống thuyền qua biển.

Thái Tôn y lời.

Trương Sĩ Quí đặng lịnh, liền truyền quân lựa 500 chiếc thuyền
lớn, kết lại một bè, rồi độ mười muôn binh mã xuống trước làm tiền
đạo, còn 1300 chiếc chiến thuyền nữa thì cũng lấy dây kết lại, đặng
độ năm chục muôn binh của vua. Sĩ Quí sắp đặt vừa xong, kế vua
cùng các quan đều xuống long thuyền đốt ba tiếng pháo, mở dây
nhắm Đông Liêu tấn phát. Đi đặng vài ngày thì trời lặng biển êm,
không dè thình lình phát lên một trận phong ba rất lớn, chiến thuyền
nhào lên, quân sĩ la rân. Thái Tôn kinh sợ, liền truyền lịnh quay
thuyền trở lại. Từ Mậu Công tâu:

- Nếu bệ hạ muốn cho sóng này êm, thì xin truyền cho Huất Trì
bình tịnh phong ba.

Khi ấy Huất Trì nghe nói vậy, lật đật quì tâu rằng:

- Quân sư nói sai rồi, sóng gió là việc trời đất, ai làm sao cho bình
tịnh đặng!

Từ Mậu Công nói:

- Ta đã đoán tính âm dương, biết ngươi bình tịnh đặng, nếu
ngươi không vâng mạng ta, xin bệ hạ giáng chỉ trói ngươi quẳng
xuống biển tế thần Hà Bá, thì sóng gió cũng yên lặng vậy.

Huất Trì bèn gượng gạo lần qua thuyền trước đòi Sĩ Quí đến nghị
việc. Lúc ấy Nhơn Quí thấy sự nguy hiểm liền khấn cầu rồi gởi thiên
thơ ra coi thấy có lộ hai chữ: "Miễn triều". Nhơn Quí liền thưa với Sĩ
Quí rằng:



- Nay giữa vời mà có bão tố như vậy, tôi e khi có các vị Long thần
tứ hải đến chầu thiên tử, nên mới sóng gió như vậy. Vậy xin lão gia
tâu cùng thiên tử xin người viết hai chữ: "Miễu triều", sai người đem
thả xuống nước thì gió lặng êm tức thì. Xảy có lịnh Nguyên soái đòi,
Sĩ Quí đến nơi. Huất Trì thuật lại lời vua phán. Sĩ Quí bèn lấy những
lời Nhơn Quí thuật trước mà đọc lại cho Huất Trì nghe, Huất Trì liền
tâu các việc cho Thái Tôn rõ. Thái Tôn liền dạy nội thị dâng giấy bút
rồi viết hai chữ "Miễn triều" đưa cho Huất Trì. Huất Trì tiếp lấy đem
thả xuống biển. Giây phút sóng gió êm lặng như thường. Vua Thái
Tôn cũng không lấy làm mừng, nói với Từ Mậu Công rằng:

- Nay trẫm chẳng hứng đi chinh Đông, vậy quân sư hãy truyền
lệnh cho quân sĩ đem thuyền trở lại, thì trẫm mới an lòng.

Từ Mậu Công tâu:

- Sóng gió đã đặng như đi sông nhỏ, vậy xin bệ hạ đi luôn, kẻo
thuyền đã ra đặng nửa vời, mà trở lại thì khó lắm. Vả lại nếu nay bệ
hạ không chịu qua trước trừ Đông Liêu, sau thoảng như chúng nó
kéo binh tới Trường An xâm lấn, thì ăn năn sao kịp.

Trình Giảo Kim tâu rằng:

- Xin bệ hạ đừng nghe lời Từ Mậu Công, nếu chiến thuyền ra đến
giữa biển, thoảng giông gió càng thêm lớn hơn nữa, rủi mà bị chìm
thì lấy ai cứu bệ hạ nơi giữa biển. Nay mai gặp lúc gió hòa sóng
lặng, cũng nên trở về Đăng Châu đặng ngăn giữ bờ cõi, nhược
bằng binh Đông Liêu có kéo đến xâm phạm Trường An, thì lão thần
này xin ra sức.

Thái Tôn hiệp ý khen rằng:



- Trình vương huynh nói nhầm lẽ.

Từ Mậu Công giận đỏ mặt, song cũng gắng gượng truyền lịnh ba
quân quay thuyền trở lại.

Tới Hải Nang, vua cùng các quan lên thành. Từ Mậu Công tâu
rằng:

- Ngày trước bệ hạ chiêm bao thấy hiền thần bảo giá đi chinh
Đông, ấy là việc lớn của nước nhà đã định, nay bệ hạ cử binh mã
đến đây, mà lại trở về e ngày sau có việc xảy đến, chừng ấy bệ hạ
sẽ ân hận không kịp.

Thái Tôn nói:

- Đi sóng gió lại to, biển đã lớn, trẫm kinh sợ lắm! Để trở về
Trường An, rồi ngày sau sẽ tính.

Từ Mậu Công ngẫm nghĩ hồi lâu mới sanh ra một kế, bèn tâu với
vua Thái Tôn rằng:

- Xin bệ hạ an lòng, ở lại đây ít ngày đặng thăm dò Cao Ly coi
động tĩnh thế nào.

Thái Tôn y lời. Khi ấy Từ Mậu Công qua dinh Huất Trì mà nói với
Huất Trì rằng:

- Hôm nay ta vì việc nước nên chẳng nao cực khổ mà chung lo
với ngươi mọi việc. Vì ngày nay thấy thiên tử chẳng chịu chinh
Đông, cho nên ta lo sợ ngày sau nguy biến. Nếu bây giờ không lo
trước, để nước đến trôn mới nhảy, thì làm sao cho kịp, nên hôm nay
ta có thiết ra một kế kêu là "Mộng thiên quá hải" đặng gạt thiên tử
mà qua biển mới xong.



Huấ Trì Cung hỏi:

- Kế ấy phải làm sao, xin quân sư chỉ bảo.

Từ Mậu Công nói:

- Rạng ngày mai đây, Nguyên soái cho đòi Trương Sĩ Quí đến
dinh, rồi làm như vầy... như vầy... thì tự nhiên y dâng kế.

Huất Trì vâng lời, Từ Mậu Công từ giả trở về.

Rạng ngày Huất Trì dậy sớm, truyền lịnh cho quân sĩ đến trước
dinh đào một lỗ cho sâu và cho lớn, rồi cho quân đi đòi Sĩ Quí đến
nói rằng:

- Nay vì sóng gió lớn mà thiên tử không dám qua biển chinh
Đông, vậy ngươi phải về lo một kế kêu là "Mộng thiên quá hải" đặng
làm cho thánh thượng mắt đừng thấy nước, dối cho đặng thiên tử
an lòng qua biển. Như vậy thì công ngươi rất lớn, bằng ngươi chẳng
hết lòng thì kia kìa, ta có đào sẵn cái lỗ để dành cho ngươi đó.

Sĩ Quí thất kinh, vâng lịnh lui về. Rồi đòi Nhơn Quí đến mà thuật
lại. Nhơn Quí thưa:

- Xin lão gia cho tôi lo tính một chút rồi tôi sẽ trả lời.

Nhơn Quí về dinh lấy thiên thơ cầu vái, một hồi dở ra xem thấy
các lời dặn bảo rõ ràng, bèn đến dinh nói với Sĩ Quí rằng:

- Xin truyền lịnh cho quân sĩ kết hết chiến thuyền lại kéo giăng
ngang, làm như thể đất bằng, và kêu thợ đốn cây làm một cái thành
giả, kêu là mộc thành. Thành ấy làm toàn bằng cây ván cùng bùn
cát phong tô bốn phía, làm cho đủ thành nội thành ngoại, đúng như



thành thiệt và làm thêm một cái Thanh phong các cho đặng chừng
ba từng lầu, và đường sá trồng hoa thảo, hai bên quân sĩ thì giá làm
nhơn dân trăm họ. Khi làm xong xuôi các việc, đem mộc thành ra
giữa biển mà neo chỗ thiên tử ra đến, lên đặng thành ấy rồi thì
không còn sợ sóng gió chi nữa, như vậy dối vua mới đặng.

Sĩ Quí cả mừng, lật đật đi thuật lại với Từ Mậu Công. Từ Mậu
Công khen và khiến Huất Trì lên khởi công làm, chửng bao lâu
thành ấy làm xong. Từ Mậu Công tâu với Thái Tôn rằng:

- Nay tôi đoán định âm dương đoán chắc từ ngày nay sắp tới thì
sóng yên gió lặng, xin bệ hạ xuống thuyền qua biển, trước là chúa
tôi ngoạn cảnh, sau thăm dò việc Cao Ly động tĩnh thế nào, có cho
người ngăn giữ.

Thái Tôn nhận lời. Từ Mậu Công mừng rỡ truyền lịnh cho Sĩ Quí
lãnh 500 chiếc thuyền, mười muôn binh mã đi trước, còn các quan
và Thái Tôn cũng sửa soạn xuống long thuyền theo sau. Khi vua và
các quan vừa muốn ra thành Trình Giảo Kim kêu riêng Từ Mậu
Công mà nói rằng:

- Ta coi mộc thành thiệt là khá sợ, thôi các ông bảo giá đi trước,
còn để ta ở lại coi bệnh Tần ca ca, nếu như mạnh đặng, chúng ta
đồng đi sau cũng chẳng muộn.

Từ Mậu công nổi giận nói:

- Nếu ngươi muốn về, thì tâu với thiên tử mà về đi.

Trình Giảo Kim liền đi tâu với Thái Tôn. Thái Tôn nhận lời, rồi
truyền lịnh xuống long thuyền ra biển. Khi thuyền ra biển, đi đặng ít
ngày cũng bị sóng giồi nghiêng lắc như cũ. Thái Tôn sợ nói:



- Long thuyền chuyển động như vậy thì đi sao đặng, thôi trở
thuyền lại Sơn Đông, ta không bằng lòng đi nữa.

Từ Mậu Công tâu rằng:

- Xin bệ hạ chớ lo, tôi xem phía trước kia có chỗ dừng thuyền
núp gió. Tôi thường xem địa độ thấy chỗ này kêu là trại Tuy Phong,
trại ấy làm bằng cây ván chắc chắn, và tốt cũng như thành trên đất
vậy.

Thái Tôn nói:

- Như vậy thì ta an lòng.

Chuyện vãng hồi lâu bỗng thấy long thuyền hầu đến. Huất Trì
Cung ra hối quân sĩ đem thuyền kèm sát bên Mộc thành, đi đến trại
môn thấy trăm họ đều quì nghinh tiếp. Thái Tôn hỏi:

- Trăm họ ở chốn này có thanh tịnh chăng?

Trăm họ đồng thưa:

- Chúng tôi ở chỗ này đều được vô sự.

Thái Tôn bước vô phía trong hai bên đường đều có hoa cỏ xanh
tươi, chính giữa lại có một lầu xinh tốt. Thái Tôn lên lầu rồi khen
rằng:

- Bốn bề trăm hoa đua nở, tám phía thành quách rõ ràng, thiệt là
xinh tốt.

Bèn vui vẻ ở ăn không còn lo sợ gì nữa. Khi đó Từ Mậu Công
dặn nhỏ Huất Trì, khiến lấy neo nhắm ngang qua biển mà thả. Còn
Trương Sĩ Quí lãnh mười muôn binh đi trước làm khải lộ tiên phong.



Đi đặng một tháng, thuyền đã gần tới ải địa đầu nước Cao Ly. Ải đó
tên là Hắc Phong Quang, trong ải có một viên đại tướng tên là Đái
Liệp Phùng, người này có tài lặn giỏi và ba ngàn quân thảy đều biết
lặn.
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Ngày kia quân Phiên đi tuần theo mé biển, tháy chiến thuyền Đại
Đường kéo đến đông, lật đật về báo cáo cho Đái Liệp Phùng hay.
Đái Liệp Phùng cười mà nói:

- Chúng nó muốn đến đây chịu chết đó, vậy bọn ngươi mau nai
nịt cho sẵn sàng, đặng theo ta xuống nước.

Quân Phiên vâng lịnh. Chừng vài trăm người theo Đái Liệp
Phùng, mỗi người tay cầm đục và binh khí lặn xuống nước đặng đục
thuyền, còn bao nhiêu giàn theo mé biển mà ngăn giữ. Nguyên Tiết
Nhơn Quí đã có nghe nói ải này có nhiều người lặn giỏi, bèn ra
đứng mũi thuyền mà xem bốn phía, giây lâu bỗng thấy dưới nước
có người ló đầu lên rồi lại lặn xuống, lại nghe dưới thuyền có tiếng
đục lộp cộp. Nhơn Quí liền truyền cho quân sĩ lấy gươm giáo ra giữ
hai bên thuyền, còn mình cầm cung tên đứng đợt. Xảy thấy Đái Liệp
Phùng trồi đầu lên, bị một mũi tên của Nhơn Quí bắn ngay yết hầu
mà thác. Quân Phiên hoảng kinh bỏ ải cả lặn về Đông Hải Ngạn phi
báo. Sĩ Quí thấy binh trên ải cả loạn, liền truyền lịnh đem thuyền vào
bờ lên thành treo cờ hiệu Đại Đường và xét lương thảo coi thì còn
đặng ba muôn hộc. Sĩ Quí để lại một tướng giữ thành, còn bao
nhiêu quân sĩ xuống thuyền thẳng vô Đông Hải Ngạn. Tướng giữ ải
Đông Hải Ngạn là Bành Thiết Báo và có hai anh em ruột là Bành
Thiết Bưu, Bành Thiết Hổ, hai người ấy giữ ải Kim Sa Nang cũng
gần đó.



Ba anh em thảy đều võ nghệ cao cường và sức mạnh muôn
người không địch nỗi. Ngày kia Bành Thiết Báo đương ngồi nghị
việc bỗng thấy quân ngoài Hắc Phong Quang về thuật lại mọi việc.
Thiết Báo nghe nói cả kinh, nhứt diện sai người về Đại thành mà phi
báo cho Lang chúa hay, rồi điểm binh ra ải ngăn đón. Khi Thiết Báo
kéo binh ra khỏi ải quả thấy một đào chiến thuyền độ chừng vài trăm
chiếc xăm xăm đi tới. Còn đạo chiến thuyền của Trương Sĩ Quí khi
gần tới, năm anh em Nhơn Quí ra đứng trước mũi thuyền, xem thấy
trên ải binh lính không biết bao nhiêu. Nhơn Quí nói với anh em
mình rằng:

- Trên ải chúng nó chắc có cung nỏ sẵn sàng, mấy anh em mau
lấy bia ra phòng khi chúng nó bắn ra thì lấy bia mà ngăn đỡ.

Sắp đặt vừa xong thì trên bờ tên bắn xuống như mưa. Nhơn Quí
tay tả cầm bia, tay hữu cầm kích, tên bắn xuống bao nhiêu đều bị
gạt hết. Thiết Báo cả kinh liền truyền lịnh xô thuyền ra tiếp chiến.
Thiết Báo cầm thương nhắm ngay đàu Nhơn Quí mà đâm. Nhơn
Quí đỡ ra, rước đánh một hồi, gài thương kềm lại, thừa thế nhảy
bay lên bờ. Quân Phiên hoảng kinh chạy về Kim Sa Nang phi báo.
Thiết Báo cũng đuổi theo lên bờ tiếp đánh, hai đàng đánh nhầu một
hồi. Nhơn Quí đâm Thiết Báo một kích, thác tức thì giữa trận. Quân
Phiên bỏ thành trốn hết, Sĩ Quí truyền quân đem hết chiến thuyền
vào bờ rồi cùng chúng tướng lên thành và dựng cờ Đại Đường lên.

Nói về vua Thái Tôn ở trên lầu Phong Các hơn một tháng mà
không có điều gì, ngày kia đương nghị việc với Từ Mậu Công, xảy
thấy quân vào báo: "Mộc thành đã đến địa đầu nước Cao Ly." Thái
Tôn ngơ ngẫn không rõ là gì. Từ Mậu Công lật đật quì xuống tâu
mọi nỗi, vá xin vua tha tội. Thái Tôn đỡ Từ Mậu Công dậy và vui



mừng chẳng cùng. Rồi đó vua tôi xuống thuyền vào Đông Hải Ngạn.
Sĩ Quí rước vào ải và tâu rằng:

- Khi thuyền đến ải địa đầu, cẩu tế tôi là Hà Tôn Hiến có bắn thác
Đái Liệp Phùng lấy đặng ải Hắc Phong Quang, nay lại giết dặng
Bành Thiết Báo thâu Đông Hải Ngạn, vậy xin bệ hạ giáng chỉ cho nó
đi đánh Kim Sa Nang luôn thể.

Thái Tôn cả mừng hạ chỉ cho Trương Sĩ Quí đi đánh Kim Sa
Nang. Sĩ Quí vâng lịnh kéo binh đi. Cách thành chừng năm dặm hạ
trại. Quân Phiên chạy về phi báo. Bành Thiết Bưu cả giận hét lớn
rằng:

- Ca ca ta bị thác, ta nguyện ráng sức trả thù.

Nói rồi truyền kéo binh đi khiêu chiến. Sĩ Quí truyền cho Nhơn
Quí đem binh ra cự địch. Nhơn Quí giục ngựa đến trước nói rằng:

- Phiên cẩu! Chúng bây chớ khá diễu võ dương oai, mau xuống
ngựa đầu hàng!

Thiết Bưu nói:

- Ngươi giết anh ta, nay ta nguyện giết ngươi!

Nói rồi vỗ ngựa xốc tới đâm nhầu. Nhơn Quí cũng cầm kích đâm
tới. Thiết Bưu thối lui vài bước, Thiết Hổ cũng vào trợ chiến. Châu
Thanh giục ngựa xông ra, rồi đó Nhơn Quí đâm chết Bành Thiết
Bưu, còn Thiết Hổ cũng bị Châu Thanh cho một giản mà thác.

Khương, Lý ba người thừa thắng phá cửa thành, quân Phiên vỡ
tan chạy về Tư Hương Lãnh mà báo tin. Cha con Sĩ Quí kéo nhau



vào thành, dựng cờ Đại Đường, rồi dẫn mười muôn nhơn mã nhắm
Tư Hương Lãnh thẳng tới.

Nói về ải Tư Hương Lãnh này có bốn viên đại tướng tên là Lý
Khánh Tiên, Tiết Hiền Đồ, Vương Tâm Hạc và Vương Tân Khuê,
bốn người kết bạn đồng sanh đồng tử và võ nghệ cao cường, đều
lãnh chức tổng binh. Mấy anh em đương nghị luận xảy thấy quân
Phiên chạy về phi báo. Bốn người liền sửa soạn quân sĩ.

Khi Trương Sĩ Quí kéo binh về cách thành xa xa hạ trại. Rạng
ngày năm người hỏa đầu quân kéo binh tới bên thành khiêu chiến.
Bốn tướng Phiên cũng kéo binh ra thấy một người cỡi ngựa đứng
dưới cây đại kỳ mặt trắng, mày tằm mắt phượng, mình mang bạch
giáp bạch bào, tay cầm Phương Thiên họa kích, dường như thiên
thần giáng thế. Vương Tâm hạc huơ thương giục ngựa xông ra nạt
lớn rằng:

- Tiểu tướng chớ khá diễu võ dương oai!

Nhơn Quí cũng nạt lại và hỏi. Vương Tâm nói:

- Ta là Hồng Bào Đại Lực Huy Hạ của Cáp Tô Văn Nguyên soái,
tổng binh Vương Tâm Hạc là ta đây.

Nói rồi cầm giáo nhắm ngay mặt Nhơn Quí đâm vào. Nhơn Quí
huơ kích đâm một cái rất mạnh. Tâm Hạc đã xửng vững la lớn rằng:

- Quả nhiên là lợi hại, anh em mau ra tiếp ứng!

Tiết Hiền Đồ và Vương Tâm Khuê nghe la, giục ngựa tới đánh vùi
với Nhơn Quí, đánh năm chục hiệp mà chưa phân thắng bại. Lý
Khánh Hồng và Châu Thanh thấy vậy cầm binh khí xông vào, ba
người đánh với ba người. Khi ấy Lý Khánh Tiên thấy trong bọn



tướng Đường có một người giống hệt anh ruột mình ở Phong Hỏa
san thì nghĩ thầm rằng: "Nguyên bọn ta đây trước cũng là người
Trung Nguyên, thất lạc đến đây đã mười năm dư, còn anh ta là Lý
Khánh Hồng hãy còn ẩn nương non núi, có khi lúc này ra làm quan
đi chinh phạt chăng? Vậy để ta ra hỏi cho tường cội rễ." Lý Khánh
Tiên nghĩ vậy, liền giục ngựa ra giữa trận kêu Lý Khánh Hồng mà hỏi
rằng:

- Người mặt vàng kia, ngươi có phải là người khấu đạo ở Phong
Hỏa san tên là Lý Khánh Hồng chăng?" Khánh Hồng nghe hỏi dừng
thương day lại xem nhìn quả là em ruột mình bèn hỏi lại rằng:

- Còn ngươi có phải là Lý Khánh Tiên chăng?

Khánh Tiên đáp:

- Phải!

Hai người đều xuống ngựa ôm nhau mà mừng rỡ. Rồi đó Khánh
Tiên kêu mấy anh mình mà nói rằng:

- Thôi đừng có đánh nữa, mấy người ấy là anh em của ca ca ta.

Lý Khánh Hồng cũng kêu Nhơn Quí mà nói:

- Xin ca ca cũng thôi, mấy người ấy là bạn đồng tâm của em tôi.

Hai bên đều dang ngựa ra. Nhơn Quí hết sức vui mừng, rồi cùng
nhau thuật qua đầu đuôi gốc ngọn.
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Khi ấy Châu Thanh thưa với Tiết Nhơn Quí rằng:

- Nay bọn mình hiệp đặng chín anh em xương thịt, đặng hiệp lực
mà đánh Phiên bang, đại ca liệu sao?

Nhơn Quí nói:

- Vậy là việc tốt.

Lý Khánh Hồng thưa rằng:

- Đại ca! Nay tôi chẳng biết lấy chi mà tâu cho đặng chúng nó
hiệp với mình, vậy bọn ta hãy lấy ải Tư Hương này mà thưa với đại
lão gia làm lễ tân kiến cho chúng nó có khi xong.

Mấy người đều khen phải, Lý Khánh Tiên cầm đao lên ngựa đi
trước, còn mấy anh em đều theo sau,vào thành đổi dựng cờ hiệu
lên. Kế đó Trương Sĩ Quí đến ải, Lý Khánh Hồng thuật chuyện lại,
và nói rằng:

- Bốn người đều thuận tình qui hàng và dâng thành làm lễ tân
kiến.

Sĩ Quí rất mừng, phong cho bốn người làm Kỳ bài quan. Bốn
người đều thưa:



- Xin đại lão gia cho chúng tôi theo Tiết đại ca mà làm chức Hỏa
đầu quân.

Sĩ Quí cũng y lời.

Vua Thái Tôn ở tại Kim Sa Nang, nghe bảo lấy đặng Tư Hương
Lãnh rồi, nên kéo binh qua Tư Hương Lãnh. Sĩ Quí ra nghinh tiếp và
tâu rằng:

- Rể tôi là Hà Tôn Hiến, khi đến Kim Sa Nang, giết Bành Thiết
Bưu và Bành Thiết Hổ đoạt đặng thành, nay nó lại lấy đặng Tư
Hương Lãnh nữa.

Thái Tôn nói:

- Vậy thì công ngươi rất lớn.

Nói rồi truyền Huất Trì Cung lấy bộ công biên cho Sĩ Quí. Huất Trì
vâng lịnh lấy bộ ra ghi, nhưng mà trong lòng hồ nghi nghĩ rằng:

- Vả chăng cha con Trương Hường là đồ bất tài, trời nào giúp cho
nó nên công lớn như vậy, chắc có sự gian dối chi đây!

Rạng ngày, Trương Sĩ Quí truyền lịnh kéo binh tới núi Thiên sơn,
cách thành mười dặm hạ trại. Chư tướng núi này là ba anh em Liêu
Long, Liêu Hổ và Liêu Tam Cao nghe báo, truyền quân cố thủ
nghiêm phòng. Khi ấy bọn Nhơn Quí lên ngựa đến bên thành dò
xem cuộc thế, thấy núi Thiên sơn cao hơn vài ngàn trượng, gươm
giáo đâm chơm chởm, ngoài lại có ba hòn núi bao chung quanh
cũng treo đầy cây gỗ. Mấy anh em xem địa thế hiểm nguy thì lo sợ,
nên quay ngựa trở về. Ngày nọ Nhơn Quí dẫn binh tới bên thành
kêu lớn rằng:



- Vào báo với chúa tướng bây nói có Hỏa đầu quân Tiết Lễ đến,
mau mở ải qui hàng, bằng nghịch mạng thì chết hết.

Nhơn Quí kêu hoài mà không thấy ai hó hé, ngỡ là núi cao kêu
không thấu, muốn giục ngựa lên kêu. Vương Tâm Hạc nói:

- Không nên lên, vì trên núi có treo cây nhiều lắm, nếu đại ca đến
nửa chừng nó dựt dây lăn gỗ xuống thì chạy sao kịp.

Nhơn Quí không nghe giục ngựa lên ước chừng 60 trượng, đứng
lại hô lớn rằng:

- Bây vào nói với chúa tướng, có giỏi thì xuống tranh đấu, chớ
đừng lăn gỗ nữa, bằng không chịu ta đằng vân lên giết hết.

Tiểu Phiên cả kinh vào báo lại y lời. Liêu Hổ lo sợ nói với anh
rằng:

- Tôi nghe Tiết man tử anh hùng vô địch, lại có phép thần thông
nữa, song anh em mình phải xuống thử tài với nó một trận.

Liêu Long nói:

- Chẳng nên, vả chăng nó giỏi lắm, ta cố thủ mãi thì nó làm chi
nổi.

Liêu Tam Cao nói:

- Nếu ta cố thủ mãi thì nó khi mình hèn, chi bằng ta kéo binh
xuống nửa chừng núi, coi tài cán là bao cho biết.

Hai anh khen phải, kêu quân sĩ dặn rằng:



- Khi ba ta ra khỏi ải, chúng bây phải cầm binh khí sẵn sàng, chờ
lịnh ta đặng dứt dây xuống.

Dặn rồi đồng lên ngựa mở cửa thành, kéo binh xuống nửa chừng
núi dừng lại. Nhơn Quí xem thấy kêu lớn rằng:

- Ba ngươi có phải là chư tướng Thiên sơn đó chăng?

Ba người nói:

- Phải! Còn ngươi là Hỏa đầu quân Tiết Lễ phải chăng?

Tiết Lễ nói:

- Bọn ngươi đã biết tiếng ta, sao chưa xuống ngựa đầu hàng?

Liêu Long nói:

- Tiết man tử! Ngươi giỏi thì lên đây nói chuyện!

Nhơn Quí nghĩ thầm: "Có khi nó gạt mình lên đặng hại chăng?
Song không lẽ nó làm thế ấy, vì có bọn nó ở đấy, nếu lăn gỗ xuống
thì nó cũng chết." Nghĩ rồi giục ngựa lên gần hỏi:

- Vậy chớ bọn người mời ta lên có việc chi?

Liêu Long nói:

- Ta nghe người biết đằng vân giá vũ, vậy làm ta coi thử.

Nhơn Quí nghĩ ra một kế đáp rằng:

- Ta có một phép báu, ta bày ra ngươi xem thấy rõ ràng.

Liêu Long nói:



- Phép chi làm coi thử?

Nhơn Quí nói:

- Ta có một mũi tên kêu là Hượt Tiễn bắn lên nửa lừng trời kêu
như sấm.

Ba người nói:

- Khi nào có vậy, ngươi chớ gạt ta.

Nhơn Quí nói:

- Nếu bọn ngươi không tin để ta bắn lên cho coi.

Liêu Tam Cao nói:

- Ngươi chớ mượn cớ ấy mà bắn lén bọn ta.

Nhơn Quí nói:

- Ta là danh tướng đâu thèm bắn lén vậy.

Liêu Long nói:

- Nếu ngươi thiệt lòng, bắn ta coi thử.

Nhơn Quí tay cầm cung, tay hữu cầm hai mũi tên giơ lên kêu
rằng:

- Bọn ngươi coi ta buông tên nè!

Ba người lật đật lấy binh khí giữ mình. Nhơn Quí bắn lên trời một
mũi, liền nghe kêu vang một tiếng. Còn một mũi nữa đã lắp vào
cung rồi, bọn Liêu Long ơ hờ không giữ nghe tên kêu trên không thì



lấy làm lạ, ngước mặt ngó lên quên đề phòng. Liêu Tam Cao liền bị
ngay một mũi nhằm yết hầu nhào xuống ngựa. Liêu Hổ hoảng hốt
quay ngựa chạy lên, Nhơn Quí rút tên bắn mũi nữa trúng chân con
ngựa Liêu Hổ, ngựa ấy đau quá nhảy vòng, làm Liêu Hổ té nhào
xuống đất. Liêu Long không biết đường nào chạy, kêu hoảng rằng:

- Quân bây mau cắt dây lăn cây xuống.

Nhơn Quí lật đật chạy xuống núi, anh em họ Liêu đều bị cây đè
chết. Nhơn Quí kéo binh đến gần bên núi, quân Phiên dốc sức lăn
cây xuống. Khi cây hết rồi, anh em kéo binh thẳng lên phá thành,
quân Phiên vỡ tan. Trương Hườn kéo hết binh lên núi vào ải xong
xuôi, rồi sai người về Tư Hương Lãnh báo tiệp.

Thái Tôn đặng tin mừng lắm, lựa tướng giữ Tư Hương Lãnh, rồi
kéo binh tới Thiên sơn. Gần tới nơi cha con Trương Hườn ra cửa ải
nghinh tiếp. Thái Tôn vào thành đến ngự giữa tam đường. Trương
Hườn quì tâu rằng:

- Rể tôi là Hà Tôn Hiến tốn ba mũi tên mà lấy đặng Thiên sơn,
giết anh em họ Liêu, xin bệ hạ truyền ghi công.

Nguyên soái Kính Đức ghi công nhưng nghĩ có điều chi giả dối.
Sĩ Quí về dinh kéo quân thẳng tới Phụng Hoàng ải cách một dặm hạ
trại.

Nói về chúa tướng ải Phụng Hoàng là Cáp Hiền Mô cũng là một
viên đại tướng nước Cao Ly. Ngày kia đang ngồi xét việc, bỗng thấy
quân Thiên sơn về báo rằng: "Hỏa đầu quân Tiết Lễ giết ba vị tổng
binh họ Liêu, lấy ải Thiên sơn rồi, lại kéo binh đến ngoài hạ trại."



Cáp Hiền Mô nghe báo giận lắm, lên ngựa cầm roi mở cửa thành
xem trận. Khi tới cửa ải thấy binh Đường đóng trại liền nhau cờ xí rỡ
ràng. Xảy thấy một viên tiểu tướng mặc bạch giáp bạch bào xốc
ngựa khiêu chiến. Cáp Hiền Mô giục ngựa xuống triền núi hỏi rằng:

- Phải ngươi là Tiết Lễ chăng?

Nhơn Quí nói:

- Phải, còn ngươi tên chi?

Cáp Hiền Mô nói:

- Ta là Phiên trào tổng binh Cáp Hiền Mô. Ta nghe danh ngươi
bắn giỏi lắm, vậy ngươi bắn ta coi thử. Nếu ngươi bắn trúng ngọn
roi thì ta dâng thành lập tức, chẳng đánh chi hết, như ngươi bắn
không trúng roi ta, thì phải về nước ngay, chớ không đặng xâm
phạm. Nếu ngươi y lời thì bắn ta xem.

Nhơn Quí mừng lắm nói rằng:

- Ta chịu y lời, ngươi chớ sai ước.

Cáp Hiền Mô nói:

- Nếu vậy ta giơ roi cho ngươi bắn, song ngươi chớ có bắn lén ta,
chẳng phải danh tướng.

Nhơn Quí nói:

- Ta là quân tử, lẽ nào làm vậy để tiếng cười muôn thuở sao?

Hiền Mô nói:



- Thiệt vậy thì ngươi bắn đi.

Nói rồi cầm roi day động hoài. Nhơn Quí giơ cung lên xem thấy,
nghĩ một kế kêu lớn rằng:

- Ta đương nhắm bắn ngọn roi ngươi, ngươi chớ khá sai quân sĩ
lén bắn ta đó.

Hiền Mô nói:

- Ta là quân tử, lẽ nào hại lén ngươi sao?

Nói rồi day lại dặn quân mình, miệng dặn tay vẫn luân chuyển roi
luôn luôn. Nhơn Quí thừa dịp bắn ra một mũi tên, quả nhiên tên
ghim trên ngọn roi. Hiền Mô cả sợ khen rằng:

- Ta khen cho Tiết man tử đó.

Nói rồi nghĩ thầm rằng: "Nếu có người tài trí vậy, giữ thành cũng
vô ích, chi bằng vào núi ẩn thân thì hơn." Nghĩ rồi kêu lớn rằng:

- Ta y theo lời hứa đó.

Nói rồi mở cửa Đông đi mất.
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Khi Cáp Hiền Mô đi rồi, Nhơn Quí thấy trong thành vắng tanh
không có tiếng, thì kêu tam tướng vào mở hết bốn cửa. Cha con
Trương Hườn đem binh vào thành, sai người về Thiên sơn báo
điệp. Thái Tôn mừng lắm, truyền tấn binh tới Phụng Hoàng thành.
Gần tới, Trương Hườn ra rước vào, tâu rể mình lấy thành mà xin ghi
công. Kế đó vua sai Trương Hường tấn binh đánh Hãng Mã thành.

Chủ tướng thành đó là Cáp Hiền Điện, em ruột Hiền Mô, đặng tin
anh mình giao thành cho Tiết Lễ, và binh Đường kéo đến nữa, thì
nổi giận nói:

- Đại ca thiệt bất tài! Chưa đánh trận nào, thấy chúng khoe danh
đã vã mật.

Nói rồi truyền quân sĩ phòng bị nghiêm ngặt.

Khi ấy Trương Sĩ Quí kéo quân đến nơi đóng trại. Ngày thứ, Tiết
Nhơn Quí đến bên thành khiêu chiến. Cáp Hiền Điện nghe báo cầm
thương lên ngựa dẫn quân ra trận. Nhơn Quí giục ngựa tới hỏi rằng:

- Tướng đó tên chi?

Cáp Hiền Điện đáp:

- Ta là đại tướng Cáp Hiền Điện, còn mi là đồ hạ tốt, sao dám đến
đây khua môi?



Nhơn Quí nổi giận, huơ kích đánh xuống mạnh quá, làm cho
Hiền Điện đỡ lại gần sa xuống ngựa, ráng sức đánh lại đặng vài
hiệp, bị Nhơn Quí đâm một vết trên vai. hiền Điện la lớn lên, quay
ngựa chạy về thành bế cửa. Tiết Lễ thâu binh về. Trương Hườn dọn
tiệc đãi đằng.

Bữa sau Nhơn Quí kéo binh khiêu chiến, thì Cáp Hiền Điện bị
thương cố thủ không ra, kêu mắng hoài mà không thấy ai ra trận.
Trương Hườn liền kêu bọn cữu cá nói:

- Có ai biết kế chi phá đặng thành chăng?

Tiết Lễ nói nhỏ:

- Phảm làm như vậy... thì phá đặng.

Trương Hườn khen hay, dạy Trương Chí Long đêm ấy dẫn binh
mà đến bên thành đánh phá. Chí Long vâng lịnh, kéo ba ngàn binh
mã tới Đông môn, đèn đuốc sáng lòa, trống chiên dậy đất, đánh phá
suốt đêm mới thâu binh về. Đêm thứ hai, Trương Hườn dạy con thứ
là Chí Hổ, đem ba nghìn binh mà đánh phá Tây môn. Lúc đó cung
tên bắn vãi, quân sĩ la om sòm như đêm trước. Qua đêm thứ ba Chí
Bưu đánh Nam môn, đêm thứ tứ Chí Báo đánh Bắc môn, đêm thứ
năm, bốn người kéo đến bốn cửa ải đánh một lượt. Nhân dân ở
trong xôn xao, còn quân sĩ mỏi mệt mà không dám ngủ. Cáp Hiền
Điện chẳng dám rời ngựa, tay vẫn liền thương, cấm không cho quân
sĩ ngủ, đi tuần phòng bắt được ai ngủ, thì đánh bốn chục đòn, lần
sau thì chém, truyền quân canh giữ nghiêm nhặt. Bên dinh Đường
đánh luôn mười chín đêm ngày. Cáp Hiền Điện thấy binh Đường
mỏi mệt, nên truyền lịnh cho đi ăn cơm, song còn đề phòng cho đến
trưa mới đi ngủ. Chừng quá quân sĩ ngủ say vùi như chết. Tiết Nhơn
Quí biết rằng quân sĩ trong thành đêm nay sao cũng ngủ say, và



Cáp Hiền Điện ngỡ quân ta mệt mỏi, chắc không đề phòng, vậy đêm
nay đến đánh ắt là trọn thắng. Nghĩ rồi thưa với Trương Hườn.
Trương Hườn mừng lắm dặn rễ và bốn con hiệp binh quay chung
quanh thành. Còn Khương Hưng Bá, Hưng Bổn đánh cửa Đông.
Vương Tâm Hạc, Tâm Khuê đánh cửa Tây, Lý Khánh Hồng, Khánh
Tiên đánh cửa Nam, Châu Thanh và Tiết hiền Đồ đánh cửa Bắc.
Bốn đạo chờ hiệu lệnh áp vào phá thành.

Chúng tướng vâng lịnh, Nhơn Quí lãnh đạo trung ương, kéo rốc
mười muôn binh đến bên thành. Tiết Nhơn Quí truyền quân im lặng
rồi nhảy lên vách thành. Châu Thanh và Tiết Hiền Đồ cũng nhảy
theo. Khi vô đặng rồi, xem thấy hình giặc ngủ hết, liền day lại, dạy
nổi pháo hiệu cho các nẻo áp vào. Dứt ba tiếng pháo, quân sĩ bốn
cửa đều tràn vào, còn quân sĩ của cha con Trương Hườn la ó vang
trời, trống reo dậy đất. Lúc đó bọn cữu cá chém giết quân Phiên vô
số. Quân sĩ trong thành thức dậy, lớp thì bị giết, lớp thì giày xéo
nhau mà chết. Cáp Hiền Điện ở trong phủ nghe quân la ó vang trời,
biết là mắc kế, xách thương chạy vừa ra khỏi phủ bị Nhơn Quí đâm
một kích chết tươi. Quân Phiên chết không còn một tên nào.

Rạng ngày, Trương Hườn vào thành dựng cờ Đường, rồi sai
người về thành Phụng Hoàng báo thiệp. Thái Tôn đặng tin mừng
lắm, hỏi Từ Mậu Công rằng:

- Chẳng hay từ đây tới đại thành Cao Ly còn mấy ải nữa?

Mậu Công liền dâng địa đồ, Thái Tôn xem thấy phía nam Phụng
Hoàng thành, cách chừng 40 dặm có núi Phụng Hoàng là chỗ chim
Phụng Hoàng làm ổ, và là thắng cảnh đệ nhất của nước Cao Ly. Vua
Thái Tôn xem rồi nói rằng:



- Trẫm ở Trung Nguyên nghe nói núi này phong cảnh đẹp nhứt,
mà trẫm chưa có dịp đi coi. Nay trẫm muốn đi xem núi ấy cho phỉ dạ,
quân sư nghĩ thế nào?

Từ Mậu Công hãi sợ và nghĩ rằng:

- Nay vua muốn đến núi ấy, ắt mấy vị lão thần bị hại. Song cơ trời
không dám lậu.

Giã bộ tâu rằng:

- Chỗ ấy là cấm địa của Cao Ly, ắt có người coi giữ, vậy phải sai
một tướng giỏi đi thăm trước rồi bệ hạ đi sau. Khi ấy có Bình quốc
công là Mã Tam Bảo bước ra xin đi thám. Thái Tôn nhậm lời, dặn
phải cẩn thận. Mã Tam Bảo vâng lịnh, kéo quân sĩ ra thành, thẳng
tới chân núi, quả thấy có một đạo binh giữ gìn. Khi ấy quân Phiên
xem thấy vào báo với chư tướng. Cáp Hiền Mô nghe báo liền dạy
quân làm một kế, rồi lên ngựa cầm đao ra, thấy Mã Tam Bảo thì nạt
rằng:

- Lão man tử đến đây chịu chết hay sao?

Mã Tam Bảo nạt lại rằng:

- Ngươi tới số rồi! Ta vâng lịnh thiên tử đến xem núi này, sao
ngươi dám ngăn trở?

Cáp Hiền Mô nói:

- Chỗ này là thánh tích của Cao Ly, chúa ta còn chẳng tới coi,
huống chỉ là lũ bây. Ta e cho tới đặng mà về không đặng.



Mã Tam Bảo nổi giận, huơ đao chém tới. Cáp Hiền Mô rước đánh
dặng mười hiệp, liền trá bại chạy. Mã Tam Bảo rượt theo, chẳng dè
người ngựa đều xa xuống hố. Quân Phiên áp bắt về dinh, gia tướng
Mã Tam Bảo xem thấy, về Phụng Hoàng thành phi báo. Cáp Hiền
Mô dạy đem Mã Tam Bảo vào bắt quì xuống. Tam Bảo mắng rằng:

- Ta là Đường trào đại tướng, đâu chịu qui phục thứ mày là đồ
Phiên cẩu, muốn giết thì giết, chớ nhiều lời.

Cáp Hiền Mô giận lắm, truyền quân chặt hai tay chân rồi đem ra
giữa đường mà bỏ. Thảm thương thay!
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Nói về Thái Tôn đương bàn luận với các quan, bỗng thấy quân
về báo rằng: "Mã thiên tuế rượt tướng Phiên sa hầm bị bắt rồi."

Thái Tôn cả kinh than rằng:

- Mã vương huynh trung thực nay bị bắt chắc không sống đặng.
Xin quân sư chọn người đi cứu.

Huất Trì tâu:

- Xin bệ hạ yên lòng, để tôi đi báo cừu cho Mã Tam Bảo.

Thái Tôn chịu cho. Huất Trì lên ngựa kéo binh ra khỏi thành,
thẳng tới Phụng Hoàng sơn, xa xa xem thấy một người nằm giữa
đường tay chân trụi lủi, thì lật đật giục ngựa lại mà coi thì đúng là Mã
Tam Bảo. Huất Trì Cung sa nước mắt nói:

- Lão tướng thân thế dường ấy, chắc không sống đặng. Lão
tướng muốn tâu chi xin nói, ta tâu thế cho.

Mã Tam Bảo đau quá nói không đặng, nước mắt dầm dề, ý muốn
chết mà không biết làm sao chết, cứ gật đầu qua lại ra hiệu. Huất Trì
hiểu ý xuống ngựa lại gần hỏi rằng:

- Ngài đau lắm hả? Thôi nhắm mắt nghỉ đi, đừng day động mà
đau thêm.



Mã Tam Bảo hồn bay về trời. Huất Trì dạy đem hài cốt Tam Bảo
về thành rồi giục ngựa tới dinh khiêu chiến. Cáp Hiền Mô hay tin liền
cầm roi lên ngựa xông tới trước trạn nói:

- Thất phu ngươi chẳng thấy người nằm giữa đường đó sao?
Thôi xuống ngựa nạp mình, kẻo chết e mất xác.

Kính Đức cả giận đâm liền. Cáp Hiền Mô rước đánh, bị một giáo
mạnh quá tay chân bủn rủn, con ngựa thối lui hơn mười bước. Cáp
Hiền Mô liệu cự không lại, quay ngựa chạy đại. Kính Đức giục ngựa
rượt theo, người ngựa lại sa xuống hầm, bị quân Phiên bắt trói.

Cáp Hiền Mô bắt đặng Huất Trì thì vui mừng nói rằng:

- Lang chúa có giáng chỉ, hễ ai bắt đặng Huất Trì và Tần Thúc
Bảo thì đặng trọng thưởng. Nay ta bắt đặng Huất Trì, giải về kinh ắt
được trọng thưởng.

Nói rồi truyền quân bỏ Huất Trì vào tù xa giải về kinh.

Nói về vua Thái Tôn đang ngồi lo việc Huất Trì đi cứu Mã Tam
Bảo không biết thế nào, bỗng thấy quân về báo: "Mã thiên tuế bị
Phiên bắt chặt cụt tay chân. Nguyên soái dạy chúng tôi đem về."

Thái Tôn nghe báo rơi lệ. Đoàn Chi Hiền, Ân Khai Sơn và Lưu
Hồng Cơ bước ra xem thấy Mã Tam Bảo thân thể dường ấy thì khóc
òa lên rồi trở vào tâu xin ấm phong cho Tam Bảo. Thái Tôn nhậm lời
dạy mai táng nơi dưới chân núi thành Phụng Hoàng. Kế có quân
báo Huất Trì sa hầm bị bắt nữa. Thái Tôn chết điếng hồi lâu tỉnh lại,
hỏi quân sư rằng:

- Quân sư có kế chi cứu Nguyên soái chăng?



Mậu Công tâu:

- Xin bệ hạ chớ lo, Nguyên soái tuổi thọ còn dài, sẽ có người
cứu.

Thái Tôn nghe nói an lòng.

Nói về Trương Sĩ Quí ở Hãng Mã thành đợi chỉ vua nên rảnh
việc, cùng các con và bọn cữu cá kéo nhau đi săn.

Đến núi Nam Sơn thì phân nhau làm bốn phía săn bắn. Nhơn
Quí đi qua phía Tây, xảy gặp một đạo binh cờ đề hai chữ Ngô Công
xa xa kéo đến. Nhơn Quí nói với các em rằng:

- Ta xem đạo binh kia là binh Cao Ly giải bửu vật về kinh đô, vậy
anh em ta đoạt lấy đem về dâng thánh thượng chắc là đặng thưởng.

Tám người đều khen hay. Kế binh Phiên đi tới. Nhơn Quí lướt tới
nạt rằng:

- Phiên cẩu giải vật chi đó? Hãy để lại đây, bằng nghịch mạng sẽ
chết hết.

Cáp Hiền Mô đi sau nghe quân báo giận lắm, xách roi giục ngựa
tới nạt rằng:

- Tiết man tử! Ngày trước ta tha ngươi, nay lại đến đây nạp mạng
phải chăng?

Nhơn Quí chẳng nói chẳng rằng cầm kích đâm liền. Cáp Hiền Mô
rước đánh đặng vài hiệp, liền bị một kích chết tươi. Quân Phiên vỡ
chạy bỏ tù xa lại. Nhơn Quí rất mừng ngỡ là đoạt đặng đồ báu, liền
lại gần xem, thấy một người mặt đen râu cụt quả là Nguyên soái



Huất Trì Cung, liền lật đật quay ngựa chạy, tám anh em cũng quất
ngựa chạy theo. Kính Đức ngồi trong tù xa xem thấy người bạch
bào, nghĩ chắc là ứng mộng hiền thần thì kêu rằng:

- Tiểu tướng quân mau lại cứu ta, ta là Huất Trì Nguyên soái đây.

Song càng kêu chừng nào thì càng chạy chừng nấy. Huất Trì thấy
vậy trách rằng:

- Đã giết tướng cứu ta, sao không mở ta ra lại bỏ chạy, thoảng
như có quân Phiên bắt nữa, tánh mạng ta còn gì.

Kính Đức ngồi trong tù xa trách móc hoài. Lúc ấy Nhơn Quí giục
ngựa chạy mù, tám anh em kêu mãi cũng không ngó lại. Chạy hồi
lâu gặp cha con Trương Sĩ Quí kêu mới dừng lại. Sĩ Quí thấy Nhơn
Quí sợ sệt thì hỏi rằng:

- Sao ngươi coi bộ kinh hãi vậy?

Nhơn Quí thưa các việc giết tướng Phiên gặp Nguyên soái, rồi
thưa rằng:

- Xin lão gia tính kế cứu mạng, kẻo người đã lỡ thấy.

Sĩ Quí hỏi:

- Nguyên soái đã biết tên họ ngươi chưa?

Tiết Lễ nói chưa. Sĩ Quí nói:

- May ngươi chưa nói, chớ phải ngươi bày tên họ rồi thì không
thể cứu đặng, vậy bọn ngươi hãy về thành trốn đi, mặc ta giải cứu
cho.



Nhơn Quí lạy tạ rồi về thành, còn cha con Trương Hườn xuống
ngựa phá cửa tù xa đem Huất Trì ra thưa rằng:

- Xin Nguyên soái dung tội, vì tôi không hay nên đến trễ.

Kính Đức hỏi:

- Tướng cứu ta khi nãy là ai?

Sĩ Quí thưa:

- Đó là rể tôi tên gọi Hà Tôn Hiến.

Dứt lời, Tôn Hiến bước lại thưa rằng:

- Xin Nguyên soái miễn tội, vì khi nãy tôi lại thấy Nguyên soái thì
hết hồn nên chạy về kêu gia gia tôi giải cứu.

Kính Đức nói:

- Ta thấy rõ ràng người đó không giống ngươi, ta hỏi ngươi cứu
ta, sao lại bỏ chạy?

Trương Hườn nói tiếp:

- Rể tôi khờ dại, thấy Nguyên soái thì thất kinh chạy về kêu tôi.
Tôi lật đật dắt nó tới đây xin lỗi Nguyên soái.

Kính Đức nói:

- Lời nói vô bằng, bởi ngươi thêu dệt mà ra, để sau sẽ biết.

Trương Hườn thỉnh Kính Đức về Hãng Mã thành. Kính Đức
không chịu, lên ngựa thẳng về Phụng Hoàng thành.



Khi Kính Đức về đến nơi vào chầu. Thái Tôn xem thấy mừng rỡ
hỏi rằng:

- Vương huynh bị bắt sao lại thoát thân về đặng?

Kính Đức tâu việc bị bắt giải về kinh đô, gặp Nhơn Quí giải cứu,
cha con Trương Hườn phá tù xa và các lời chúng nói vân vân... rồi
nói rằng:

- Tôi chắc Trương Hườn xảo ngôn, chớ tôi thấy rõ ràng là hiền
thần Tiết Nhơn Quí chẳng sai.

Từ Mậu Công cười rằng:

- Nguyên soái chớ nghi, thiệt là rễ Trương Hườn là Hà Tôn Hiến
cứu ngài đó.

Kính Đức bỏ qua chuyện đó, tâu rằng:

- Nay núi Phượng Hoàng không người coi giữ, bệ hạ muốn đi
chơi thì đặng.

Thái Tôn mừng lắm, giáng chỉ ngày mai ngự giá ra đi chơi. Rạng
ngày trào thần cùng quân sĩ hầu long giá đi ra. Khi gần tới núi Phụng
Hoàng, Thái Tôn xem thấy rất đẹp khen rằng:

- Thiệt là bồng lai dưới thế!

Khi ấy Thái Tôn thích chí lắm không muốn về bèn truyền các
quan ai kiếm đặng chim Phụng Hoàng thì trọng thưởng. Lúc ấy hai
mươi bảy vị lão thần bảo giá vâng lịnh phân nhau đi kiếm. Khi Tề
Quốc Viễn và Vưu Tuấn Đạt đi tìm tới phía Đông núi Phượng
Hoàng, gặp một đám ngô đồng cao vòi vọi, dưới mấy gốc cây có



một chỗ đầy những đá nhỏ sắc rất đẹp, hình những trứng chim. Lại
có một tấm thạch bia thếp vàng, hình dạng như chim, bóng dáng
chói lòa cao chừng một với, bề dài đặng nửa tầm, xô mạnh thì rung
rinh. Lại có một cái hang, không biết sâu hay cạn. Quốc Viễn nói
rằng:

- Tôi chắc chim Phụng Hoàng hay đậu nơi cây ngô đồng. Và chỗ
này nhiều vật lạ trên có ngô đồng dưới có huyệt động, chắc ổ chim
Phụng Hoàng nơi đây, hai ta mau về tâu lại.

Vưu Tuấn Đạt khen phải, Tề Quốc Viễn lại nói:

- Hãy khoan! Ta xem tấm thạch bia kia rất tốt, để mang về tâu làm
của báu.

Nói rồi xốc hai tay đỡ thạch bia mà vác, nhưng không nổi. Vưu
Tấn Đạt phụ lực mà cũng không đỡ nổi, cứ đứng xô lắc hoài. Kế Từ
Mậu Công tới, xem thấy tức cười rằng:

- Hai người lếu quá! Mấy món ấy là đồ thánh tích linh lắm, lấy sao
đặng. Nếu hai người lấy thì bọn ta bị bắt hết không ai trở về đặng.

Hai người bèn bỏ thạch bia, trở về tâu lại việc tìm ổ Phụng
Hoàng. Thái Tôn mừng lắm, dẫn các quan đến đó, quả thấy thạch
bia tạc hình chim Phụng, liền hỏi quân sư rằng:

- Bia ấy là vật chi vậy?

Mậu Công tâu:

- Đó là đá Phụng Hoàng vậy.

Thái Tôn hỏi:



- Vậy mà con và trứng đâu không thấy?

Mậu Công tâu:

- Đá nhỏ đây là trứng, thạch bia là Phụng Hoàng, còn chim thiệt
thì chưa ai thấy đặng.

Thái Tôn hỏi:

- Chẳng hay trẫm muốn thấy chim đó có đặng chăng?

Mậu Công tâu:

- Bệ hạ là bực chí tôn, có thấy cũng vô sự, song sợ bọn tôi thấy
thì mang hại.

Tề Quốc Viễn nói:

- Ta không tin, việc gì mà tai hại. Để ta phá ổ nó lên coi cho biết.

Nói rồi lấy cây chọc xuống quơ quậy trong ổ Phụng Hoàng.
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Khi Tề Quốc Viễn thọc dưới hang hồi lâu, có một bầy chim bay ra
đủ các màu, nhỏ lớn bay lên đậu trên chòm cây ngô đồng rồi nhắm
phía Đông bay hết. Kế đó một con chim Phụng Hoàng bay ra, mình
năm sắc lông, đuôi rẽ ba chia dài hơn hai thước, bay lên đậu nơi
tấm đá Phụng Hoàng ngó vua gật ba cái. Từ Mậu Công tâu rằng:

- Chim Phụng Hoàng chầu bệ hạ đó.

Thái Tôn vui mừng nói rằng:

- Ngươi có lòng đến chầu, ta cho ngươi bình thân đó.

Nói dứt lời chim Phụng Hoàng dập cánh nhắm phía Đông bay
thẳng. Thái Tôn nói:

- Phụng Hoàng đuôi có ba chia, ấy là con trống, còn chim mái
chắc còn dưới hang.

Bỗng bên dưới có tiếng ồ ồ như giông gió rồi ra một con quái
điểu đầu người mình chim, lông cánh có sắc rằn rịt bay lên đậu trên
đá Phụng Hoàng ngó vua mà khóc. Mậu Công tâu:

- Chim ấy là chim Khốc Ly, vì nước nhà điên đảo nên nó ra trước
mặt bệ hạ. Tôi đoán chắc hoạn họa tới bây giờ chẳng khỏi.

Thái Tôn cả kinh hỏi rằng:



- Tiên sanh! Vì làm sao mà có họa?

Mậu Công tâu:

- Chim ấy là chim Khốc Ly, nó đến trước mặt bệ hạ mà khóc than,
tôi chắc trong giây phút sẽ có binh Phiên kéo đến.

Thái Tôn nói:

- Nếu vậy để làm chi loài quái điểu, để trẫm cho nó một mũi tên.

Nói rồi kéo cung bắn ra một mũi. Chim ấy trớ khỏi, cắn đặng mũi
tên rồi nhắm hướng Đông bay tuốt. Khi ấy Mậu Công xem thấy tâu
rằng:

- Chim ấy đã cắn đặng tên chắc đi báo tin, xin bệ hạ mau dời gót
trở về, kẻo binh giặc đến.

Các quan nghe nói đều thất sắc, tâu xin vua trở lại.

Nói về Cáp Tô Văn nghe danh Tiết Lễ anh hùng, nên chưa dám
xuất binh, qua nước Phò Dư mượn đặng vài trăm viên đại tướng và
năm chục muôn binh kéo về gần tới núi Phụng Hoàng. Xảy thấy hai
con chim Phụng Hoàng bay qua thì nghĩ thầm rằng: "Chim Phụng
Hoàng ở trong ổ và Lang chúa đã cấm không cho ai phá khuấy. Nay
nó bay ra ắt có người Trung Quốc đến đó." Lại thấy chim Khốc Ly
bay đến kêu vang một tiếng, nhã mũi tên xuống. Cáp Tô Văn lượm
lấy xem thấy bốn chữ "Trịnh Quân thiên tử" thì biết là vua Đường lên
núi Phụng Hoàng, bèn kéo binh vây núi. Vua Thái Tôn và các quan
còn ở trên núi nghe la ó vang trời thì kinh khủng kéo nhau lên cao
thấy quân Phiên vây phủ kín mít. Thái Tôn hết hồn hỏi Mậu Công
rằng:



- Binh Phiên vây phủ, biết làm thế nào?

Mậu Công nói:

- Xin bệ hạ truyền lập trại nơi đây, rồi đốn cây làm cồn mộc treo
xung quanh núi thì chúng không làm chi đặng.

Thái Tôn y tấu, truyền lịnh tức thì. Ngày kia Cáp Tô Văn cầm đao
lên ngựa xốc tới sườn núi kêu Đường vương mà rằng:

- Mau xuống núi qui hàng, bằng nghịch mạng, ắt không toàn
mạng.

Quân vào báo, Thái Tôn cùng các quan đều lên chỗ cao xem thì
thấy Cáp Tô Văn mặt xanh mày lửa, miệng có nanh, mình cao lưng
lớn, thiệt là oai phong lẫm liệt. Thái Tôn xem sợ thất sắc. Đoàn Chí
Hiền đáp:

- Xin bệ hạ cho tôi xin xuống trừ Phiên tặc.

Thái Tôn dặn phải giữ gìn. Đoàn Chí Hiền lãnh mạng dẫn quân
xuống núi. Cáp Tô Văn nạt rằng:

- Ta là Bình quốc công Đoàn Chí Hiền đây, mau xuống ngựa chịu
trói cho rồi!

Cáp Tô Văn nói:

- Ngươi chớ khoe tài, gặp ta ắt bỏ thây!

Đoàn Chí Hiền nổi giận cầm kích đâm tới, Cáp Tô Văn huơ đao
mạnh quá, Chí Hiền chịu không nổi la lên, liền bị một đao đứt đôi.
Thái Tôn xem thấy khóc òa. Ân Khai Sơn và Lưu Hồng Cơ cũng
khóc rồi cầm đao dẫn quân xuống kêu rằng:



- Phiên cẩu chớ chạy! Ta quyết báo cừu!

Nói rồi đâm đùa. Cáp Tô Văn rước đánh vài hiệp rồi chém Ân
Khai Sơn một đao sả làm đôi. Lưu Hồng Cơ khóc ròng, chân tay bủn
rủn, lại bị chém nữa. Thái Tôn ở trên núi thấy hai người bị thác thì
khóc ròng. Huất Trì Cung thất kinh, có một tướng trong hai mươi bảy
quan tổng binh xin đi đánh báo cừu. Các quan coi lại là Tề Quốc
Viễn thì cả kinh can rằng:

- Chẳng nên đâu! Cáp Tô Văn cao cường lắm, ba vị Đoàn, Ân,
Lưu còn bị nó giết huống chi là lão tướng.

Tề Quốc Viễn như lửa tưới thêm dầu, cầm búa lên ngựa xốc tới
trận kêu Cáp Tô Văn mắng vãi. Tô Văn cả giận chém đùa. Tề Quốc
Viễn rước đánh hai hiệp thì bị một đao mất đầu! Bọn hai mươi sáu
tổng binh ở trên núi xem thấy khóc om sòm mà rằng:

- Bọn ta cùng Tề Quốc Viễn kết bạn sanh tử, mau xuống núi báo
cừu cho trọn niềm huynh đệ.

Nói rồi đồng cầm khí giới lên ngựa xốc xuống núi kêu Cáp Tô
Văn mà rằng:

- Bọn ta quyết giết ngươi mà báo cừu cho bạn.

Cáp Tô Văn bị vây đánh mấy chục hiệp, muốn tháo chạy mà
chẳng đặng, tính phải ra tay, liền lấy hồ lô cốc đưa lên miệng niệm
chú, tức thì một cây phi đao bay ra hóa tám cây nữa, có một làn khói
xanh bay trùm cả trận, hai mươi sáu người đều ngó sững. Từ Mậu
Công ở trên xem thấy kêu lớn rằng:

- Nó dùng Cửu Khẩu phi đao đó, hãy chạy cho mau kẻo chết!



Hai mươi sáu người nghe nói hoảng sợ tính mở vây mà chạy
cũng không khỏi. Kẻ bị đao, kẻ bị khí xanh bỏ mình hết thảy. Cáp Tô
Văn thâu phép lại, kêu Đường chúa mà rằng:

- Ngươi thấy phép ta chưa? Sao chưa dâng biểu đầu hàng cho
khỏi bị phi đao cắt cổ?

Thái Tôn thấy chư tướng đều tử trận thì khóc rằng:

- Ấy là tại ta nên chư tướng bỏ mình.

Huất Trì Cung thấy vậy tâu rằng:

- Xin bệ hạ chớ buồn để tôi xuống trả cừu cho chư tướng.

Thái Tôn nói:

- Phép phi đao nó lợi hại lắm, đi làm sao đặng.

Huất Trì tâu:

- Nếu tôi sợ phi đao thì là ham sống sợ chết, thiên hạ chê cười,
oan hồn chư tướng chẳng an. Để cho tôi ra binh may giết đặng Cáp
Tô Văn mà báo cừu, và giải vây cho bệ hạ, dẫu thác cũng trọn danh
trung nghĩa.

Từ Mậu Công nói:

- Việc báo cừu là việc nhỏ, bảo giá mới là việc lớn. Nguyên soái
chẳng nên trái lịnh.

Huất Trì nghe nói phải, mới thôi.



Lúc ấy Cáp Tô Văn đợi không thấy ai ra trận, mà trời gần tối, nên
thâu binh về trại. Từ Mậu Công truyền quân sĩ xuống lượm thây mấy
vị tổng binh chôn sau núi, còn thây Đường Văn Nhơn chôn phía
trước. Thái Tôn hỏi rằng:

- Vì cớ sao tiên sanh dạy chôn Đường Văn Nhơn nơi trước núi?

Mậu Công nói:

- Đó là để ngày sau bệ hạ có chỗ dùng.

Thái Tôn nghe nói cũng bỏ qua, rồi dạy ba quân bày hương án,
thân ra tế ba vị lão thần và hai mươi bảy vị tổng binh. Đêm ấy vua
tôi nghị kế phá vây.



TIẾT NHƠN QUÍ CHINH ĐÔNGTIẾT NHƠN QUÍ CHINH ĐÔNG
Tô ChẩnTô Chẩn

www.dtv-ebook.comwww.dtv-ebook.com

Hồi 19 - Trương Sĩ Quí Lén Hại Vạn TriệtHồi 19 - Trương Sĩ Quí Lén Hại Vạn Triệt

Khi ấy vua tôi bàn kế giải vây. Từ Mậu Công tâu rằng:

- Xin bệ hạ giáng chỉ sai người về Hãng Mã thành đòi cha con
Trương Hườn đem binh giải vây mới đặng.

Thái Tôn hỏi sai ai. Mậu Công ngẫm nghĩ hồi lâu rồi tâu rằng:

- Phò mã đi thì xong việc, cứ theo đường nhỏ sau núi thì đi qua
đặng trùng vây.

Thái Tôn liền viết chiếu kêu phò mã dặn rằng:

- Con lãnh chiếu này qua Hãng Mã thành đòi Trương Sĩ Quí đem
binh cứu viện.

Tiết Vạn Triệt lãnh chỉ. Thái Tôn lại vào an nghỉ.

Rạng ngày, Tiết Vạn Triệt nai nịt song chùy lên ngựa theo đường
nhỏ phía sau núi. Đi gần tới đỉnh Phiên, quân tuần xem thấy la lên
bắn ra như mưa. Vạn Triệt cầm chùy gạt tên, xông vô trại giặc kêu
lớn rằng:

- Phiên nô chớ bắn nữa! Mau dẹp đường cho ta về Hãng Mã
thành đem binh đến đánh chúa tướng bây.

Quân giặc bắn hoài, Vạn Triệt cả giận huơ song chùy xông vào
dinh đánh giết quân Phiên tán loạn, rồi phá luôn bảy vòng vây nhằm



Hãng Mã thành thẳng tới. Cáp Tô Văn hay tin rượt theo không kịp
thì trở lại truyền binh tướng phòng bị nghiêm nhặt.

Tiết Vạn Triệt ra khỏi vòng vây, mình bị bảy mũi tên, rút ra đặng
cả, còn một mũi tên sau lưng không nhổ đặng túng phải để vậy mà
đi. Khi tới ngã ba lộ thì không rõ đường nào về thành Hãng Mã, bèn
dừng ngựa đợi người hỏi thăm. Bỗng thấy trong mé rừng có một
người mặt áo trắng, đứng coi người cắt cỏ thì cả mừng giục ngựa
tới kêu người ấy hỏi rằng:

- Đường nào về thành Hãng Mã? Xin cho giùm cho.

Người mặc áo trắng xem thấy một vị quan nhơn, khôi giáp rõ
ràng, tay cầm song chùy thì nghĩ rằng: "Người này là Đường tướng
và đi cũng có chuyện chi nên coi bộ sợ hãi." Liền nói rằng:

- Tướng quân qua thành ấy thì theo tôi, tôi cũng về đó.

Vạn Triệt hỏi:

- Ngươi tên họ chi, có phải là thủ hạ Trương Sĩ Quí chăng?

Người ấy đáp:

- Phải, tôi là Hỏa đầu quân Tiết Lễ.

Vạn Triệt hỏi rằng:

- Ngươi có biết ai là hiền thần Tiết Nhơn Quí chăng?

Tiết Nhơn Quí nghe hỏi cả kinh vội đáp rằng:

- Tôi ở đó đã lâu mà không nghe ai kêu Tiết Nhơn Quí cả.



Vạn Triệt nói:

- Lẽ nào ngươi lại không biết, hay ngươi là Tiết Nhơn Quí chăng?

Nhơn Quí nghe hỏi rùng mình đổ mồ hôi hồi lâu mới nói rằng:

- Tôi không phải Tiết Nhơn Quí, tôi thiệt là Tiết Lễ.

Vạn Triệt nghĩ rằng: "Trương Hườn là gian thần, chắc nó kiếm
chuyện để dọa nên ấp úng chối không phải. Thôi để ta về giáp mặt
Sĩ Quí sẽ nói." Nghĩ rồi theo Tiết Lễ về thành.

Tiết Vạn Triệt về tới thành thì cha con Sĩ Quí đã hay, ra ngoài
rước vào dinh, nói có thánh chỉ nên vội dọn hương án tiếp chiếu.
Vạn Triệt đọc chiếu vua thì cha con Trương Hườn đều lạy tạ, nói rồi
đó bày tiệc thết đãi. Khi ấy Vạn Triệt hỏi Trương Hườn rằng:

- Ngày trước ngươi dâng sớ nói tìm hiền thần Tiết Nhơn Quí
không đặng, vậy chớ Hỏa đầu quân Tiết Lễ là ai?

Sĩ Quí nghe hỏi kinh hồn nói rằng:

- Tiết Lễ đó là tên bấy lâu, còn hiền thần Tiết Nhơn Quí thì tôi tìm
không có, nên tôi tâu thiệt chớ có gian dối chi đâu. Xin phò mã hỏi
lại.

Vạn Triệt nổi giận mắng rằng:

- Ngươi là đồ gian nịnh, dám yếm ẩn hiền thần! Nay ta gặp mặt
gạn hỏi rõ ràng mà ngươi còn dám cãi. Bởi ngươi hiểm độc mạo
nhận công người mà cho ở dinh tiên phong làm Hỏa đầu quân, lại
dối tên là Tiết Lễ, vậy mà ngươi còn xảo ngôn. Thôi ta chẳng thèm
nói với ngươi, để chừng ta về tâu bệ hạ, khi ấy người sẽ đối lại.



Sĩ Quí hoảng sợ, mặt như chàm đổ, ngồi cứng lưỡi không nói gì
đặng.

Vạn Triệt ngồi buồn bực, đau nhức quá nhớ lại còn mũi tên chưa
nhổ, bèn dạy Sĩ Quí rằng:

- Ngươi lấy rượu hượt huyết thoa dùm ta và rút mũi tên sau lưng
kẻo nhức.

Sĩ Quí hối con đi lấy rượu. Chí Long vâng lịnh vô trong, còn Sĩ
Quí nghĩ thầm rằng: "Sẵn dịp này ta chẳng hại nó thì ngày sau chết
cả bầy." Khi ấy Chí Long đem thuốc ra. Sĩ Quí ra sau lưng Vạn Triệt
làm bộ thoa phết rồi hai tay nắm mũi tên hết sức đâm lút vô tới ruột.
Vạn Triệt la lớn rồi nhào xuống mà thác. Chí Long cả sợ hỏi rằng:

- Cớ sao cha giết phò mã vậy?

Sĩ Quí nói:

- Nếu không giết nó, ắt ngày sau lậu việc Nhơn Quí thì cha con
mình chết hết.

Chí Long lại hỏi:

- Phò mã thác rồi, chừng thiên tử hỏi thì làm sao?

Sĩ Quí nói:

- Khi ấy ta đổ thừa rằng y bị tên đến đây rồi thác thì bệ hạ biết
đâu mà đặng.

Liền dạy quân đem thây phò mã ra thành thiêu xác lấy tro, lại sai
đòi Tiết Lễ tới dạy rằng:



- Nay thiên tử bị vây tại Phụng Hoàng sơn, có phò mã về cầu
cứu, nên ta đòi ngươi thương nghị.

Tiết Lễ thưa:

- Chẳng hay phò mã ở đâu?

Trương Hườn nói:

- Phò mã phá vây bị nhiều tên quá nên thác rồi. Thôi chẳng hỏi
chi dông dài, mau tính mưu cứu giá. Số binh Phiên năm mươi vạn
còn binh ta có mười muôn thì phải sao đặng?

Tiết Lễ thưa:

- Lão gia chớ lo, binh Phiên có trăm muôn cũng chẳng sợ, miễn
cho tôi điều ba quân, thì tôi bày kế không dinh, ắt trừ giặc đặng.

Trương Hườn nói:

- Như người có kế mầu, thì ta cho ngươi gươm lịnh. Nếu ai trái
lịnh, xử trảm tức thì.

Nói rồi giao gươm cho Nhơn Quí lãnh gươm rồi truyền lịnh ba
quân đội ngũ chỉnh tề, đốt ba tiếng pháo kéo binh ra khỏi thành,
nhắm Phụng Hoàng sơn tấn phát.

Binh kéo một ngày vừa tới. Nhơn Quí xem địa thế quân giặc, thấy
sát khí ngất trời, binh đông vô số. Rồi đó cưỡi ngựa chạy vòng tứ
phía kiếm chốn yếu lộ, truyền cất mười dãy dinh trại, sáu dinh để
không, bốn trại có người ngựa, mấy dinh không dùng kế treo dê
đánh trống, cột ngựa để cho nó la. Ba quân y lịnh làm tức thì.



Khi ấy quân Phiên đi thám thính không biết quân Đường bao
nhiêu người, chỉ nghe ngựa hí vang trời, trống chiêng dậy đất, thì cả
sợ về báo cho Nguyên soái rõ. Cáp Tô Văn truyền lịnh phòng bị cẩn
mật rồi nghĩ rằng: "Ta nghe danh Hỏa đầu quân Tiết Lễ anh hùng vô
địch, không biết dinh trại sắp đặt thế nào?" Liền ngựa ra xem, quả
thấy dinh trại nghiêm trang, tinh kỳ chỉnh túc. Cáp Tô Văn xem thấy
vừa kinh vừa khen ngợi Tiết Lễ trí lược, rồi quay ngựa về dinh thì
trời vừa tối.

Rạng ngày, Tiết Nhơn Quí phát ba tiếng pháo, đội ngũ chỉnh tề,
kéo binh qua dinh Phiên khiêu chiến. Quân Phiên vào báo. Cáp Tô
Văn cầm đao lên ngựa dẫn quân ra trận, xem thấy một viên tiểu
tướng cỡi ngựa đứng dưới đại kỳ, có tam tướng đứng tả hữu. Cáp
Tô Văn kêu lớn rằng:

- Có phải Hỏa đầu quân Tiết Lễ đó chăng?

Nhơn Quí nói:

- Phải, ngươi đã nghe danh ta, mau xuống ngựa đầu hàng.

Cáp Tô Văn cười nói:

- Ngươi là vô danh hạ tốt, quen thói múa mép, nay gặp ta ắt là
tan xác.

Tiết Nhơn Quí nói:

- Ngươi chớ khoe tài, hãy xưng danh mà chịu chết.

Cáp Tô Văn xưng danh rồi Tiết Nhơn Quí cười rằng:



- Ngày trước nơi địa huyệt ta sơ ý thả ngươi về dương thế, nay
gặp ta còn dương oai diễu võ. Ta giết chẳng đặng ngươi, thề không
làm người.

Cáp Tô Văn cả giận huơ Xích Đồng đao chém xuống, Nhơn Quí
cầm Thiên kích đỡ lại, nghe kêu như sấm vang. Cáp Tô Văn nói:

- Ta khen cho Tiết man tử lợi hại đó.

Nhơn Quí cầm kích nhằm bụng đâm tới. Tô Văn cầm đao đỡ bạt
mạnh quá làm Nhơn Quí tay chân rung động. Nhơn Quí nói:

- Từ khi ta qua đất Cao Ly tới nay chưa tướng nào đỡ nổi cây
kích này. Nay ngươi đỡ nổi, khá khen cho đó.

Kế hai người hỗn chiến tới năm mươi hiệp chưa phân hơn thua.
Đồng nghĩ một lúc rồi lại đánh nữa. Bởi kỳ phùng địch thủ, nên đánh
trăm hiệp nữa cũng bất phân thắng bại. Cáp Tô Văn nghĩ rằng: "Tiết
man tử thiệt cao cường, đánh mãi cũng vậy, ta phải dùng phép mới
xong." Liền lấy hồ lô ra, miệng niệm châm ngôn tức thì bay ra một
cây Liễu Điệp đao và một làn khói xanh. Nhơn Quí lấy Chấn Thiên
cung lắp Xuyên Vân tiễn vào nhắm phi đao bắn một mũi, kêu vang
như sấm, đao và khói đều tan hết. Cáp Tô Văn cả giận phóng luôn
tám ngọn đao nữa. Nhơn Quí hoảng sợ nghĩ thầm có tám mũi tên
bắn cũng không kịp, song cũng liều bắn luôn bốn mũi nhắm làn khói
xanh, tám ngọn phi đao tan hết. (Nguyên lúc đó bà Cửu Thiên
Huyền Nữ đứng trên mây thâu phép phi đao, còn năm mũi tên thì
Nhơn Quí vỗ tay đều trở về túi.) Cáp Tô Văn thấy phi đao tan hết thì
cả sợ và giận hét lên rằng:

- Phép ấy của thầy ta cho, nay ngươi phá hết, nếu ta giết chẳng
đặng ngươi thề chẳng đội trời chung.



Nói rồi đánh nhau hơn ba chục hiệp nữa. Nhơn Quí giục ngựa lui
lại vài bước rồi rút Bạch Hổ tiên ra nạt lớn lên rồi với tay nhắm Cáp
Tô Văn đánh một roi, roi ấy xẹt một làn khói trắng dài chừng ba
thước. Cáp Tô Văn tướng tinh Thanh Long, thấy roi Bạch Hổ thì sợ
lắm. Tuy roi ấy không trúng vào mình song lằn khói giọt vào mình,
đau thấu tới tâm can, làm cho Cáp Tô Văn thổ huyết, nằm dài trên
lưng ngựa mà chạy. Mấy anh em Nhơn Quí rượt theo giết quân giặc
một hồi rồi thâu binh về. Trương Hườn mừng rỡ, truyên bày tiệc hạ
công.
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Nói về Cáp Tô Văn nhờ quân sĩ bảo hộ về dinh, vào soái đường
than rằng: "Tiết Lễ thật là anh hùng trong đời. Ta đã bị bịnh, lại mất
phép phi đao, bắt vua Đường sao đặng?" Xảy có phu nhơn Mai
Nguyệt Ánh bước tới thưa rằng:

- Thiếp nghe phu tướng bại binh nên vô lễ đến soái đường xin
hỏi. Chẳng hay phu tướng đấu chiến với hỏa đầu, nó có tài phép chi
mà thắng nổi phu tướng đặng?

Cáp Tô Văn thuật chuyện đánh với Tiết Lễ rồi than rằng:

- Tiết man tử tài lực dường ấy, ta bắt Đường vương sao đặng?

Mai Nguyệt Ánh thưa rằng:

- Xin phu tướng chớ lo, để thiếp đem binh trừ hỏa đầu cho.

Cáp Tô Văn nói:

- Không đặng đâu! Ta mà còn chịu thua huống chi phu nhơn tài
sức bao lăm mà muốn ra trận.

Nguyệt Ánh thưa:

- Phu quân chớ lo ngại. Thiếp hồi nhỏ học đạo, thấy thiếp cho
phép báu nên thiếp mới chắc mình, xin ra đấu chiến với man tử một
phen.



Cáp Tô Văn nói:

- Như phu nhơn thiệt có phép thần, thì mai ra trận, song phải giữ
gìn cho lắm.

Nguyệt Ánh vui mừng, trở và kiểm điểm binh mã.

Rạng ngày, Mai Nguyệt Ánh lên ngựa cầm Tú Long đao ra trận
khiêu chiến. Quân vào báo lại. Trương Hườn sai bọn cữu cá hỏa
đầu ra đánh. Tiết Lễ vâng lịnh dẫn binh ra trận thấy một viên nữ
tướng chừng 30 tuổi, hình dung tươi tốt, liền giục ngựa bước tới hỏi
lớn rằng:

- Cáp Tô Văn đâu không ra lại cho đàn bà cầm quân vậy?

Nguyệt Ánh hỏi:

- Ngươi có phải là Hỏa đầu quân Tiết Lễ đó chăng?

Tiết Lễ nói phải. Nguyệt Ánh nói:

- Ta quyết giết ngươi báo cừu cho phu tướng và bắt Đường chúa
luôn thể.

Nhơn Quí cười rằng:

- Đàn bà sao chẳng thủ phận lại dám ra trận múa men, mau về
kêu Cáp Tô Văn ra đánh với ta mới xứng. Nàng là thân quần vận
yếm mang, ta chẳng thèm đánh.

Nguyệt Ánh cả giận huơ Tú Long đao chém tới. Nhơn Quí đỡ rồi
đánh lại. Đặng hơn mười hiệp, Nguyệt Ánh mệt đổ mồ hôi, gạt kích
ra kêu lớn rằng.



- Tiết man tử xem bửu bối ta đây!

Nói rồi lấy một cây cờ lục lăng liệng lên trên không, nịêm chú, cây
cờ ấy đứng hoài một chỗ. Nhơn Quí cùng tám anh em thấy lạ ngó
sững. Giây phút cờ ấy hóa ra trăm con rết nhỏ nữa, rồi lại hóa ra vài
ngàn con, đồng bay xuống áp cắn binh Đường vỡ loạn. Nhơn Quí bị
rết cắn giục ngựa chạy. Tám anh em đều nhào xuống ngựa thác tại
trận, nhờ quân không bị rết cắn cướp thây đem về. Nguyệt Ánh nghĩ
thầm rằng: "Tiết Lễ bị rết cắn đau chạy về cũng chết." Nghĩ rồi vui
mừng thâu phép, dẫn quân về trại. Cáp Tô Văn ra dắt vào khen
rằng:

- Phu nhơn mới ra binh đã thắng trận, bổn soái đánh mãi mà thua
hoài.

Đến soái đường, Tô Văn truyền bày tiệc hạ công. Trong tiệc Tô
Văn hỏi vợ rằng.

- Chẳng hay phu nhơn hóa phép giết hết bọn hỏa đầu, nhưng
chúng nó sống lại đặng chăng?

Nguyệt Ánh nói:

- Xưa nay chết rồi sống lại sao đặng.

Cáp Tô Văn nói:

- Nếu thiệt vậy thì công phu nhân rất trọng.

Tiệc rồi ai nấy nghỉ ngơi.

Nói về Tiết Nhơn Quí bị rết cắn, quất ngựa chạy dài. Đặng vài
dặm đường nọc độc thấm mình, bủn rủn tay chân, nhào xuống ngựa



mà thác.

Khi ấy học trò của Lão tổ núi Hương Sơn là Lý Tịnh đánh tay biết
Bạch Hổ mắc nạn, liền đằng vân xuống cứu. Đến nơi thấy Nhơn Quí
nằm thác giữa đường, liền lấy nhành dương liễu châm tiên đơn thoa
trên mặt Nhơn Quí. Hồi lâu Nhơn Quí tỉnh lại, mở mắt xem thấy một
vị đạo sĩ tay cầm nhành liễu, thì ngồi dậy hỏi rằng:

- Chẳng hay ân nhơn ở đâu đến cứu tôi?

Lý Tịnh đáp:

- Ta là Lý Tịnh, trước làm quan nhà Đường, sau lên Hoàng Sơn
học đạo. Nay biết tướng quân có nạn nên đến cứu.

Nhơn Quí lạy tạ rồi thưa rằng:

- Xin Đại tiên mở lượng hải hà, cứu mấy anh em tôi cũng bị Phiên
nữ làm hại.

Lý Tịnh nói:

- Ta mắc có việc đi cứu không đặng, vậy ta giao cho ngươi bầu
tiên đơn đem về cứu anh em và quân sĩ.

Nhơn Quí lãnh hồ lô, thưa rằng:

- Nay Mai Nguyệt Ánh có phép hóa ra rết độc, chẳng hay đại tiên
có kế chi phá đặng chăng?

Lý Tịnh nói:

- Ngươi lãnh phép này thì trừ đặng tà thuật.



Nói rồi lấy ra một cây cờ màu lục đưa cho và dặn rằng:

- Cờ này kêu là cờ Phấn Độc. Khi ra trận nữ tướng dùng Ngô
Giác kỳ thì ngươi liệng cờ này lên sẽ phá đặng. Thôi ngươi khá y lời
dặn mau trở về cứu anh em.

Nhơn Quí lãnh cờ lạy tạ lên ngựa. Lý Tịnh cũng đằng vân đi.

Nói về Trưong Hườn ngồi trong trại thấy quân đem thây bọn hỏa
đầu về thì cả sợ. Quân sĩ vừa thưa gốc ngọn thì thấy Tiết Lễ cỡi
ngựa về. Trương Hườn cả mừng hỏi rằng:

- Ngươi sao khỏi bị độc trúng, còn tám người kia đều chết hết,
biết tính sao?

Tiết Lễ thưa:

- Lão gia chớ lo, tôi có thuốc cứu sống lại.

Nói rồi đem thuốc tiên lại làm như lời Lý Tịnh dặn. Giây phút bọn
cữu cá tỉnh hồn, hỏi thăm Nhơn Quí. Nhơn Quí thuật chuyện gặp Lý
Tịnh, anh em đều mừng.

Rạng ngày Tiết Lễ kéo binh tới dinh Phiên khiêu chiến, kêu tên
Nguyệt Ánh. Quân Phiên vào báo lại. Cáp Tô Văn thất kinh đòi vợ ra
soái đường. Nguyệt Ánh lật đật ra hầu. Cáp Tô Văn thịnh nộ hỏi
rằng:

- Hôm qua phu nhơn nói Tiết Lễ chết, sao nay còn Tiết Lễ nào
đến nài phu nhơn ra trận nữa?

Nguyệt Ánh thất sắc thưa rằng:



- Cờ phép linh lắm, lẽ nào chúng nó lại sống lại đặng. Hay là
quân nghe lầm báo lộn chăng? Để tôi ra binh xem thử.

Nói rồi vào nai nịt, xách đao lên ngựa ra trận quả thấy Tiết Lễ
chẳng sai, thì tức mình hỏi lớn rằng:

- Bớ Tiết Lễ! Vì cớ nào ngươi sống lại đặng? Phen này ta quyết
cắt cổ ngươi, coi ngươi dùng phép gì mà sống lại nữa.

Nhơn Quí cười rằng:

- Đồ tiện tỳ! Mi dùng tà thuật hại bọn ta, hôm nay ta quyết giết hết
bọn mi.

Nói rồi giục ngựa huơ kích đâm tới. Nguyệt Ánh huơ đao chém
lại. Đặng năm hợp, Nguyệt Ánh đuối sức liền giục ngựa lui lại rồi lấy
Ngô Giác kỳ quăng lên. Tiết Lễ lật đật lấy Phấn Độc kỳ liệng lên thấy
đứng sững giữa trời, trong giây phút Ngô Giác kỳ hóa ra con rết lớn,
Phấn Độc kỳ hóa ra con gà vàng lớn. Con rết kia sanh ra hai ngàn
con rết nhỏ, con gà nọ cũng sanh ra hai ngàn con gà nhỏ bay lại mổ
bầy rết ăn hết. Nguyệt Ánh hồn xiêu phách lạc, lật đật niệm chú thâu
phép mà không đặng, xảy thấy hai cờ bay lên cao mất hết. Nhơn
Quí quăng hồ lô lên đặng giết Nguyệt Ánh, chẳng dè Lý Tịnh trước
gạt Nhơn Quí trả lại hồ lô, chớ hồ lô trừ sao đặng nữ tướng, nay ở
trên mây thâu luôn về động. Nhơn Quí thấy hồ lô đi mất mà chẳng
hiệu nghiệm chi, thì tức giận giục ngựa tới chém Nguyệt Ánh. Hai
bên hỗn chiến hồi lâu Nguyệt Ánh bị một kích trúng yết hầu chết
tươi! Cáp Tô Văn ở trong trại xem thấy khóc rống lên, rồi lên ngựa
huơ đao xốc lại kêu Tiết Lễ mắng rằng:

- Man cẩu dám giết vợ ta! Thề cùng mi một mất một còn!



Nói rồi huơ đao chém. Nhơn Quí rước đánh đặng hai mươi hiệp,
liền giục ngựa lui lại rút roi Bạch Hổ ra đánh. Cáp Tô Văn thấy làn roi
trắng thì thất kinh. Nhơn Quí đánh bồi roi nữa. Cáp Tô Văn thổ huyết
quay ngựa chạy dài.
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Khi Cáp Tô Văn thua chạy, mấy anh em Nhơn Quí thừa thế rượt
theo. Lúc đang rượt Nhơn Quí kêu mấy em mà dặn rằng:

- Mấy em hiệp với lão gia làm như vầy... thì trọng thắng.

Mấy người vâng lịnh đem binh phá các nẻo xung quanh dinh
Phiên. Quân giặc cả loạn, chết thôi như rạ. Tiết Nhơn Quí rượt nã
theo Cáp Tô Văn. Cáp Tô Văn túng thế chạy tuốt về dinh. Nhơn Quí
xông riết đến giữa vòng giết quân Phiên vô số. Cáp Tô Văn thấy
Nhơn Quí theo rất gấp, bèn chạy vào mấy dinh nhỏ hai bên mà trốn,
chẳng dè Nhơn Quí rượt tới phân cắt mỗi người đi mỗi chỗ, áp binh
vây phủ kín mít. Cáp Tô Văn không biết ẩn mình vào đâu, kế bọn
hỏa đầu ập đến. Tô Văn túng phải ra đánh nhầu. Đánh đã thở dốc,
ngựa đổ mồ hôi mà cũng không ra đặng, xảy bị Lý Khánh Hồng cho
một đao nơi vai văng một miếng thịt, lại bị Vương Tâm Hạc đánh
một giáp nơi bắp đùi, Cáp Tô Văn la lớn rồi giục ngựa chạy vào dinh
than rằng: "Từ thuở nhỏ đến nay ta chưa thua ai như vầy, phen này
chắc là phải chết!" Bỗng thấy có một chỗ trống, thì rất mừng, quất
ngựa xông ra, thấy quân Đường vây chặt, hô chém vang trời, trống
reo dậy đất. Cáp Tô Văn mất vía, cỡi ngựa chạy vòng vòng kiếm
chỗ thoát thân. Vừa may đến chân núi kia thấy vãng người, liền quất
ngựa ra khỏi trận tính theo đường nhỏ về kinh đô. Chẳng dè Nhơn
Quí phục đó đã lâu, gặp Tô Văn chạy tới liền xông ra đánh. Tô Văn
không biết đường nào mà đỡ tay chân mỏi mệt. Nhưng số mạng Tô
Văn chưa chết, đánh hai mươi hiệp nữa, ra đặng một chỗ trống liền



quất ngựa chạy dài. Nhơn Quí quyết rượt theo mà giết trừ mối họa.
Cáp Tô Văn chạy trước theo đường nhỏ dưới chân núi Phụng
Hoàng, Tiết Nhơn Quí đuổi nà theo sau.

Khi ấy tiếng quân la, trống đánh náo động cả núi Phụng Hoàng,
vua tôi đều kinh hãi, lên chỗ cao xem. Thái Tôn xem qua phía tây núi
Phụng Hoàng, thấy một người chạy trước khôi giáp tan tành, sau có
một người đuổi gấp, vua Thái Tôn xem rõ người chạy trước mặt
xanh, râu đỏ, tướng theo sau mặt trắng liền kêu Từ Mậu Công mà
hỏi rằng:

- Chẳng hay người mặt trắng rượt theo người mặt xanh là ai vậy?

Mậu Công đáp:

- Đó là hiền thần Tiết Nhơn Quí rượt Cáp Tô Văn.

Thái Tôn mừng rỡ day lại kêu lớn rằng:

- Tiểu vương huynh! Đừng rượt giặc nữa, giặc cùng chớ khá đuổi
theo. Mau trở lại đây ra mắt trẫm.

Thái Tôn kêu luôn bốn tiếng mà Nhơn Quí ở xa nên không nghe
thấy, cứ việc rượt theo Tô Văn. Huất Trì Cung liền tâu rằng:

- Xin bệ hạ cho tôi xuống đó kêu người mà hỏi cho tường gốc
ngọn, kẻo quân sư nói không biết Tiết Nhơn Quí mà hiền thần là Hà
Tôn Hiến. Vậy chớ nay người mặc giáp trắng đó là ai?

Mậu Công đáp:

- Người ấy là Hà Tôn Hiến đó thôi.

Huất Trì Cung giận nói:



- Để tôi xuống bắt lên coi là ai cho biết.

Thái Tôn nói:

- Vương huynh mau chóng kêu người đó ra mắt trẫm.

Kính Đức vâng lịnh lên ngựa chạy tuốt xuống núi đi ngã tắt chận
đầu ngựa Nhơn Quí, xốc tới nắm đặng vạt giáp sau trì lại. Nhơn Quí
cả kinh nhớ lời Sĩ Quí nói ngày trước thì càng sợ, lật đật cắt giáp bỏ
chạy. Kính Đức té nhào xuống ngựa. Nhơn Quí chạy khỏi, quay
ngựa trở về. Cáp Tô Văn giục ngựa chạy, ngó lại không thấy Nhơn
Quí theo nữa thì cả mừng, trở về kinh đô dưỡng binh.

Nói về Kính Đức bị té rồi lồm cồm đứng dạy, lên ngựa về núi tâu
rằng: "Hiền thần có rồi." Thái Tôn hỏi:

- Vương huynh bắt không đặng sao nói có?

Kính Đức tâu:

- Tuy không bắt dặng, song có miếng giáp này còn nửa bông
mẫu đơn làm chứng, xin bệ hạ đòi Trương Hườn dạy phải đem
người mặc giáp đứt một miếng vạt sau mà đo, như y thì là hiền thần.
Trương Hườn chối không đặng nữa.

Thái Tôn nói:

- Để đợi Sĩ Quí đến sẽ hay.

Nói về Trương Hườn thấy binh Phiên tan hết thì mừng rỡ, truyền
lịnh cho ba quân đóng binh lại nghĩ, đợi Tiết Lễ trở về. Giây lâu Tiết
Lễ về thưa rằng:



- Lúc tôi đang rượt Tô Văn, không biết vì cớ gì mà Nguyên soái
đón đường bắt nắm đằng giáp phía sau. Tôi túng phải cắt ngang
chạy miết, chắc sao người cũng tới hỏi, xin lão gia cứu mạng.

Sĩ Quí nói:

- Không hề chi, ngươi mau cởi giáp đó ra thì ta có thể cứu đặng
ngươi.

Nhơn Quí lật đật cởi giáp giao cho Sĩ Quí. Sĩ Quí lấy giáp của rể
đưa lại. Tiết Lễ lãnh lấy về dinh an nghỉ. Trương Hườn lấy giáp đưa
cho Hà Tôn Hiến mặc vào, rồi đem tro xương Tiết Vạn Triệt, dẫn ít
tùy tùng lên núi Phụng Hoàng ra mắt thiên tử. Đến nơi Trương
Hườn thẳng vào ngự dinh lạy Thái Tôn mà tâu rằng:

- Tôi cứu giá chậm trễ xin bệ hạ thứ tội, còn như phò mã về đến
Hãng Mã thành vừa dạy tôi đem binh cứu giá thì la lớn nhào xuống
đất mà thác. Tôi coi lại thì người bị đầy vết tên nên đau quá bỏ
mình. Vì gấp cứu giá nên tôi thiêu hài cốt phò mã chờ sau tâu bệ hạ
rõ.

Thái Tôn khóc rống than rằng:

- Ta hãy hỏi ngươi việc này, vậy chớ người rượt Cáp Tô Văn khi
nãy có phải là hiền thần Tiết Nhơn Quí đó không? Người ấy đâu
mau đem ra tức thì.

Sĩ Quí ngơ ngác thưa rằng:

- Tôi có biết hiền thần nào đâu? Người rượt giặc khi nãy là rể tôi
Hà Tôn Hiến đó!

Kính Đức nổi giận nạt rằng:



- Ngươi còn giám xảo ngữ! Ta cắt đặng khúc giáp chứng cớ phân
minh. Ngươi nói rể ngươi thì đem nó đến đây. Ta xét không phải thì
ngươi phải chết!

Trương Hườn ra ngoài kêu rể Hà Tôn Hiến vào ngự dinh lạy chúc
rồi Kính Đức đem giáp lại so thì quả nhiên dấu mới cắt rành rành.
Kính Đức tức mình làm thinh, túng phải ghi công cho Hà Tôn Hiến.
Sĩ Quí lui ra kéo binh về Hãng Mã.

Ngày sau, Thái Tôn kéo đến Phụng Hoàng thành. Thái Tôn về
thành rồi, không thấy các lão thần thì khóc hoài. Quân sư và Nguyên
soái khuyên giải hết sức.

Ngày kia quân báo có Lỗ quốc công chờ lịnh. Thái Tôn dạy cho
vào. Trình Giảo Kim vào làm lễ rồi Thái Tôn cho ngồi hỏi rằng:

- Vương huynh đi đường nào đến đặng đây?

Giảo Kim tâu:

- Tôi đi đường bộ cùng hai lịnh lang Nguyên soái, trải bao nguy
hiểm mấy tháng trời mới tới đây.

Thái Tôn dạy đòi hai con Huất Trì ra mắt. Bửu Lâm và Bửu
Khánh triều bái rồi ra mắt quân sư và soái phụ. Thái Tôn hỏi Giảo
Kim rằng:

- Chẳng hay Tần vương huynh bịnh thế nào?

Giảo Kim tâu:

- Bịnh đại ca tôi càng ngày càng đắm, sớm tối chẳng còn.



Thái Tôn thương xót thở vắn than dài. Giảo Kim ngó tứ phía
chẳng thấy mấy vị lão thần thì hỏi rằng:

- Chẳng hay Đoàn, Mã, Lưu, Ân và mấy vị công thần đi đâu?

Thái Tôn vùng khóc òa rồi thuật chuyện lại. Giảo Kim cũng khóc
mắng Huất Trì rằng:

- Thằng mặt đen! Tội thiệt đáng thác. Tần ca ca làm Nguyên soái
trong đời chẳng mất một tên quân, nay ngươi lãnh soái ấn ít lâu mà
để cho các vị công thần bị hại cả. Ngươi tính sao thường mạng,
bằng không ta xé da ngươi muôn mảnh.

Thái Tôn nói:

- Trình vương huynh đừng nóng giận. Chẳng phải tại Nguyên
soái đâu, đó là mấy vị công thần số về trời vậy. Trình vương huynh
mau hòa với Nguyên soái Huất Trì.

Thái Tôn truyền dọn tiệc, chúa tôi ăn uống.

Tiệc rồi, Huất Trì thuật các việc gặp ứng mộng hiền thần phá tù
xa cứu mình cho tới khi cắt giáp cho Giảo Kim nghe, rồi nói rằng:

- Thiệt việc này tôi tức quá! Xin ngài có kế chi tra giùm việc ấy
cho minh.

Giảo Kim lắc đầu nói:

- Từ Tiên sanh là người thông hiểu âm dương, sao Nguyên soái
không hỏi thử?

Huất Trì nói:



- Tôi đã hỏi nhiều phen, song tôi tưởng quân sư có ăn hối lộ của
Trương Hườn nên không chịu nói thiệt.

Mậu Công tức cười mà rằng:

- Ấy thiệt là công của Hà Tôn Hiến, mà biểu nói của hiền thần Tiết
Nhơn Quí sao đặng.

Giảo Kim nói:

- Chắc là quân sư gạt bọn ta, chớ xét ra thì Nhơn Quí ở trong
dinh Sĩ Quí chẳng sai.

Kính Đức nói nhỏ với Giảo Kim rằng:

- Tôi mới nghĩ ra một kế, ngài tâu giùm cho ắt xong. Đây có nhiều
người, để ra ngoài có một mình ngài tôi sẽ nói.
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Khi ấy Huất Trì Cung nóng nảy không chịu đặng nói rằng:

- Tôi tức mình lắm, để tôi nói kế hay cho ngài nghe, ra ngoài thì
lâu lắm.

Giảo Kim nói:

- Nguyên soái cứ nói ở đây, có mấy người mà ngại.

Kính Đức nói:

- Kế tôi như vầy: Ngày mai tôi qua Hãng Mã thành nói dối Sĩ Quí
rằng: "Vì tướng sĩ có công giải vây nên bệ hạ sai tôi đi khao thưởng
ba quân, bất kỳ kẻ cầm cờ giữ ngựa, cùng người giúp việc hỏa đầu,
đều đặng phép ra lãnh rượu thịt.” Làm như vậy thì lo chi không tra ra
hiền thần, vì tôi đã tường mặt thì Sĩ Quí giấu sao đặng.

Giảo Kim nói:

- Kế ấy hay lắm, song Nguyên soái có tính hay uống rựơu, e Sĩ
Quí nó đãi ngài trọng hậu, chừng say rồi xét sao cho kỹ đặng.

Kính Đức nói:

- Ấy là việc lớn, tôi đâu dám mơ hồi, uống rượu say lỡ việc.

Giảo Kim nói:



- Miệng tuy nói vậy, chớ thấy rượu thì thèm. Ngài qua đó uống
say, tôi ở đây sao rõ.

Kính Đức nói:

- Như ngài nghi bụng tôi, để xin bệ hạ phê cho tôi một cái giải tửu
bài, nếu tôi nghịch chỉ, xin chiếu theo quân pháp nghiêm trị.

Thái Tôn nghe rõ đầu đuôi thì vui đẹp, phê bốn chữ "Phụng Chỉ
Giải Tửu" đưa cho Huất Trì. Huất Trì lạy tạ lãnh lấy tâu rằng:

- Xin bệ hạ an lòng, tôi đi chuyến này nguyện dắt hiền thần về ra
mắt bệ hạ.

Mậu Công nghe tâu nói:

- Nguyên soái chớ khoe trước, dẫu có tra xét thế nào cũng không
có!

Huất Trì giận mà rằng:

- Nếu quân sư nói vậy thì tôi xin làm quân trạng, như tôi tra không
ra xin dâng thủ cấp.

Mậu Công chịu, hai người làm quân trạng rồi bãi chầu. Huất Trì
về dinh truyền quân sửa soạn, rạng ngày qua thành Hãng Mã.

Ngày thứ Huất Trì và hai con dẫn quân đi, gần tới thành cha con
Trương Hườn hay tin ra thành nghinh tiếp. Kính Đức nhập thành,
dạy rằng:

- Ngươi mau vào thành lấy hết sổ biên họ tên mười muôn quân sĩ
của ngươi đem ra đây cho ta coi.



Sĩ Quí thưa:

- Xin Nguyên soái nhập thành an nghỉ, rồi sẽ coi cũng chưa
muộn.

Huất Trì không chịu, nằng nặc đòi Trương Hườn phải đem nạp sổ
sách liền. Sĩ Quí thất kinh, sai Chí Long vào ôm hết sổ sách ra dâng.
Huất Trì thâu hết rồi giao cho Bửu Lâm giữ, dặn rằng:

- Đây là đồ cẩn yếu, nên phải lấy trước. Nếu để chúng nó giấu
bớt thì không tra ra việc đặng.

Cha con Huất Trì nhập thành. Sĩ Quí rước vào truyền dọn tiệc
thết đãi. Kính Đức dạy rằng:

- Ta đã vâng chỉ giải tửu rồi, không ăn uống chơi bời nữa. Vì khi
trước các tướng sĩ có công giải vây tại Phụng Hoàng sơn nên ngày
nay bệ hạ sai ta qua khao thưởng ba quân, bất kỳ lớn nhỏ đều ra
trước mặt ta lãnh thưởng. Ngươi mau ra giáo trường truyền quân
cất mau tướng đại ở giữa và hai giải trại hai bên. Giải trại bên Đông
thì truyền quân nhóm tại đó, còn giải bên Tây thì để không, đặng cho
những quân đặng thưởng rồi qua đó. Ngươi mau đi coi sóc chừng
rồi về cho ta rõ.

Trương Hườn vâng lịnh trở ra nghĩ hồi lâu rồi kêu con mà rằng:

- Các con ôi! Họa đến rồi!

Mấy người con hỏi:

- Chẳng hay có việc chi xin cho chúng con rõ.

Sĩ Quí nói:



- Cha coi bộ Nguyên soái đến đây tra xét hiền thần Tiết Nhơn
Quí, biết làm thế nào?

Chí Long thưa:

- Việc đó hề chi mà cha sợ, đem Nhơn Quí giấu đi trước thì xong.

Sĩ Quí nói:

- Giấu sao đặng. Vả cữu cá có tên trong sổ, nếu có tên không có
mặt, chạy đâu khỏi tay người khảo hạch.

Chí Long thưa:

- Xin cha an tâm, hãy giấu bọn cữu cá lên miền sơn thần trước,
chừng Nguyên soái xét đến mấy tên đó, hãy đem kẻ khác thế vào, ai
hơi đâu mà bới bèo ra bọt nữa.

Trương Hườn nghe nói có lý, nên cũng bớt lo, rồi đó đồng đến
giáo trường truyền quân làm trại thì trời vừa tối. Cha con Trương
Hườn đi đến dinh tiên phong nói với Tiết Lễ rằng:

- Bấy lâu ta có lòng thương chính anh em, không nói cho ai biết.
Nay rủi có Nguyên soái đến khao thưởng ba quân, có ý muốn bắt
Tiết tướng quân, vì vậy ta chẳng nài khó nhọc, đến cho mấy anh em
rõ và hãy ra tạm đỡ ở miếu sơn thần ít bữa, chừng xong việc ta sẽ
cho biết.

Nhơn Quí cả sợ tạ ơn Sĩ Quí, rồi anh em lật đật đi lên miếu, còn
cha con Sĩ Quí về thành phục mệnh Nguyên soái.

Rạng ngày, cha con Trương Hườn đi ra giáo trường dạy bày rượt
thịt và quân sĩ sắp đặt đâu đó thứ tự. Hồi lâu cha con Huất Trì đến,



ra tượng đài lên lịnh cho ba quan phải vào hết nơi dinh phía Đông
đợi kêu tên mới đặng ra lãnh thưởng. Khi kêu tên ai thì nấy ra, bằng
chạy bậy thì chém chết. Tên nào lãnh thưởng rồi phải qua dinh Tây,
nếu chạy lại thì bị đâm chết. Huất Trì lại kêu Bửu Lâm dặn rằng:

- Con cầm thương giữ cửa phía Tây, hễ thằng nào trái lịnh thì giết
chết.

Bửu Lâm vâng lịnh. Huất Trì kêu Trương Hườn dạy rằng:

- Ngươi xuống tại trại phía Đông, hễ ta kêu tên nào cho ra tên
nấy, bằng lộn xộn tội ngươi chẳng thứ.

Trương Hườn vâng lịnh xuống kêu các con nói nhỏ rằng:

- Cha ngỡ là Nguyên soái sơ sài thì ta dễ làm lộn xộn, chớ bây
giờ sắp đặt nghiêm ngặt, làm sao mà gian dối đem người thế cho
bọn cữu cá đặng.

Cha con đều run sợ giữ cửa trại Đông

Lúc đó Huất Trì ngồi giữa tướng đài, kêu Bửu Khánh lấy số tên
xướng lên, còn bọn quân của mình đem theo thì phát rượt thịt. Bửu
Khánh gọi tên người một, tên nào Kính Đức cũng xem mặt rồi cho
lãnh thưởng và dạy vào trại phía Tây. Kêu tới tên Tiết Nguyên. Huất
Trì nghe kêu họ Tiết, ngỡ là Tiết Nhơn Quí, xem kỹ lại người ấy mặt
giáp đen mà mặt mày không giống, bèn thưởng rồi cho đi. Kế trời
tối. Huất Trì dùng cơm nơi đó, rồi truyền lịnh cho quân mình vây bốn
phía trại, không cho Đông, Tây qua lại, ai vi phạm chém đầu tức thì.

Ngày hôm sau lại đếm nữa cũng chưa thấy và chưa xong. Qua
ngày thứ ba, điểm tới dinh tiên phong, kêu gần tới chỗ nguyệt tự
hiệu thì Trương Hườn mặt mày tái mét, kêu Chí Long hỏi rằng:



- Như Nguyên soái điểm đến hỏa đầu quân thì làm thế nào?

Chí Long ngẫm nghĩ thưa rằng:

- Có có một kế như vầy: Con nghe Nguyên soái tánh ham rượu
lắm nhưng đã lâu có khi người nhịn thèm không đặng. Hôm nay có
gió đông nam, biểu quân đem hũ rượu, lúc ấy cha lấy bình múc
rượu giả là dâng trà, nếu người uống mà im thì cha dâng, cho uống
vui. Chừng ấy thế mấy trăm quân chẳng đặng.

Trương Hườn cả mừng, dạy quân làm như lời. Khi ấy Kính Đức
đương ngồi tra xét, sực thấy mùi rượu bay tới thì ngứa ngáy nhìn
bốn phía như tìm vật gì, mặt mày buồn so, không thiết tra xét nữa,
sau ngó thấy hủ rượu để ở phía Nam thì ngó lom lom mà nghĩ rằng:
"Phải ta không mang giải tửu bài thì kêu Trương Hườn đem lên
uống ít chén cho khuây, vừa nghĩ vừa ngó sững." Trương Hườn
xem thấy biết ý, lấy bình múc rượu dâng lên mà rằng:

- Xin Nguyên soái uống trà giải khát.

Kính Đức tiếp lấy uống rồi cả đẹp, làm hết cả bình, nghĩ thầm
rằng: "Trương Hườn thiệt hảo tâm, thấy ta mang giới tửu bài, nên nó
đổ rượu vào bình mà giả làm trà. Như vậy nào ai hay, ta uống năm
bay bình cũng đặng." Nghĩ rồi thấy Sĩ Quí dâng bình nữa thì uống
hết luôn, lại uống mấy bình nữa đến nỗi say mềm, chẳng tra xét
nữa.

Bửu Khánh ngó lại thấy cha ngã té thì sanh nghi, lại thấy Trương
Hườn dâng bình chỉ có mùi rượu liền bước lại xem bình, quả là
đựng rượu thì giận mắng Sĩ Quí, quăng bình đi rồi thưa với cha
rằng:



- Cha quên lời chỉ phán và quân lịnh làm với quân sư sao?
Trương Hườn xảo trá nó dùng quỉ kế làm cho cha mang tội đó, cha
mau tra xét rồi trở về kẻo bệ hạ trông đợi.

Kính Đức biết con nói phải, song lòng vui đương hứng, bỏ hết sự
phải mắng con rằng:

- Súc sanh! Ta uống ít chén ai thấu đặng mà mi tri hô lên cho ai
nấy đều biết vậy! Ta chẳng cần giới tửu bài nữa, để ăn uống cho
sướng.

Nói rồi cởi giới tửu bài liệng đi, kêu Trương Hườn dâng rượu thịt,
rồi cho ngồi bồi tửu, uống vui cho đến giờ mùi say mềm. Kính Đức
nói với Sĩ Quí rằng:

- Bấy lâu ta không rõ, nay mới biết là trung thần. Nay ta quá
chén, ngươi tra xét giùm ta, rồi mai cho ta biết.

Trương Hườn mừng quá thưa rằng:

- Nguyên soái về thành an nghỉ, việc đó tôi xin hết sức.

Bửu Khánh tức giận, kêu cha mà rằng:

- Cha ôi! Việc ấy quan hệ lắm, giao cho Trương Hườn sao đặng?

Huất Trì say quá chẳng biết chi hết nổi giận nạt rằng:

- Đồ súc sanh! Việc nhỏ mọn ấy cho tiên phong giúp giùm sao mi
ngăn trở. Mau đem ta vào dinh an nghỉ.

Hai con đành phải gắng gượng phò cha về dinh.



Cha con Trương Hườn đắc ý rất mừng kêu quân phát thưởng
xong xuôi, rồi cùng kéo nhau trở về.

Huất Trì về phủ ngủ vùi đến tối, thức dậy trong mình còn hơi
rượu, bèn kêu con mà hỏi rằng:

- Ta đã vâng chỉ cấm rượu lẽ nào dám uống say như vậy?

Hai con thưa:

- Việc này triều đình hay đặng thì tội cha rất nặng.

Bèn thuật chuyện đầu đuôi lại. Huất Trì nghe đổ mồ hôi, vỗ đầu
than thở. Xảy nghe phía ngoài có tiếng lao xao, thì kêu con hỏi rằng:

- Ai làm chi mà ồn ào vậy?

Bửu Lâm thưa:

- Ấy là ba quân đặng thưởng ăn uống vui cười đó.

Kính Đức hỏi:

- Bây giờ khuya hay sớm?

Bửu Lâm thưa:

- Trống mới đánh thu không, cha muốn đi đâu?

Kính Đức nói:

- Đêm nay trăng tỏ, hai con theo cha đi dò coi các dinh coi có gặp
mối gian chăng?



Hai con vâng lịnh đi theo từ dinh này qua dinh khác đều thấy
tướng sĩ ăn uống vui cười. Đi tới phía đông Hãng Mã thành thấy một
đám có bốn người ăn uống, có một người mời người kia uống.
Người kia trả lời rằng:

- Liệu sức đủ thôi đừng ép nữa.

Một người khác nói:

- Nghĩ trời thiệt chẳng công bằng. Như anh em ta cũng là hữu
phước nên mới đặng vui say, còn có người sao lại leo thành phá lũy,
công nghiệp rất dày mà chẳng hưởng đặng, thì nghĩ sao đây?

Người kia hỏi:

- Ai vậy?

Người nọ nói:

- Ca ca khá là ngộ. Nếu không có Hỏa đầu quân Tiết Nhơn Quí
thì ai giảy vây đặng, lại còn nhiều công nữa như cướp tù xa, giết
tướng Phiên cứu Nguyên soái khỏi chết đó, thế mà chẳng đặng hớp
rượu nào. Còn bọn ta vô công trạng, lại đặng thỏa thuê làm vậy,
không uống để làm gì.

Nói rồi đứng dậy đi ra ngoài, chửng dè bị Huất Trì rình đó nắm
đầu. Huất Trì cầm gươm kề cổ hỏi rằng:

- Mày mở mắt xem ta là ai đây?

Người ấy thưa:

- Xin Nguyên soái dung tội, vì đêm hôm nên lầm.



Huất Trì nói:

- Ta không bắt tội việc ấy. Nghe ta hỏi: Ngươi nói bọn hỏa đầu
quân thì là người nào? Bây giờ ở đâu? Sao không đặng lãnh
thưởng. Ngươi phải nói thiệt, bằng gian giấu là phải chết.

Người ấy thưa:

- Nguyên có chín người kết nghĩa là bọn cữu cá hỏa đầu quân, ở
tiên phong dinh, nguyệt tự hiệu. Chín người đều võ nghệ cao
cường, trong bọn có một người mặc giáp trắng, dùng Phương Thiên
họa kích tên là Tiết Nhơn Quí anh hùng đệ nhứt, nước Cao Ly nghe
danh vỡ mật. Bởi vậy Trương lão gia yếm ẩn mạo công cho rể mình,
đem người làm hỏa đầu cực khổ lắm. Nay Nguyên soái đến khao
thưởng. Trương lão gia lại gạt mất người trốn tại sơn thần miếu
cách đây vài dặm. Vì người không đặng thưởng lộc nước, nên tôi
than giùm. Xin Nguyên soái rộng dung.

Kính Đức mừng lắm tha tên quân ấy rồi cùng hai con đi thẳng lên
sơn thần miếu.

Nói về bọn hỏa đầu quân cũng đang ăn uống chuyện trò, còn Tiết
Nhơn Quí không vui bỏ ra ngoài. Lúc ấy Huất Trì gần tới thấy bóng
người đi lại thì núp mình. Khi Nhơn Quí đi qua rồi, Kính Đức kêu con
đợi đó rồi lên theo sau, đi chừng một dặm đường, đến một chỗ trống
kia. Nhơn Quí dừng lại ngắm trăng than rằng: "Than ôi! Trăng có
biết ta là Tiết Nhơn Quí đây, vì công danh chịu khổ mấy năm chầy.
Ta chinh Đông biết bao công khó. Chúa thượng có rõ chăng, chớ ở
nguyệt tự hiệu hoài thì cực quá, ngẫm bọn quân kia, kẻ đặng tiền,
người đặng rượu thịt vui sướng, còn ta đây đoạt thành trảm tướng
mà cứ phải làm hỏa đầu quân mãi thôi. Biết ngày nào trả ơn báo
nghĩa, vợ con nơi hang đá cũng chẳng hay. Trăng ôi! Trăng thấu



lòng chăng?" Than rồi sa nước mắt. Huất Trì nghe rã dạ chẳng an
bước tới ôm ngang Nhơn Quí mà rằng:

- Ngươi chạy đi đâu đặng nữa?

Nhơn Quí ngó lại thấy Huất Trì thì hoảng sợ, vùng vẫy mạnh làm
cho Huất Trì té xuống đất, rồi thừa dịp chạy tuốt về miếu sơn thần.
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Nói về Tiết Nhơn Quí chạy về tới miếu sơn thần xô cửa vào kêu
rằng:

- Các em ôi! Nguyên soái bắt đặng ta, may ta vùng chạy khỏi,
mau chạy khỏi miếu này, kẻo người kẻo tới chắc khốn.

Tám người đều kéo nhau chạy trốn.

Còn Huất Trì chạy tới kêu hai con vào miếu vây bắt. Ba cha con
vào miếu tìm không thấy hình dạng, bèn cầm đèn rọi đến phía sau
thấy dấu tường đổ liền theo dấu ra tìm kiếm. Bỗng nghe có tiếng kêu
rằng:

- Kính Đức khoan đã, ta vâng chỉ bắt ngươi đây.

Kính Đức coi lại thấy Từ Mậu Công cỡi ngựa dừng giữa đường
thì thất kinh gượng hỏi rằng:

- Tôi có tội chi mà quân sư bắt?

Mậu Công cười rằng:

- Ngươi nghịch chỉ uống rượu lại tra xét không ra đặng hiền thần,
sao gọi rằng không tội?

Kính Đức thưa rằng:



- Việc trái lịnh uống rượu xin quân sư giấu cho, còn tra xét hiền
thần tuy không có, song tôi vừa thấy mặt mà lại để người vùng chạy
mất, thoát thân ra phía này, để cha con tôi theo kiếm. Nếu không
kiếm đặng, mai tôi tra Sĩ Quí lo chi không có.

Mậu Công nói:

- Nhơn Quí thời vận chưa tới, dẫu Nguyên soái làm thế nào cũng
không có. Còn Nguyên soái muốn tra Sĩ Quí thì Nhơn Quí chắc bị
hại. Thôi hãy theo ta về thành Phụng Hoàng, chừng ít ngày cũng
gặp.

Kính Đức cực chẳng đã phải theo quân sư về thành. Về tới
Phụng Hoàng thành, rạng ngày Kính Đức vào chầu Thái Tôn lạy tạ
tội rằng:

- Tôi vâng chỉ tra xét hiền thần không đặng, xin bệ hạ thứ tội.

Thái Tôn an ủi vài lời. Huất Trì lạy tạ. Chúa tôi bàn việc tấn binh.
Trương Hườn liền kéo binh nhắm Độc Mộc quang tấn phát, còn
chúa tôi cũng dời qua Hãng Mã thành đợi tin.

Nói về Trương Hườn kéo binh đến Độc Mộc quang hạ trại, rồi
cho đòi Tiết Nhơn Quí, chẳng dè Nhơn Quí cảm mạo phong sương,
lại bị Kính Đức đuổi nên sợ thành bịnh. Quân về thưa lại, Trương
Hườn buồn bực vì không ai ra trận.

Nói về tướng giữ ải đó là An Điện Bửu, chức phó Nguyên soái, là
một tay thượng tướng Cao Ly, lại có hai tổng binh là Lâm Thiên Bích
và Lâm Thiên Tượng, sức mạnh hơn người, hình dạng cổ quái. Khi
ấy An Điện Bửu nói với hai tướng rằng:



- Ta nghe danh hỏa đầu quân Tiết Lễ giỏi lắm, sao kéo binh tới đã
ba ngày mà không ai ra khiêu chiến?

Lâm Thiên Tượng thưa rằng:

- Có khi hỏa đầu quân không có đó, xin cho tôi ra binh phá dinh
giặc, coi có hỏa đầu quân ở đó thì thử sức cho biết.

An Điện Bửu cho hai tướng ra trận, hai tướng vâng lịnh kéo binh
thẳng tới dinh Đường kêu lớn rằng:

- Ta nghe hỏa đầu hào kiệt, sao ba ngày nay không ra binh. Mau
đầu hàng, kẻo dinh trại tan nát.

Quân vào báo, Trương Hườn cả sợ kêu con và rể mà rằng:

- Tiết Lễ bị bịnh lấy ai ra đánh tướng Phiên bây giờ?

Chí Long xin ra trận, Sĩ Quí cực chẳng đã chịu cho, sai Hà Tôn
Hiến cứu ứng. Hai người lên ngựa dẫn quân ra trận nạt rằng:

- Đồ Phiên nô tên họ chi?

Lâm Thiên Bích xưng danh rồi hỏi rằng:

- Còn ngươi tên chi?

Chí Long nói:

- Ta là đại tướng Trương Chí Long, mau xuống ngựa đầu hàng
kẻo chết.

Lâm Thiên Bích cả giận chém liền, Chí Long rước đánh mới đặng
một hiệp, bị Thiên Bích đáng văng thương, quân Phiên áp lại bắt



sống. Hà Tôn Hiến vỗ ngựa xốc tới, Lâm Thiên Tướng đón lại hỏi
rằng:

- Ngươi phải là Tiết Lễ chăng?

Hà Tôn Hiến nói:

- Phải! Ngươi biết tiếng ta, sao dám ra đây chịu chết?

Lâm Thiên Tường đâm liền, Tôn Hiến rước đánh không đầy một
hiệp bị Thiên Tượng bắt sống đem về thành. An Điện Bửu mừng
lắm, dạy giam lại đợi dẹp yên giặc sẽ giải về Biên đô.

Khi ấy Trương Hườn nghe báo hai con bị bắt thì chết điếng hồi
lâu mới tỉnh, lại nghĩ rằng: "Tiết Lễ có bịnh, ta sai Châu Thanh ra
cứu ắt xong." Liền kêu trung quân dạy rằng:

- Ngươi lãnh lịnh tiễn vào dinh tiên phong đòi Châu Thanh ra cứu
con ta lập tức.

Trung quân y lịnh tới cửa tiên phong dinh kêu tên Châu Thanh,
nói lớn rằng:

- Nay có lịnh tiễn lão gia đòi Châu Thanh đến hầu lập tức.

Châu Thanh đang ăn cơm nghe kêu tên mình thì nổi giận mắng
rằng:

- Đồ cẩu đầu vô lễ, đã đến dinh ta còn không vào, lại ở ngoài ngỏ
kêu tên, để ta đánh cho bỏ ghét.

Nghĩ rồi làm thinh ăn hoài. Tên trung quân kêu hoài không thấy ai
tiếp thì giận mắng rằng:



- Đồ quân hoang! Có lịnh lão gia đòi mà ta kêu hoài bây không ra
lãnh mệnh.

Châu Thanh chạy xốc ra mắng rằng:

- Súc sanh dám lớn gan mắng ta! Ta đánh cho mày về nói với lão
gia phải chừa thói phách.

Nói rồi xốc lại nắm cổ tên ấy quăng xuống ngựa, đạp thêm một
đạp. Tên trung quân la làng bò lên ngựa chạy về thưa với Sĩ Quí
rằng:

- Bọn hỏa đầu ngang lắm, dám bẻ lịnh tiễn và đánh tôi sưng mặt,
tôi nhịn thua về thưa lại.

Trương Hườn nạt rằng:

- Từ thuở nay ta sai ai đi, bọn hỏa đầu cũng vâng lịnh. Nay ta sai
mày chắc mày hỗn hào chi đó mới ra cớ ấy.

Nói rồi truyền trói tên trung quân dẫn theo mình qua dinh tiên
phong xin lỗi. Bọn hỏa đầu hay tin ra tiếp rước. Châu Thanh thưa
rằng:

- Chẳng hay lão gia đến đây có việc chi?

Sĩ Quí nói:

- Ta đến thăm Tiết Lễ.

Châu Thanh liền dắt Sĩ Quí vào phòng vén màn kêu Tiết Nhơn
Quí. Nhơn Quí mở mắt ra xem thấy Trương Hườn thì rán ngồi dậy
thi lễ thưa rằng:



- Tiện sĩ cam thất lễ, xin lão gia thứ tội.

Sĩ Quí nói:

- Không hề chi! Ta tưởng ngươi là tôi hữu công nên không phân
trên dưới, đến thăm ngươi. Chẳng hay bịnh ngươi tăng giảm thế
nào?

Nhơn Quí thưa rằng:

- Bịnh tôi coi bộ khó sống đặng. Chẳng hay từ tôi bị bịnh, có ai ra
trận chưa?

Sĩ Quí nói:

- Mới đây ta sai hai tiểu tướng quân ra trận bị tướng giặc bắt hết,
vừa rồi ta có cho trung quân đến dạy Châu Thanh ra cứu. Không
biết nó có nói gì mà Châu Thanh đánh nó và bẻ lịnh tiễn? Nay ta trói
nó qua xin lỗi ngươi.

Nhơn Quí nghe Châu Thanh vô lễ nổi giận té ngửa ra chết giấc.
Trương Hườn cả kinh kêu hồi lâu Nhơn Quí chưa tỉnh. Châu Thanh
thấy vậy chỉ Trương Hườn mà rằng:

- Ngươi làm đại ca ta giận chết giấc. Nếu người thiệt mạng,
ngươi cũng không toàn.

Nói rồi chạy lại trói Trương Hườn. Trương Hườn mắng rằng:

- Ngươi dám vô lễ trói ta sao?

Châu Thanh nói:



- Anh ta không tỉnh thì ngươi phải chết, chẳng những trói mà thôi
đâu.

Trương Hườn thất sắc nghĩ rằng:

- Nó lỗ mãng lắm. Nếu Tiết Lễ chết thiệt ta chẳng còn hồn.

Liền kêu Tiết Lễ không dứt. Nhơn Quí tỉnh lại mở mắt xem thấy
Trương Hườn bị trói thì giận hét rằng:

- Chuyện chi mà dám trói lão gia? Mi ngang tàng quá, sao chẳng
mở ra!

Châu Thanh thấy Nhơn Quí rầy thì mở trói cho Sĩ Quí mà rằng:

- May đại ca ta tỉnh, nếu không thì ngươi mất mạng rồi.

Nhơn Quí mời Trương Hườn ngồi, rồi thưa rằng:

- Tội đáng thác xin lão gia theo phép gia hình.

Trương Hườn nói:

- Phải, tội ấy khó dung tha.

Châu Thanh nói:

- Ai dám động đến tên hỏa đầu quân này!

Trương Hườn nghe Châu Thanh nói, nghĩ rằng: "Châu Thanh là
đứa ngang tàng, hành tội nó sao đặng, chi bằng dùng lời ngon ngọt,
khiến cho nó đi cứu con mình thì hơn." Nghĩ rồi nói với Tiết Lễ rằng:



- Thôi ta chẳng trách, nó nhỏ nên lỗ mãng. Vậy để sai nó đi cứu
con ta, lấy công chuộc tội.

Nhơn Quí kêu Châu Thanh mà rằng:

- Nay lão gia dung tội, mi mau kéo binh ra cứu nhị vị tiểu tướng
quân mà chuộc tội.

Châu Thanh không dám cãi anh, bèn cùng bảy anh em theo Sĩ
Quí về dinh đặng lãnh binh ra trận.
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Khi thấy Châu Thanh xốc tới ải khiêu chiến, quân vào báo lại.
Anh em họ Lâm kéo binh ra trận nạt rằng:

- Tướng đó tên chi?

Châu Thanh nói:

- Ta là Hỏa đầu Châu Thanh đây. Bây mau đem nhị vị tướng
quân trả lại và đầu hàng, bằng nghịch mệnh hồn du địa phủ

Hai tướng nổi giận chém đùa. Châu Thanh rước đánh đặng mười
hiệp, lập thế bắt sống Lâm Thiên Bích chạy về dinh. Lâm Thiên
Tượng nổi giận xốc ngựa tới kêu rằng:

-Châu Thanh chớ chạy! Mau đem trả anh ta, bằng không ta quyết
phân thây ngươi muôn đoạn.

Châu Thanh làm thinh ôm Lâm Thiên Bích chạy miết vào dinh, rồi
trở ra trận nữa. Lâm Thiên Tượng xốc tới chém đùa, Châu Thanh
huơ giản đánh đặng ít hiệp đập Thiên Tượng chết tươi. Quân Phiên
vỡ loạn chạy về phi báo. Còn Châu Thanh thắng trận về dinh.
Truơng Hườn cả mừng truyền lịnh đem chém luôn Lâm Thiên Bích
làm hiệu lịnh.

Nói về An Điện Bửu nghe báo giận lắm, xách song chùy lên ngựa
kéo binh đến dinh Đường kêu rằng:



- Có An Nguyên soái đến đây! Hỏa đầu quân mau ra chịu chết!

Quân vào báo lại, tám anh em lên ngựa ra trận thấy Phiên tướng
hình dung cổ quái, tay cầm ngân chùy thì Châu Thanh nói rằng:

- Ta coi tướng giặc lợi hại chớ chẳng chơi, khi ta giao phong, anh
em phải coi chừng giúp sức.

Mấy người ưng lời, Châu Thanh huơ giản giục ngựa nạt rằng:

- Tướng đó tên chi?

Điện Bửu nói:

- Ta là Phiên trào phó soái An Điện Bửu.

Nói rồi huơ chùy đánh mạnh quá làm cho Châu Thanh run rẩy,
con ngựa thối lui ba thước. Bảy người liền áp tới phủ vây. An Điện
Bửu ráng sức xung đột mà không giải vây đặng, hai bên cờ phất
trống rung, pháo nổ vang trời, quân la dậy đất.

Khi ấy Tiết Nhơn Quí nằm thiếp trên giường nghe tiếng vvang
dậy thì hỏi mấy đồ đệ rằng:

- Vậy chớ binh nào giao chiến đó?

Đồ đệ thưa rằng:

- Đó là phó soái Phiên là An Điện Bửu võ nghệ cao cường lắm,
nên mấy thầy tôi đánh từ mai đến giờ mà không nổi.

Nhơn Quí cả giận nghĩ rằng:



- Từ khi ta qua Cao Ly, tới ải nào dẹp ải nấy. Hôm nay rủi bị đau,
em cự không lại thì danh tiếng hỏa đầu quân bấy lâu hư hết. Ta phải
rán ra binh mới đặng.

Nghĩ rồi kêu đồ đệ mang khôi giáp. Mấy đồ đệ can rằng:

- Nay thầy có bịnh cảm thương lên ngựa không tiện. Xin hãy
dưỡng an cho khỏe.

Nhơn Quí nói:

- Chúng bay biết chi. Nếu để tướng Phiên thắng thì còn chi là
danh tiếng. Mau sửa soạn cho ta kẻo trễ.

Nói rồi rán trỗi dậy mặc áo và dạy đem khôi giáp cùng binh khí.
Mấy đồ đệ không dám can nữa phải đem ra. Nhơn Quí nai nịt rồi,
tuy mình yếu quá, mà phải gượng lên ra khỏi dinh ngựa. Chẳng dè
ngựa ấy không chịu đi, kéo dắt làm gì cũng đứng đó. Nhơn Quí nổi
giận quất luôn mấy roi, con ngựa đau quá ré lên như sấm, kinh động
tới Cửu Thiên Huyền Nữ. Nương nương biết rằng Nhơn Quí còn
bịnh mà rán ra trận liền khiến Thanh y đồng tử xuống giúp Nhơn Quí
tức thì.

Nói về con ngựa của Nhơn Quí bị đánh nên chạy riết tới trận mới
dừng lại. Nhơn Quí đang mê man, mở bừng mắt ra xem, kêu tám
anh em dẹp ra. Tám người lúc đó mệt quá nghe kêu day lại thấy anh
mình tiếp chiến cả mừng, lui ra nghỉ. Khi Nhơn Quí xông tới giữa
trận thì An Điện Bửu lấy làm lạ nghĩ rằng:

- Cớ nào tám tướng lui ra mà có người nào mặc bạch giáp bạch
bào lướt tới, có khi là Hỏa đầu Tiết Lễ chăng?



Nghĩ rồi dừng ngựa mà xem, Nhơn Quí xốc ngựa tới đâm một
kích, An Điện Bửu mắt ngó quên phòng bị, nên mũi kích trúng yết
hầu nhào xuống ngựa mà thác. (Nguyên có Thanh y đồng tử bảo hộ
nên khiến Nhơn Quí đâm nhằm yết hầu An Điện Bửu.) Bọn cữu cá
mừng lằm, kéo riết binh vào ải, đánh tan binh Phiên, thẳng vào sau
dinh cứu Trương Chí Long và Hà Tôn Hiến. Trương Hườn dạy nhổ
trại và kéo binh vào tra xét lương thảo, chiêu an lê thứ rồi sai người
về Hãng Mã thành báo điệp.

Thái Tôn đặng tin báo cả mừng. Rạng ngày, Kính Đức kéo quân
nhắm Độc Mộc quang tấn phát. Đến nơi, Trương Hườn ra rước vào
thanh tra xét mọi việc, rồi Trương Hườn ra trước ngự dinh tâu rằng:

- Rể tôi là Hà Tôn Hiến bị bịnh ra trận giết đặng An Điện Bửu lấy
đặng Độc Mộc quang nữa.

Thái Tôn khen và dạy Nguyên soái ghi công. Kính Đức ghi công
rồi, kêu Truơng Hườn mà rằng:

- Tiên phong thiệt có tài lực.

Trương Hườn đắc chí, giả bộ khiêm nhường thưa rằng:

- Nguyên soái quá khen, tôi đâu dám chịu lời ấy.

Kính Đức nói:

- Ta nói thiệt đó, nhún mình làm chi. A, hôm nay tại dinh ta có một
đồ cổ đồng nhiều người coi không biết là đời nào, nhờ tiên phong
sang coi giúp cho.

Trương Hườn ngỡ thiệt đi theo Kính Đức. Kính Đức về dinh lấy
cây roi ra hỏi Trương Hườn rằng:



- Cái này là vật chi và ở đời nào vậy?

Trương Hườn thưa:

Ấy là cang tiên của Nguyên soái, đó là của tiên đế ban cho, chớ
không phải cổ đồng.

Kính Đức hỏi:

- Trên roi đó đề những chữ chi vậy?

Trương Hườn thưa:

- Chữ đó là của tiên đế khắc đó.

Huất Trì nói:

- Mấy hàng chữ thế nào? Bấy lâu ta không rõ, ngươi đọc giùm ta
nghe.

Trương Hườn đọc rằng: Ngự sứ cang tiên cho Kính Đức bất luận
hoàng thân cùng quốc thích, bằng có vô phép hay là gian, cho phép
đánh chết không oan ức.

Kính Đức nghe rồi cười rằng:

- Trong roi nói vậy thì tội ngươi đáng lắm.

Nói rồi đứng đập Trương Hườn xuống đất rồi giơ roi toan đánh
xuống. Trương Hườn la lớn năn nỉ rằng:

- Xin Nguyên soái dung tánh mạng, tôi đâu dám làm chi gian tà.

Kính Đức nói:



- Ngươi nói không gian tà, vậy chớ ngươi yếm ẩn Nhơn Quí nơi
dinh tiên phong rồi đoạt công cho rể, còn gọi rằng không gian tà
sao?

Trương Hườn thưa:

- Oan tôi lắm! Tôi nào biết Nhơn Quí, duy trong bọn hỏa đầu có
tên Tiết Lễ thì có biết việc hành binh xuất trận đâu, sao gọi là hiền
thần Nhơn Quí? Xin Nguyên soái xét lại.

Kính Đức nổi giận nạt rằng:

- Ngươi dám xảo ngôn! Khi trước ta đến Hãng Mã thành khao
thưởng ba quân, ngươi lập kế gạt ta uống rượu đặng ngươi tráo trở
giấu Nhơn Quí cho ta không xét đặng. Khi ta tỉnh lại mới biết, ta đi
tuần dò tới miếu sơn thần, may gặp Nhơn Quí than thở các đều, ta
rình nghe rõ cả, nên vào bắt hụt, người chạy về miếu rồi trốn mất.
Chẳng ngờ gặp quân sư cản lại. Đến nay lấy đặng Độc Mộc quang
ngươi lại đoạt công cho rể. Nếu ngươi không nói thiệt và đem Nhơn
Quí ra thì ta đập chết tức thì.

Trương Hườn hoảng kinh nghĩ thầm: "Nếu không chịu thiệt chắc
chết." Nghĩ rồi đem chuyện Nhơn Quí thuật hết sau trước. Kính Đức
mắng rằng:

- Đồ gian thần! Ta muốn đánh chết ngươi cho vừa bụng, nhưng
mà công lao chưa rõ nên ta dung cho. Mau đem Nhơn Quí dưng ra
đây, nếu trái lịnh ta nguyện chẳng thứ.
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Khi ấy Kính Đức mừng rỡ vào ngự dinh tâu vua rằng:

- Hiền thần Nhơn Quí đã tìm ra, tâu bệ hạ rõ.

Nói rồi đọc các điều Trương Hườn đã khai cho vua nghe. Từ Mậu
Công thất kinh mà rằng:

- Nếu Nguyên soái làm vậy, thì Trương Hườn mưu hại Nhơn Quí
chớ chẳng không!

Kính Đức nói:

- Nếu Trương Hườn có mưu ấy, thì ngày mai sao dám thấy mặt
tôi.

Mậu Công nói:

- Nguyên soái bất thông lắm, như nó hại rồi thì lấy ai làm chứng.
Bằng Nguyên soái có đối lại với nó trước bệ hạ thì nó tâu rằng: Thiệt
không có Nhơn Quí, bởi Nguyên soái đánh nó, nó khai cho đỡ đòn,
chừng ấy Nguyên soái lấy cớ gì nói với nó, có phải là Nguyên soái
nóng nảy hại hiền thần không?

Thái Tôn vội hỏi rằng:

- Chẳng hay tiên sanh có thế chi cứu đặng hiền thần không?



Mậu Công liền đánh tay rồi thưa rằng:

- Tuy vậy mà không sao, có thần tiên đến.

Thái Tôn nói:

- Nếu vậy thiệt may cho quả nhơn đó.

Huất Trì nghe quân sư phân giải thì giận lắm nói thầm rằng:

- Như Trương Hườn không đem Nhơn Quí ra thì ta nguyện đánh
chết nó cho đã giận.

Nói về Trương Hườn về dinh mặt mày tái ngắt, nói không ra lời.
Các con thất kinh thưa rằng:

- Cha có việc chi mà thất sắc vậy?

Sĩ Quí ngồi thở hồi lâu rồi nói rằng:

- Không xong rồi! Bận này chắc chết, việc Nhơn Quí bại lộ rồi.
Hôm nay Nguyên soái gạt cha qua dinh người mà đánh tra hỏi việc
ấy. Cha đã khai thiệt, nếu bây giờ không đem Nhơn Quí ra thì chết,
bằng đem ra thì tội mạo công chẳng toàn mạng.

Mấy con thưa rằng:

- Như cha chịu đem Nhơn Quí ra thì sao cho tiện. Chi bằng cha
gạt chúng nó giết hết cho mất tang. Dầu cho đối lại trước mặt bệ hạ,
thì cha tâu rằng: Việc ấy cha không biết, bởi Nguyên soái đánh đau
quá nên chịu đỡ mà thôi. Như vậy ắt khỏi tội.

Trương Hườn nói:



- Các con nói có lý, vậy thì mau kiếm kế chi kín đáo, gọi bọn nó
đi, để trễ không đặng.

Hà Tôn Hiến nói:

- Phía sau đây có một cái hang kêu là Thiên Tiên cốc vào đặng
mà ra không có ngã, nếu gạt đặng chúng nó vào đó, rồi ở ngoài chất
lửa mà đốt thì ắt chúng nó chết và biết tích, quỉ thần không rõ đặng.
Cha xem kế ấy đặng chăng?

Trương Hườn mừng rỡ khen hay, sai kẻ tâm phúc lên sửa soạn
trên hang ấy, còn cha còn dẫn nhau tới dinh tiên phong kêu anh em
Tiết Lễ mà rằng:

- Tiết tướng quân ơi! Việc khốn tới rồi. Bởi ta thấy Nguyên soái đi
rình gặp ngươi nói chi không biết, mà hôm nay người bắt ta mà
đánh, dạy đem dâng bọn ngươi. Vì vậy ta cho ngươi rõ. Thôi ta
đành chịu một chút khó, chớ không đành để bọn ngươi bị hại. Cách
đây mười dặm có một chỗ kêu là Thiên Tiên cốc rất là kín đáo, bọn
ngươi hãy theo ta lên đó ở ít ngày thì vô can, chờ ta làm sớ tâu vua
báo kiết cho bọn ngươi, rồi sẽ cho người đến rước thì không sợ chi
nữa.

Nhơn Quí hoảng kinh thưa rằng:

- Lão gia có lòng che chở, anh em chúng tôi đội ơn muôn thuở.

Rồi đó kêu lên mấy anh em lấy đồ binh khí và pháp bửu tùy tùng
lên ngựa theo Trương Hườn đến Thiên Tiên cốc. Khi đến nơi cha
con Trương Hườn dẫn vào hang đá nghỉ ngơi. Bọn Tiết Lễ dắt ngựa
vào trong hết. Nhơn Quí vào hang rồi, Trương Hườn kêu người vác
cây và đá lấp cửa hang và châm lửa chung quanh mà đốt. Nhơn Quí



đi riết đến một chỗ vuông vức đặng mười tầm, bốn phía đá dựng
chập chồng, mười phần hiểm trở. Mấy anh em đang ngồi cùng nhau
than thở bỗng thấy lửa cháy bốn phía rần rần. Mấy anh em thất kinh,
chừng ấy mới biết Trương Hườn bất nhơn. Châu Thanh nổi giận
nói:

- Đại ca tin Trương Hườn lắm nên mới đến nổi này. Bây giờ lấp
hang rồi, làm sao cho đặng?

Nhơn Quí nói:

- Ta dè đâu nó lòng lang dạ sói như vậy? Nay mới rõ nó là thằng
gian thần đại ác, dùng mưu hiểm hại mình mạo công bấy lâu, nay lại
hại ta nữa.

Mấy người đương lúng túng thì Nhơn Quí sực nhớ ngày trước
Cửu Thiên Huyền Nữ cho cái áo Thủy Hỏa bào, thì cả mừng kêu
anh em dặn rằng:

- Mấy em mau lên ngựa, có phép của tiên cho bảo toàn tính
mạng đặng.

Chín anh em và ngựa chen chúc che chung cái áo ấy.

Nói về Trương Hườn, trước khi đem bọn cữu cá đến đã sai
người tâm phúc đặt ở trên núi những diêm sanh cùng hỏa pháo và
thụt dầu cháy bốn phía, bởi vậy khi châm lửa đốt thì trong ngoài đều
có lửa cháy. Khi lửa cháy gần đến chỗ bọn cữu cá ngồi thì chín anh
em đều hoảng sợ. Xảy nghe tiếng kêu rằng:

- Tiết Nhơn Quí bọn ngươi chớ sợ, phải nhắm mắt lại, chừng nào
nghe lặng gió sẽ mở mắt ra thì khỏi chết.



Anh em nghe nói mừng quá biết có tiên cứu đều nhắm mắt lại.
Quả nhiên có một trận gió, làm cho chín ngựa đi vùn vụt, giây lâu
anh em nghe lặng gió liền mở mắt ra xem, thấy một cõi cao sơn
rừng núi mịt mù. Chín ngươi chuyện vãn chờ cho đến sáng. Rạng
ngày, Nhơn Quí nói:

- Chỗ này không có nhà cửa, biết lấy chi độ nhựt, chi bằng tìm
đến Độc Mộc quang cho đặng.

Vương Tâm Hạc nói:

- Ta phải lần xuống núi, gặp ai hỏi thăm xem.

Mấy anh em khen phải, đi đặng năm dặm đường xảy gặp một lão
bà, đầu bạc phơ phơ, tay cầm gậy đi lại. Chín anh em xuống ngựa
thưa rằng:

- Xin lão bà dừng gót cho bọn tôi hỏi thăm vài lời.

Lão bà dừng lại, mấy người nói:

- Bọn tôi là Đường tướng phò thiên tử chinh Đông, rủi bị lạc ở
giữa rừng này, không biết đường về Độc Mộc quang, xin bà chỉ giùm
làm phước.

Lão bà nói:

- Nếu vậy các quan là tướng Đại Đường mà mụ mắt kém không
rõ. Vả chăng từ đây xuống Độc Mộc quang còn hơn năm trăm dặm
nữa mà đường khó khăn lắm. Xin các quan chớ chê thảo xa, theo
mụ đến đó nghỉ ngơi, rạng ngày đi mới kịp.



Nhơn Quí cảm tạ vâng lời, cùng anh em theo lão bà đi hồi lâu
đến một động, vào trong tối tăm mù mịt. Khi qua chỗ ấy lại thấy hoa
cỏ thơm tho, coi như tiên cảnh. Đi hồi lâu tới một cái động bằng đá,
cao hơn trăm trượng, xung quanh hoa thảo đủ mùi trên cửa đề ba
chữ "Tàng Quân động". Lão bà nói:

- Đây là nhà ta, xin mời chư vị nào an nghỉ.

Chín anh em đều cột ngựa rồi đi thẳng vào ngồi nghỉ. Nhơn Quí
dứng dậy vòng tay thưa với lão bà tên họ là chi và có con cháu hay
không mà ở nơi hiu quạnh như vậy? Lão bà nói:

- Ta họ Tiên, từ nhỏ ở chốn này, cha mẹ mất sớm, chẳng có anh
em bà con chi hết. Có một mình ở đây tu luyện, năm nay đặng 180
tuổi. Đêm hôm qua ta nằm mê thấy Huyền Nữ nương nương dạy
rằng: "Ngày nay có cữu cá hỏa đầu quân mắc nạn mà có người cứu
khỏi đem đến rừng này." Người bảo ta đi tiếp rước đem lại Tàng
Quân động này mà ở. Chỗ này là tiên cảnh, không ai đến đặng. Chư
vị hãy an lòng ở đỡ ít ngày, chờ ta đi thăm dọ, coi chừng nào xuất
đầu đặng, thì ta trở lại đem chư vị ra, mà kiếm công lập nghiệp. Đây
có hai thùng bằng đá, thùng này là gạo, thùng này là rượu, ăn uống
hết lại lấy, ngàn năm chưa hết. Còn chư vị nào muốn ăn thịt thì đằng
trước đây có một chỗ kêu là Mãng Quân sơn, hươu nai cầm thú rất
nhiều, săn bắn đem về ăn cũng đặng.

Lão bà nói rồi, chín anh em Nhơn Quí đồng lạy ta. Lão bà từ giã
ra khỏi cửa động đằng vân đi mất.

Nói về cha con Trương Hườn ở giữ Thiên Tiên cốc cả đêm rạng
ngày thấy cây cối cháy hết, ngỡ là bọn Nhơn Quí hóa ra tro rồi, bèn
kéo nhau trở về. Khi về gần tới dinh xảy gặp lịnh tiễn Từ Mậu Công
dạy rằng: "Mau tấn binh đánh Tam Quang Việt Hổ thành, như thắng



trận thì khỏi tội mà lại đặng thăng thưởng." Trương Hườn đặng lịnh
mừng lắm nói rằng:

- Thiệt là quân sư có lòng tốt cứu cha con mình, còn lo chi
Nguyên soái bắt tội.

Cha con mừng rỡ vào dinh truyền quân nhổ trại, kéo binh nhắm
Việt Hổ thành thẳng tới.

Nói về Nguyên soái Huất Trì Cung, hay đặng tin Mậu Công sai
Trương Hườn tấn binh, thì biết là Mậu Công có ý cứu Trương Hườn
liền nổi giận, ngặt không dám nói, nên phải làm thinh.

Nói về Cao Kiến Trang vương ở Việt Hổ thành, ngày kia đương lo
về việc Cáp Tô Văn lên Châu Bì san cầu Mộc Khước Đại Viên để
luyện lại Cửu Khẩu phi đao, mà đã lâu không thấy trở về, xảy thấy
thám tửu về báo rằng:

- Ân Điện Bửu tử trận, Độc Mộc quang mất rồi, nay binh Đường
lại kéo tới đây.

Trang vương hoảng kinh nói rằng:

- Binh Đường kéo tới, ta phải liệu lẽ nào?

Lý Nhã Trinh tâu:

- Tôi có một kế, bắt vua tôi nhà Đường dễ như trở bàn tay.

Trang vương hỏi:

- Quân sư có kế chi?

Lý Nhã Trinh tâu:



- Xin bệ hạ phải thân chinh, làm như vầy... như vầy...

Trang vương mừng rỡ, giáng chỉ cho chư tướng kéo mười muôn
binh mai phục Hạ Lan sơn, đợi hiệu lịnh sẽ kéo ra phủ vây thành
Việt Hổ. Còn Trang vương cũng dẫn binh ra ngoài, cách thành ba
chục dặm hạ trại.

Trương Sĩ Quí dẫn binh đến Việt Hổ thành, sai quân đi thăm thấy
không có ai canh giữ. Trương Sĩ Quí mừng nói rằng:

- Chúng nó nghe hỏa đầu quân đến, nên bỏ thành mà trốn rồi.

Hà Tôn Hiến thưa:

- Tôi e chúng làm kế không thành chăng?

Sĩ Quí nói:

- Ngươi đa nghi như vậy, sao cho nên việc.

Nói rồi kéo quân vào thành thay đổi cờ hiệu, sai quân về Độc
Mộc quang báo tiệp. Thái Tôn nghe báo mừng rỡ, liền truyền chỉ kéo
binh đến thành Việt Hổ. Cha con Trương Hườn ra ngoài nghinh tiếp
vào thành. Thái Tôn thẳng tới Ngân Loan điện, các quan làm lễ triều
bái rồi bỗng có quân ở Hắc Phong quang đến báo rằng:

- Vương quốc công lâm bịnh từ trần, các đạo chiến thuyền không
ai chủ quản, xin bệ hạ định liệu.

Thái Tôn nghe nói Vương Quân Khả qua đời, mười phần thương
xót, rồi kêu Từ Mậu Công mà hỏi rằng:

- Chiến thuyền là việc hệ trọng, tiên sanh tính nên sai ai chủ quản
bây giờ?



Mậu Công tâu:

- Nay Kiến đô đã thâu đặng, Phiên tướng chắc hết kẻ giỏi rồi, vậy
hãy sai Trương Hườn ra quân lãnh việc ấy.

Thái Tôn nghe lời, liền dạy Trương Hườn lãnh chiến thuyền,
Truơng Hườn vâng lịnh dẫn binh đi.

Nói về Cao Kiến Trang vương sai người đi thám thính biết Đường
chúa đã trúng kế liền sai nổi hiệu cờ, phục binh thấy hiệu cờ dều
kéo nhau tới vây thành đông như kiến.

Lúc ấy quân tuần thành về báo cho Thái Tôn hay. Thái Tôn
hoảng kinh nói rằng:

- Thôi! Lại mắc kế không thành như ngày trước rồi!

Từ Mậu Công tâu:

- Xin bệ hạ lên lầu, coi binh tướng chúng nó ra thế nào cho biết.

Thái Tôn nghe theo. Vua tôi cùng nhau lên lầu, coi cùng bốn
phía.
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Khi Thái Tôn cùng các quan lên thành, xem thấy binh Phiên kéo
đến hằng hà sa số, tinh kỳ tề chỉnh, sát khí đằng đằng. Thái Tôn
thấy vậy chặt lưỡi than thầm. Bỗng nghe ngoài dinh Phiên nổ hai
tiếng súng lớn, rồi nghe binh Phiên la lớn rằng: "Đại Nguyên soái đã
về." Nguyên Cáp Tô Văn lên núi Châu Bì luyện lại Cửu Khẩu phi
đao, rồi tuốt qua nước Phò Dư mượn đặng mười muôn binh kéo về.

Khi ấy Tô Văn thấy Trang vương đương dốc binh vây thành Việt
Hổ thì rất mừng, liền nhập binh vây thêm, lại sai các tướng chia giữ
các yếu lộ, để ngăn cản binh Đường, tự mình ở luôn Bắc môn để
phòng thủ. Còn Đông môn, Tây môn, đều chia mỗi cửa hai tướng
coi giữ. Cáp Tô Văn thấy Đường vương cùng các tướng đương
đứng trên mặt thành ngó xuống, liền cầm roi chỉ mà rằng:

- Thế Dân! Bởi tại ngươi sanh sự kéo binh xâm phạm nước ta,
nay đã mắc kế không thành, bây có cánh cũng không thoát khỏi.

Vua Thái Tôn thấy Cáp Tô Văn diễu võ dương oai thì trong lòng
kinh sợ, còn Trình Giảo Kim xưa rày chưa gặp Tô Văn lần nào nên
không hay, liền day lại hỏi Huất Trì Cung rằng:

- Tướng Phiên đó tên gì, mà hình dung dữ tợn vậy?

Huất Trì Cung nói:



- Tướng ấy là Nguyên soái của Liêu trào tên là Cáp Tô Văn, nó
đã giết hai mươi mấy vị lão tướng ở núi Phụng Hoàng ngày trước.

Giảo Kim nghe dứt lời, liền khóc lớn nói rằng:

- Thù sâu tựa biển, không thể làm thinh, để ta ra giết nó, mà báo
cừu cho anh em.

Thái Tôn can rằng:

- Tô Văn anh hùng vô địch, vả lại có phép mầu, vương huynh tuổi
già sức yếu, đánh sao lại nó mà ra!

Giảo Kim tâu:

- Khi trước ở San Đông tôi cùng ba mươi sáu anh em thích huyết
thề bồi, nay chẳng may anh em bị tay Tô Văn sát hại, xin bệ hạ cho
tôi quyết chiến cùng nó, để báo cừu cho anh em.

Vua Thái Tôn làm thinh. Các quan thấy vậy đồng khuyên giải
Giảo Kim, Giảo Kim trong lòng cũng sợ chết, thấy các quan khuyên
giải thì theo lời, không đòi ra đánh nữa.

Rồi đó Thái Tôn cùng các quan xuống lầu, Cáp Tô Văn cũng an
trại. Rạng ngày Tô Văn lại đến khiêu chiến, quân sĩ vào báo. Huất
Trì nổi giận tâu rằng:

- Xin bệ hạ cho tôi ra đánh với nó một trận.

Thái Tôn nói:

- Phép phi đao của Tô Văn lợi hại lắm, vương huynh ra chắc
uổng mạng, vậy hãy đem miễn chiến bài treo lên rồi sẽ lo kế khác.



Huất Trì vâng lịnh, liền dạy quân đem miễn chiến bài treo lên.
Cáp Tô Văn ngó thấy cười lớn mà rằng:

- Trong thành hết tướng rồi sao mà phải treo miễn chiến bài làm
vậy?

Nói rồi lui binh về ra mắt Trang vương thuật lại các việc và nói
rằng:

- Nay ta chẳng cần phải đánh, đợi thành hết lương, sẽ chết đói cả
lũ.

Trang vương nghe tâu vui mừng, truyền quân canh phòng cẩn
thận.

Nói về Đường Thái Tôn thấy binh Phiên vây khốn, thì tỏng lòng
buồn rầu. Từ Mậu Công tâu rằng:

- Xin bệ hạ cứ an tâm, chờ hai mươi ngày nữa thì có binh đến
cứu.

Thái Tôn cũng nghe lời, truyền các tường dùng cung nỏ chia giữ
bốn mặt thành cho nghiêm ngặt.

Đây nói về Hộ quốc công là Tần Thúc Bảo dưỡng bịnh ở Trường
An, thấy bịnh ngày càng nặng, biết mình không sống đặng nữa, liền
cho kêu các vị tiểu vương tước đến mà dặn rằng:

- Các cháu ôi! Các cháu đương độ niên thiếu anh hùng, nên gắng
công mà phò an xã tắc, cho rạng rỡ tướng môn, nay mai ta chết rồi
thì các cháu mau đến Liêu bang mà bảo giá.

Lại kêu Hoài Ngọc đến dặn rằng:



- Bịnh của cha ngày thêm trầm trọng, chắc không thể sống đặng
lâu, vậy sau khi cha nhắm mắt đi, con nên mau mau đem binh đi bảo
giá, đừng vị việc tang chế mà thủ hiếu ở nhà, cha dẫu hồn xuống
suối vàng cũng theo con mà bảo hộ. Nếu trái lời cha dặn, thì là
nghịch tử đó.

Hoài Ngọc lạy khóc vâng lời. Thúc Bảo lại kêu La Thông đến mà
nói rằng:

- Khi cháu ở Mộc Dương thành làm lếu, nên thiên tử mới cách
hết quan chức, mẹ cháu không xét, lại đem lòng oán trách triều đình,
song lòng đàn bà ta cũng không nên chấp trách, vậy sau khi bác mất
rồi, cháu lãnh binh đi bảo giá, trước là chuộc tội kia, sau cho rõ con
dòng cháu giống.

La Thông quỳ lạy vâng mệnh. Thúc Bảo dặn dò lâu đó, thì hồn đã
qui tiên.

Hoài Ngọc khóc lóc một hồi, rồi làm theo lời cha dặn. Các việc
xong xuôi. Hoài Ngọc cùng mấy anh em đến triều xin lãnh binh đi
bảo giá. Khi ấy Hoài Ngọc đáp hiếu lập công, nên lãnh binh làm tiền
lộ tiên phong, đầu đội bích cân, mình mặc áo ma bố, lưng cột dây
rơm, chân mang giày cỏ, tay cầm gậy tang đi trước khai lộ, còn La
Thông làm đốc binh, cùng với các anh em họ Đoàn, anh em họ
Hằng, Trình Thiết Ngưu, Huất Trì Hiệu Hoài, dẫn binh nhắm Liêu
bang tấn phát.

Đi chừng hơn nửa tháng đến địa phận Tam Quang Việt Hổ thành.
Hoài Ngọc thấy phía trước Phiên binh đông đặc, còn binh Đường
chẳng thấy đâu thì cả kinh, liền truyền dừng binh lại, rồi cho người đi
thám thính. Giây lâu về báo rằng: "Thấy Phiên binh bốn phía vây
thành đánh dữ dội lắm, có lẽ là binh Đường bị khốn ở trong." Hoài



Ngọc nghe báo liền truyền quân hạ trại, để đợi đại binh đến, sẽ
thương nghị.

Ngày sau binh mã La Thông đến, Hoài Ngọc rước vào trại rồi
thuật lại các việc binh Đường bị vây. La Thông nói:

- Binh Phiên đông lắm, nay muốn giải vây, phải có người vào
thông tin, để lý ứng ngoại hiệp, thì phá mới xong.

Hoài Ngọc nói:

- Việc đó không khó, để ta vào thành thông tin cho.

La Thông nói:

- Anh ở ngoài này điều binh làm ngoại ứng, còn việc đó để em đi.

Hoài Ngọc nói:

- Không được! Nay anh theo lời phụ thân, nên lãnh chức tiên
phong đáp hiếu mà lập công, vậy cái đó anh phải đi để phần anh
mới đặng.

La Thông nói:

- Ca ca muốn đi cũng đặng, song khi báo tin rồi ca ca phải làm
như vầy... như vầy... em mới biết chừng mà chia binh vào tiếp chiến.

Hoài Ngọc y lời, liền nai nịt nhảy lên Lôi Phong, cầm Đề Lư
thương nhắm dinh Phiên mà lướt tới. Quân Phiên thấy Hoài Ngọc
đánh tới, cùng la lên một tiếng rồi lấy tên bắn ra như mưa. Hoài
Ngọc múa thương gạt tên, chân thúc ngựa xông vào, đi tới đâu binh
Phiên đều té nhào tới đó, kẻ gẫy tay, người dập đầu đều giành
đường mà chạy. Hoài Ngọc thừa thế giục ngựa xông vào, qua đặng



năm sáu dãy phía trước thấy cờ xí đầy trời, trống chiên dậy đất.
Hoài Ngọc thấy trên thành cắm cờ hiệu nhà Đường thì rất mừng,
vừa mới kêu cứu, bỗng nghe tiếng pháo nổ vang, một tướng lướt tới
cản đường.
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Khi ấy Hoài Ngọc thấy tướng đến cản đường, thì hỏi rằng:

- Ngươi tên chi, dám ra đây ngăn trở?

Tướng ấy đáp:

- Phiên trào đại tướng quân Mai Long là ta, nay vâng lịnh giữ cửa
Tây môn này, ngươi có tài cán chi, mà dám đến xâm phạm.

Nói rồi huơ roi đánh tới. Hoài Ngọc cũng huơ thương ra đỡ, đánh
hơn 50 hiệp. Mai Long chống cự không lại, bị Hoài Ngọc đâm một
thương té xuống ngựa chết tươi. Quân Phiên xô nhau chạy rào.

Hoài Ngọc giục ngựa đến cửa thành kêu cửa. Quân sĩ vào báo.
Huất Trì Cung lên mặt thành đứng xem, thấy Hoài Ngọc mặc đồ
tang phục, thì biết là Thúc Bảo đã chết, thì kêu Hoài Ngọc mà nói
rằng:

- Hiền điệt! Vậy chớ lịnh tôn đã qua đời rồi sao?

Hoài Ngọc đáp:

- Phải!

Huất Trì Cung than rằng:

- Tần huynh từ trần, thiệt khá thương tiếc.



Nói rồi kêu Hoài Ngọc hỏi rằng:

- Sao hiền điệt đi một mình, hay có các tiểu tước đi theo nữa,
binh mã có đặng bao nhiêu?

Hoài Ngọc thưa:

- Cháu vâng lời di chúc của thân phụ cùng các tiểu tướng tước
đem mười muôn binh bảo giá, đại binh còn đóng ở ngoài, cháu vào
thành báo tin trước, xin bá phụ truyền mở cửa thành, cho cháu vào
ra mắt phụ vương đã.

Huất Trì Cung nghĩ thầm rằng:

- Hoài Ngọc năm trước đánh ta hai lượt, giận ấy chưa nguôi nay
gặp cơ hội này, để ta mượn tay quân Phiên mà trả thù mới được.

Nghĩ rồi kêu Hoài Ngọc mà nói rằng:

- Quân sư có lịnh cấm, không ai đặng mở cửa Tây thành, nay
cháu đã lỡ đến vậy cháu hãy đợi, để ta vào thưa lại coi sao.

Hoài Ngọc nói:

- Nếu quân sư đã có lịnh cấm, thôi để cháu qua Nam môn cũng
đặng.

Huất Trì khen phải. Nói rồi xuống lầu qua cửa Nam.

Còn Hoài Ngọc qua cửa Nam đi gần tới bỗng nghe có tiếng pháo
nổ, xông ra hai viên đại tướng cản lại mà nạt rằng:

- Man tử! Mi đã đến cửa Tây thành lại không vào cửa, còn muốn
đến đây mua cái chết sao?



Hoài Ngọc mắng rằng:

- Phiên cẩu hãy xưng họ tên đi rồi ta đưa về địa phủ

Hai tướng đáp:

- Chúng ta là bộ hạ của Cáp Nguyên soái, chức Vô Địch tướng
quân, tên là Ba Liêm và Ba Cang. Thôi chúng ta xưng tên rồi, mi
đưa tay ra mà chịu trói.

Hoài Ngọc nổi giận huơ thương đâm tới, hai tướng cùng huơ
binh khí lại cự, đánh thôi cát bay mịt trời, trống kêu dậy đất. Hoài
Ngọc ra miếng tung hoành, đánh trên đấm dưới, làm cho hai tướng
mồ hôi như tắm, hơi thở ồ ồ. Ba Liêm bị Hoài Ngọc đâm một thương
trúng yết hầu, té nhào xuống ngựa, còn Ba Cang thấy vậy hoảng
hồn, chân tay luống cuống cũng bị một thương chết tươi. Quân
Phiên tan chạy. Hoài Ngọc giết đặng hai tướng rồi đi thong thả đến
điếu kiều, thấy Huất Trì Cung đứng trên thành bèn kêu rằng:

- Xin bá phụ mở cửa thành cho cháu vào.

Huất Trì Cung lắc đầu mà nói rằng:

- Hiền điệt! Khi nãy ta quên, thiệt để khó cho cháu, thôi hãy ráng
vào cửa Đông thành, ta sẽ chờ đó mà mở cửa cho.

Hoài Ngọc nói:

- Vì cớ gì vậy?

Huất Trì Cung nói:

- Số là cháu chưa rõ, vì thánh thượng ngự tại Nam môn, nên cửa
này tướng Phiên mai phục nhiều lắm, mở cửa ra, chúng tràn vào thì



bất tiện lắm.

Hoài Ngọc nghe nói ngẫm nghĩ chắc là Huất Trì Cung muốn kiếm
thế để hại mình. Nghĩ rồi bèn nói rằng:

- Thôi, bác nói vậy cháu cũng chiều theo.

Nói rồi liền giục ngựa chạy theo mé thành qua cửa Đông thành.
Khi gần tới, xảy nghe tiếng pháo nổ liên thinh, trong dinh Phiên xông
ra một tướng chận đường. Hoài Ngọc hỏi rằng:

- Phiên cẩu danh tánh là chi, dám ra cản đường ta?

Tướng ấy đáp:

- Ta là đại tướng quân Tiết Hành đây! Mau mau đưa tay chịu trói!

Nói rồi huơ chùy đánh xuống. Hoài Ngọc đưa thương ra đỡ, đánh
hơn hai mươi hiệp không phân thắng bại. Lúc đó Hoài Ngọc trổ hết
tài nghệ, múa thương bay như gió, làm cho Tiết Hành chống ngăn
không lại, giây phút đã thấy nhào xuống ngựa, ba quân vỡ tan chạy
ráo.

Khi đó Hoài Ngọc đến dưới thành, ngó lên kêu Huất Trì Cung mà
rằng:

- Xin bá phụ thương tiểu điệt, người mệt ngựa mỏi mau mở cửa
thành cho vào nghỉ.

Huất Trì Cung nói:

- Hiền địêt ôi! Cửa này vào cũng không được vì quân sư có treo
bảng cấm mà bác không hay, thôi cháu chịu khó qua cửa Bắc thành
chắc là vô đặng.



Hoài Ngọc nói:

- Vì cớ gì mà bác cứ nói lần không chịu mở cửa?

Huất Trì Cung nói:

- Không phải ta không chịu mở, ngặt vì có tướng lịnh quân sư,
thôi cháu hãy chịu phiền, ta sẽ mở cửa Bắc mà chờ trước.

Nói rồi đi liền. Hoài Ngọc cũng giục ngựa chạy theo vòng ngoài
qua cửa Bắc. Khi đến nơi thì trời đã gần tối. Bỗng nghe trong dinh
Phiên nổi ba tiếng pháo, quân sĩ la ó vang lừng. Hoài Ngọc dừng lại
coi, thấy một cây cờ lớn đề mười lăm chữ vàng như vầy: "Lục quốc
tam xuyên thất thập nhị đạo, hồng bào đại sứ, đại Nguyên soái."
Hoài Ngọc thấy vậy đã kinh tâm song cũng phải làm gan giục ngựa
tới mà hỏi rằng:

- Tướng kia! Có phải ngươi là Cáp Tô Văn đó chăng?

Cáp Tô Văn đáp phải, và nói rằng:

- Ngươi đã biết danh ta sao không xuống ngựa đầu hàng?

Hoài Ngọc nạt rằng:

- Ngươi tài cán bao nhiêu, mà khua môi múa mỏ!

Cáp Tô Văn nổi giận mắng rằng:

- Man tử! Lớn mật thật, ta đã dung cho mi qua khỏi ba cửa, sao
chẳng vào thành, còn đến đây nạp mạng.

Nói rồi huơ Xích Đồng đao chém tới. Hoài Ngọc đưa thương ra
đỡ, thì cả mình đều rung động, bèn khen rằng: "Phiên cẩu thiệt lợi



hại!" Liền đâm lại một thương, đánh hơn hai mươi hiệp chưa phân
hơn thua. Hoài Ngọc lúc đó hơi thở khò khè, đánh tới mặt trời lặn
cũng chưa phân cao thấp. Cáp Tô Văn tháy Hoài Ngọc niên thiếu
anh hùng nên muốn bắt sống. Hoài Ngọc lúc đó hồn phi phách tán,
rán hết sức bình sanh tả xông hữu đột đánh với hai mươi mấy
tướng mà không sao thóat khỏi vòng vây, thương pháp đã tán loạn,
ngồi trên mình ngựa không yên, bèn gò ngựa đứng giữa trận mà
than rằng: "Mạng ta nguy rồi!"

Khi ấy Huất Trì Cung đứng ở trên thành, thấy Hoài Ngọc bị vây
thì thất kinh mà nghĩ rằng: "Nếu Hoài Ngọc rủi ro điều gì, thì mình
cũng không khỏi chết!" Nghĩ rồi liền truyền quân mở cửa thành, thả
điếu kiều xuống, rồi mặc giáp cầm thương lên ngựa ra cứu Hoài
Ngọc. Đi ra khỏi điếu kiều, thấy binh Phiên đông quá lại nghĩ rằng:
"Phiên binh đông quá, vả Cáp Tô Văn có phép phi đao lợi hại nữa,
mình sức già tuổi yêu, địch sao cho lại." Nghĩ như vậy rồi dừng
ngựa đứng đó, kêu Hoài Ngọc mà rằng:

- Tần hiền điệt! Hãy ráng phá vây mà ra, ta đã mở cửa thành đợi
đây!

Lúc đó Hoài Ngọc yếu sức, vùng vẫy chẳng nổi, hai lỗ tai ù ù như
sấm nên Huất Trì Cung kêu hết sức mà Hoài Ngọc cũng không
nghe. Cáp Tô Văn thấy các tướng bắt Hoài Ngọc không nổi, thì cả
giận xông vào tiếp chiến. Lúc ấy Hoài Ngọc đã loạn tâm, tay cầm
cây thương hết muốn nổi, đương lúc lúng túng, mà nhờ con Phong
Lôi Báo ré lên một tiếng, các con ngựa của Phiên tướng đều ngã lăn
xuống đất, duy có con ngựa của Cáp Tô Văn cỡi là không té. Hoài
Ngọc thấy vậy mừng lắm, liền giục Phong Lôi Báo thoát ra vòng vây,
chạy đến điếu kiều, theo Huất Trì Cung vào thành đóng cửa lại.



Cáp Tô Văn thấy Hoài Ngọc thoát rồi thì than rằng: "Ta thấy tiểu
man tử kiêu dũng, những muốn bắt sống nên không dụng phi đao,
chẳng dè bị con Phong Lôi Báo cứu thoát." Nói rồi kéo binh về trại.

Khi Hoài Ngọc vào đặng thành rồi Huất Trì Cung đi kề vai mà nói
rằng:

- Hiền điệt thiệt là anh hùng vô địch! Ta giận Phiên nô từng phen
khi dễ binh ta, nên gạt cháu đánh cùng bốn cửa thành cho Phiên nô
vỡ mật, và rạng danh hào kiệt của cháu, vậy khi cháu vào yết kiến,
cháu đừng tâu việc đó, mà thánh hoàng lại quở bác.

Hoài Ngọc biết Kính Đức xảo ngữ, nhưng cũng bỏ qua mà nói
rằng:

- Xin bá phụ an lòng, cháu không tâu việc đó đâu.

Kính Đức mừng lắm, liền dắt Hoài Ngọc vào kiến giá. Khi Hoài
Ngọc vào đến nơi, quỳ lạy mà tâu rằng:

- Tôi vâng di chúc gia nghiêm dạy cho bảo giá vương phụ mà đáp
hiếu lập công. Nay cùng các tiểu tước chủ lãnh binh đến đây, chẳng
dè phụ vương nguy khốn, tôi phải lướt phá trùng vây vào thông tin
trước.

Vua Thái Tôn nghe nói Tần Quỳnh đã mất thì khóc ngất một hồi.
Từ Mậu Công và các quan ai cũng thương khóc. Kế Thái Tôn hỏi
thăm các việc ở Trường Anh và binh sĩ đêm đến đây nhiều ít. Hoài
Ngọc tâu lại các việc. Thái Tôn nghe nói thì vui mừng mà nói với Từ
Mậu Công rằng:

- Nay phò mã và ngự điệt đã tính kế nội công ngoại kích, vậy tiên
sanh khá toan liệu ngay chớ nên để chậm trễ.



Từ Mậu Công vâng lịnh liền kêu Huất Trì Cung dặn phải làm như
vầy... như vầy... Huất Trì Cung vâng lời lui ra, truyền lịnh cho các
tướng phải nai nịt sẵn sàng để chờ phá dinh Phiên. Rồi đó Từ Mậu
Công sai nổi đèn, bản thân ra giáo trường điều khiển chư tướng.
Trình Giảo Kim, Tần Hoài Ngọc lãnh 3000 binh ra cửa Bắc môn,
Huất Trì Cung ra cửa Đông môn, Huất Trì Bửu Lâm ra cửa Tây môn,
Huất Trì Bửu Khánh ra cửa Nam môn. Mỗi tướng đều dẫn 3000 binh
mà ra ngoài thành chờ lịnh, hễ nghe tiếng pháo hiệu thì ùa ra trợ
chiến. Các tướng vâng lịnh dẫn binh ra đi. Đến quá canh, nghe trên
thành nổ năm tiếng pháo lớn, bốn cửa đều mở hết, các tướng xua
binh ra tuốt vào dinh Phiên, binh sĩ đều tán loạn.

Lúc đó, Cao Kiến Trang vương đương nghị luận cùng các tướng
ở trong dinh, bỗng nghe tiếng pháo nổ thì hoảng kinh, cùng quân sư
Lý Nhã Trinh lên ngựa ra thành, thấy binh Đường kéo ra, tiếng la
dậy đất, trống chiêng vang trời. Vua tôi giục ngựa kiếm chốn ẩn
thân.

La Thông ở ngoài, khi nghe tiếng hiệu pháo, liền kéo hết mười
muôn binh chia làm bốn đạo áp vào. Cơn đó trong đánh ra, ngoài
đánh vào. Quân Phiên chết vô số.

Nói về Hoài Ngọc đem binh xông ra cửa Bắc môn chém giết. Xảy
gặp Cáp Tô Văn, hai bên giao chiến đặng mười hiệp. Tô Văn ngại
con Phong Lôi Báo ré lên nữa, liền lấy hồ lô dở nút, miệng niệm thần
chú, bay ra một cây Liễu Điệp phi đao, nhắm đầu Hoài Ngọc chém
tới. Hoài Ngọc hoảng kinh la lớn lên rằng: "Mạng ta nguy mất!" Liền
với lại sau lưng tính rút cây Huỳnh Kim giản đỡ mình, lại rút lộn
nhầm cây Khốc Tang trượng huơ lên không mà đỡ phép, chẳng dè
thời may, đầu cây gậy ấy xẹt ra một làn khói đen dài gần hơn ba



thước, nghe tiếng nổ lụp bụp. Hoài Ngọc nghe tiếng nổ gần tai rồi
thấy phi đao tiêu đi bay mất.



TIẾT NHƠN QUÍ CHINH ĐÔNGTIẾT NHƠN QUÍ CHINH ĐÔNG
Tô ChẩnTô Chẩn

www.dtv-ebook.comwww.dtv-ebook.com

Hồi 28 - Nhờ Gậy Tang, Hoài Ngọc Phá Phi ĐaoHồi 28 - Nhờ Gậy Tang, Hoài Ngọc Phá Phi Đao

Khi ấy Cáp Tô Văn thấy Hoài Ngọc phá phép phi đao, thì nổi giận
liền niệm châm ngôn, bay ra tám ngọn phi đao nữa, cùng nhằm
mình Hoài Ngọc chém tới. Hoài Ngọc lại giơ cây Khốc Tang trượng
lên khua lia khu lịa, thì trong gậy lại có khói đen xẹt ra, dọi tám ngọn
phi đao hóa ra tro bụi.

Hoài Ngọc thấy phi đao tan hết, thì mừng lắm, nên giắc Khốc
Tang trượng vào, rồi huơ trượng đánh. Cáp Tô Văn cũng huơ đao ra
đỡ, đánh hơi hai chục hiệp không phân thắng bại. Tô Văn nổi giận
liền truyền hơn hai chục tướng phủ vây Hoài Ngọc lại. Hoài Ngọc khi
ấy hoảng kinh, đỡ trên che dưới, chân tay mỏi như rụng mà không
sao ra khỏi trùng vây, bèn kêu lớn lên rằng: "Xin ai cứu tôi với!"
Bỗng thấy một tướng tự ngoài xông vào, đánh Phiên tướng tách ra
hai bên, Hoài Ngọc nhìn xem thì là La Thông. Nguyên La Thông khi
thấy pháo hiệu, liền phân phát chúng tướng đi các cửa, còn bổn
phận vào cửa Bắc. Khi đánh vào đến đó, nghe tiếng kêu cứu, liền
xông vào mà nói lớn rằng:

- Ca ca chớ kinh tâm, có tiểu đệ đến trợ chiến đây.

Hoài Ngọc thấy La Thông đến cứu mình thì mừng rỡ, liền đánh
nhầu với hai mươi mấy tướng, còn La Thông thì cự với cáp Tô Văn.

Hoài Ngọc lúc đó rán hết sức bình sanh, đánh với hai mươi
tướng chạy hết, rồi lại đến tiếp La Thông đánh Cáp Tô Văn. Cáp Tô



Văn địch với hai tiểu anh hùng, đánh hơn tám mươi hiệp, đao pháp
đã tán loạn, ngoái cổ lại thấy tướng sĩ mình đều chạy mất hết, thì
trong lòng hoảng hốt, xảy bị Hoài Ngọc đâm một thương trúng xéo
nơi yết hầu. Tô Văn la lớn lên rằng: "Mạng ta chẳng còn!" Vừa dứt
lời lại bị một thương nơi vai, Tô Văn quay ngựa chạy dài. La Thông
rượt theo, đâm bồi một thương nữa trúng lưng. Cáp Tô Văn hiện
xuất nguyên hình ra một đường khói xanh bay mất. La Thông thấy
vậy cũng thất kinh quay ngựa trở lại.

Binh Phiên không có chủ soái, tán loạn chạy trốn, bị binh Đường
giết chết vô số. Từ Mậu Công sai giống chiêng thâu binh về thành.

Nói về Cao Kiến trang vương bị binh Đường truy nãn, thì kinh
hồn táng đởm, chạy thôi giáp mão tanh bành, chạy giây lâu ngó
ngoái lại thì thấy binh Đường đã lui, mới an tâm ra lịnh minh kim
thâu góp tàn binh lại tính thì hao hơn phân nửa, và chết 15 viên đại
tướng. Trang vương thấy vậy than rằng:

- Từ khi khai quốc đến nay chưa có trận nào thua đến thế này.

Cáp Tô Văn tâu:

- Bởi Hoài Ngọc phá hết chín ngọn phi đao của tôi, nên mới đến
nỗi này, xin bệ hạ an tâm, tạm lui binh dồn lại Hạ Lang sơn, đặng tôi
lên núi Châu Bì cầu đại tiên luyện phép phi đao lại.

Trang vương nói:

- Nguyên soái có đi thì mau mau về.

Cáp Tô Văn từ tạ lên ngựa đi liền. Còn Trang vương và chư
tướng kéo binh về đóng ở Hạ Lang sơn.



Nói về các tướng Đường thâu binh về thành, thì trời vừa sáng.
Vua Thái Tôn rất mừng, bèn truyền đem rượu thưởng cho các
tướng mỗi người hai chén, rồi truyền bày diễn yến, khao thưởng ba
quân.

Khi ấy Thái Tôn hỏi Tần Hoài Ngọc rằng:

- Phép phi đao của Cáp Tô Văn lợi hại lắm, làm sao con lại phá
đặng.

Hoài Ngọc tâu:

- Khi Cáp Tô Văn dùng phép phi đao mà hại con, đương cơn
hoảng hốt, con tính rút cây Huỳnh Kim giản để hộ thân, chẳng dè rút
lộn nhầm cây Khốc Tang trượng, còn vừa giơ cây gậy lên thấy xẹt
một tầng hắc khí, làm cho phi đao tiêu hết.

Trình Giảo Kim nói:

- Nếu vậy cây gậy này cũng là bửu bối, xin đem cất vào kho, để
sau này có gặp phi đao sẽ lấy ra mà trừ.

Từ Mậu Công nói:

- Không phải cây gậy ấy có phép linh trừ đặng phi đao đâu, ấy là
Tần Quỳnh hiển thánh, nên theo giúp Hoài Ngọc hóa hắc khí mà trừ
phi đao đó. Bây giờ xin đem đốt cây ấy để âm hồn Tần quốc công
được an lòng mà tiêu diêu nơi cực lạc.

Vua Thái Tôn y lời liền dạy đem Khốc Tang trượng ra ngoài mà
thiêu.

Ngày kia Thái Tôn muốn đi săn bắn, bèn hỏi Từ Mậu Công rằng:



- Hôm nay ta muốn đi săn chơi, chẳng hay tiên sanh có đi chăng?

Từ Mậu Công tâu:

- Bữa nay tôi trong mình hơi yếu, chắc không đi theo hầu đặng.

Vua lại hỏi:

- Còn các vị vương huynh và công tử có ai đi bảo giá đặng
chăng?

Thái Tôn vừa dứt lời, Mậu Công ngó các người nháy và lắc đầu.
Các tướng hiểu ý Từ Mậu Công nên đồng quỳ mà tâu rằng:

- Anh em tôi mới giải vây, hiện còn mệt nhọc, chưa thể đi được.

Trình Giảo Kim thấy không ai chịu đi, liền tâu rằng:

- Tôi xin đi bảo giá.

Từ Mậu Công nổi giận nạt rằng:

-Hôm nay chẳng nên hành động, ta đây còn không đi ai biểu
ngươi xưng tài bảo giá đó?

Thái Tôn nổi giận nói:

- Tiên sanh không đi thì thôi, sao lại ngăn cấm các tướng không
cho đi với trẫm là đạo lý gì?

Từ Mậu Công bị quở đúng phải tâu rằng:

- Hôm nay bệ hạ đi một mình thì thấy ứng mộng hiền thần, bằng
có chư tướng đi theo, thì không gặp đặng.



Thái Tôn mừng nói:

-Ta tưởng đi thì gặp tai nạn chi mà tiên sanh ngăn cản, chớ đi
gặp hiền thần Tiết Nhơn Quí là hĩ sự. Trẫm đi một mình cũng đặng.

Mậu Công tâu:

-Nhơn Quí lúc này thời vận chưa thông, tôi e bệ hạ gặp y sớm y
sẽ phải cái nạn tù lao trong ba năm, như bệ hạ chờ ba năm nữa hãy
đem người về nhà thì được vô sự.

Thái Tôn nói:

- Tiên sanh chớ lo việc ấy, nếu ta không bỏ người vào lao ngục
thì còn ai dám động tới.

Mậu Công tâu:

- Sau này Nhơn Quí có điều lỗi lớn. Bệ hạ cũng tha sao?

Thái Tôn nói:

- Dẫu hiền thần có phạm đại tội, trẫm cũng rộng lòng dung thứ.

Mậu Công tâu:

- Vậy thì bệ hạ hãy đi săn đi.

Lúc ấy Thái Tôn lòng mừng khấp khởi, lên ngựa đem 3000 quân
ngự lâm ra thành, nhắm phía đông nhiều rừng núi đi tới. Khi đi
chừng mười dặm, đến một chỗ đất trống trải, vua truyền quan ngự
lâm bủa lưới mà săn. Quân ngự lâm vâng lệnh áp nhau vào bủa lưới
tứ bề, rồi kẻ thì rượt hươu, người bắt cọp, qua lại rộn ràng. Thái Tôn
xem thấy cả đẹp cũng giục ngựa chạy cùng. Bỗng thấy một con thỏ



bạc chạy qua trước mặt. Thái Tôn cả mừng liền lắp tên vô cung bắn
ra một phát trúng đuôi con thỏ, thỏ ấy mang mũi tên mà chạy. Vua
Thái Tôn giục ngựa rượt theo, theo ba bốn dặm đường mà không
bắt đặng. Vừa thấy muốn quay ngựa lại không theo nữa chẳng ngờ
con thỏ làm việc kỳ quái, thấy vua không đuổi, thì cũng dừng lại. Vua
Thái Tôn thấy vậy lại giục ngựa đuổi theo, con thỏ cũng cứ chạy
cầm chừng phía trước mặt. Vua Thái Tôn theo mãi, không dè đến
hai mươi dặm thì con thỏ biến mất. Vua Thái Tôn đứng ngó hồi lâu
rồi quay ngựa trở lại, thấy phía trước có ngã ba đường, không biết
lối nào về chỗ mình săn bắt. Lúc đó vua Thái Tôn dừng ngựa nghĩ
thầm: "Ta ham rượt con thỏ quá nên không ngó chừng bây giờ biết
đường nào trở lại." Còn đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy phía đường kia
có một người cỡi ngựa đi tới, mình mặc khôi giáp rõ ràng, hai tay
ôm cổ ngựa, nằm sát trên yên, cho ngựa đi thủng thẳng. Thái Tôn
nhìn rõ là ai thì trong bụng nghĩ rằng: "Người này không phải là
tướng Phiên, chắc là Trình Giảo Kim đi theo ta cũng lạc đường, nên
mệt mỏi nằm nghĩ." Nghĩ thế liền giục ngựa tới mà kêu rằng:

- Trình vương huynh, mau trở dậy đi với quả nhơn, nãy giờ ta
cũng lạc đường, không biết ngả nào mà trở lại.

Vua Thái Tôn kêu vừa dứt lời, tướng ấy liền ngước mặt lên. Vua
Thái Tôn xem thấy tướng ấy mặt xanh râu đỏ, biết là Cáp Tô Văn thì
hoảng kinh. Cáp Tô Văn thấy Đường vương đi một mình thì mừng
lắm, nạt lớn lên rằng:

- Người trên ngựa đó có phải là Đường vương Lý Thế Dân
chăng?

Vua Thái Tôn nghe hỏi hồn phi phách tán bèn giục ngựa chạy
mù. Cáp Tô Văn cũng huơ Xích Đồng đao, quất ngựa rượt theo.
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Khi ấy Thái Tôn thấy Cáp Tô Văn đuổi gấp quá vừa chạy vừa
than rằng:

- Hỡi ôi! Mạng ta không còn!

Còn Cáp Tô Văn ở sau rượt theo kêu rằng:

- Phen này mi chạy đâu cho khỏi, rõ ràng trời khiến nhà Đường
về tay ta, nên quỉ mới dắt ngươi đến mà giao cho ta đó!

Nói rồi quất ngựa đuổi theo hoài. Thái Tôn thấy Cáp Tô Văn theo
gần kịp, thì mình đều mọc ốc, trán đổ mồ hôi, vừa chạy vừa trách
thầm rằng: "Thiệt là Mậu Công muốn hại ta chết, nên không cản
ngăn, còn gạt ta đi một mình cho đến nỗi này.”

Thái Tôn chạy chừng ba mươi dặm ra khỏi núi, thấy phía trước
có cái biển lớn mênh mông một nước một trời, trên bờ toàn núi non
nguy hiểm, thiệt hết đường chạy nữa. Vua Thái Tôn thấy vậy, chân
tay bủn rủn, không biết tính sao. Còn Cáp Tô Văn theo đến mé biển,
thấy vậy thì cười ngất kêu Thái Tôn mà hỏi rằng:

- Chỗ này là biển Đông, dưới nước trên rừng, có ngả đâu mà
chạy nữa, sao chưa chịu cắt thủ cấp mà dâng cho rồi?

Vua Thái Tôn nghe nói ruột đau như cắt, mặt tựa nhuộm chàm,
thấy Cáp Tô Văn theo kịp thì hoảng hồn, bèn giục ngựa chạy ùa



xuống mé biển, rủi vừa xuống tới mé thời đã bị lầy, bốn chân không
rút lên đặng. Lúc đó Thái Tôn tâm hồn hỗn loạn, mình mẩy rụng rời,
ngồi trơ trên lưng ngựa giây lâu kêu Tô Văn mà năn nỉ rằng:

- Cáp vương huynh, xin dung mạng cho ta, ta kéo binh trở về
Trung Nguyên, cắt giang san chia cho vương huynh phân nửa.

Cáp Tô Văn dừng trên mé rừng mà nói rằng:

- Lý Thế Dân! Ngươi chớ tưởng đến sự về Trung Nguyên nữa,
hãy mau cắt thủ cấp mà dâng cho ta.

Nói rồi liền giục ngựa xuống mé biển ý muốn ra giết cho đặng
Đường vương mà thâu san hà về một mối. Chẳng dè ra nửa chừng
bèn dừng ngựa lại mà nghĩ rằng: "Nếu ta ra đó ắt cũng bị lầy, chi
bằng ở đây làm bức biểu và tả hành biểu đầu trước, rồi gạt y lên mà
giết cũng chẳng muộn." Nghĩ rồi kêu Thái Tôn mà nạt rằng:

- Lý Thế Dân, sao chưa chịu dâng thủ cấp, còn đợi ta ra sức nữa
chăng?

Vua Thái Tôn nói:

- Cáp vương huynh ôi! Xin rộng lòng dung thứ, ta sẽ chia hai
thiên hạ cho vương huynh.

Cáp Tô Văn giả bộ nói:

- Thôi ngươi đã nhiều phen cầu khẩn, ta cũng dung chế cho, vậy
ngươi phải tả hàng biểu cho ta, ta sẽ tha cho khỏi chết!

Thái Tôn nói:



- Bây giờ đương ở chỗ này, giấy mực không có thì tả hàng biểu
sao đặng?

Cáp Tô Văn nói:

- Ngươi hãy chịu phiền cắt một mảnh áo giáp, lấy máu đầu ngón
tay mà viết ít chữ cốt cho binh tướng ngươi nó tin, thì ta dung chế
cho.

Thái Tôn suy nghĩ rằng: "Hạ huyết biểu chẳng phải là việc chơi,
nỡ nào đem xã tắc của mình mà giao cho kẻ khác." Còn đang suy
nghĩ thì Cáp Tô Văn đã hét lớn lên rằng:

- Ngươi còn dục dặc muốn cho ta bắn tên xuống hay sao?

Thái Tôn nghe Tô Văn nói gắt, liền ép bụng cắt một mảnh giáp,
và cắn đầu ngón tay máu nhỏ ròng ròng, nghĩ đến lại đau lòng, bèn
ngước mặt lên trời mà than rằng:

- Nếu ai cứu đặng Đường thiên tử, xin đem thiên hạ chia phân
nửa.

Cáp Tô Văn nghe Thái Tôn kêu cứu thì cười ngất mà rằng:

- Chỗ này là tuyệt địa rồi, ngươi kêu cũng vô ích.

Nói rồi lại hối Thái Tôn viết hàng biểu, mà Thái Tôn còn dục dặc
chưa chịu.

Đây nói về bọn hỏa đầu quân ở trong tàng quân động. Bữa đó
tám người kia đều lên Mãng Quân sơn săn bắn, có một mình Nhơn
Quí đương ở trong động nấu cơm. Bỗng nghe con ngựa Tuyết Hoa
Tôn la hí vang lừng, Nhơn Quí bước ra nạt ít tiếng, con Tuyết Hoa



Tôn thấy chủ ra thì miệng càng la hí, và bốn chân nhún nhảy làm
một cách dị thường. Nhơn Quí nạt cũng không nín, đánh cũng
không thôi, thì nghĩ rằng: "Con ngựa này từ khi về với ta, ở tại đây
hơn hai tháng chưa có cỡi lần nào, có khi bữa nay muốn cho mình
cỡi đó chăng?" Nghĩ rồi bèn trở vào nai nịt, đem yên ra đóng thì thấy
con ngựa đứng yên không nhảy nhót nữa. Nhơn Quí mừng rỡ, bèn
xách Phương Thiên họa kích nhảy lên, ra đến cửa động, ngựa chạy
bay trên ngọn cỏ, gò cương thế nào cũng không đặng. Nhơn Quí lúc
đó thất kinh nghĩ rằng: "Có khi mạng ta đã hết, nên khiến nó chẳng
tùy mình."

Khi con ngựa ấy chạy khỏi mười cụm núi, đến một hòn núi đá lớn
thì dừng lại. Nhơn Quí mới an lòng. Xảy nghe tiếng người nói: "Nếu
ai cứu đặng Đường thiên tử, xin đem thiên hạ chia phân nữa." Nhơn
Quí nghe nói ngó xuống thấy một người bị lầy dưới mé biển, đầu đội
mão cửu long, mình mặc huỳnh mãng bào. Còn trên bờ có một
tướng mặt xanh, râu đỏ, tay xách Xích Đồng đao, đương ngồi trên
ngựa mà chỉ trỏ. Nhơn Quí nhìn rõ biết là Cáp Tô Văn, còn người
dưới kia là Đường vương bị nạn.

Lúc đó Nhơn Quí muốn cứu, song người ngựa đều đứng trên núi
cao, không có ngả đi xuống. Nhơn Quí thấy vậy trong lòng bối rối
mà than rằng: "Ngựa ôi! Mi đã có lòng đưa ta đến đây cứu giá, mà
lại ở trên núi cao này, thì cứu giá làm sao đặng?" Nhơn Quí than
vừa dứt lời, bỗng con ngựa ré lên một tiếng, chum bốn chân nhảy
xuống núi, khi Nhơn Quí xuống đặng triền núi rồi thì rất mừng, liền
giục ngựa chạy tới mà nạt Cáp Tô Văn rằng:

- Ngươi chớ hung hăng mà làm cho chúa ta kinh hãi!

Nhơn Quí day lại vua Thái Tôn mà rằng:



- Xin bệ hạ an tâm, đã có tiểu thần là Tiết Nhơn Quí đến cứu giá.

Khi Thái Tôn thấy một vị tiểu tướng mặc bạch bào bạch giáp, liền
nhớ chuyện chiêm bao khi trước thì phấn khởi kêu Nhơn Quí mà nói
rằng:

- Xin tiểu vương huynh cứu trẫm, ơn ấy rất trọng.

Còn Cáp Tô Văn ngó thấy Tiết Nhơn Quí thì hoảng kinh nói lớn
rằng:

- Tiết man tử! Ngươi ở đâu mà theo ta quấy rối hoài, nếu người
phá mất dịp này của ta thì thề quyết cùng người chẳng đội trời
chung.

Nhơn Quí chẳng nói chi, cứ việc giục ngựa huơ kích tới đâm. Tô
Văn cũng xách Xích Đồng đao rước đánh đặng bảy tám hiệp. Nhơn
Quí quành ngựa đi ra, rồi rút roi Bạch hổ đập. Tô Văn thổ huyết ôm
cổ ngựa chạy dài. Tiết Nhơn Quí không đuổi, liền quay ngựa trở
xuống biển làm lễ mà thưa rằng:

- Tiểu thần đến chậm khiến bệ hạ chịu sự kinh khủng, xin dung
thứ cho.

Tâu rồi xuống ngựa lội ra đem vua Đường và ngựa lên. Vua Thái
Tôn hỏi rằng:

- Chẳng hay tiểu vương huynh ở đâu, sao lại biết ta có nạn mà
đến cứu?

Nhơn Quí tâu:



- Việc đó dài lắm, xin bệ hạ cho thần về đến thành, sẽ thuật mới
hết. Còn hôm nay nhơn sao bệ hạ đi đâu có một mình mà không có
ai bảo giá?

Vua Thái Tôn nghe Nhơn Quí hỏi, liền đem chuyện Từ Mậu Công
nói trước thuật lại cho Nhơn Quí nghe và nói rằng:

- Ta chẳng dè gặp Cáp Tô Văn làm bức, nếu chẳng gặp tiểu
vương huynh cứu giá chắc tánh mạng ta chẳng còn, vậy để về trào,
trẫm sẽ phong thưởng cho tiểu vương huynh.

Nhơn Quí tạ ơn. Rồi đó chúa tôi cùng lên ngựa trở về thành Việt
Hổ.

Đi đến chỗ ngã ba, chợt thấy một đạo binh ở nẻo đường bên tả
mới kéo qua, cờ hiệu đề hai chữ Đại Đường. Thái Tôn liền dừng
ngựa lại coi, thấy Từ Mậu Công, Huất Trì Cung, Trình Giảo Kim, Tần
Hoài Ngọc đồng xuống trước ngựa mà tâu rằng:

- Làm cho hoàng thượng kinh hãi, thiệt tội ở bọn tôi, xin bệ hạ
dung thứ.

Thái Tôn nói:

- Tiên sanh gạt trẫm thiếu chút nữa về chín suối.

Mậu Công tâu:

- Có như vậy mới gặp hiền thần.

Thái Tôn nói:

- May nhờ tiểu vương huynh tới sớm, nếu không có giây phút
nữa là đã giao huyết biểu cho Cáp Tô Văn rồi, còn đâu chúa tôi mà



gặp nữa?

Mậu Công tâu:

- Xin hoàng thượng nhiêu dung, vì tôi đoán âm dương chắc chắn,
mới dám để bệ hạ đi lạc đường, gặp Cáp Tô Văn thì mới gặp hiền
thần xuất hiện mà bảo giá, đó là ứng như điềm chiêm bao của bệ hạ
năm xưa.

Thái Tôn nghe Mậu Công tâu phân biệt rõ ràng, cũng nguôi giận.
Rồi đó chúa tôi đồng trở về thành.

Khi về đến nơi, vào thẳng Ngân Loan điện, có quan chiêu bái.
Nhơn Quí ra quỳ lạy tâu rằng:

- Hạ thần có nhiều việc oan khúc, xin tâu cho thánh thượng ngự
tường.

Vua Thái Tôn nói:

- Tiểu vương huynh có việc chi oan ức, hãy tâu cho trẫm nghe.

Tiết Nhơn Quí liền tâu từ hồi xuất thân, đầu quân mấy lượt, lập
bao công trạng, và Sĩ Quí ẩn mạo làm sao, tâu hết một lượt. Vua
Thái Tôn nghe xong nổi giận vỗ án la hét om sòm, rồi lại đọc chuyện
chiêm bao cho Nhơn Quí nghe. Huất Trì Cung cũng giận bước ra hỏi
Nhơn Quí rằng:

- Vì cớ nào mấy lần ta gặp cứ bỏ chạy?

Nhơn Quí liền thuật chuyện Sĩ Quí gian trá nói gạt mình cho Kính
Đức nghe. Kính Đức nghe hết đầu đuôi, thì càng giận lung, liền lấy
lịnh tiễn trao cho hai vị công tử là Bửu Lâm và Bửu Khánh ra Hắc



Phong quang mà nã tróc cha con Trương Sĩ Quí. Hai công tử vâng
lịnh đi liền. Vua Thái Tôn lại hỏi Nhơn Quí rằng:

- Tiểu vương huynh mới đây vẫn là hỏa đầu quân cho Trương
Hườn, cớ sao bữa nay lại đến mé biển mà cứu ta đặng?

Nhơn Quí tâu rằng:

- Trong mấy tháng trước dây, chẳng biết sao Trương Hườn bày
ra một kế độc ác nói rằng: Nguyên soái đương tầm nã, kiếm bắt anh
em tôi, nên biểu bọn tôi vào hang Thiên Tiên cốc mà ẩn. Bọn tôi
tưởng thiệt, không dè Trương Hườn sai quân lấp miệng hang và
chất củi đốt cùng bốn phía núi. Lúc đó bọn tôi nhờ có Cửu Thiên
Huyền Nữ cứu khỏi đem về Tàng Quân động. Bữa nay anh em đi
săn hết, có mình tôi ở trong động nấu cơm, chẳng dè con ngựa
Tuyết Hoa Tôn của tôi cứ la hí om sòm, nạt không đặng. Tôi tưởng
nó là giống ngựa chiến, nay ở không lâu ngày nên muốn đi tung
tăng chăng? Mới nai nịt và đóng yên cho nó, cầm kích lên lưng, nó
vừa ra khỏi cửa động liền bay trên không như gió, gò cương cũng
không đặng, khi qua mấy hòn núi kia, đến một trái núi lớn thì dừng
lại. Lúc đó tôi nghe tiếng kêu cứu, ngó xuống thấy bệ hạ đương mắc
nạn, song người ngựa đều ở trên cao, không sao mà xuống được.
Tôi bèn than thở với con ngựa, chẳng dè vừa nói dứt lời, ngụa chụm
bốn cẳng mà nhảy xuống, cũng là hồng phước thánh hoàng rất lớn,
nên thần tiên phò trợ mới đặng như vậy.

Vua Thái Tôn nghe tâu nói:

- Nếu vậy tám anh em bây giờ còn ở Tàng Quân động. Vậy để
trẫm sai người đi rước về mà phong thưởng quan chức.

Từ Mậu Công tâu rằng:



- Tàng Quân động là cảnh tiên, người phàm biết đâu mà kiếm,
xin chậm một hai ngày, tám tướng sẽ xuống thành yết kiến.

Vua Thái Tôn nghe tâu cũng an lòng, liền truyền dọn yến đãi
Nhơn Quí.
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Nói về Huất Trì Bửu Lâm và Huất Trì Bửu Khánh ra đến Hắc
Phong quang. Cha con Trương Hườn ra rước vào thết đãi xong
xuôi, anh em mới đưa lịnh tiễn ra và nói rằng:

- Có lịnh soái phụ tôi cho đòi Trương tiên phong và Hà Tôn Hiến
về Việt Hổ thành hầu việc.

Trương Hườn hỏi:

- Chẳng biết Nguyên soái đòi cha con tôi có việc chi?

Bửu Lâm nói:

- Có việc cơ mật gì đó, nên truyền tiên phong phải đến tức thì.

Trương Hườn nghe nói, cũng thu xếp lật đật lên đường, đi chẳng
bao lâu đã đến thành Việt Hổ. Khi đến nơi anh em Huất Trì vào báo
trước. Huất Trì Cung nạt dạy quân ra trói dẫn vào. Từ Mậu Công
can rằng:

- Nguyên soái chớ nóng nảy mất lẽ công bằng, việc ấy để cho ta,
sẽ có kế tra hỏi.

Nói rồi lại tâu với Thái Tôn rằng:

- Xin bệ hạ cho đòi cha con Trương Hườn vào đại điện, giữa mặt
bá quan đặng tra hỏi cho phân minh.



Thái Tôn liền giáng chỉ, truyền đòi cha con Trương Hườn vào
Ngân Loan điện.

Rồi đó vua Thái Tôn ra ngự đại điện, các quan chầu chực đủ mặt.
Cha con Trương Hườn vào phủ phục trước thềm mà tâu rằng:

- Cha con tôi vâng lịnh đòi về xin vào ra mắt.

Thái Tôn nói:

- Nhơn bữa trước ta đi săn gặp một tên tiểu tướng y nói là bạn
thân của ngươi, ta đem về đây, vậy đòi cha con ngươi đến nhìn cho
biết.

Trương Hườn nói:

- Xin thánh hoàng cho ngu thần ra mắt viên tiểu tướng đó.

Khi đó vua Thái Tôn ngó lại đằng sau, Nhơn Quí vừa bước tới
quỳ một bên Trương Hườn mà hỏi rằng:

- Đại lão gia còn nhớ Tiết Lễ chăng?

Sĩ Quí nghe nói ngước mắt lên, thấy Nhơn Quí thì kinh hồn táng
đởm, bèn nói nho nhỏ rằng:

- Chắc ngươi là oan hồn Tiết Lễ bị ta đốt chết mà đến trước thiên
tử kêu oan chăng?

Nhơn Quí nói:

- Chính tiểu nhơn là Tiết Lễ còn sống đây, chớ có phải ma quỉ
nào đâu! Nguyên đại lão gia mưu độc, lừa anh em tôi vào hang mà



đốt, song nhờ có thần tiên cứu khỏi mà về đây, xin lão gia coi lại cho
rõ.

Nhơn Quí nói dứt lời, Thái Tôn nạt Trương Hườn rằng:

- Ngươi nhìn người ấy là ai, mau nói cho ta rõ?

Trương Hườn tâu:

- Tôi chưa từng quen người này, nên nhìn hoài mà không biết.

Nhơn Quí tức giận nói rằng:

- Ngài khéo giả bộ làm ngơ, lại quên mất Tiết Lễ là hỏa đầu quân
ở dinh tiền quân, hiệu cờ chữ "Nguyệt" rồi sao? Tôi mấy năm công
lao khó nhọc, bây giờ ngài khéo giả ngộ thì thôi. Khi còn ở Trung
Nguyên ngài có hứa: Nếu tôi lập đặng ba lần công lao thì ngài sẽ
báo tâu với thánh hoàng cho tôi được dùng công chuộc tội, vậy
chẳng hay tôi có tội gì? Ngài nghĩ coi, từ ấy đến nay, tôi lập biết bao
công trận, ngài đều gạt gẫm mà mạo nhận cho con rể, tôi cũng
chẳng nói chi, ngài lại đem lòng bất nghĩa, gạt chín anh em tôi vào
hang mà đốt, may nhờ trời phật cứu khỏi, nay gặp ngài đây, ngài
dám nói là không biết tôi sao?

Thái Tôn nói:

- Ta đã biết hết. Trương Hườn bấy lâu mạo công của Nhơn Quí,
lại kiếm kế hại người, sự ấy đã rành rành, nay còn nói gì nữa. Còn
việc trước ngươi tâu với ta là không có ứng mộng hiền thần Tiết
Nhơn Quí, vậy chớ người này là ai?

Trương Hườn nói:



- Oan ức tôi lắm bệ hạ ôi! Việc ứng mộng hiền thần thấy bóng mà
không thấy hình, và tôi không gặp Tiết Nhơn Quí, thì làm sao rõ
đặng?

Thái Tôn nói:

- Bây giờ ta hỏi ngươi, vậy chớ những công trận chém tướng
đoạt quan, thâu thành, phá ải đó của ai?

Trương Hườn tâu rằng:

- Từ trước tới nay đều là công của rể tôi tên là Hà Tôn Hiến.

Nhơn Quí nghe Trương Hườn nói thì tức cười mà hỏi rằng:

- Bao nhiêu công trận của người, đều nhận vào con rể, ngài nói
vậy đối với lương tâm không biết hổ thẹn?

Kế Từ Mậu Công nói:

- Bây giờ hai người tranh luận cũng không có gì làm chứng, nay
nhơn cách thành này ngoài một trăm dặm phía Đông có một thành
gọi là Bạch Ngọc quang, phía Tây có một thành kêu là Ma Thiên
Lãnh, vậy hai người đem binh đi đánh hai nơi, như ai mà lấy được
thành trước, thì những công lao từ xưa đến nay, đều là của người
ấy. Nay muốn cho đặng công bằng ta viết hai cái thăm, ai bắt đặng
thăm nào thì đi chỗ ấy, hai người tính lẽ nào?

Tiết Nhơn Quí vui mừng nói:

- Quân sư phân vậy thiệt là công bình lắm, song chẳng biết
Trương lão gia có khứng cùng chăng?

Trương Hườn nói:



- Rể ta võ nghệ cao cường, thâu bao nhiêu thành ải còn đặng,
huống chi một cái thành ấy, có đủ lo gì!

Từ Mậu Công thấy Trương Hườn cũng chịu, liền viết hai cái thăm
niêm phong cẩn thận bỏ vào một cái hộp, rồi kêu hai người lên bảo
mỗi người lượm một cái. Nhơn Quí nghe kêu liền đi lên trước. Mậu
Công quở rằng:

- Ngươi chưa có quan tước chi, phải nhường cho Trương tiên
phong bắt trước mới phải!

Nhơn Quí bị quở đứng dừng lại. Trương Hườn đứng lên bắt một
cái, xé ra coi thấy đề ba chữ "Ma Thiên Lãnh". Từ Mậu Công nói:

- Thôi, Trương tiên phong đã bắt Ma Thiên Lãnh rồi, còn Bạch
Ngọc quang phần Tiết Nhơn Quí, hãy ra lãnh binh đi!

Trương Hườn liền tạ từ ra đi. Huất Trì Cung phát cho một muôn
nhơn mã, cha con Trương Hườn kéo binh đi.

Còn Nhơn Quí thì Mậu Công kêu lại nói rằng:

- Hai ải ấy thì Ma Thiên Lãnh khó phá lắm, nên ta viết hai cái
thăm cùng tên ấy, mà để cho Trương Hườn bắt trước, để phần chỗ
này cho ngươi.

Nhơn Quí nghe nói mừng lòng tạ ơn. Kế Huất Trì Cung kêu Nhơn
Quí ra giao ba mươi ngàn binh dũng sĩ. Mậu Công thấy vậy nói
rằng:

- Cho chừng 500 quân cũng đủ, Nguyên soái giao chi nhiều vậy?



Huất Trì Cung nghe lời, ra lựa lại lấy 500 quân thiệt tinh tráng,
giao cho Nhơn Quí lãnh binh rồi vào từ tạ vua và bá quan. Mậu
Công giao cho Nhơn Quí hai vật mà dặn rằng:

- Nay ta giao cho ngươi hai vật này, một cái là long bài để chứng
nhận là Đường tướng, qua các ải cho tiện, còn cái cẩm nang này khi
ra tới Bạch Ngọc quang thì coi theo đó mà hành binh.

Nhơn Quí lãnh hai vật rồi từ tạ, kéo binh đến Bạch Ngọc quang.

Nói về cha con Trương Hườn kéo binh đến Ma Thiên Lãnh cách
núi vài dặm hạ trại. Sĩ Quí xem địa thế, thấy núi cao chót vót, bốn bề
rậm rì, chỉ có một con đường độc đạo lên núi. Sĩ Quí xem rồi về trại,
kêu con mà rằng:

- Cha coi núi này khó phá lắm.

Trương Chí Long nói:

- Sớm mai kéo binh khiêu chiến coi sao, đặng tùy cơ ứng biến.

Bữa sau Sĩ Quí truyền quân đến dưới núi khiêu chiến cả ngày mà
trên núi không thấy động tĩnh gì cả, cực chẳng đã phải rút binh về
trại.

Rạng ngày Sĩ Quí lại thúc quân đến dưới núi khiêu chiến nữa,
Phiên binh cũng không xuống. Sĩ Quí kêu các con nói rằng:

- Cha lên núi trước coi sao rồi các con sẽ theo mà lên sau đặng
mà lấy ải.

Trương Chí Long thưa:

- Cha nói rất phải.



Lúc đó Trương Hườn một mình lên núi, đi đến nửa chừng bỗng
thấy bóng lá cờ phất phới và nghe tiếng truyền cắt dây lăn cây
xuống. Sĩ Quí thất kinh liền quay ngựa chạy bay xuống núi, khi
Trương Hườn xuống dưới nói với mấy con rằng:

- Núi này thiệt là khó phá lắm, nếu ta kéo binh lên thì bị chúng lăn
cây xuống núi chắc chết hết, còn ở dưới này thì bao giờ cho phá
đặng ải?

Chí Long nói:

- Nay phá không đặng núi này cũng chết, mà về cũng chết, thiệt
là tấn thối lưỡng nan.

Trương Hườn nghe nói trong lòng buồn bực suy nghĩ giây lâu
tính đặng một kế, kêu con mà nói rằng:

- Nay lấy Ma Thiên Lãnh không đặng mà trở về thì cũng chết, chi
bằng kéo binh đến Hắc Phong quan mà đoạt lấy chiến thuyền trở về
Trung Quốc mà đoạt lấy ngôi trời, giết quách Lý Trị, các tướng giỏi
đều ở bên này cả, không còn ai ở trào mà sợ. Làm vậy một là cứu
tánh mạng cha con ta khỏi chết, hai là cha sẽ lên ngôi thiên tử, các
con cũng hưởng sự vinh hoa, chẳng hay các con nghĩ thế nào?

Anh em Chí Long và Hà Tôn Hiến đều mừng rỡ mà nói rằng:

- Bốn con xin ủng hộ cha ngồi vững nơi ngai rồng.

Khi đó Trương Hườn liền truyền lịnh nhổ trại kéo binh đến Hắc
Phong quang.

Đây nói về Tiết Nhơn Quí đem binh đến Bạch Ngọc quang, khi
đến nơi thì trời đã tối. Nhơn Quí truyền quân sĩ an dinh rồi xé cẩm



nang ra xem, thấy trong thơ như vầy:

“Tên chủ tướng Bạch Ngọc quang là Hoàng Thiên Châu Tri Đô
Nhỉ có một con ngựa quí tên gọi Thoại Long Cu, ngày đi muôn dặm,
lại có tài vượt biển ra khơi. Như ngươi giết đặng tướng ấy rồi, thì
phải bắt lấy con ngựa đặng vượt biển về Trường An mà cứu điện
hạ. Vì Trương Hườn phá Ma Thiên Lãnh không đặng, nên đã đem
binh về Trường An làm phản. Vậy ngươi hãy nghe theo trong cẩm
nang này mau về bắt cha con Trương Hườn giam vào thiên lao, rồi
lại qua đây bảo giá, công ngươi rất lớn.”

Tiết Nhơn Quí coi cẩm nang rồi, trong lòng nóng nảy, chờ đến
hừng sáng hối quân sĩ kéo đến bên thành khiêu chiến kêu Đô La Nhỉ
ra trận. Quân Phiên vào báo. Đô La Nhỉ liền truyền quân mở thành
ra đối địch, khi ra đến nơi thấy một tướng mặc bạch bào bạch giáp
thì nói rằng:

- Ngươi phải là hỏa đầu quân Tiết Lễ chăng?

Nhơn Quí đáp:

- Phải!

Và hỏi rằng:

- Còn ngươi phải là Hoàng Thiên Châu Tri Đô La Nhỉ chăng?

Đô La Nhỉ nói:

- Ngươi đã nghe danh tánh ta sao còn dám đến đây mà chịu
chết!



Tiết Nhơn Quí ngó Đô La Nhỉ mà nghĩ thầm rằng: "Người này
diện mạo dữ tợn chắc không phải tay tầm thường, làm sao mà cướp
đặng con ngựa của nó." Nghĩ rồi ráng sức bình sanh huơ họa kích
nhắm đầu Đô La Nhỉ đập xuống mạnh quá làm cho Đô La Nhỉ ngồi
không vững, con ngựa thối lui mấy bước. Nhơn Quí liền lấy roi Bạch
Hổ vụt bồi một roi. Đô La Nhỉ té nhào xuống ngựa chết tươi. Nhơn
Quí mừng rỡ liền bắt con ngựa nhảy lên cỡi rồi truyền quân về Việt
Hổ thành báo tin với quân sư. Còn mình sửa soạn lương khô đi đến
Hắc Phong quang. Khi ra tới nơi thấy tứ bề biển lớn sóng vỗ ào ào,
còn trên thành bỏ trống, chẳng có người nào, chiến thuyền cũng đều
mất hết. Nhơn Quí thấy vậy nói thầm rằng: "Quân sư thiệt quả là
người thần nên đoán việc chẳng sai." Nghĩ rồi vỗ con Thoại Long Cu
mà nói rằng: "Ngựa ôi! Ta nghe ngươi có tài lạ, chạy dưới nước như
chim bay, nếu mi tưởng ta là chủ, thì hãy rán sức đưa ta về Trường
An cứu chúa." Nhơn Quí nói vừa dứt lời, con ngựa ấy chụm bốn
chân nhảy xuống biển, chạy trên mặt nước như chim bay. Lúc đó
Nhơn Quí thấy sóng gió lớn quá thì thất kinh, bèn nằm dài trên yên
mà ôm lấy cổ ngựa. Còn con Thoại Long Cu chạy ba bốn ngày đêm
mới qua khỏi biển.
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Khi con Thoại Long Cu vào đến mé, Nhơn Quí xem quả là ải
Đăng Châu. Nhơn Quí liền vỗ ngựa chạy riết lên bờ gặp tri phủ
Đăng Châu là Vương Bưu và tổng binh là Trừ Hùng, hai người ra
ngăn lại nói rằng:

- Ngươi là thảo khấu, tới đây tính chuyện gì nguyên?

Nhơn Quí nói:

- Ta là ứng mộng hiền thần Tiết Nhơn Quí, vâng lịnh quân sư về
cứu điện hạ chớ không phải thảo khấu đâu. Còn hai ngươi giữ ải
này, sao dám để cha con Trương Hườn về triều làm phản?

Hai người nghe nói thất kinh hỏi Nhơn Quí rằng:

- Tướng quân nói rằng cha con Trường Hườn làm phản kéo binh
về Trường An, vậy còn tướng quân về đây, có vật gì làm chứng
chăng?

Nhơn Quí nghe nói, liền lấy long bài đưa mà nói rằng:

- Quân sư có cho ta một vật này để khi về trình với các ải.

Hai người nói:

- Hai tôi thiệt có tội. Vậy xin tướng quân hãy vào thành tạm nghĩ
và dùng ít chén cho ấm lòng rồi sẽ lên đường.



Nhơn Quí nói:

- Cám ơn hai ngài có lòng hậu đãi, song cứu giá là việc trọng, hai
ngài cho tôi kiếu lên đường kẻo trễ.

Nói rồi lên ngựa riết về Trường An. Đi một ngày một đêm đã đến
Đồng quang. Nhơn Quí đến dưới thành kêu cửa. Quân lên thành
thấy Nhơn Quí một người một ngựa thì hỏi rằng:

- Tướng quân là ai? Vâng chỉ về Trường An có việc gì, và có vật
chi làm chứng không?

Nhơn Quí đáp:

- Ta là ứng mộng hiền thần Tiết Nhơn Quí, có long bài làm chắc
đây, bọn ngươi vào trong báo lại.

Quân sĩ coi thiệt, bèn xuống mở cửa quan, đem long bài vào trình
với chủ tướng là phò mã Trương Tôn. Trương Tôn dạy mở cửa
thành ra tiếp Nhơn Quí vào. Nhơn Quí hỏi rằng:

- Chẳng hay cha con Trương Hườn qua đây mấy bữa rồi, xin
thượng quan cho tôi rõ!

Trương Tôn nói:

- Trương Hườn mới qua đây cách vài ngày, lúc Trương Hườn về
có nói thiên tử đã ban sư về đến Đăng Châu, sao nay tướng quân
còn nói là ở Cao Ly vâng chỉ về Trường An có việc gấp?

Nhơn Quí liền đem chuyện cha con Trương Hườn cướp hết
chiến thuyền lén về Trường An cho Trương Tôn nghe. Trương Tôn
cả kinh nói rằng:



- Nói vậy thì tướng quân hãy mau mau đi trước, ta sẽ đem quân
tiếp sau.

Nhơn Quí vâng lịnh, từ giã đi liền. Còn Trương Tôn cũng điểm
3000 binh kéo về Trường An tiếp ứng.

Nói về thừa tướng là Ngụy Trưng ở Trường An, một đêm chiêm
bao thấy điềm rất lạ, liền tâu với điện hạ là Lý Trị rằng:

- Đêm qua chừng lúc canh ba, tôi chiêm bao thấy Tần Quỳnh đến
nói với tôi rằng: "Trong ba ngày sẽ có gian thần kéo binh về Trường
An làm phản, muốn giết điện hạ mà cướp ngôi báu, vậy phải kiên
thành cố thủ, qua ngày thứ tư sẽ có người đến cứu." Tôi không biết
hay thiệt thế nào, và xin tâu để điện hạ rõ.

Lý Trị nói:

- Tần vương bá là bực trung thành, nay mách bảo, thừa tướng
chớ nên bỏ qua.

Ngụy Trưng vâng mệnh, liền truyền cho quân sĩ kiên thủ cửa
thành.

Qua ngày sau Trương Hườn kéo binh đến, thấy cửa thành đóng
chặt, thì sanh nghi, cha con bàn nhau, rồi Trương Hườn giục ngựa
đến dưới thành kêu quân sĩ mà nói rằng:

- Thánh giá đã ban sư, mau khai thành để tiếp giá.

Quân sĩ vào báo. Điện hạ là Lý Trị tưởng thiệt mừng rỡ, liền
truyền quân mở cửa thành. Ngụy Trưng cản lại rằng:



- Lời Tần tam đệ báo mộng đêm qua điện hạ đã quên rồi sao? Vả
tôi coi Trương Hườn không phải là người trung thực, vậy điện hạ
hãy lên đài mà hỏi cho minh bạch.

Lý Trị khen phải, liền kéo nhau lên trên đài. Ngụy Trưng kêu
Trương Hườn mà hỏi rằng:

- Tiên phong nay đã về tới, chẳng hay thánh thượng đã gần tới
chưa?

Trương Hườn trông thấy Lý Trị và các quan đứng trên mặt thành
thì lật đật đáp rằng:

- Bệ hạ chừng vài bữa nữa cũng tới, xin thừa tướng truyền mở
cửa thành để tôi vào ra mắt điện hạ.

Ngụy Trưng nói:

- Vì mới đây có Tần Nguyên soái báo mộng là ngày nay có gian
nhơn vào thành làm phản, dạy ta phải kiên thủ trong ba ngày, nay
tiên phong về lỡ, vậy hãy tạm ngừng binh ở ngoài, chờ bệ hạ về rồi
sẽ vào thành chưa muộn.

Trương Hườn nghe nói thất kinh nghĩ thầm rằng: "Vong hồn Tần
Quỳnh linh thiệt, song bây giờ không lẽ làm thinh." Nghĩ rồi liền kêu
Ngụy Trưng nói rằng:

- Nay việc đó đã lỡ, vậy ta nói thiệt cho hay. Hiện nay thiên tử và
bá quan bị vây ở Việt Hổ thành rất gấp, chắc là chết nay mai, ta nghĩ
Lý Trị tuổi hãy còn ngây thơ, sợ lên ngôi không ai khâm phục, nên ta
cướp hết chiến thuyền về đây, đặng thay cho Lý Trị mà lên ngôi báu!

Ngụy Trưng nghe nói nổi giận lôi đình mà mắng rằng:



- Đồ phản tặc! Triều đình chưa bạc đãi bây, sao bây dám mong
lòng tạo phản! May có Tần Nguyên soái hiển linh cho ta hay trước,
nếu không thì bị bây hãm hại rồi.

Trương Hườn nói:

- Sao ngươi không biết thời thế, nay nhà Đường đã suy rồi, thôi
hãy mở cửa cho ta vào làm vua, ta sẽ phong cho ngươi đến tột
phẩm, bằng chẳng nghe lời, ta phá đặng thành rồi, chúa tôi đều chết
hết.

Ngụy Trưng nổi giận chửi mắng không dứt. Trương Hườn thấy
không chịu mở cửa thành bèn truyền lịnh cho quân áp vào công
phá.

Lúc ấy cha con Trương Hườn đang phá thành, thình lình thấy
một tướng cỡi ngựa chạy đến như bay. Xem rõ thì là Tiết Nhơn Quí.
Cha con Trương Hườn đều hết vía, đứng trơ như người gỗ. Nhơn
Quí bay ngựa tới nạt rằng:

- Cha con ngươi có biết ta là ai chăng?

Trương Hườn ngó sững hồi lâu rồi nói rằng:

- Sao lại không biết! Nhưng Tiết tướng quân ôi! Ta coi vận nhà
Đường đã hết, nên đem lòng tạo phản dường này, vậy tướng quân
hãy về cùng với ta, sẽ được giàu sang vinh hiển.

Nhơn Quí nổi giận mắng rằng:

- Bây là đồ bội quốc, sao chưa xuống ngựa chịu trói, còn gì mà
chọc gan ta!



Trương Hườn nghĩ thầm rằng: "Thằng này khó nói lắm, và cự với
nó chắc không lại, chi bằng cứ xuống ngựa cho nó trói rồi sẽ nhắn
tin cầu cứu với vương thúc, họa may có cứu đặng." Trương Hườn
nghĩ vậy rồi kêu các con cùng xuống ngựa nạp mình, chờ sau sẽ
tính. Nhơn Quí nạt quân sĩ lột áo mão cha con Sĩ Quí, rồi lấy dây trói
lại.

Kế phò mã Trương Tôn dẫn quân tới, thấy Nhơn Quí đã bắt đặng
cha con Trương Hườn rồi thì rất mừng, liền cùng đến dưới thành
kêu cửa. Quân sĩ vào báo, Lý Trị vội lên mặt thành kêu Trương Tôn,
hỏi rằng:

- Trương vương huynh, vậy còn người nào đó, cho vào thành
đặng chăng?

Trương Tôn nói:

- Người này là ứng mộng hiền thần Tiết Nhơn Quí, vâng lịnh về
bắt cha con Trương Hườn mà cứu điện hạ đó!

Lý Trị nghe nói mừng rỡ, liền truyền mở cửa thành nghinh tiếp.
Trương Tôn và Nhơn Quí giải cha con Trương Hườn vào thành. Rồi
đó Tiết Nhơn Quí đến phủ phục trước điện mà tâu rằng:

- Tôi là Tiết Nhơn Quí, làm lễ bái triều điện hạ.

Lý Trị mừng rỡ, mời Nhơn Quí ngồi mà nói rằng:

- Bấy lâu vương huynh theo bảo giá cho phụ vương ta thiệt công
lao lớn lắm! Còn Trương Hườn bởi sao làm phản, xin vương huynh
nói cho ta tường?



Nhơn Quí liền thuật hết các việc. Lý Trị nghe xong nổi giận,
truyền dẫn cha con Trưong Hườn ra chém. Nhơn Quí thưa rằng:

- Xin điện hạ bớt giận đem cha con Trương Hườn giam lại ít
ngày, vì quân sư có dặn việc đó chờ thánh hoàng về triều xử cho
minh bạch.

Lý Trị nghe lời truyền giam cha con Trương Hườn vào ngục rồi
đặc biệt thết đãi Nhơn Quí. Nhơn Quí ăn uống rồi, liền từ giã điện hạ
Lý Trị cùng các quan ra thành lên ngựa, lại trở về Liêu quốc.

Nói về Thái Tôn ở thành Việt Hổ, đương trông Nhơn Quí. Kế có
quan vào báo: "Ngoài thành có tám tướng, xưng là anh em bạn của
Nhơn Quí, xin vào ra mắt bệ hạ." Thái Tôn liền hỏi Từ Mậu Công
rằng:

- Tiên sanh liệu cho tám ngươi ấy vào có đặng chăng?

Mậu Công tâu:

- Mấy người ấy từ khi cùng Nhơn Quí sang Cao Ly công lao lớn
lắm, xin bệ hạ đòi vào phong quân cho mỗi người, để họ vui lòng mà
giúp nước.

Thái Tôn nghe lời truyền cho tám người vào ra mắt. Tám người
vâng chỉ vào chầu mà tâu rằng:

- Bọn tôi là Khương Hưng Bá, Khương Hưng Bổn, Lý Khánh
Hồng, Lý Khánh Tiên, Vương Tâm Hạc, Vương Tâm Khuê, Tiết Hiền
Đồ và Châu Thanh đồng vào ra mắt, chúc thánh hoàng sống lâu
muôn tuổi.

Thái Tôn mừng rỡ phán rằng:



- Trẫm nghe tám vị công lao nhiều lắm, nay trẫm phong cho làm
Tùy giá tổng binh.

Tám người mừng rỡ, quì lạy tạ ơn. Kế đó quân vào báo: "Tiết
hiền thần đã về." Thái Tôn truyền chỉ triệu vào. Nhơn Quí vào phủ
phục mà tâu rằng:

- Ngu thần lấy ải Bạch Ngọc quang rồi còn mắc về Trường An
cứu điện hạ, nên phục chỉ chậm trễ. Xin bệ hạ thứ tội.

Thái Tôn nghe tâu không hiểu việc gì bèn truyền Nhơn Quí đứng
dậy thuật rõ các việc cho nghe. Nhơn Quí vâng mệnh, liền đem đầu
đuôi các việc thuật rõ một lượt. Thái Tôn nghe xong mừng rỡ mà
rằng:

- TIểu vương huynh thiệt là bực kỳ tài, mới cứu ta ở đây, lại về
Trường An cứu con ta nữa, công lao rất lớn, ta muốn gia phong
quan tước, ngặt chưa chỗ nào khuyết người.

Huất Trì Cung nghe vua nói liền tâu rằng:

- Tôi nay tuổi già sức yếu không trận mạc được, vậy cam tình
nguyện nhường soái ấn lại cho tiểu tướng quân.

Nhơn Quí nghe nói lật đật từ rằng:

- Nguyên soái là bực nguyên thần, chưởng chấp soái ấn mới
phải, còn tôi đâu dám như vậy.

Thái Tôn thấy Nhơn Quí khiêm nhường thì nói rằng:

- Huất Trì vương huynh đã có lòng tốt. Tiểu vương huynh chớ
nên quá khiêm.



Nói rồi liền hạ chỉ phong thêm cho Nhơn Quí làm Thiên Hạ Đô
Chiêu Thảo Sứ Bình Liêu Đại Nguyên soái. Khi đó Nhơn Quí không
dám từ chối nữa, liền lạy tạ ơn vua, rồi day lại tạ ơn Huất Trì Cung.
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Khi đó tan chầu, Nhơn Quí trở về soái phủ, các quan văn võ đều
đến yết kiến, và tám anh em bọn Châu Thanh đều đến chúc mừng
và thuật lại các việc lão bà chỉ đường xuống ra mắt thiên tử, được
phong chức Tùy giá tổng binh cho Nhơn Quí nghe. Nhơn Quí vui
mừng quá lẽ bèn đọc chuyện đi bắt cha con Trương Hườn lại cho
anh em nghe. Ai nấy đều mừng rỡ. Kế có bọn Tần Hoài Ngọc cùng
các tiểu vương tước đến chúc mừng. Nhơn Quí rước vào thết đãi
trà nước, lại có Huất Trì Cung, Trình Giảo Kim đến nữa. Nhơn Quí
cũng tiếp rước chào mừng, cùng nhau chuyện vãn đến khuya mới đi
nghỉ.

Rạng ngày Thái Tôn lâm triều, bá quan triều bái xong. Huất Trì
Cung tâu rằng:

- Nay là ngày kiến nhựt, vậy tôi xin đem soái ấn giao cho tiểu
tướng quân.

Nói rồi dâng soái ấn lên, vua Thái Tôn cầm lấy rồi trao lại cho
Nhơn Quí. Nhơn Quí tạ ơn mà tâu rằng:

- Tiểu thần chịu ơn của Huất Trì lão Nguyên soái rất rộng, vậy xin
làm kế phụ để đền ơn.

Thái Tôn cả đẹp phán rằng:

- Tiểu vương huynh có lòng tốt như vậy, trẫm cũng y cho.



Huất Trì Cung mừng rỡ, ngồi cho Nhơn Quí lạy. Rồi đó vua Thái
Tôn dọn tiệc ăn mừng. Khi tiệc mãn rồi. Từ Mậu Công nói rằng:

-Tiết Nguyên soái nay đã chưởng chấp binh quyền, vậy phải
hưng binh đi lấy Ma Thiên Lãnh.

Nhơn Quí vâng lịnh. Rạng ngày Nhơn Quí đến giáo trường điểm
soạn binh mã và tế cờ. Các việc xong xuôi. Nhơn Quí nói với các
tiểu vương tước rằng:

- Xin liệt vị về thành bảo giá, để tôi và tám anh em đây đi phá Ma
Thiên Lãnh cũng đủ.

Các tiểu vương tước đều vâng lịnh, từ tạ về dinh. Rồi đó Nhơn
Quí vào tạ từ thiên tử và bá quan, kế phát ba tiếng pháo, dẫn binh
tới Ma Thiên Lãnh.

Khi đến nơi, cách chân núi vài dặm hạ trại, rồi Nhơn Quí cỡi
ngựa đi vòng núi xem địa thế, xem rồi trở về trại. Châu Thanh bước
tới thưa rằng:

- Núi này cao bằng hai núi Thiên san ngày trước, vả địa thế hiểm
trở nên rất khó phá.

Nhơn Quí nói:

- Vậy anh em hãy nai nịt, theo ta lên núi, dò coi thế nào cho biết.

Tám tướng vâng lịnh, theo Nhơn Quí đến dưới núi. Châu Thanh
nói:

- Đại ca, tôi e núi này có dự bị cổn mộc nhiều, nếu ta lên bị chúng
ở trên lăn xuống thì tránh không đặng.



Nhơn Quí nói:

- Nếu các em nghi ngại thì để ta lên một đổi xa rồi các ngươi
chạy theo.

Các ngươi nghe rồi để Nhơn Quí lên xa rồi mới cùng nhau kéo
lên. Khi Nhơn Quí lên đặng nửa chừng, thấy có cờ xí phất phới
quân sĩ qua lại. Nhơn Quí dừng ngựa đứng xem. Bỗng thấy có tiếng
hô lên rằng: "Có tặc tử lên kia, mau lăn cây xuống!" Nhơn Quí hoảng
kinh liền quay đầu ngựa và la lớn rằng:

- Các em chạy mau, có cây lăn xuốn đó!

Tám ngươi nghe tiếng liền quay ngựa chạy, còn một mình
Khương Hưng Bổn bị con ngựa chậm chân một chút, bị cây đè chết
cả người và ngựa. Khi tám anh em xuống dưới thấy mất Khương
Hưng Bốn thì đều khóc òa. Nhơn Quí trở lên lượm thây Hưng Bổn
chôn dưới triền núi, rồi kéo nhau về trại thì trời đã tối. Lúc ấy anh em
đều đi nghỉ còn Nhơn Quí trong lòng buồn bực, cứ đi ra đi vô trực
nhớ tới cuốn Vô tự thiên thơ liền lật đật dọn bàn cầu vái, rồi mở
thiên thơ ra thấy có hai câu như vầy:

Mãi cung khả thủ Ma Thiên Lãnh,

Phản đắc kình thiên trụ nhị căn.

Nhơn Quí thấy hai câu như vậy, coi đi coi lại, không hiểu làm sao
bèn nghĩ thầm rằng: "Có khi Huyền Nữ nương nương dạy mình đem
cây Chấn Thiên cung lên núi giả bán, để làm thích khách chăng?"
Nghĩ vậy liền cất thiên thơ mà đi nghỉ.

Rạng ngày bọn anh em Châu Thanh vào hầu. Nhơn Quí liền nói
lại việc cầu thiên thơ và đọc lại hai câu ấy cho anh em nghe, mọi



người đều bàn luận mà không hiểu ý làm sao. Bỗng Châu Thanh nói
lớn rằng:

- Em nghĩ ra rồi, câu trên chắc ý Huyền Nữ nương nương dạy
anh giả làm người bán cung, để lên núi mà kiếm kế phá giặc, còn
câu dưới thì tính không ra.

Nhơn Quí nói:

- Ta cũng tính thế, vậy các em ở nhà coi sóc dinh trại để anh lên
đó, sẽ kiến cơ nhi tác.

Nhơn Quí dặn rồi, liền xách Chấn Thiên cung, tìm đường nhỏ lên
Ma Thiên Lãnh. Khi lên đặng ít dặm, thấy phía sau lưng có tiếng xe
kéo cót két. Nhơn Quí bèn dừng lại nép bên cây đại thọ đứng chờ
giây lâu thấy một ông già chừng năm sáu chục tuổi đương đẩy xe đi
lên. Nhơn Quí thấy vậy nghĩ thầm rằng: "Chắc ông già này là bộ hạ
của tướng Phiên đem vật chi lên cho chúng nó. Để ông ta đi đến, ta
sẽ chặn hỏi." Giây lâu ông già đi tới, Nhơn Quí nhảy ra thộp ngực
mà hỏi rằng:

- Ngươi tên họ là chi và đẩy vật gì đi đâu? Phải nói cho thiệt bằng
gian dối ta sẽ đập chết.

Ông già kinh sợ nói rằng:

- Tôi tên là Mao Tử Tranh, nhà ở vùng này, làm nghề bán cung
cho Phiên tướng ở Ma Thiên Lãnh này. Cách chừng một tháng nay
Phiên tướng là Châu Văn và Châu Võ có đặt tôi làm bốn mươi cây
cung, hạn ngày nay phải rồi, nên tôi phải đẩy xe cung này lên nạp.

Nhơn Quí nghe nói liền nghĩ: “Mãi cung khả thủ Ma Thiên Lãnh.
Phải rồi, để ta hỏi ông ta cho cặn kẽ rồi sẽ đưa ông ta về địa phủ.”



Nhơn Quí nghĩ rồi liền hỏi:

- Như ngươi đưa xe cung này lên núi, hoặc Phiên tướng nó cho
là gian tế, mà lăn cây xuống, thì có chết không

Mao Tử Tranh nói:

- Chỗ Ma Thiên Lãnh này là xứ sở của tôi thường thường lên
xuống luôn luôn, ai cũng biết mặt, họ coi cái vòi xe tôi lên đây, còn
xuống đẩy giùm, đâu lại lăn cây mà sợ.

Nhơn Quí nghe nói rất mừng và hỏi rằng:

- Vậy chớ ông có biết tôi là ai không?

Mao Tử Tranh nói:

- Thiệt tôi không biết! Vậy chớ chú là người nào?

Nhơn Quí nói:

- Tôi là Nguyên soái của Đại Đường tên là Tiết Nhơn Quí đây!

Tử Tranh nghe nói thất kinh thưa rằng:

- Ối cha! Nói vậy thì là soái gia của thiên triều mà tôi không biết,
xin Nguyên soái nhiêu dung, lão phu già cả.

Nhơn Quí nói:

- Chẳng hề chi! Bây giờ tôi xin hỏi, ông hãy nói thiệt thì ngày sau
ông dẫu có trăm tuổi rồi, triều đình cũng nhớ ơn mà cúng tế luôn
luôn. Vậy chớ trên núi này có mấy người chủ tướng và binh mã
đặng bao nhiêu, tình hình trên đó ra sao, ông phải nói cho thiệt.



Mao Tử Tranh thưa:

- Nguyên núi này có một cái trại ở nửa chừng đây, hai tướng là
Châu Văn và Châu Võ trấn thủ. Hai tướng ấy đều có sức mạnh và
thủ hạ có hơn vài ngàn. Đi qua ải này chừng ba mươi dặm thì có
một cái thành lớn, trong đó có năm vị đại tướng. Một người kêu là
Na đại vương, và hai anh em người phó tướng tên là Nhã Lý Thác
Kim và Nhã Lý Thác Ngân, ba người ấy đều là anh hùng vô địch.
Còn một người tên là Tinh Tinh Đởm làm chức Nguyên soái, người
có hai cánh, thường bay như chim, quen dùng chùy và mặt mày như
thiên lôi dữ lắm. Với một người nữa là con rể của vua Cao Kiến
trang vương, tên gọi là Hồng Mạn Mạn, mình cao chín trượng, lưng
lớn bảy vầng, sức lực mạnh lắm, thường dùng một cây đại đao. Các
tướng ở trên núi này đều là tay anh hùng thứ nhứt Cao Ly. Thôi tôi
kể thế là đủ rồi, xin Nguyên soái để cho tôi đi kẻo tối.

Nhơn Quí nhận lời. Mao Tử Tranh mới lụi đụi đẩy xe đi. Nhơn
Quí ở sau lưng cho luôn một gươm rụng đầu. Rồi đó Nhơn Quí lại
lột lấy y phục của Tử Tranh mặc vào và lượm thây sang chôn sau
núi. Chôn xong, Nhơn Quí để cây Chấn Thiên cung vào xe, rồi đẩy
xe đi lên. Khi lên gần tới ải, quân Phiên trông thấy, kêu nhau mà nói
rằng:

- Xe nào đẩy lên coi giống in xe của Tử Tranh đem nộp cung cho
chủ tướng.

Người thì nói phải, kẻ thì cãi rằng:

- Nếu phải Mao Tử Tranh thì có râu, sao người này không có râu
mà mặt lại trắng? Đích là quân gian tế lên đó, mau lăn cây xuống.

Nhơn Quí nghe nói hoảng kinh kêu lớn lên rằng:



- Liệt vị ca ca ôi! Tôi không phải là gian tế đâu, mà là con của
Mao Tử Tranh, chở cung lên dâng cho chủ tướng đây.

Phiên binh hỏi:

- Vậy chớ Mao Tử Tranh mắc việc gì mà ngươi lại đi thay?

Nhơn Quí nói:

- Cha tôi già cả nên thường đau luôn, bữa nay lại đau nhiều, nên
không đi nổi. Cha tôi nói: Hôm trước có hứa lỡ ngày nên bữa nay
phải sai tôi chở lên xe kẻo lỗi lời hẹn.

Quân tiểu Phiên nói thầm với nhau rằng:

- Xe đó coi chẳng sai, còn người nói như vậy nhằm, thôi cho nó
lên đó, rồi ta vào thưa lại.

Mấy tên tiểu Phiên kêu Nhơn Quí đẩy xe lên, Nhơn Quí đẩy xe
lên vào khỏi ải quan rồi, quân Phiên xúm lại tra xét xong xuôi và nói
rằng:

- Ngươi đứng đây chờ một chút, để ta vào báo với chủ tướng ta
hay, rồi sẽ đem qua kho bên kia giao cho người lãnh.

Tên quân ấy nói rồi liền chạy báo với Châu Văn và Châu Võ:

- Có người giải cung tên đã lên đến.

Châu Văn nói:

- Mao Tử Tranh có đến thì mới cho vào.

Tên quân ấy thưa:



- Người này không phải là Mao Tử Tranh, tôi có hỏi thì người ấy
thưa rằng: Mao Tử Tranh có bịnh nên sai người đó là con đi giải thế.

Châu Văn nói:

- Bấy lâu ta không nghe Mao Tử Tranh nói có con, mà ngày nay
sao lại có con đi thế? Hay là quân gian tế nào giả mạo đó chăng?
Phải ra hỏi cho rõ ràng, như thiệt vậy cho vào đây ta hỏi.

Tên quân ấy thưa:

- Tôi đã tra xét và hỏi kỹ lưỡng, lại có xem xe thì phải xe của Tử
Tranh.

Châu Văn nói:

- Vậy ra đòi y vào đây cho ta hỏi thử.

Tiểu Phiên vâng lịnh ra đòi. Nhơn Quí lật đật theo đến trung
đường quì xuống thưa rằng:

- Tiểu nhơn là Mao Tử Nhị xin làm lễ bái kiến nhị đại quan.

Châu Văn xem Nhơn Quí hồi lâu thì nghi ngại mà hỏi rằng:

- Ngươi nói ngươi là con của Mao Tử Tranh vậy ngươi có biết
trên núi này có mấy viên đại tướng hay không? Và tên họ là gì?

Nhơn Quí bèn kể hết mấy tên của Mao Tử Tranh nói khi nãy
chẳng sai một mảy. Châu Văn nghe đúng hết thì gật đầu, rồi hỏi
thêm rằng:

- Như vậy nhà ngươi giải cung lên đó đặng bao nhiêu?.



Nhơn Quí nói:

- Cha tôi bảo giải lên đó bốn chục cây.

Châu Văn liền sai kẻ thủ hạ ra đếm, đếm đi đếm lại hai ba lần, rõ
ràng là bốn chục dư một cây.

Châu Văn cả giận hỏi Nhơn Quí rằng:

- Sao ngươi khai với ta có bốn chục cây chẵn?

Nhơn Quí thưa:

- Cây cung ấy là cung của tôi, đặng phòng khi gặp tai nạn.

Châu Văn nói:

- Ngươi ra đem vào đây ta xem thử.

Nhơn Quí đem cung vào dâng lên. Châu Văn dương thử, ráng
hết sức mà dương hoài không đặng, bèn giao lại Nhơn Quí bảo
dương thử coi. Nhơn Quí lấy cây Chấn Thiên cung kéo lên bỏ xuống
hơn chục lần. Châu Văn, Châu Võ xem thấy đều lè lưỡi lắc đầu và
khen rằng:

- Sức lực ngươi thiệt là mạnh mẽ.

Châu Văn lại hỏi rằng:

- Thuở nay Mao Tử Tranh lên xuống đây thường thường, ta nghe
không có con, sao nay ngươi xưng là con lão?

Nhơn Quí thưa:



- Tôi chẳng dám dấu chi nhị vị tướng quân, vì tôi bình sanh rất
ham lục thao tâm lược, nên tôi theo thầy tôi qua xứ khác luyện tập
binh cơ, cho nên ngày nay mười phép võ nghệ tôi đều thông hiểu.

Châu Văn và Châu Võ đều mừng và nói:

- Vậy ngươi lấy đao ra múa cho ta coi ít hiệp.

Nhơn Quí lấy đao lại tới chỗ trống ra miếng múa men làm đủ hết
chỗ hay. Châu Văn, Châu Võ khen ngợi chẳng cùng, và nói:

- Ngươi lấy kích múa thử coi.

Nhơn Quí lại lấy kích múa một hồi, tới lui phải trái mau lẹ vô
cùng, ví như chong chóng xoay mù trong cơn gió lớn vậy. Châu Văn,
Châu Võ khen vùi. Châu Võ nói:

- Tôi coi võ nghệ đó nội ải mình đây không ai bì kịp!

Châu Văn nói:

- Vậy thôi để anh em ta cầm nó lại đặng học cho lành nghề thì quí
lắm.

Bèn nói với Nhơn Quí rằng:

- Anh em ta cùng ngươi xin kết nguyệt đồng sanh đồng tử, hai ta
muốn một là ngươi ở đây chơi, dạy võ nghệ cùng anh em ta, hai ta
vì hoàng gia ra sức dẹp yên binh mã Đường trào, chẳng biết ý
ngươi thế nào?

Nhơn Quí cả mừng, nhưng mà con đưa đẩy thưa rằng:



- Nhị vị tướng quân là hoàng gia lương đống, còn tôi chẳng qua
là một đứa thôn phu, đâu dám cùng nhị vị giao kết.

Châu Văn nói:

- Ngươi chớ khiêm cung, thiệt ta đây hâm mộ những kẻ anh
hùng, chớ chẳng khi người tiểu hộ bần dân đâu mà ngại!

Châu Văn nói rồi liền dạy dọn bày hương án, ba người đứng dậy
vái nguyện rằng: "Sống thì đồng tịch đồng sàng, thác thì cũng đồng
quan đồng quách, nếu bỏ nhau nửa chừng thì thiên lôi đánh chết và
bị bắn muôn mũi tên vào mình." Thề nguyền rồi phân nhau ngôi thứ
mà kêu. Kế tiệc rượu dọn ra, ba người ngồi lại ăn uống, đàm luận
việc binh cho đến canh ba. Châu Văn, Châu Võ đưa Nhơn Quí vào
trong phòng rồi trở ra bàn luận khen tài của Nhơn Quí. Châu Võ nói
với Châu Văn rằng:

- Em sao nghi quá, chắc Mao Nhị đây không phải con của Mao
Tử Tranh.

Hai anh em bèn lén vào thơ phòng đặng rình nghe coi có sự chi
giả dối chăng. Khi đó Nhơn Quí cựa mình mà mơ rằng: "Quân mau
đem trà đây cho bổn soái uống."

Hai anh em thất kinh lén trở ra. Châu Võ nói với Châu Văn rằng:

- Mao Nhị nói là con của Mao Tử Trang, sao bây giờ lại nói mơ là
bổn soái? Em chắc người này là Nguyên soái của Đường trào
chẳng sai.

Châu Văn nói:



- Em nói có khi nhầm, anh có nghe đồn rằng: Bên Đường có một
viên tiểu tướng phép kích vô song, lại mới đây anh có nghe quân
nói, người ấy đã đặng phong làm Nguyên soái và tên là Tiết Nhơn
Quí.

Châu Võ nói:

- Vậy phải bắt trừ đi, kẻo sau này mang hại.

Châu Văn nói:

- Em tính vậy thì sai lắm, vả anh em ta cũng là người Trung
Nguyên, bởi lưu lạc mới qua đây, nếu bây giờ người này quả thiệt là
Nguyên soái của Đường trào thì bọn ta may mắn lắm! Huống chi lúc
trước bọn ta đã nguyện không làm quan ngoại quốc, khó nghèo thì
làm sao cũng về đặng Trung Nguyên, đến nay đất Cao Ly mười
phần đã hết chín, vả nay mai có cơ hội này, thì dâng Ma Thiên Lãnh
cho nhà Đường đặng lập công, trở về Trung Nguyên chung hưởng
giàu sang chẳng là hay sao? Vả lại đã cùng người kết bạn đồng
sanh đồng tử, có lẽ nào ta lại hại người.

Châu Võ nói:

- Lời anh nói phải lắm, vậy thời đồng vào đó kêu người mà tự sự
rồi sẽ tính.
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Hai anh em tính rồi, liền vào thơ phòng kêu Nhơn Quí mà nói
rằng:

- Nguyên soái! Trà nước đã sẵn sàng, xin Nguyên soái dậy giải
khát.

Tiết Nhơn Quí trong lúc nghe nói tưởng đang ngủ ở dinh mình,
chừng mở mắt xem thấy Châu Văn, Châu Võ thì thất kinh, biết đã lộ
cơ mưu rồi liền quỳ mà thưa rằng:

- Chẳng hay nhị vị ca ca có chuyện chi dạy biểu em chăng?

Châu Văn, Châu Võ cũng đều quì xuống thưa rằng:

- Xin Nguyên soái đừng dấu diếm nữa, anh em tôi đã biết người
là Nguyên soái nhà Đường, tên là Tiết Nhơn Quí rồi.

Nhơn Quí nghe nói trong bụng cả kinh, gượng gạo nói rằng:

- Nhị vị ca ca chớ nghi vậy, hiền đệ thiệt tên là Mao Nhị.

Châu Văn, Châu Võ thưa:

- Nguyên soái xin chớ nghi ngại, chúng tôi đây cũng là người
Trung Nguyên, nhà cửa xưa ở tại Sơn Tây, vì đói khổ mới lưu linh
đất khách, ngày nay tuy làm chức tổng binh, song anh em tôi vẫn
nguyện làm sao cũng trở về Trung Quốc. Nay may gặp cơ hội này,



anh em tôi tình nguyện xin theo Nguyên soái về đầu Đường, đặng
tóm thâu đất Cao Ly về một mối.

Nhơn Quí bèn đổi sợ làm vui mà nói:

- Xin nhị vị đứng dậy, bổn soái cùng nhị vị đã kết nguyền, chẳng
lẽ bây giờ chẳng tỏ thiệt.

Rồi cùng nhau ra án đường. Nhơn Quí đọc hết việc giết Mao Tử
Tranh, và hối toan mưu kế đặng lấy Ma Thiên Lãnh cho cấp kỳ.
Châu Văn, Châu Võ thưa:

- Vậy thì rạng ngày mai Nguyên soái xuống núi cho sớm đặng
đem binh lên, anh em tôi ở trên này kế ứng hiệp, rồi trá bại cho
Nguyên soái rượt đến đại đền, chừng ấy sẽ liệu bề toan tính.

Nhơn Quí nghe nói cả mừng bèn từ giã Châu Văn, Châu Võ thì
trời cũng gần sáng. Rồi đó Châu Văn, Châu Võ nhóm chư tướng lại
mà thuật hết các chuyện Đường trào lợi hại, và bảo chúng tướng
phải một lòng quy thuận, các tướng đều vâng chịu. Châu Văn, Châu
Võ rất mừng liền sắp đặt mưu kế rồi kéo binh xuống nửa chừng núi
đặng tiếp binh Nhơn Quí.

Nói về Tiết Nhơn Quí về đến trại, đọc hết các chuyện cho mấy
anh em nghe rồi cùng nhau phân đội chỉnh tề, kéo binh lên núi. Khi
binh Nhơn Quí kéo lên tới nửa chừng, thì gặp đạo binh của Châu
Văn, Châu Võ, Nhơn Quí bèn xốc ngựa huơ kích lướt tới giả đánh.

Châu Văn, Châu Võ cũng giục ngựa huơ thương ra thi lễ rồi giục
ngựa giả chạy trở lên, dưới này Nhơn Quí đùa binh theo riết, hai
bên quân đều la ó vang trời, kẻ rượt người chạy rần. Còn quân tiểu
Phiên xem thấy binh Đường rượt chủ soái mình thì cả kinh, nên bỏ



ải chạy tuốt lên đại đền phi báo. Lúc đó Châu Văn và Châu Võ cũng
chạy lên gần tới dinh trên, giả bộ kêu lớn rằng: "Mau mau tiếp cứu!"

Quân tiểu Phiên chạy tuốt vào Ngân An điện phi báo. Tại Ngân
An điện có năm người hình dung dữ tợn, nhứt là Na đại vương mặt
xanh có điểm hồng, mày đỏ, mắt beo, tai lớn, râu rìa, mũi sư tử,
mình cao một trượng. Còn hai anh phó tướng tên là Nhã Lý Thác
Kim và Nhã Lý Thác Ngân đều là con của Nhã Lý quân sư, mặt có
gân rằng rịt, mắt beo, tóc đỏ, râu rể tre, mình cao hơn chín thước.
Còn phò mã là Hồng Mạn Mạn, mặt hồng mày đỏ, mắt tròn, mình
cao một trượng, và đốc binh kêu là Tinh Tinh Đởm, mặt như thiên
lôi, miệng có bốn cái vút, hai bên vai có hai cánh, mình cao năm
thước, sức mạnh hơn người.

Năm tướng đương nghị luận việc binh, xảy thấy quân vào phi
báo, năm tướng liền lên chỗ cao xem thì thấy binh Đường kéo đến
vây chặt bốn phía, năm người đều hoảng hốt. Tinh Tinh Đởm liền
cắp một tay chùa một tay búa, nhắm giữa thinh không bay bỗng, bốn
tướng kia cũng đều xách thương lên ngựa ra tới cửa thành. Na đại
vương huơ thương đi trước.

Khi Châu Văn, Châu Võ xem thấy cửa thành đã mở, bèn giả thua
giục ngựa lướt vào nói với Na đại vương rằng:

- Tướng Đường lợi hại vô cùng, xin giữ thành cho cẩn thận mới
đặng.

Hai người nói rồi lại lách đằng sau Na đại vương mà ngăn cản
anh em Nhã Lý lại, hai anh em Nhã Lý tình cờ ngỡ thiệt, bèn đứng
hỏi han, kế ở sau giục ngựa chạy tới. Châu Văn huơ đao cản lại,
Hồng Mạn Mạn hỏi rằng:



- Nhị vị tổng binh muốn làm phản hay sao mà dám ngăn cản đầu
ngựa ta vậy?

Châu Văn, Châu Võ không nói, cứ việc huơ đao chém tới. Khi đó
hai người đánh với ba người, làm thành một nhóm. Na đại vương
cũng muốn trở lại tiếp, kế có Nhơn Quí giục ngựa tới huơ kích đánh
xuống. Na đại vương đỡ không kịp bị Nhơn Quí đâm một kích trúng
yết hầu rồi vụt luôn xuống núi. Rồi đó Nhơn Quí giục ngựa tiếp chiến
với Châu Văn, Châu Võ. Tiết Nhơn Quí huơ kích đâm tới, Hồng Mạn
Mạn cũng huơ Bản Môn đao đỡ lại và rước đánh. Đánh chừng ba
hiệp, thình lình Tinh Tinh Đởm ở trên giáng xuống, cầm búa đánh
trên đầu Nhơn Quí. Nhơn Quí thoạt nghe kêu rằng: "Nguyên soái
khá gìn giữ trên đầu!" Nhơn Quí bèn huơ kích đỡ. Tinh Tinh Đởm lại
bay qua đánh bên Châu Văn, Châu Võ. Châu Văn, Châu Võ trở khỏi
và giữ gìn. Tinh Tinh đởm lại bay qua đánh Nhơn Quí. Tinh Tinh
Đởm cứ bay qua bay lại mà chưa đánh ai đặng búa nào. Kế anh em
Châu Thanh tới tiếp. Vương Tâm Hạc và Lý Khánh Hồng cũng tới
tiếp chiến với Châu Văn, Châu Võ. Tinh Tinh Đởm ở trên bay xuống
đánh Lý Khánh Hồng một chùy nhào xuống ngựa chết tốt. Vương
Tâm Hạc nổi giận cầm thương đâm Tinh Tinh Đởm. Tiết Nhơn Quí
bèn lấy Chấn Thiên cung ra nhắm yết hầu Tinh Tinh Đởm mà bắn.
Tinh Tinh Đởm quạt cánh trở khỏi, không trúng yết hầu nhưng mà bị
một vít nơi chéo vai bên tả. Tinh Tinh Đởm đau quá bèn cắp mũi tên
nhắm phía tây bay mất. Nhơn Quí mất tên thì tiếc lắm, bèn giục
ngựa trở lại đánh với Hồng Mạn Mạn. Tiết Hiền Đồ đâm Nhã Lý
Thác Ngân một thương té nhào xuống ngựa. Châu Văn cũng chém
Nhã Lý Thác Kim một đao chết tốt. Rồi Hồng Mạn Mạn cũng bị
Nhơn Quí đâm một kích, vít luôn xuống núi. Quân tiểu Phiên thảy
đều qui phục. Nhơn Quí cùng mấy anh em kéo nhau vào đại điện
dựng cờ Đại Đường rồi sắm sửa rút binh về thành Việt Hổ. Châu
Văn, Châu Võ thưa rằng:



- Nguyên phía sau này có một hòn bửu thạch, thấy vàng ô kim rất
cao giá, vậy xin Nguyên soái ở lại khiến binh đi lượm vàng ấy lựa
một ít chục xe đặng dâng tặng thiên tử.

Nhơn Quí rất mừng mà rằng:

- Vậy xin dắt ta tới đó xem thử.

Rồi đồng kéo nhau đi hết hòn núi bửu thạch, thấy vàng ô kim như
là đất cục. Nhơn Quí liền truyền cho mấy anh em lựa lấy thứ tốt nhất
chừng mười xe, đặng đem về dâng trước cho trong thành tiêu dùng.

Nói về Cáp Tô Văn lên núi Châu Bì sơn cầu Mộc Giác đại tiên và
luyện lại Cửu Khẩu phi đao, rồi đi luôn qua nước Phò Dư mượn
đặng một trăm viên đại tướng và mười muôn binh sức lực. Mượn
đặng binh rồi kéo về Hạ Lạng sơn và tâu Lang chúa rằng:

- Mới đây có nghe Ma Thiên Lãnh bị mất và Tiết Nhơn Quí bây
giờ ở tại Bửu Thạch Cơ, nay tôi có mượn bên nước Phò Dư đặng
mười muôn binh, vậy sẵn dịp này xin bệ hạ thân chinh, đặng tôi đốc
binh vây thành Việt Hổ mà bắt Đường chúa.

Trang vương cả mừng mà y lời.
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Khi đến thành Việt Hổ, Tô Văn ra lịnh vây khắp chung quanh, mỗi
của đều có hai viên tướng giữ, rất là nghiêm ngặt, dinh trại cất kỹ
lưỡng bằng hai lần trước.

Nói về vua Thái Tôn đương nằm nghỉ, bỗng thấy pháo nổ thì
tưởng Nhơn Quí về, giây lâu có cận thần vào báo quân Phiên vây
thành thì thất kinh liền truyền đòi Từ Mậu Công đến hỏi rằng:

- Bây giờ Tiết Nguyên soái chưa về, mà binh Phiên vây phủ muôn
trùng như vầy, tiên sanh có kế nào phá đặng chăng?

Từ Mậu Công tâu:

- Xin bệ hạ an lòng để tôi điều khiển chúng tướng giữ gìn chờ
Tiết Nguyên soái về giải vây mới đặng.

Rồi truyền cho chư tướng giữ thành, và treo miễn chiến bài.
Rạng ngày, Cáp Tô Văn đem binh tới khiêu chiến thì vỗ tay cười
ngất mà kéo binh trở về. Qua ngày sau Cáp Tô Văn truyền cho mấy
tướng giữ bốn cửa thành, mỗi người phải lãnh năm ngàn binh và
mười hai cái đại hỏa pháo kéo đến cửa thành đánh phá, làm cho
bên cửa thành đều rung động như trời nghiêng đất lỡ. Trong thành
dùng đá, gỗ lăn xuống và cung tên cũng bắn ra như mưa, cho nên
quân Phiên không dám hỗn trận, cứ bắn cầm chừng cả ngày. Lúc đó
trong thành cả loạn, trai gái già trẻ kêu khóc om sòm, vua Thái Tôn



cũng cả kinh không dám rời Mậu Công. Quân Phiên đánh phá càng
ngày càng hung, vua Thái Tôn bèn hỏi Từ Mậu Công rằng:

- Thoảng như chúng nó phá đặng vào đây thì tính liệu làm sao?

Từ Mậu Công tâu:

- Xin bệ hạ sai một vị đại thần lướt trùng vây, lên Ma Thiên Lãnh
cầu cứu mới đặng.

Vua Thái Tôn nói:

- Vậy thì tiên sanh hãy lựa coi ai có thể ra khỏi trùng vây đặng.

Từ Mậu Công tâu:

- Có Trình thiên tuế.

Vua Thái Tôn liền kêu Trình Giảo Kim mà nói rằng

- Chẳng hay vương huynh có chịu ráng sức lên Ma Thiên Lãnh
mà cầu binh cứu chăng?

Trình Giảo Kim thất kinh, lật đật quỳ xuống tâu rằng:

- Nay tôi tuổi cao tác lớn, không ngày nào là không bịnh, còn
đường lên Ma Thiên Lãnh thì phải ra cửa Đông môn, mà cửa ấy lại
nhằm của Cáp Tô Văn trấn thủ thì chắc là không còn tánh mạng mà
cũng chẳng ích chi cho nước nhà!

Thái Tôn nghe gật đầu khen phải. Từ Mậu Công tâu:

- Tôi thường xem thiên văn, thấy phước của Trình vương độ lớn
không biết chừng nào. Cáp Tô Văn tuy có phép phi đao, song phép



ấy giết những người vô phước kia, chớ Trình vương đệ thì chẳng hề
chi.

Từ Mậu Công lại kêu Giảo Kim mà nói rằng:

- Trình vương đệ khi trước đi tảo Bắc, ta bảo tấu cho ngươi một
lần thì tự nhiên vô sự, nay lại từ chối việc này là sao?

Trình Giảo Kim đáp rằng:

- Khi tảo Bắc tên Nguyên soái Tổ Xa Luân không mấy giỏi và lại
có Tạ Ánh Đăng cứu giúp ta mới đặng bình an.

Từ Mậu Công nói:

- Ngươi chớ có hồ nghi, ta đoán chắc có Tạ Ánh Đăng ở ngoài
thành đợi ngươi hơn nửa ngày rồi.

Trình Giảo Kim lật đật hỏi rằng:

- Quả thiệt có Tạ Ánh Đăng đợi ta sao?

Từ Mậu Công nói:

- Ta gạt ngươi mấy lần mà ngươi nghi ngại làm vậy?

Giảo Kim nghe Mậu Công nói thì ngỡ thiệt, bèn nói rằng:

- Nếu quả như lời, ta tình nguyện đi cho.

Thái Tôn rất mừng, liền viết chiếu trao cho Giảo Kim, Giảo Kim
liền từ tạ, xách búa lên ngựa cùng Từ Mậu Công đi đến cửa thành.
Trình Giảo Kim dặn Từ Mậu Công rằng:



- Nhị ca ôi! Như ta đến Phiên dinh, nhị ca coi chừng như thấy yên
lặng thì đóng cửa thành mà vào, bằng như quân Phiên làm dữ thì để
cửa đó cho ta trở lại.

Từ Mậu Công nói:

- Vương đệ cứ an lòng, ta còn ở đây không sao mà sợ.

Giảo Kim ngỡ thiệt, giục ngựa ra khỏi thành. Từ Mậu Công liền
khiến quân đóng chặt lại.
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Trình Giảo Kim đi ra khỏi thành thì cửa đã đóng chặt, thất kinh
đứng sững đó mà nghĩ rằng:

- Từ Mậu Công đã gạt ta, dẫu bây giờ trở lại kêu thế nào cũng
không mở.

Giảo Kim đương suy nghĩ, xảy quân Phiên xem thấy thì đều la
dậy lên, cung nỏ ào bắn như mưa. Giảo Kim tay thì huơ búa gạt tên,
còn bụng thì tính thầm rằng: "Ngàn cũng chết, muôn cũng chết, bề
nào cũng chết một lần thôi." Nghĩ như vậy, liền giục ngựa tới nạt
quân Phiên bảo thôi bắn và nói rằng:

- Ta là Lỗ quốc công Trình Giảo Kim đây, mau mở lộ cho ta qua
bằng nghịch mệnh thì ta giết hết!

Quân Phiên chẳng thèm nghe, cứ việc ra sức bắn hoài. Trình
Giảo Kim giục ngựa huơ búa xông vào giết đặng vài tên, quân Phiên
bèn tránh ra hai bên chừa đường cho Giảo Kim đi. Qua trại thứ nhì
xảy nghe ba tiếng pháo nổ vang, một viên đại tướng xốc ra, mặt
xanh râu đỏ. Giảo Kim biết là Cáp Tô Văn thì dừng ngựa nghĩ thầm:
"Phải liệu kế chi, chớ gặp thằng này ắt là phải chết." Giảo Kim
đương suy nghĩ, Tô Văn bay ngựa tới nạt rằng:

- Lão man tử thiệt to gan!



Tô Văn nói rồi huơ đao chém tới, Giảo Kim hoảng kinh cũng giơ
búa rán hết sức đỡ lại, mà đỡ không nổi văng nhào xuống đất, còn
con ngựa cũng thối lui ra xa vài chục bước. Cáp Tô Văn giục ngựa
tới, đà đao muốn chém thì Giảo Kim la lớn lên mà nói rằng:

- Xin Nguyên soái khoan hạ thủ, để tôi phân một điều, rồi sẽ
chém cũng chẳng muộn chi.

Tô Văn liền ngừng đao. Giảo Kim lồm cồm lên lưng ngựa cho đi
tới gần Tô Văn, nghiêng mình xuống xá một cái và nói rằng:

- Ta chẳng dám giấu chi Nguyên soái, ta cũng thủ đoạn cao
cường, danh vang bốn biển, nay đã già yếu rồi, nên cũng có chậm
chạp một chút, xin Nguyên soái niệm tình dung thứ. Nguyên soái tuy
tuổi còn nhỏ nhưng rõ việc buổi xưa, chớ dẽ nào lại chẳng nghe
công việc ta cử đồ đại sự khi trước.

Tô Văn tức cười và nói rằng:

- Ta có nghe người ở bên Trung Quốc tên là Trình lão man tử đại
tài, vậy nay ta ra sức đi coi thử.

Giảo Kim làm bộ cười mơn mà mắng rằng:

- Nguyên soái lỗ tai thiệt dày quá, ta đã nói hồi thiếu niên oanh
liệt, bây giờ già yếu rồi, chớ chi ta đủ mười phần sức lực như xưa,
thì mười thằng Cáp Tô Văn như Nguyên soái vậy, ta cũng chém như
chém chuối.

Tô Văn nghe nói nổi giận hét lớn. Giảo Kim làm bộ vuốt ve nói
rằng:



- Xin Nguyên soái đừng giận, ấy là lời ta nói ví dụ cho Nguyên
soái biết, xin đó niệm tình miễn chấp, bây giờ ta nói thiệt cho
Nguyên soái biết, vẫn ta đi đây có việc gấp, chớ chẳng phải đi phá
dinh phá trại Nguyên soái đâu.

Tô Văn hỏi:

- Nếu ngươi không đi phá dinh trại ta, vậy chớ đi đâu?

Giảo Kim nói:

- Bên Trung Nguyên có chuyện nên chúa thượng sai ta ra Hắc
Phong quang khiến người về thăm dò.

Tô Văn mỉm cười nói:

- Lão man tử nói gạt ta, rõ ràng là ngươi đi Ma Thiên Lãnh cầu
cứu.

Giảo Kim vỗ tay cười xòa và nói rằng:

- Nguyên soái thiệt là sáng láng, đã biết rõ thấu nguồn cơn, hèn
chi thiên hạ đồn chẳng sai. Thiệt ta lên Ma Thiên Lãnh kêu Tiết
Nhơn Quí về đặng cho anh hùng hào kiệt xứng tay đối thủ, vậy thôi
xin Nguyên soái cho đi kẻo tối.

Cáp Tô Văn cười và nói rằng:

- Lão man tử, có ai cho ngươi đi đường ấy?

Giảo Kim cười lớn và nói rằng:

- Nguyên soái thiệt chẳng phải là đại tướng đến nay mới rõ,
chẳng khỏi cái lời ta nói trước trong trào.



Cáp Tô Văn hỏi:

- Vậy chớ lời ngươi nói sao?

Giảo Kim nói:

- Khi ta còn ở trong thành, quân sư ta có đánh tay nói tiên tri rằng
ta đi chuyến này lên Ma Thiên Lãnh đặng bình an, khi đó ta có nói lại
với quân ta: "Nếu ta ra khỏi cửa thành, ắt chẳng thoát khỏi tay
Nguyên soái, vì Nguyên soái tuy làm đại tướng danh vang bốn biển
mặc dầu, nhưng mà tánh người hẹp hòi lắm, không kể tới phải quấy,
chẳng kể chi người già kẻ yếu." Ta nói tới đó, quân sư ta chê ta già
sợ chết, bảo là một hai phải đi, kêu cho đặng Tiết Nhơn Quí về đầu
thương với Nguyên soái mới xứng sức. Ta lại có nói nữa rằng: "Tiết
Nhơn Quí là người đại tài, Cáp Nguyên soái thường bị thua hoài,
nếu nghe nói đi kêu Nhơn Quí thì hồn phi phách tán có lẽ nào dám
cho đi!" Bây giờ ta ra đây, Nguyên soái đòi giết ta, như vậy mới biết
lời ta nói là nhầm.

Tô Văn nổi giận thét lớn rằng:

- Bổn soái nổi danh đại tướng bấy lâu. Quân sư ngươi nói mấy
lời rất nhầm, nếu ta cho ngươi đi kêu Tiêt Nhơn Quí về đây, lại có sợ
gì, song ngươi ăn nói lỗ mãng, mắng bổn soái đủ đều, nên ta chẳng
muốn dung ngươi sống làm chi.

Giảo Kim cười mơn và nói rằng:

- Ta chẳng sợ chết! Chớ ta sợ chết thì chẳng dám ra đây, chết mà
phải tay Nguyên soái giết mới rạng danh, song mà ta tiếc cái tên
Cáp Nguyên soái tiếng là đại tướng mà đi giết một lão già quèn, ắt



hư cái tên anh hùng bốn biển, và bị Nguyên soái các nước cười
rằng: "Nguyên soái sợ Tiết Nhơn Quí mà giết một kẻ già yếu."

Cáp Tô Văn hét lớn và nói rằng:

- Ta há sợ Tiết Nhơn Quí hay sao? Thôi, ta cũng dung cho ngươi
đi kêu Tiết Nhơn Quí về đây, rồi sẽ chém luôn thể.

Nói rồi kêu quân mở cửa cho Giảo Kim đi thong thả. Giảo Kim xá
Tô Văn mà nói rằng:

- Như vậy mới gọi anh hùng đại độ!

Nói rồi giục ngựa đi liền.

Rồi đó Tô Văn kéo binh về trại, đòi các tướng mà cho biết việc ấy
và nói:

- Nay mai có Tiết Nhơn Quí về, các tướng phải ráng sức mới
đặng.

Trình Giảo Kim đi tới Ma Thiên Lãnh, xốc ngựa chạy đua lên núi,
khi Giảo Kim lên đặng nửa chừng núi, quân sĩ ở trên xem thấy, kêu
nhau mà nói rằng: "Có gian tặc đến, mau mau lăn gỗ!" Giảo Kim
hoảng hồn, liền la lối om sòm và nói rằng:

- Ta là Trình Giảo Kim!

Quân ở trên núi xem lại, quả là Trình Giảo Kim mới mở cửa ải và
báo cho Nhơn Quí ra nghinh tiếp. Giảo Kim vào đến xong xuôi liền
đọc thánh chỉ. Nhơn Quí lãnh chiếu lạy tạ. Kế đó Giảo Kim thuật
chuyện lại và hỏi Nhơn Quí rằng:



- Chẳng hay Nguyên soái lấy đặng Ma Thiên Lãnh rồi, sao chưa
kéo binh trở về?

Tiết Nhơn Quí thuật chuyện ở nán lại lấy vàng vân vân. Trình
Giảo Kim nghe nói có vàng, liền lòi túi tham ra hỏi rằng:

- Bửu thạch có ở tại chỗ nào, xin dắt ta đi xem thử.

Nhơn Quí liền dẫn Giảo Kim đi, Giảo Kim thấy vàng nằm như đất
cục thì ngốt mặt ngốt mày, xa xuống mà lượm lận đầy lưng. Nhơn
Quí nói:

- Xin thiên tuế trở về dinh nghỉ mệt và nói chuyện riêng, rồi sẽ trở
ra coi chừng cho quân sĩ nó lượm cũng đặng.

Giảo Kim cũng cứ việc lượm và nói:

- Nguyên soái muốn nói điều chi thì nói, chứ trở về trở ra mất
công!

Nhơn Quí nói:

- Nay tôi muốn lựa vàng này cho đủ mười xe, đặng đem về dâng
thiên tử, song mới lựa đặng sáu xe, mà bay giờ Việt Hổ thành
đương nguy cấp, nên tôi tính nội đêm nay phải kéo binh về, vậy xin
thiên tuế chịu phiền ở lại coi quân sĩ nó lượm thêm cho đủ.

Giảo Kim cả mừng mà nhận lời.
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Rồi đó Nhơn Quí truyền lịnh điểm một ngàn binh để lại giữ Ma
Thiên Lãnh, còn bao nhiêu đều đi cứu giá. Chư tướng vâng lịnh.

Tới Việt Hổ thành, Nhơn Quí truyền an dinh hạ trại rồi một mình
một ngựa lướt tới cửa Đông môn, xem thấy binh dinh vô số, cờ xí
hằng hà, trước trận quân Phiên đã khai bày đội ngũ. Nhơn Quí liền
truyền lịnh áp đến dinh Phiên đấu chiến. Khi hai bên vừa xáp trận,
pháo nổ vang trời, chiêng reo dậy đất. Tiết Nhơn Quí huơ kích lướt
tới dinh Phiên, quân Phiên đều bỏ chạy về trại thứ hai. Nhơn Quí lại
đùa binh đánh tới, lấy luôn đặng trại thứ hai. Cáp Tô Văn thấy binh
mình đại bại, mới xốc ngựa huơ đao bước ra và hai bên có bốn viên
đại tướng, còn Cao Kiến Trang vương và quân sư Lý Nhã Trinh
cùng tám viên tướng bảo giá cũng đều xáp chiến. Tô Văn huơ đao
tới chém. Nhơn Quí dơ kích ra đỡ và đánh lại, dánh tới hơn hai trăm
hiệp mà chưa phân thắng bại. Bên Tô Văn có hai tướng là Trương
Cách và Trần Ứng Long xông ra trợ chiến. Bên Nhơn Quí cũng có
Châu Thanh huơ giản ra đối địch. Ba người đánh nhau hơn hai trăm
hiệp chưa phân thắng bại, bên Tô Văn xông ra một tướng nữa tên là
Hùng Hổ đại tướng quân là Thạch Thần, xông ra trợ lực. Bên Nhơn
Quí, Tiết Hiền Đồ cũng ra tiếp chiến. Hai bên đánh nhau mấy trăm
hiệp mà cũng chưa phân thắng bại. Còn hai vị Nguyên soái cũng
đánh nhau rất hăng, khi ấy Cáp Tô Văn hô một tiếng, hai bên xông
ra ba mươi mấy viên thiên tướng nữa, vây Nhơn Quí vào giữa.



Còn lúc này Khương Hưng Bá, Lý Khánh Tiên cũng đánh với
tướng Phiên là Tôn Hựu và Ngạt Định Vương ở cửa Nam môn. Bên
kia Châu Văn, Châu Võ nghe hiệu lịnh cũng xông vào cửa Tây môn
đánh với hai tướng Phiên là Du Thiệu Tiến và Mai Văn. Còn phía
Bắc thì Vương Tâm Hạc và Vương Tâm Khuê cũng đánh với tướng
Phiên là Ninh Nguyên và Khoái Đức Anh.

Khi ấy bốn cửa thành đều kinh đông, bụi bay mịt trời, chiêng reo
dậy dất. Bọn công tử ở trong thành xem thấy cứu binh đã tới, lật đật
vào báo với Thái Tôn và Từ Mậu Công. Từ Mậu Công liền sai La
Thông, Tần Hoài Ngọc kéo một muôn binh ra cửa Đông. Huất Trì
Bửu Lâm và Trình Thiết Ngưu dẫn một muôn binh ra cửa phía Nam.
Huất Trì Bửu Khánh và Đoàn Lâm dẫn một muôn binh ra cửa phía
Tây. Huất Trì Cung dẫn năm ngàn binh ra cửa Bắc. Huất Trì Cung ra
đến trận, xem thấy bốn tướng đang hỗn chiến, liền xông vô giết
đặng Khoái Đức Anh. Còn Ninh Nguyên cũng bị Vương Tâm Hạc
đâm một kích chết tươi. Còn cửa Tây, Huất Trì Bửu Khánh và Đoàn
Lâm cũng giết đặng Du Thiệu Tiên, còn Mai Văn bị Châu Võ một
đao đứt làm hai khúc. Còn cửa Nam, Huất Trì Bửu Lâm và Trình
Thiết Ngưu cũng giết đặng Ngạt Định Vương, còn Tôn Hựu thì bị Lý
Khánh một đao chết tươi. Vậy là ba cửa đều yên, duy còn cửa Đông
thì lợi hại lắm.

Nói qua La Thông và Tần Hoài Ngọc đến chỗ Nhơn Quí bị vây
thấy tướng Phiên đương thắng. La Thông bèn xốc ngựa qua phía tả,
vào trợ lực với Châu Thanh, giết đặng Trần Ứng Long, Trương
Cảnh cũng bị Châu Thanh cho một giản té nhào xuống ngựa. Còn
Tần Hoài Ngọc xông vô phía hữu giết đặng Ngạt Định Vương, Tiết
Hiền Đồ khi ấy mới rảnh tay, huơ thương giết đặng Thạch Thần. Kế
đó bốn tướng áp vào đại chiến, ba mươi mấy tướng của Cáp Tô
Văn đều bị thác hết. Khi đó bên Đường vây chặt Tô Văn vào giữa.



Tô Văn liền huơ Xích Đồng đao bay ngựa ra khỏi vòng vây, niệm
châm ngôn trút hồ lô bay ra một cây Liễu Điệp phi đao, và một lằn
thanh quang nhắm ngay tướng Đường sa xuống. Tiết Nhơn Quí biết
trước, liền rút Xuyên Vân tiễn bắn ra một mũi, Liễu Điệp phi đao liền
tiêu mất. Tô Văn cả giận rút luôn cả tám ngọn phi đao nữa. Nhơn
Quí gộp hết mấy mũi tên bắn ra một lượt, trúng mấy ngọn phi đao
kêu len ken, và bạch quang chiếu nhằm thanh quang đều tiêu ra tro.
Tô Văn tức giận hét lớn kêu Tiết Nhơn Quí mà nói rằng:

- Hôm nay ta nguyện với mi một còn một mất!

Nói rồi huơ đao tới chém Nhơn Quí. Nhơn Quí đưa kích ra đỡ lại.
La Thông, Tần Hoài Ngọc, Tiết Hiền Đồ và Châu Thanh đồng áp đến
vây Cáp Tô Văn lại. Lúc đó Nhơn Quí huơ thương nhắm ngay bụng
Tô Văn đâm tới. Tô Văn né khỏi. La Thông lẹ tay đâm bồi vô mặt Tô
Văn một giáo. Tô Văn tránh không kịp bị một vết trúng nơi cạnh tai,
máu chảy rất nhiều. Kế đó Tô Văn lại bị Châu Thanh cho một giản
nơi vai gần muốn sụng. Tô Văn ráng hết sức bình sanh thoát thân ra
khỏi trùng vây. Nhơn Quí liền truyền lịnh thâu quân. Tô Văn trở về
dinh, tra điểm sĩ tốt, hao hơn sáu muôn mấy, còn mãnh tướng chết
hết 87 viên. Vua Trang vương thấy vậy cả kinh. Tô Văn tâu rằng:

- Tôi hãy còn một kế, làm sao cũng trừ An man tử.



TIẾT NHƠN QUÍ CHINH ĐÔNGTIẾT NHƠN QUÍ CHINH ĐÔNG
Tô ChẩnTô Chẩn

www.dtv-ebook.comwww.dtv-ebook.com

Hồi 37 - Nước Phò Dư, Tô Văn Mượn BinhHồi 37 - Nước Phò Dư, Tô Văn Mượn Binh

Trang vương hỏi Tô Văn rằng:

- Chẳng hay Nguyên soái còn kế chi?

Tô Văn tâu:

- Xin bệ hạ cho tôi lên núi Châu Bì một lần nữa, đặng tôi thỉnh
thầy tôi xuống bắt Nhơn Quí.

Trang vương cả mừng. Tô Văn liền từ tạ đi liền.

Nói về Đường tướng thâu binh xong rồi kéo vào thành ra mắt
thiên tử. Thái Tôn vui mừng chẳng xiết liền ban thưởng cho các
tướng. Nhơn Quí lại thuật chuyện lượm vàng. Vua Thái Tôn liền sai
Huất Trì Cung lên Ma Thiên Lãnh giải vàng về. Rồi đó Thái Tôn
truyền bày tiệc khao thưởng rất là vui vẻ.

Lúc ấy Cáp Tô Văn đi tới Châu Bì cầu Mộc Khước đại tiên rồi kế
qua thẳng Phò Dư quốc đặng mượn binh nữa. Vua nước Phò Dư là
Trương Đại vương Trọng Kiên thấy Tô Văn nói có Mộc Khước đại
tiên giáng thế, cũng đi đánh giúp. Rồi đó liền điểm binh hai mươi
muôn qua Đông Liêu. Khi hai vua gặp nhau rất mừng, đương ngồi
nghị luận, kế có Mộc Khước đại tiên đến, hai vua vội vã rước vào
đàm đạo.

Ngày sau Mộc Khước đại tiên bảo Cáp Tô Văn rằng:



- Đồ đệ đem binh đi khiêu chiến, chọc cho Nhơn Quí ra, thầy sẽ
bắt nó rồi trở về núi.

Tô Văn liền đem binh mà đến thành Việt Hổ, an dinh hạ trại. Ngày
thứ, Cáp Tô Văn lên ngựa ra lập thành trận thế, khi ấy Mộc Khước
đại tiên xốc ngựa tới bên thành, kêu quân Đường bảo rằng:

- Mau mau vào kêu Nhơn Quí nói chuyện!

Quân liền vào báo. Tiết Nhơn Quí và mấy anh em đồng đem binh
ra. Nhơn Quí giục ngựa tới trước, Mộc Khước hỏi rằng:

- Tướng kia có phải Tiết Nhơn Quí chăng?

Nhơn Quí đáp phải và hỏi:

- Còn ngươi là yêu đạo ở xứ nào?

Mộc Khước nổi giận nói lớn rằng:

- Ai là yêu đạo? Ta ở núi Châu Bì sơn giáng thế, tên là Mộc
Khước đại tiên, tới đây báo thù cho đệ tử ta. Nay ta đến đây, ngươi
khá xuống ngựa đầu đi!

Nhơn Quí nghe nói cười ngất mà rằng:

- Đồ yêu đạo! Đừng có làm phách!

Mộc Khước đại tiên cả giận, giục ngưa tới huơ gươm chém Nhơn
Quí. Nhơn Quí đỡ ra đánh lại, đánh đặng mười hiệp, Mộc Khước
liền búng miệng phun ra một cục hồng châu trúng nhằm miếng kiến
cẩn trên đầu Nhơn Quí bể hai, và hột châu ấy sa vào trúng đầu,
huyết ra lai láng. Lúc ấy Nhơn Quí tâm thần hỗn loạn, mê man nhào



xuống ngựa. Mộc Khước đại tiên hút cục châu ấy vào miệng rồi vội
vã cầm gươm tới chém. Châu Thanh giục ngựa tới nạt và nói rằng:

- Mi không đặng chém Nguyên soái ta!

Nói rồi huơ giản tới đánh liền. Tiết Hiền Đồ và mấy anh em đều
lướt tới ôm thây Nhơn Quí chạy về soái phủ, thì thấy Nhơn Quí còn
thoi thóp thở. Thái Tôn cả kinh. Từ Mậu Công tâu:

- Chẳng hề chi, trong ba ngày ắt có người đến cứu.

Từ Mậu Công lại truyền cho Tiết Hiền Đồ ra đánh chiêng thâu
binh và treo miễn chiến bài, các tướng đều về. Mộc Khước đại tiên
cũng trở về dinh mà bảo Tô Văn rằng:

- Nhơn Quí chỉ trong bốn ngày là phải chết, vì cục bửu châu mà
sa vào mình rồi thì dầu thuốc nào cũng chẳng chữa đặng.

Tô Văn cả mừng.

Lúc này tại núi Hương Sơn, học trò của Lão tổ là Lý Tịnh đương
ngoạn cảnh, thình lình huyết trái tim máy động, bèn đánh tay biết
Bạch Hổ tinh mắc nạn liền vội vã đằng vân xuống cứu. Đến nơi gặp
Châu Thanh, tỏ bày cho biết. Châu Thanh cả mừng, lật đật dẫn Lý
Tịnh vào phòng. Lý Tịnh coi thương tích thì biết Nhơn Quí bị yêu
thuật của Mộc Khước đại tiên, liền lấy linh đơn cho uống, giây lâu
Nhơn Quí tỉnh dậy. Châu Thanh thuật chuyện, Nhơn Quí lại tạ ơn.
Lý Tịnh nói:

- Vì yêu đạo muốn phá Đường trào, nên ta phải hạ sơn mà trừ.

Nhơn Quí cả mừng, liền bày khai đội ngũ, đi với Lý Tịnh đến cửa
Đông môn kéo binh qua Phiên dinh khiêu chiến. Lý Tịnh tay cầm phủ



phất kêu quân Phiên mà nói:

- Chúng bây mau vào nói cho yêu đạo hay, bảo nó ra đây nói
chuyện.

Quân Phiên vô báo. Mộc Khước và Tô Văn đồng ra. Lý Tịnh kêu
mà hỏi rằng:

- Qui Linh động đạo hữu! Có biết ta chăng?

Mộc Khước hỏi:

- Đạo hữu ở tại dinh sơn động phủ nào?

Lý Tịnh cười và nói rằng:

- Ta tên là Lý Tịnh ở núi Hương Sơn.

Rồi đó lại phân trần phải quấy mà khuyên Mộc Khước chớ khá
làm sự chẳng lành. Mộc Khước cũng biết quấy, nhưng trở về thì
mắc cỡ, bèn gượng gạo đáp rằng:

- Ngươi chớ khá ỷ mình, đó có giỏi thì xin tỉ thí cùng ta.

Nói rồi liền huơ gươm giục ngựa tới chém Lý Tịnh.
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Lý Tịnh cầm phủ phất gạt ra. Mộc Khước cả mình đều rung động
buông gươm xuống đất, rồi búng miệng phun ra một cục hồng châu.
Lý Tịnh cũng lấy phủ phất hất cục hồng châu rơi xuống đất, rồi lượm
bỏ vào túi. Mộc Khước thất kinh lật đật xuống ngựa lạy dài Lý Tịnh
mà năn nỉ xin hột châu lại. Lý Tịnh cười và đáp rằng:

- Nếu ngươi muốn xin lại hột châu thì phải xuất hiện nguyên hình
cho ta xem thử.

Mộc Khước cực chẳng đã cũng phải ép dạ hiện xuất nguyên hình
là con rùa đen. Lý Tịnh bước tới họa phù trên mình con rùa và nói
rằng:

- Như ngươi muốn trở nên hình người thì phải đợi tu hành năm
ngàn năm nữa, bây giờ ta giúp cho ngươi một trận gió về núi non tu
luyện, bằng còn muốn ở đây đòi hột châu lại, thì ta cho một gươm,
cả đời hết trông tu luyện.

Ô qui nghe nói, nhắm lại năn nỉ cũng chẳng đặng liền gật đầu. Lý
Tịnh bèn hô phong, tức thì giông gió ầm ầm thổi tới. Ô qui đằng vân
bay mất. Cáp Tô Văn vừa giận vừa mắc cỡ, huơ Xích Đồng đao tới
chém Lý Tịnh. Nhơn Quí cũng xốc ngựa ra cản đao. Cáp Tô Văn
liền ngừng lại mà nghĩ rằng: "Nếu đấu thương thì đấu sao cho lại,
chi bằng bây giờ bày trận đồ hại nó thì xong hơn!" Liền kêu Nhơn
Quí mà nói:



- Bây giờ ta lập trận đồ cho ngươi phá, nếu ngươi phá đặng thì ta
chịu thua!

Nhơn Quí mỉm cười mà nói:

- Ngươi lập đi cho ta coi thử!

Cáp Tô Văn liền lui ngựa lại bày mà hỏi:

- Ngươi có biết ta lập trận gì đó chăng?

Nhơn Quí xem rồi cười rằng:

- Đó là trận Nhật Từ Trường Sa, con nít bên nước ta nó cũng phá
đặng.

Tô Văn nói:

- Ngươi đã rõ trận này, thôi để ta lập trận khác cho ngươi coi!

Nói rồi truyền lịnh cho ba quân phân khai ký hiệu, giây phút nên
một trận khác nữa. Nhơn Quí xem rồi nói:

- Đó là trận Tam Tài, muốn phá nó phải dẫn binh vào cửa Hồng,
Bạch, Huỳnh.

Tô Văn thấy Nhơn Quí biết nữa, lại lập một trận khác nữa. Tiết
Nhơn Quí đứng xem một hồi rồi nói:

- Trận đồ đó ta cũng biết, nếu ngươi có giỏi thì lập trận nào lạ.
Thôi đừng có lập nữa mất công, để ta lập một trận, nếu ngươi phá
đặng, thiệt ngươi là anh hùng trong thiên hạ!



Tô Văn y lời. Nhơn Quí liền cầm cờ ngũ sắc trở về vòng binh chỉ
vẽ một hồi, lập thành trận thế. Nhơn Quí đứng tại cửa Huỳnh kỳ, kêu
Tô Văn mà hỏi:

- Ngươi có biết trận gì chăng?

Tô Văn xem bốn phía, thấy trận kỳ dị rất kinh hồn, rồi nói:

- Có phải ngươi khi ta là tướng Phiên, nên đổi lập trận Trường
Xà, sửa ra bất điên bát đảo làm cho ta mơ hồ chăng?

Nhơn Quí cười lớn mà đáp rằng:

- Nếu ngươi nói lập trận giả mà gạt ngươi, vậy ta hạn cho ngươi
đến phá, nếu ngươi phá đặng, thì thịêt là anh hùng bực nhất.

Tô Văn chịu và đáp rằng:

- Ta có sợ chi mà chẳng dám phá?

Rồi đó hai bên đều thâu binh về.

Rạng ngày Nhơn Quí truyền lịnh cho tướng sĩ đắp năm cái đài
Long Môn cao lớn, cùng dinh trại thứ lớp cất bao quanh, qua ngày
sau phân cất đội ngũ, sửa soạn gươm giáo cờ xí, giữa trận có dựng
một cây cờ Xung Thiên Đại Đao năm màu, đâu đó đều xong, lập
thành trận Long Môn, rất nên oanh liệt dị kỳ. Qua bữa thứ ba, Nhơn
Quí lên trận sớm đặt bày hiệu lịnh, cùng tám vị tổng binh phân ra
bốn cửa, còn Nhơn Quí đứng giữa trung ương. Nhơn Quí tay cầm
cờ trắng, day kêu quân Phiên mà bảo:

- Trận thế đã lập thành, mau kêu Cáp Tô Văn ra phá.



- Quân Phiên vào báo. Cáp Tô Văn dẫn theo hai viên đại tướng
ra đến trận xem thấy kinh hồn. Đứng ngó hồi lâu mới mở miệng
đặng, kêu Nhơn Quí nói gượng rằng:

- Trận ngươi lập rồi, vậy thôi ngày mai ta sẽ đem binh ra phá.

Nói rồi liền về trại. Rồi đó Nhơn Quí truyền La Thông, Tần Hoài
Ngọc, Châu Thanh, Tiết Hiền Đồ, Vương Tâm Hạc, Vương Tâm
Khuê, dẫn binh đi mai phục mọi nơi.

Nói về Cáp Tô Văn lúc này đương bối rối, đầu canh năm đã thức
dậy rồi, còn chư tướng đều lóng nhóng chung quanh chờ lịnh. Cáp
Tô Văn lưỡng lự không biết trận của Nhơn Quí lập đó là trận gì, cho
nên do dự làm thinh, đến trưa cũng không ra cửa trại. Khi đó Trang
vương và vua nước Phò Dư đồng kéo nhau đến soái phủ, thấy binh
tướng đâu đó im lìm. Trang vương liền hỏi Tô Văn, Tô Văn tâu rằng:

- Hôm qua tôi có ra coi trận lại thì mười phần quái dị, đã không rõ
cửa nào vô mà tấn phát, lại không hiểu đường nào mà thối binh, cho
nên tôi còn lưỡng lự, chưa nhất định phát binh.

Trang vương nói:

- Trận đồ có năm cửa, vậy thì Nguyên soái xốc binh vào năm cửa
đó mà phá thì ắt là xong.

Tô Văn kêu rằng:

- Như kéo binh vô năm cửa một lượt mà vào đến nửa chặng,
thoáng như gặp trận biến hóa, lòng quân mê loạn, thì chẳng khỏi bị
bắt mà hóa ra tro bụi.

Vua nước Phò Dư mỉm cười mà rằng:



- Nếu vậy thì phải giao nước cho người mà chịu hay sao?

Tô Văn thấy hai vua có ý cười mình thì tức giận, liền điểm mười
lăm muôn binh và ba mươi chiến tướng, phân ra làm năm đạo kéo
tới trận đồ và dặn:

- Hễ nghe pháo lịnh thì nhào vào trận thượng.

Khi binh kéo đến, Tô Văn kêu Tô Phước và Tiêu Thế Hoài mà
dạy:

- Hai ngươi mau lãnh năm muôn binh, đánh vào hai cửa phía tả,
năm muôn binh xông vào hai cửa phía hữu.

Cáp Tô Văn cũng dẫn năm muôn binh nhắm cửa giữa xốc tới, và
đốt pháo hiệu cho bốn nẻo áp vào. Phía tả Tô Phước, Tiêu Thế Hoài
vô gặp Khương Hưng Bá, Lý Khánh Tiên, đánh nhầu một hồi, hai
tướng Đường rút binh vào trận. Tô Phước, Tiêu Thế Hoài rượt theo,
xảy thấy trống chiên reo dậy, quân sĩ la ó rùm rùm, hỏa cầu đều phát
dậy, năm muôn binh không dám tới, còn trở lại thì đã bít lối ra. Hai
tướng Đường vừa đánh vừa nhử cầm chừng, dẫn binh Phiên vào
trong đám cờ lục, xảy nghe hai tiếng pháo nổ lớn, hai tướng Đường
liền đâu mất, binh trong trận ấy ào ra bốn phía xúm chém quân
Phiên chết vô số.
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Khi ấy Khương Hưng Bá, Lý Khánh Tiên vào trận cờ lục rồi ra
cửa Long Môn, còn đạo quân Phiên đều ra tro bụi. Đạo binh phía
hữu cũng vậy, quân Phiên vì đi lầm trận đồ nên chết không biết bao
nhiêu. Khi đó Cáp Tô Văn giục ngựa tới trung môn, huơ đao chém
tới. Nhơn Quí phóng ngựa ra, huơ kích đỡ, hai tướng đánh nhầu
hơn mấy chục hiệp. Nhơn Quí thối lui vào trận. Tô Văn giục ngựa
đuổi theo thì phía ngoài lửa đều dậy, còn phía trong hồng kỳ ứng
tiếp, chiên trống đánh rung bốn phía, tên pháo rầm trời tiếng quân ó
vang, khói lửa cháy mịt đất, năm đạo binh Phiên lao nhao lố nhố,
tiếng than khóc vang trời, mười lăm muôn binh đều bị lửa cháy tuyệt
chỉ còn sót lại chừng trăm ngươi, chạy về báo tin cho Trang vương
hay. Trang vương nghe báo, té nhào chết giấc một hồi, giây lâu tỉnh
lại, dạy quân phò lên ngựa ra xem, thấy lửa đưong cháy, không biết
Cáp Tô Văn còn mất lẽ nào, liền khiến quân dời trại cách xa hơn ba
chục dặm mới dám đóng trại.

Lúc này Cáp Tô Văn ở trong trận theo Nhơn Quí hơn một giờ
thình lình nghe ba tiếng pháo nổ, liền tách ra hai ngã đường như
một, còn Nhơn Quí thì đi đâu chẳng thấy, trước sau binh Đường kéo
vây chặt, lại có một đạo hắc kỳ kéo tới, cung tên bắn như mưa. Tô
Văn rán hết sức bình sanh thoát khỏi trận, thì thương tích bị đầy
mình, huyết chảy đầm lưng ngựa. Tiết Nhơn Quí thấy Cáp Tô Văn ra
khỏi trận, liền truyền lịnh thâu xếp trận đồ và dẫn chư tướng rượt



theo. Tô Văn chạy đặng hồi lâu bỗng nghe một tiếng pháo nổ, có hai
tướng trong rừng cỡi ngựa chạy ra kêu rằng:

- Cáp Tô Văn ngươi chạy đi đâu? Hai ta là La Thông và Tần Hoài
Ngọc đón ngươi đã lâu, thôi xuống ngựa mà nạp đầu đi.

Cáp Tô Văn kinh hồn liền giục ngựa chạy mù qua phía Nam.
Chạy đặng ít đỗi, bỗng nghe một tiếng nổ vang, có hai tướng ra kêu
rằng:

- Cáp Tô Văn! Ngươi chạy đi đâu? Hai ta là Vương Tâm Hạc và
Vương Tâm Khuê đón ngươi tại đây đã lâu.

Tô Văn hoảng vía giục ngựa chạy qua phía Bắc, chạy chưa đặng
nửa dặm, lại nghe một tiếng pháo nổ vang, trong rừng xông ra hai
tướng nữa xưng là Tiết Hiền Đồ và Châu Thanh. Tô Văn sợ bể mật,
quất ngựa chạy qua phía Đông, đi đặng một đổi, lại trong rừng xông
ra một viên đại tướng. Tô Văn xem thấy thịêt là Tiết Nhơn Quí thì
điếng hồn nữa. Nhơn Quí nạt và nói:

- Ngươi đã tận số còn chạy đi đâu cho mất công ta?

Tô Văn chẳng nói cứ đánh nhầu chạy bậy. Nhơn Quí giục ngựa
theo sau. May thay Tô Văn chạy đặng vài chục dặm thì thấy một cái
biển lớn trước mặt mênh mông non nước chập chùng, dưới nước
trên trời trắng dã. Tô Văn cả mừng liền giục con Hổn Hải Cu nhảy
đùa xuống biển. Ngựa ấy co đầu phóng bốn vó bơi chạy trên mặt
nước như chạy trên đường khô. Cáp Tô Văn nghĩ là khỏi chết, chạy
ra tới giữa bèn gò ngựa lại ngó vô bờ kêu Nhơn Quí và cười nói
rằng:



- Tiết Nhơn Quí, ngươi có giỏi thì theo ta ra đây chơi, ta xin dâng
đầu cho ngươi.

Tiết Nhơn Quí cười và nói:

- Để ta theo ra lấy đầu ngươi cho biết mặt.

Nói rồi liền giục con Thoại Long Cu xuống mé biển chạy ra. Con
ngựa này chạy trên mặt nước lại hay hơn con Hổn Hải Cu nữa. Cáp
Tô Văn thấy vậy cả kinh đứng ngó sửng sốt con ngựa của Tiết Nhơn
Quí rồi nói:

- Tiết Nguyên soái ôi! Xin dung ta một phen nữa, vì ta ngỡ ngựa
ngươi ra không đặng nên ta nói lỡ lời, nếu ngươi không bằng lòng ta
xin y lời hứa.

Nhơn Quí nói:

- Ta dung ngươi cũng đặng, mà ngặt vì ngày trước ngươi hạ
chiến thơ nói nhiều lời phi pháp với thánh thượng ta. Vậy thời,
ngươi mau mau dâng thủ cấp đây.

Cáp Tô Văn than rằng:

- Trời đất ơi! Mạng ta đã hết, nên khiến thần khẩu ta lỡ lời, vậy
thôi theo lời hứa ta dâng thủ cấp cho ngươi đem về lập công mà đền
nợ nước.

Tô Văn nói rồi liền cắt đầu đưa cho Nhơn Quí, Nhơn Quí lấy
đặng đầu Cáp Tô Văn rồi, còn mình Cáp Tô Văn hãy còn ngồi trơ trơ
trên lưng ngựa. Giây lâu Nhơn Quí xem thấy trong mình Cáp Tô Văn
có một làn khói xẹt lên như gió rồi hóa ra một con rồng xanh ngó
Nhơn Quí gật đầu rồi bay mất. Lúc đó mình Cáp Tô Văn mới rớt



xuống biển, con ngựa chạy đi đâu mất biệt tích. Nhơn Quí thấy Cáp
Tô Văn chí khí anh hùng thì cũng khen ngợi rồi cột thủ cấp Cáp Tô
Văn vô cổ ngựa quay trở lại lên bờ cùng các tướng kéo về thành
Việt Hổ. Về đến Việt Hổ thành, Thái Tôn xem thấy rất mừng, liền dạy
quân đem bêu nơi cửa Đông thành. Rồi bày diên yến khao thưởng
ba quân rất nên vui vẻ.

Nói về vua Trang vương nghe quân chạy về báo thì khóc lớn mà
than rằng:

- Hỡi ôi, nước Cao Ly khó bề giữ được. Thôi thà ta liều mình
trước, chớ để chúng bắt nhơ danh.

Vua nước Phò Dư can rằng:

- Bây giờ đại vương xuống nước xin đầu hàng thì Đường vương
cũng rộng lòng dung thứ, và nước Cao Ly này người cũng giao cho
Đại vương trấn thủ nữa.

Trang vương nghe nói phải, song còn nghi ngại, sợ đầu hàng
cũng bị chém. Trương Trọng Kiên nói:

- Nếu đại vương còn nghi ngại, xin để tôi lãnh hàng biểu đi cầu
cho.

Trang vương cả mừng viết hàng biểu giao cho Trọng Kiên.

Nói về Trương Trọng Kiên tới dinh Đường, quân vào phi báo, vua
Thái Tôn khiến mở cửa thành mà rước. Trọng Kiên vô thẳng đại
điện, rồi quỳ xuống tâu rằng:

- Tôi thấy vua Cao Kiến Trang vương có lòng hội ngộ, dâng biểu
cậy tôi đến tâu cùng thánh hoàng, từ nay về sau không dám nghịch



mạng.

Vua Thái Tôn liền thâu tờ hàng biểu xem rõ, thấy nhiều lời năn nỉ,
tình cũng đáng thương bèn thâu hàng biểu cho đầu. Trương Trọng
Kiên lạy tạ ra về. Ngày nọ vua Thái Tôn truyền ba mươi muôn binh
cùng tám chục viên đại tướng đưa Cao Kiến Trang vương về Kiến
đô bảo thủ nước Cao Ly, và cho trùng hưng xã tắc lại, còn bao nhiêu
thảy đều sắm sửa ban sư về nước. Cách ít bữa sau, chọn đặng
ngày lành, vua Thái Tôn khiến xuất binh, ra khỏi thành tế cờ rồi phát
pháo. Kế đó Cao Kiến Trang vương cùng Trương Trọng Kiên đem
hai mươi lăm xe vàng bạc, làm lễ tống hành, vua Thái Tôn thâu rồi,
cho hai vua trở về.
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Các quan hộ giá vua Thái Tôn, lên non xuống biển, gần hai tháng
trời, về mới tới ải Đăng Châu. Rồi lại đi khỏi tỉnh Sơn Đông ba ngày
mới tới địa phận Trường An. Điện hạ Lý Trị và Ngụy Trưng cùng bá
quan cũng ra khỏi Tam quang nghinh tiếp. Về tới đền, vua Thái Tôn
khiến mở tiệc ăn mừng, cùng khao thưởng bá quan và cho về quê
quán. Qua ngày sau vua Thái Tôn lâm trào, giáng chỉ dạy làm bảy
ngày trai đàn cho các quân tử trận và truyền dẫn cha con Sĩ Quí ra
đặng đối chứng. Võ sư dẫn cha con Trương Hườn và sáu người đến
đại điện. Thái Tôn xem thấy nạt lớn rằng:

- Ta làm vua thưởng phạt rất công bình, sao ngươi nỡ đem lòng
phụ trẫm và khi hoặc triều đình?

Trương Hườn tâu rằng:

- Oan tôi lắm bệ hạ ôi! Công lao ấy đều là của cha con tôi mà nói
của người khác thì rất ức.

Thái Tôn nổi giận nói rằng:

- Nếu ngươi nằng nặc quyết một là công cán của rể ngươi thì từ
đầu tới cuối làm sao nói ta nghe thử?

Trương Hườn dấu đầu lòi đuôi, trận thì nhớ, trận thì quên, sai sót
không nhằm vào sổ công lao ngày nọ. Thái Tôn lại càng cả giận. Từ
Mậu Công lại mắng rằng:



- Ngươi thiệt lang tâm cẩu hạnh, nỡ nào bắt người vô tội mà giết
đi. Phò mã Tiết Vạn Triệt mắc mớ chuyện gì mà đâm tên vào bụng
người ta cho đến chết, rồi lại khiến quân thiêu hài cốt, đem đến khi
hoặc thánh thượng.

Vua Thái Tôn nghe Từ Mậu Công nói tới đó, liền thộp án mắng
rằng:

- Đồ gian tặc! Lại còn sanh lòng trở về Trường An cướp nước
soán ngôi.

Nói rồi liền truyền võ sĩ dẫn cha con Trương Hườn đem ra trảm
thủ. Khi đó Huất Trì ghé mắt xem qua phía đông thấy có một vị lão
thần nháy nhó với quân sĩ thì sanh nghi, liền quì xuống tâu rằng:

- Việc này mà giao cho võ sĩ thì tôi e bất tiện, vậy xin bệ hạ cho
ngu thần lãnh mệnh thì mới hết lo ngại.

Lúc đó Lý Đạo Tông túng thế, phải liều mạng quỳ xuống tâu rằng:

- Như nay tội cha con Trương Hườn làm phản, tội ấy đáng trảm
khảo trừ căn, nhưng mà xét cho ra một đời có công mở mang xã
tắc, vậy cũng nên để sống một con đặng ngày sau nối dòng Trương
thị.

Thái Tôn thấy không mấy khi vương thúc bảo tắc nên nhận lời,
liền giáng chỉ tha hai con thứ của Trương Hườn khỏi tội và đuổi ra
khỏi biên thùy làm dân thứ, còn ba cha con và Tôn Hiến đều bị Huất
Trì Cung chém chết.

Ngày nọ Tiết Nhơn Quí xin về quê nhà thăm viếng, Thái Tôn
nhậm lời và phong chức Bình Liêu vương, một mình cai quản đất



Sơn Tây, lại truyền cho Giảo Kim đến huyện Long Môn làm một cõi
vương phủ.
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Tiết Nhơn Quí chào bá quan và các anh em, kéo quân xuống
thuyền nhằm Long Môn tấn phát, đi không mấy ngày đã về đến tỉnh
Sơn Tây, các quan địa phương tiếp đón. Nhơn Quí lên bờ, sắp đặt
xong xuôi muốn kéo binh về luôn thăm vợ rồi lại nghĩ rằng: "Vợ con
ở núi non thanh tịnh, nếu kéo binh về rầm rộ, chi bằng giả dạng về
trước, cho rõ việc vợ chồng đôi điều tâm sự." Nhơn Quí liền cho
quân ở trại Sơn Tây, còn mình thì thay hình đổi dạng, dẫn ít tên
quân tâm phúc thượng lộ, đi chẳng bao lâu đã tới núi Đinh san.
Nhơn Quí dừng ngựa bên đường đi rảo một mình xem chừng chỗ ở
cũ.

Tiết Nhơn Quí đi bộ lên hai bên đều rập rạp, khác dấu hơn xưa,
đến một khe núi xảy nghe có tiếng nhạn kêu vang, còn dưới có một
thằng bé đương dương cung bắn nhạn cũng như mình thuở nào, thì
lấy làm kỳ bèn dừng chân lại nhắm thằng nhỏ ấy: má phấn môi
hồng, hình dung phong nhã cốt cách phi phàm, tay cầm cây cung
bắn nhạn mười con không trật một. Nhơn Quí liền bước lại hỏi thử,
bỗng thấy một con ác thú ở đâu đi tới chụp thằng nhỏ, bộ như muốn
ăn. Nhơn Quí thất kinh liền dương cung ra bắn con quái thú cứu
thằng nhỏ, khi buông tên ra rồi thì con thú lại chạy mất, mà mũi tên
ấy trúng yết hầu thằng nhỏ chết tươi. (Nguyên con quái thú ấy là
oan hồn của Cáp Tô Văn theo trả cừu Nhơn Quí, bởi số mạng Nhơn
Quí còn dài, nên Tô Văn hại con Nhơn Quí mà trừ mối thù.) Nhơn
Quí lật đật chạy lại gần, thì thấy thằng bé đã hết thở, xảy thấy một



trận gió lớn, Nhơn Quí kinh tâm, bỗng thấy một con hắc hổ sa
xuống, ôm thây thằng nhỏ chạy mù. (Nguyên luồng gió lớn ấy của
Vương Ngao lão tổ làm ra, đặng sai hắc hổ xuống đem Đinh San về
tập luyện.) Nhơn Quí lấy làm lạ, thở vắn than dài một hồi, rồi mới dời
gót. Về đến chỗ hang ngày trước, Nhơn Quí đứng ngoài miệng hang
kêu lớn rằng:

- Bớ ai trong hang, ra cho ta hỏi thăm một việc.

Tiết Kim Liên liền chạy ra hỏi rằng:

- Chẳng hay quí khách ở đâu đến? Hỏi thăm việc chi?

Nhơn Quí nói:

- Ta ở kinh đô, nhơn dịp đi chơi ghé thăm nhà họ Tiết, có phải
đây không?

Kim Liên đáp phải và mời vào trong ngồi chơi rồi vội vã vào nói
với mẹ. Liễu Kim Huê nghe con nói thì nghĩ rằng: "Vã chăng chồng
mình đi đầu quân bấy lâu biệt tin biệt tích, sao ngày nay lại có khách
Trường An đến viếng, vậy phải ra đó mời người vào hỏi thăm." Liễu
Kim Huê liền đứng dậy khép nép bước ra, cung kính hỏi có khuôn
phép và nhìn hồi lâu thấy lạ mới hỏi:

- Chẳng hay quan khách ở Trường An có gặp phu quân tôi lần
nào mà quan khách biết đến đây hỏi thăm vậy?

Tiết Nhơn Quí thấy vợ mình không biết, liền trả lời trớ trêu rằng:

- Tiết tướng ngày trước cũng đi đầu quân với tôi một hội, nhưng
mà người lại vô phước ở nhầm tay cha con Trương Sĩ Quí, kế đó
phải đi chinh chiến từ ấy tới nay. Trước khi đi người có nói vợ người



là Liễu thị ở tại chốn này, bảo tôi có đi thì ghé thăm. Vậy tôi hôm nay
nhơn dịp nhàn du lỡ bước, đến đây xin ngụ đỡ chân, chẳng hay
nàng có khướng chăng?

Liễu Thị nghe nói có hơi vô phép thì trả lời rằng:

- Người có ăn học thì cũng biết, nhà tôi góa bụa, khó cho đó ở
chơi, vậy để chồng tôi về, tôi nói lại có người đến viếng thăm thì đủ.

Tiết Nhơn Quí thấy vợ mình nói có hơi cứng cỏi, bèn ngả ngớn
nói vấy vá ít lời, đặng thử tình vợ con cho biết. Liễu thị ban đầu nói
xa xa có ý muốn đuổi. Nhơn Quí lại lây dây ở đó nói hoài, Liễu thị
giận bỏ vô trong, sai Kim Liên ra đuổi thiệt. Nhơn Quí cười và nói
rằng:

- Ta tưởng tình đó, nên xin ở lại đây, sao ỷ có con sai đuổi. Ta
thiệt tiếc cho đó, môi son má phấn, nỡ để ôm gối một mình, phải có
khứng thuận tùng, về thiềng thị mặc sức lên xe xuống ngựa.

Liễu thị khi ấy nổi tam bành la ó lên, nói nặng nề nhiều tiếng. Tiết
Kim Liên cũng giận nói:

- Thôi quan khách đi đi, nếu ở đây mẹ tôi giận kêu anh tôi về đập
chết!

Nhơn Quí cứ ngồi làm thinh. Nguyện nhũ mẫu (là bà vú nuôi Kim
Huê ngày xưa) chạy ra gọi vô nói rằng:

- Thôi tiểu thơ bớt giận để ta ra hỏi lại cho rõ ràng, chớ xem
tướng mạo người này sao giống Tiết quan nhơn chẳng khác.

Liễu Kim Huê đương cơn đại nộ, cứ hối Kim Liên đi kêu Đinh San
về đuổi mà thôi. Bà vú thấy vậy bỏ ra ngoài hỏi thăm giây lâu ra mới



lật đật chạy vào nói lại. Liễu Kim Huê đổi giận làm vui nói:

- Nếu phải lang quân ta thì vai bên tả có một nốt ruồi son, quả
như vậy thì ta mới tin đặng.

Nhơn Quí nghe nói đứng dậy cởi áo vừa đi vừa chỉ. Kim Huê
xem rõ ôm chồng mà khóc lóc kể lể khôn cùng. Tiết Kim Liên mừng
rỡ, chạy lại lạy mừng cha. Liễu thị nói với Nhơn Quí rằng:

- Từ khi phu quân đi đầu quân thì thiếp ở nhà thai nghén đã đến
kỳ, may phước trời nhỏ xuống cho kẻ hàn vi, một lần khó sanh mà
sanh đặng hai chồi quế, con này là con nhỏ, còn thằng anh đi bắn
chưa về, anh em nó hằng ngày luyện tập võ nghệ tinh thông.

Nhơn Quí nghe nói nửa mừng nửa ngại lật đật hỏi liền:

- Vậy chớ anh nó tác bao cao, và ăn bận quần áo thứ gì, xin phu
nhơn nói rõ.

Liễu Kim Huê liền thuật lại. Nhơn Quí liền dậm cẳng kêu trời mà
rằng:

- Thôi rồi ta đã lỡ tay rồi!

Nhơn Quí thuật lại và khóc ròng. Liễu Kim Huê và cả nhà đều
khóc. Rồi đó Nhơn Quí đem chuyện bắn thú thuật lại cho vợ nghe và
đem hết lời khuyên giải Kim Huê mới giảm cơn phiền muộn, chừng
đó Nhơn Quí đọc hết các việc đầu đuôi. Kim Huê nghe nói nửa
mừng nửa ngại liền nói:

- Lang quân khéo kiếm đều nói gạt, đi đâu hơn mười mấy năm
trời, bỏ mẹ con tôi ở chốn núi non hiu quạnh một mình, ráng hết
sức, khi nắm ốc, lúc mớ rau, cũng nhờ có nhũ mẫu sớm khuya đùm



bọc, và vợ chồng Vương ân nhân giúp đỡ mới nuôi đặng con khôn
lớn, chưa vừa con mắt ngó, kế chàng về sát hại con ta, lại còn kiếm
lời dối gạt ta nữa.

Nhơn Quí thấy vợ con buồn bực và không tin lời mình, liền thò
tay vào túi lấy ấn vàng đưa cho vợ con xem và nói:

- Con nó vắn số nên không đặng chung hưởng giàu sang, vậy
thôi phu nhơn hãy gác cơn sầu thảm đặng ta qua nhà Vương ân
nhân thăm viếng và rước luôn vợ chồng người theo hai ta cho trọn
nghĩa. Còn phu nhơn, nhũ mẫu và Kim Liên, để ta cho người đưa về
bên nhà nhạc phụ, nương náu ở đó ít bữa, chờ vương phủ cất lập
xong rồi ta sẽ cho người đến rước, bây giờ ta phải mau trở lại trước
Giáng Châu cùng các quan hội hiệp, chớ ta từ Trường An về thẳng
thăm nhà, sợ phu nhân trông đợi mà thôi.

Nhơn Quí dặn rồi, liền lên ngựa ra đi. Liễu phu nhân đưa chồng
đi rồi trong lòng phơi phới trở vào tính toán sự trở về nhà với bà vú.
Nhũ mẫu nói rằng:

- Để ta qua nhà Vương ân nhân thỉnh người đến tính giùm thì ắt
xong chuyện.

Nhũ mẫu nói rồi liền đi qua nhà Vương Mậu Sanh thuật hết các
việc. Vợ chồng Vương Mậu Sanh cả mừng, liền theo nhũ mẫu sang
liền. Liễu Kim Huê rước vào, thuật hết các việc khó dễ trở về nhà
cha mẹ. Mậu Sanh nói:

- Để tôi qua nhà viên ngoại, nói các điều sau trước cho người
nghe ắt có người qua rước.

Nói rồi cùng bà vú sang Liễu viên ngoại.



Đây nói về Liễu viên ngoại từ khi giận giết bỏ con, hối lại thì đã lỡ
rồi. Ngày kia vợ chồng ngồi chơi, xảy thấy nhũ mẫu bước vào. Viện
Quân mừng rỡ hỏi chuyện. Mậu Sanh cùng nhũ mẫu đọc hết việc
của Nhơn Quí đặng làm tước vương và trước sau. Viên ngoại nói:

- Bấy lâu ta hết giận, sao nó không cho người đi rước để con ta
cực khổ dường ấy.

Viện Quân nói:

- Thôi đừng nói dài vắn, mau sửa soạn đi rước cháu và con tôi
về, mai mốt ắt có chồng nó và các quan đến rước.

Cả nhà họ Liễu rộn rực sửa soạn. A hườn theo Vương Mậu Sanh
về hang đón tiểu thơ. Nhũ mẫu đem áo quần và nữ trang cho Liễu
phu nhơn trang điểm. Kim Huê dặn vợ chồng Vương Mậu Sanh
rằng:

- Xin anh chị ở lại sửa sang, nay mai tướng công tôi rước anh chị
về hưởng phú quí.

Dặn rồi từ giã lên kiệu về phủ viên ngoại. Cả nhà vui vẻ, dọn tiệc
ăn mừng.

Khi ấy, Nhơn Quí trở lại Giáng Châu, thấy vương phủ rất là tráng
lệ, Giảo Kim ra rước vào Ngân Loan điện đàm đạo. Nhơn Quí cảm
tạ hết sức rồi nói rằng:

- Xin thiên tuế giúp cháu một việc này có đặng chăng?

Giảo Kim hỏi việc chi. Nhơn Quí tỏ bày tâm sự, Giảo Kim nghe
rõ, ra lịnh cho các quan ngày mai nai nịt sẵn sàng, và điểm năm



trăm quan mạnh đặng đi rước Hộ Quốc phu nhơn về cùng Bình Liêu
vương phối hiệp.
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Rạng ngày các Kỳ bài quan sửa sang kiệu toàn loan xa điểm binh
chầu chực. Giảo Kim phát pháo khai thành dẫn quân tới Liễu gia
trang. Cha con Liễu viên ngoại khiến dọn hương án, thỉnh Giảo Kim
vào đại thính đường, Giảo Kim lên ngồi giữa, cha con viên ngoại lạy
mừng đứng hầu. Giảo Kim nói:

- Viên ngoại mau sửa sang cho lịnh ái kẻo các quan trông đợi.

Viên ngoại vâng lịnh hối con, biểu vợ vào trang điểm cho Kim
Huê rồi mau cùng vợ chồng viên ngoại theo loan xa đi sau, có quân
sĩ hộ tống. Giảo Kim về nói cho Nhơn Quí hay. Nhơn Quí liền truyền
quân sĩ sắp hai hàng dài ra đến viên môn hầu đón. Khi loan xa tới,
trong nổ ba tiếng pháo lớn, ca nhạc nổi dậy, bá quan rước kiệu phu
nhơn thẳng vào đến. Nhơn Quí rước vợ con vào trong rồi chào
mừng nhạc thân. Viên ngoại quỳ lại xin lỗi. Nhơn Quí an ủi vài lời rồi
truyền bày tiệc thết đãi. Bá quan ăn uống rồi từ tạ lui về.

Nói về vợ chồng Vương Mậu Sanh hay tin Nhơn Quí rước Liễu
phu nhơn về vương phủ rồi, trông đợi không thấy ai đến rước mình.
Mao thị nói với chồng rằng:

- Chẳng nên đợi rước thì quấy lắm, vợ chồng mình xuống đó
trước thì mới phải hơn.

Mậu Sanh nói:



- Nàng nói phải, song biết lấy chi hạ lễ cho người đặng, nếu có lễ
thì tân quan mới cho vào đặng.

Mao thị ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:

- Phía sau đây có hai cái hũ không, vậy thì lang quân ráng đi lên
núi Đinh san múc nước trong đem về giả rượu khiêng xuống đó nạp
lễ, thì giám quân thâu nhận, chắc tên mình bày ngay trước mặt Tiết
đệ.

Mậu Sanh khen phải liền xách ghè đi múc nước suối về bọc kín
lại. Vợ chồng gánh xuống phủ Giáng Châu tìm quán trọ nghỉ ngơi.
Rạng ngày dậy sớm gánh hai ghe rượu giả đến viên môn, rủi gặp
tên quân lỗ mãng không cho vào, nói gì cũng không cho. Mậu Sanh
túng thế phải để ghè rượu bên đàng, khiến vợ giữ rồi lên đến hiệu
phòng nạp tên rồi trở ra đem hai ghè rượu vào nạp. Khi ấy quân coi
hiệu phòng thâu nạp hết lễ vật rồi đưa vào trung quân. Trung quân
dâng sớ vào đại điện, khi ấy Nhơn Quí đang nói chuyện với Giảo
Kim thấy Triển tiên quan ẩm có trong dòng tộc dâng lễ vật ăn mừng
thiên tuế. Nhơn Quí nói:

- Lễ vật của tộc đảng trả lại hết và nói rằng ta là người Cao Ly
đến trấn thủ chứ không phải họ Tiết.

Giảo Kim nghe lạ hỏi duyên cớ. Nhơn Quí thuật chuyện bác mình
ruồng bỏ và nhờ anh em bạn là Vương Mậu Sanh nuôi dưỡng v.v...
Giảo Kim nói:

- Tuy vậy mặc lòng cũng xem lại kỹ càng, kẻo uổng công người
có lòng tâm đến.



Nhơn Quí phải coi niêm tự thấy có tên Vương Mậu Sanh dâng
hai ché rượu. Nhơn Quí day lại nói:

- Đây có tên Vương Mậu Sanh đó. Mấy hôm nay tôi mắc bận
quên không cho đi rước người, nay vợ chồng đến trước đi lễ hạ.

Nói rồi mở hết chánh môn đặng rước Vương Mậu Sanh và Mao
thị. Vợ chồng Vương Mậu Sanh đang bàn soạn, xảy nghe ba tiếng
pháo nổ, liền thấy một tên quân nạt rằng:

- Tránh chỗ hai bên đó, có thiên tuế ra rước Vương lão gia.

Mậu Sanh mừng quýnh bước ra đứng chờ. Nhơn Quí xem thấy
kêu lớn rằng:

- Mừng ân ca, ân tẩu. Em tính để hưỡn việc rồi sẽ cho người đi
rước, không dè anh đến thăm trước, xin anh tha lỗi cho em.

Nói rồi dạy quân đẩy kiệu rước Mao thị vào hậu trường, Nhơn
Quí cùng Mậu Sang đi bộ, dạy quân đem hai hũ rượu vào, Nhơn
Quí với Mậu Sanh đồng tọa, kế quân sĩ khiêng hai ché rượu vào.
Mậu Sanh mặt mày ngơ ngáo, có ý hỏi người. Quân mở ra xem nói:

- Không phải là rượu, là nước lạnh mà thôi.

Nhơn Quí nói:

- Nước thì khoái hoạt tấm lòng.

Liền vỗ tay cười lớn truyền quân rót ba tô lớn, Nhơn Quí uống hết
rồi nói:

- Lời tục ngữ nói: "Người sanh tình nghĩa trọng, uống nước tấm
lòng trong."



Nói rồi bày tiệc thết đãi, và phong Mậu Sanh là Vương Môn Đô
tổng quản.

Kế Trình Giảo Kim cũng tạ từ về Trường An phục chỉ, Nhơn Quí
dọn tiệc đưa và dâng ba ngàn luợng bạc làm lộ phí. Giảo Kim vui
đẹp, ăn uống rồi từ giã lên yên, nhắm Trường An trở lại.

Nói về Phàn gia trang, vợ chồng Hồng Hải ngồi nói chuyện. Hồng
Hải nói:

- Cách mấy tháng ta nghe có Bình Liêu vương tên là Tiết Nhơn
Quí về đây trấn nhậm vì có công chinh Đông nên đặng phong vương
như vầy. Mới đây ta lại hay người cho rước Liễu phu nhơn về phủ
nữa, vậy ta phải sửa sang, đưa Tú Huê qua đó.

Vợ chồng bèn hối gia đinh dọn thuyền, vợ chồng con cái trẩy qua
Giang Châu phủ. Khi đến nơi, thuyền ghe đậu tại cầu quan phủ,
huyện xem thấy có thuyền đề "Vuơng phủ gia quyến" thì tiếp rước
hỏi han. Viên ngoại thuật chuyện trước. Các quan liền dẫn Hồng Hải
đến dinh ra mắt Đô tổng quản. Hồng Hải thuật chuyện lại và đưa
ngũ sắc đái làm tin. Vương Mậu Sang liền lấy đem vào cho Nhơn
Quí và nói đầu đuôi. Nhơn Quí xem ngũ sắc đái sực nhớ lại, liền lui
vào nói cho Liễu Kim Huê hay tự sự. Kim Huê xin đi rước Phàn tiểu
thơ. Nhơn Quí nói:

- Phu nhơn để ta sắp đặt.

Liền nói với vợ chồng Mậu Sanh và các quan ra rước Phàn gia
nhập điện. Giây lâu kiệu tiểu thơ vô đến, ca nhạc vang lừng. Liễu
phu nhân rước Tú Huê vào, và Viện Quân ra hậu đường còn Nhơn
Quí chào mừng nhạc phụ và dọn tiệc thết đãi. Đêm hôm ấy, Tiết
Nhơn Quí và Phàn Tú Huê thành thân. Rồi đó Tiết Nhơn Quí làm



biểu tâu các việc nhà. Thái Tôn giáng chỉ phong cho hai vợ Nhơn
Quí làm Hộ Quốc Trinh phu nhơn, Vương Mậu Sanh là Thiệt Thọ Đô
tổng quản, Mao thị là Tổng quản phu nhơn.

Khi ấy Trình Giảo Kim về trào phục chỉ. Châu Thanh cùng bảy vị
tổng binh đồng tâu xin ra Giáng Châu phủ trấn nhậm với Tiết Nhơn
Quí. Khi tới nơi đồng ra mắt Nhơn Quí. Nhơn Quí mừng rỡ dọn tiệc
vui mừng rồi dạy cất dinh bốn phía theo tỉnh Sơn Tây đặng tám vị
tổng binh đi trấn thủ, dân sự an cư lập nghiệp.

Chuyện chinh Đông đến đây là hết, muốn biết cha con Tiết Nhơn
Quí về sau thế nào xin xem tiếp bộ Tiết Đinh San chinh Tây.
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